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[bookmark: _tyjcwt][bookmark: _3dy6vkm]Đề án Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế do Bộ Giáo dục và Đào tạo trình và Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XI đã tạo ra nền tảng cơ bản, động lực quan trọng cho công cuộc đổi mới toàn diện giáo dục đào tạo Việt nam. Trong gần 10 năm qua, toàn ngành, toàn hệ thống từ các đơn vị quản lý tới, các cơ sở giáo dục đã nỗ lực, tập trung mọi nguồn lực để hiện thực hóa mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo Việt nam, tiếp cận các chuẩn mực quốc tế, khẳng định vị thế của nền giáo dục Việt nam trên bản đồ giáo dục, đào tạo và khoa học thế giới. Các nguồn lực của quốc gia, quốc tế và của toàn xã hội đã được huy động và sử dụng một cách hiệu quả để đạt được các mục tiêu mà Đề án đã đặt ra, với các mục tiêu ngắn và trung hạn. Song để đạt được mục tiêu dài hạn “Phấn đấu đến năm 2030, nền giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và hội nhập quốc tế” một cách bền vững, cần có sự đổi mới mạnh mẽ, cơ bản, sâu sắc về chính sách học phí, chính sách giá dịch vụ giáo dục đào tạo, chính sách hỗ trợ và khuyến khích học tập để vừa đảm bảo môi trường học tập bình đẳng, chất lượng cho tất cả người dân, đồng thời thu hút, thúc đẩy, đào tạo, bồi dưỡng nhân tài, nguồn nhân lực quan trọng trong công cuộc trở thành nước phát triển đến năm 2050 như dự thảo Văn kiện ĐH Đảng toàn quốc XIII đã nêu. 
Trong bối cảnh đó, nền giáo dục đào tạo nước ta chịu sức ép mạnh mẽ từ nhu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, một mặt đáp ứng nhu cầu cho phát triển kinh tế xã hội trong nước, mặt khác, là động lực, đòn bẩy để nâng cao sức cạnh tranh toàn diện của Việt Nam trên trường quốc tế. Các nghiên cứu trước đây đã chỉ rõ, tự chủ các cơ sở giáo dục đào tạo là xu thế tất yếu để đổi mới toàn diện giáo dục đào tạo ở Việt nam. Kinh nghiệm quốc tế cũng cho thấy, các cơ sở giáo dục đào tạo (CSGDĐT) được trao quyền một cách tối đa trong khuôn khổ quản trị nhất định để có thể phát triển tối ưu nhất trong hệ thống giáo dục quốc dân. Tuy nhiên, xu hướng tự chủ các CSGDĐT không có nghĩa là buông lỏng, là thả nổi chất lượng giáo dục. Mà tự chủ giáo dục phải đi đôi với các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới GDĐT và tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc minh bạch, công khai của các CSGDĐT. Khi đó, chính sách giá dịch vụ giáo dục đào tạo sẽ đi liền với chính sách về kiểm định chất lượng dịch vụ giáo dục đào tạo. Cơ chế kiểm soát hiệu quả nhất chất lượng giáo dục đào tạo chính là cơ chế minh bạch, công khai. Chi phí đầu tư cho giáo dục đào tạo sẽ hiệu quả nhất là khi xác định giá dịch vụ dựa vào chi phí cấu thành nên dịch vụ giáo dục đào tạo, với các mức độ đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng khác nhau, sẽ xây dựng các mức giá khác nhau, nhưng tối thiểu phải đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng do Bộ giáo dục và Đào tạo quy định.
Chính vì vậy, Nghị định 86/2015/NĐ-CP về quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục đào tạo ban hành năm 2015, áp dụng cho giai đoạn năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 cho đến nay đã không còn phù hợp với xu thế đổi mới toàn diện giáo dục hiện nay nữa, và sẽ hết hiệu lực sau năm học 2020-2021 kết thúc. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, để thực thi định hướng tự chủ các cơ sở giáo dục cần có căn cứ để tính đúng tính đủ chi phí cấu thành nên chất lượng dịch vụ giáo dục đào tạo đạt tiêu chuẩn kiểm định. Quá trình triển khai NĐ 86/2015/NĐ-CP trong 5 năm qua đã bộc lộ một số hạn chế nhất định, chưa đề xuất mức học phí cho giai đoạn sau 2020, khi mà bối cảnh kinh tế xã hội trong nước và thế giới có nhiều biến động đến suất đầu tư và mức chi NSNN cho giáo dục đào tạo cũng như khả năng chi trả dịch vụ giáo dục đào tạo của người dân. Chính vì vậy, Nghị định thay thế Nghị định 86/2015/NĐ-CP cần phải sớm được ban hành với mục đích xây dựng khung giá dịch vụ giáo dục đào tạo cho các cấp học, các bậc học, các vùng miền khác nhau, nhằm vừa đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo theo các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng, vừa tạo động lực cho các cơ sở giáo dục đổi mới toàn diện chất lượng giáo dục đào tạo, góp phần đổi mới toàn diện, bền vững hệ thống giáo dục quốc dân. Theo đó, các mức quy định về khung giá dịch vụ giáo dục đào tạo, tùy theo cấp học, bậc học sẽ được trao quyền tự chủ cho các địa phương hoặc cơ sở giáo dục để xác định, trên cơ sở lộ trình tính đúng, tính đủ chi phí cấu thành nên dịch vụ giáo dục đào tạo và không vượt khung, trần do Chính phủ quy định. Nghị định mới cũng không giới hạn thời gian áp dụng vì đã quy định chuyển tiếp về phương pháp tính cho các giai đoạn tiếp theo, tùy theo tỷ lệ lạm phát hàng năm và mức độ tăng trưởng kinh tế, trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ quan quản lý địa phương và cơ sở giáo dục đào tạo. 
[bookmark: _1t3h5sf]Báo cáo Đánh giá tác động của Nghị định thay thế Nghị định 86/2015/NĐ-CP gồm 4 nội dung cơ bản : (i) Cơ sở lí luận về khung giá dịch vụ giáo dục đào tạo và kiểm định chất lượng trong các cơ sở giáo dục đào tạo; (ii) Thực trạng chi phí giáo dục đào tạo, đánh giá hạn chế và nguyên nhân thực hiện Nghị định 86/2015/NĐ-CP; (iii) Đề xuất phương pháp và khung tính giá dịch vụ giáo dục đào tạo; (iv) Đề xuất lộ trình và đánh giá tác động của việc thực hiện khung giá dịch vụ giáo dục đào tạo mới đến ngân sách nhà nước và chi tiêu hộ gia đình. 
 
[bookmark: _4d34og8]

1. [bookmark: _Toc60988838][bookmark: _Toc61019647][bookmark: _Toc65224954][bookmark: _Toc65490555]Cơ sở  lý luận về khung giá dịch vụ giáo dục đào tạo tại các cơ sở giáo dục và đào tạo 
1.1 [bookmark: _Toc60988839][bookmark: _Toc61019648][bookmark: _Toc65224955][bookmark: _Toc65490556] Tổng quan chung về đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo tại các cơ sở giáo dục 
[bookmark: _Toc60988840][bookmark: _Toc61019649][bookmark: _Toc65224956][bookmark: _Toc65490557]1.1.1 Chất lượng giáo dục và Đảm bảo chất lượng giáo dục 
Khái niệm chất lượng có nhiều sắc thái khác nhau, tuy nhiên chất lượng liên quan đến 2 thông số: (i) So với tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà cung ứng; và (ii) Đáp ứng nhu cầu của người tiếp nhận. Khái niệm chất lượng trong đề án này sẽ được nhìn nhận theo quan điểm của các nhà nghiên cứu Stephen Murgatroyd và Colin Morgan để bảo đảm yếu tố điều kiện đảm bảo chất lượng được đặt ra trong quá trình quản trị chất lượng trường đại học: 
· Chất lượng là sự phù hợp với mục tiêu và được xem xét trong bối cảnh cụ thể với một hệ thống chỉnh thể; 
· Chất lượng là yêu cầu về thước đo đạt được tiêu chuẩn đề ra, được xác lập để định hướng phát triển cho các cơ sở giáo dục; Việc tự đánh giá nội bộ và kiểm định trở thành yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng.
[bookmark: _Toc60988841][bookmark: _Toc61019650][bookmark: _Toc65224957][bookmark: _Toc65490558]1.1.1.1 Đảm bảo chất lượng (ĐBCL)
Theo các nhà nghiên cứu Stephen Murgatroyd và Colin Morgan, “ĐBCL đó là xác lập các tiêu chuẩn, các phương pháp phù hợp với những yêu cầu về chất lượng kèm theo quá trình thanh tra, đánh giá việc đáp ứng các tiêu chuẩn đó”; các tiêu chuẩn sẽ là định hướng cho các cơ sở giáo dục phấn đấu và là thước đo mức độ đạt chuẩn, và nhằm đảm bảo rằng:
· Sứ mạng và mục đích của tổ chức được tất cả mọi người trong tổ chức biết một cách rõ ràng (sự công khai, sự minh bạch);
· Hệ thống mà theo đó công việc được thực hiện là được suy tính cẩn thận, rõ ràng và được truyền đạt đến tất cả mọi người (có kế hoạch);
· Tất cả mọi người đều biết rõ trách nhiệm của mình (tính tự chịu trách nhiệm); 
· Quan điểm về “chất lượng của tổ chức” được định nghĩa rõ ràng và có lưu trữ lại trong tài liệu của tổ chức (sự đồng tâm).
Nguyên tắc cơ bản của ĐBCL là: 
- Tiếp cận từ đầu với khách hàng và nắm rõ các yêu cầu của họ. Điều này có ý nghĩa hết sức quan trọng vì đó là cơ sở để giúp ta xây dựng các quy trình và tiêu chuẩn cho sản phẩm đầu ra có thể đáp ứng tốt các yêu cầu của khách hàng. 
· Mọi thành viên trong trường cùng tham gia áp dụng triết lý người học là trên hết và mỗi người trong đơn vị đều quan tâm tới chất lượng và đều có trách nhiệm liên quan đến chất lượng. ĐBCL chỉ có thể thực hiện khi từng người, từng tổ nhóm phối hợp với nhau một cách ăn ý, nhịp nhàng và thống nhất.
· Mọi bộ phận trong một CSGD đều phải có trách nhiệm trong việc ĐBCL, điều này có nghĩa khi có vấn đề về chất lượng thì không chỉ bộ phận ĐBCL chịu trách nhiệm mà tất cả các phòng ban cũng phải chịu trách nhiệm. Chỉ có như vậy thì hoạt động đảm bảo và nâng cao chất lượng mới được thực sự quan tâm thích đáng.
Nếu muốn ĐBCL, cần phải thiết lập một hệ thống ĐBCL có cấu trúc để giám sát chất lượng, để cải thiện chất lượng và để đánh giá chất lượng. 
[bookmark: _Toc60988842][bookmark: _Toc61019651][bookmark: _Toc65224958][bookmark: _Toc65490559]	1.1.1.2 Tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng giáo dục 
Với một cơ sở giáo dục Việt Nam, tất cả các lĩnh vực hoạt động của cơ sở đó và việc kiểm định chất lượng một trường sẽ dựa vào các chuẩn mực đã thống nhất hay bộ tiêu chuẩn, tiêu chí do Bộ GDĐT đã ban hành. Các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá chất lượng là thể hiện mức độ yêu cầu và điều kiện mà cơ sở giáo dục phải đáp ứng để được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng được xây dựng cho từng cấp học. Mỗi tiêu chuẩn có một số tiêu chí. Cơ sở giáo dục sử dụng bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng để tự đánh giá toàn bộ hoạt động của đơn vị, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, thực hiện trách nhiệm giải trình với các bên liên quan về thực trạng chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị.
[bookmark: _Toc60988843][bookmark: _Toc61019652][bookmark: _Toc65224959][bookmark: _Toc65490560]1.1.2 Nghiên cứu khung chuẩn đào tạo đầu ra định hướng chất lượng chuẩn đầu ra làm cơ sở nền tảng cho việc tính giá dịch vụ đào tạo
[bookmark: _Toc60988844][bookmark: _Toc61019653][bookmark: _Toc65224960][bookmark: _Toc65490561]1.1.2.1 Nghiên cứu khung chuẩn đào tạo đầu ra định hướng chất lượng chuẩn đầu ra theo bậc đào tạo
[bookmark: _Toc60988845][bookmark: _Toc61019654][bookmark: _Toc65224961][bookmark: _Toc65490562]1.1.2.2 Khung chuẩn đào tạo đầu ra cho cấp mầm non và tiểu học
a. [bookmark: _Toc60988846][bookmark: _Toc61019655][bookmark: _Toc65224962][bookmark: _Toc65490563]Khung chuẩn đào tạo đầu ra cho cấp mầm non:
Theo Điều 8 của Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT, cơ sở GDMN phải đáp ứng các quy định sau về chuẩn năng lực đối với giáo viên như sau:
· Có đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu đảm bảo thực hiện Chương trình giáo dục mầm non theo quy định: Ít nhất 70-90% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá, trong đó ít nhất 20-40% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức tốt; 
· Đối với trường thuộc vùng khó khăn có ít nhất 80% đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá trở lên, trong đó có ít nhất 30% đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức tốt. Chất lượng đội ngũ giáo viên đáp ứng được phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường. 
b. [bookmark: _Toc60988847][bookmark: _Toc61019656][bookmark: _Toc65224963][bookmark: _Toc65490564]Khung chuẩn đào tạo đầu ra cho cấp tiểu học
Căn cứ Thông tư 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học; các cơ sở đào tạo phải đảm bảo các điều kiện sau để được công nhận đạt chuẩn: 
(1) Thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục, với chu kỳ 05 năm.
(2) Trường tiểu học được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định tại khoản 2 Điều 34 của Quy định. Và sau ít nhất 02 năm kể từ ngày được công nhận, được đăng ký đánh giá ngoài và đề nghị công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục ở cấp độ cao hơn. 
(3) Điều kiện đạt được các mức tương ứng được thực hiện theo quy định tại mục 1, 2, 3, 4 Chương II của Thông tư. 
Tiêu chí đánh giá trường tiểu học được công nhận đạt khi tất cả các chỉ báo trong tiêu chí đạt yêu cầu. Chỉ báo được công nhận đạt khi tất cả các nội hàm của chỉ báo đạt yêu cầu.
[bookmark: _Toc60988848][bookmark: _Toc61019657][bookmark: _Toc65224964][bookmark: _Toc65490565]1.1.2.3 Khung chuẩn đào tạo đầu ra cho bậc đào tạo trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
· [bookmark: loai_2_name]Đối với đào tạo bậc trung học (trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học) được kiểm định và công nhận đạt chuẩn quốc gia theo TT18/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định về KĐCL giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; các cơ sở đào tạo phải đảm bảo các điều kiện sau để được công nhận đạt chuẩn: 
(1) Thực hiện KĐCL giáo dục, với chu kỳ 05 năm.
(2) Trường trung học được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định tại khoản 2 Điều 34 của Quy định. Và sau ít nhất 02 năm kể từ ngày được công nhận, được đăng ký đánh giá ngoài và đề nghị công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục ở cấp độ cao hơn. 
(3) Điều kiện đạt được các mức tương ứng được thực hiện theo quy định tại mục 1, 2, 3, 4 Chương II của Thông tư. 
· Các điều kiện thực hiện KĐCL công nhận đạt chuẩn quốc gia được xem xét trên các tiêu chuẩn dưới đây với các trọng số khác nhau: 
	Các tiêu chuẩn
	Tỷ trọng

	1. Tổ chức và quản lý nhà trường
	36%

	1. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên
	14%

	1. Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học
	21.5%

	1. Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội
	7%

	1. Hoạt động và kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ
	21.5%


Chỉ khi các tiêu chí đánh giá trường trung học đạt với các chỉ báo trong tiêu chí đạt yêu cầu thì trường mới được công nhận. Chỉ báo được công nhận đạt khi tất cả các nội hàm của chỉ báo đạt yêu cầu
[bookmark: _Toc60988849][bookmark: _Toc61019658][bookmark: _Toc65224965][bookmark: _Toc65490566]1.1.2.4 Khung chuẩn đào tạo đầu ra cho bậc đào tạo đại học
· Việc đánh giá đạt chuẩn được xác định theo (i) điều kiện ĐBCL; (ii) thực hiện ĐBCL; và (iii) kết quả thực hiện ĐBCL, với các yêu cầu cụ thể trên các mảng hoạt động có liên quan:  
	
	Các tiêu chí được xác định
	Điều kiện ĐBCL 
	Thực hiện ĐBCL 
	Kết quả thực hiện ĐBCL 

	Tiêu chuẩn 1:
	Đất đai, cơ sở vật chất và thiết bị  
	x
	
	

	Tiêu chuẩn 2:
	Đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên và cán bộ quản lý
	x
	
	

	Tiêu chuẩn 3:
	Chương trình đào tạo và hoạt động đào tạo
	x
	
	

	Tiêu chuẩn 4:
	Hoạt động khoa học và công nghệ và hợp tác quốc tế
	x
	x
	x

	Tiêu chuẩn 5:
	Tài chính
	x
	x
	x

	Tiêu chuẩn 6
	Kiểm định chất lượng giáo dục
	
	x
	x

	Tiêu chuẩn 7:
	Kết quả xếp hạng
	
	x
	

	Tiêu chuẩn 8:
	Sự hài lòng của sinh viên và của người sử dụng lao động
	
	x
	x


(Chi tiết xem phụ lục, mục 4 chuẩn được xác định theo (i) điều kiện ĐBCL, (ii) thực hiện ĐBCL; và (iii) kết quả thực hiện ĐBCL)
1.2 [bookmark: _Toc61019659][bookmark: _Toc65224966][bookmark: _Toc65490567] Dịch vụ đào tạo - dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực giáo dục đào tạo 
[bookmark: _Toc61019660][bookmark: _Toc65224967][bookmark: _Toc65490568]1.2.1 Dịch vụ giáo dục đào tạo
Công bằng xã hội là mục tiêu phát triển của Việt Nam, trong đó giáo dục là một trong những điều kiện bảo đảm công bằng và cơ hội phát triển cho mỗi cá nhân trong xã hội. Chính bởi vậy, giáo dục được coi là một hàng hóa công cộng bởi thỏa mãn những tiêu chí cơ bản của hàng hóa công cộng như (i) tính thiết yếu, do giáo dục là nhu cầu cơ bản của con người, là tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội và tạo liên kết xã hội; và (ii) tính không loại trừ, do giáo dục mang lại những tác động tốt cho xã hội, nhưng những ảnh hưởng đó không được xã hội “trả tiền”/quan tâm. Hơn nữa, giáo dục được coi là một hàng hóa mang tính dịch vụ, một mặt việc sử dụng phải có điều kiện (như thi đỗ) và mặt khác, có chất lượng biến thiên cao và rất khó đánh giá, kiểm soát. Hiện nay, những tổ chức cung ứng dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục đang được quản lý như cơ quan hành chính công quyền, chính cơ chế quản lý này làm phát sinh nhiều mâu thuẫn và bất cập như: 
1. Ngân sách nhà nước có hạn, mặc dù đã dành kinh phí ngày càng nhiều hơn cho các dịch vụ xã hội cơ bản, nhưng không thể đáp ứng được nhu cầu tăng lên nhanh chóng cả về số lượng và chất lượng ; 
1. Phí dịch vụ khống chế ở mức thấp (chỉ thu một phần phí dịch vụ), trong thực tế vẫn còn bao cấp (ở mức giá thấp) cho cả những người có thu nhập khá giả, có khả năng thanh toán, trong xã hội, trong khi đó, sự phân hóa giàu - nghèo ngày càng rõ rệt, số người khá giả có khả năng thanh toán ngày càng gia tăng. Do vậy, việc cần thiết là xác lập cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức cung ứng dịch vụ, để tính đúng, tính đủ chi phí dịch vụ vào giá học phí; tạo quyền tự chủ và trách nhiệm để các cơ sở giáo dục thực hiện hạch toán thu - chi; tiến tới áp dụng cơ chế cạnh tranh giữa các cơ sở cung cấp dịch vụ giáo dục - đào tạo. 
1. Các tổ chức dịch vụ công không được giao quyền tự chủ về các mặt nhân sự, tài chính, hoạt động... nên không phát huy được tính chủ động, không đề cao được trách nhiệm. Tuy vậy, ở khía cạnh này, cần nhận thức rõ quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của trường, hạn chế khuynh hướng chạy theo lợi nhuận đơn thuần. 
1. Người lao động làm việc tại các cơ sở giáo dục đào tạo làm việc theo chế độ biên chế, hưởng cùng hệ thống tiền lương như công chức cơ quan nhà nước nên không phát huy được tính tích cực, sáng tạo. 
[bookmark: _Toc61019661][bookmark: _Toc65224968][bookmark: _Toc65490569]1.2.2 Các loại dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực giáo dục đào tạo
Theo xu hướng phát triển dịch vụ công trong thời gian tới và học hỏi kinh nghiệm từ các quốc gia khác tên thế giới, ở Việt Nam cần xem xét đổi mới phương thức tài trợ của Nhà nước, áp dụng nguyên tắc tính đúng, tính đủ chi phí trong cung ứng dịch vụ sự nghiệp công, áp dụng chính sách huy động nguồn lực của xã hội tham gia cung ứng dịch vụ cũng như hỗ trợ các đối tượng chính sách tiếp cận dịch vụ công. (Ngô Thanh Hoàng, 2019).
[bookmark: _Toc61019663][bookmark: _Toc65224969][bookmark: _Toc65490570]1.3 Khung giá dịch vụ giáo dục đào tạo 
Tại điểm c Khoản 1 Điều 19 Luật giá có ghi “sản phẩm, dịch vụ công ích và dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước” được Nhà nước định khung giá, trong đó có dịch vụ giáo dục, đào tạo tại các cơ sở giáo dục đào tạo. Bên cạnh đó, Thông tư số 14/2019/TT-BGDĐT ngày 30/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về việc xây dựng, thẩm định giá dịch vụ đào tạo (Thông tư 14) nêu rõ: Giá dịch vụ đào tạo là toàn bộ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý, chi phí khấu hao tài sản cố định phục vụ trực tiếp và gián tiếp hoạt động giáo dục, đào tạo theo chương trình giáo dục đào tạo. 
Nghị định 86/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 cũng đã quy định rõ về cơ chế thu, quản lý học phí đối với các bậc học mầm non, học sinh sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh đang học tại cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định của Luật Giáo dục. 
Bên cạnh đó, Nghị định số 16/2015/NĐ-CP về quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập cũng nhấn mạnh đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thì trong phạm vi khung giá dịch vụ sự nghiệp công do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, đơn vị sự nghiệp công quyết định mức giá cụ thể cho từng loại dịch vụ; trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định cụ thể giá dịch vụ sự nghiệp công, đơn vị thu theo mức giá quy định. 
[bookmark: _Toc61019664][bookmark: _Toc65224970][bookmark: _Toc65490571]1.3.1 Chi phí đào tạo
Chi phí đào tạo thay đổi, phụ thuộc vào đặc thù kinh tế xã hội của mỗi quốc gia. Trên thế giới, liên quan tới tính chi phí đào tạo, Kalia (2010) cho rằng, giá thành đơn vị dịch vụ giáo dục đại học bao gồm hai phần: Thường xuyên và không thường xuyên. Trong đó, các khoản chi thường xuyên như: điện, nước, lương, đồ dùng phục vụ giảng dạy… là các khoản chi mà tổ chức phải chi trả định kỳ và đều đặn trong quá trình cung cấp dịch vụ của mình. Ngược lại, các khoản chi không thường xuyên là các chi phí phục vụ đất đai, phòng ốc, thiết bị…
1.3.2 [bookmark: _Toc61019665][bookmark: _Toc65224971][bookmark: _Toc65490572]Giá dịch vụ đào tạo
Thông tư 14 nêu rõ: Nguyên tắc tính giá dịch vụ đào tạo như sau: (1) Giá dịch vụ giáo dục đào tạo phải tiến tới tính đúng, tính đủ chi phí thành phần, (2) Phải được phân biệt theo cấp học, nhóm ngành và chương trình đào tạo, (3) Giá dịch vụ đào tạo cần được điều chỉnh khi các yếu tố hình thành giá giáo dục đào tạo thay đổi. Thông tư 14 cũng quy định công thức cụ thể của giá dịch vụ đào tạo như sau:
Giá dịch vụ giáo dục và đào tạo = Chi phí tiền lương + chi phí vật tư + Chi phí quản lý + Chi phí khấu hao/hao mòn tài sản cố định + Chi phí quỹ khác. 
1.3.3 [bookmark: _Toc61019666][bookmark: _Toc65224972][bookmark: _Toc65490573]Suất đầu tư từ ngân sách tính bình quân 1 học sinh
[bookmark: _Toc61019667][bookmark: _Toc65224973]Đối với lĩnh vực giáo dục, suất đầu tư cho một học sinh được hiểu là giá dịch vụ đào tạo để đào tạo ra một học sinh đạt chuẩn chất lượng đầu ra nhất định. Những chi phí cần thiết tính giá dịch vụ đào tạo bao gồm: Chi phí tiền lương, chi phí vật tư, chi phí quản lý và khấu hao. Theo Thông tư số 14, giá dịch vụ đào tạo cần được xác định theo định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá hiện hành do Nhà nước quy định, được hiểu là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, thiết bị, vật tư để hoàn thành việc giáo dục đào tạo cho 01 học sinh đạt tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành. Theo đó, đối với các CSGDĐT, suất đầu tư là toàn bộ chi phí đào tạo 1 sinh viên/học sinh từ nguồn ngân sách cấp, nguồn học phí và các nguồn hỗ trợ khác (nếu có). Suất đầu tư đối với cấp bậc học khác nhau là khác nhau.
[bookmark: _Toc61019668][bookmark: _Toc65224974]1.4 Kinh nghiệm quốc tế trong chính sách tài chính giáo dục và xây dựng khung giá dịch vụ giáo dục đào tạo 
[bookmark: _147n2zr][bookmark: _Toc61019669][bookmark: _Toc65224975]1.4.1. Kinh nghiệm quốc tế trong chính sách tài chính cho giáo dục và xây dựng khung giá dịch vụ giáo dục đào tạo 
1.4.1.1. Chi tiêu cho giáo dục ở một số quốc gia trên thế giới
Đối với các quốc gia có nền kinh tế phát triển thuộc OECD, theo nghiên cứu Toàn cảnh giáo dục 2019, các chỉ số OECD của tổ chức OECD[footnoteRef:1], năm 2016, tổng chi tiêu công cho giáo dục tiểu học đến đại học theo tỷ lệ phần trăm của tổng chi tiêu chính phủ trung bình 11%  ở các quốc gia OECD, dao động giữa các nước từ khoảng 7% (Ý)  đến 17% (Chile). Chi tiêu cho giáo dục phổ thông (cấp tiểu học, trung học cơ cở và THPT) hầu hết được phân cấp, với 57% quỹ cuối cùng chi tiêu từ chính quyền địa phương. Ngược lại, chi tiêu ở cấp độ đại học tập trung hơn với chỉ 17% các quỹ công cộng cuối cùng có nguồn gốc từ cấp khu vực và địa phương. [1:  OECD (2019), Education at a Glance 2019: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/f8d7880d-en.
] 

Nghiên cứu Tổ chức Ourwrold in data, chi tiêu công cho giáo dục ở các cấp học khác nhau rất đa dạng giữa các quốc gia. Ở các quốc gia có dữ liệu thu thập được, chi tiêu công cho giáo dục trải đều từ 1 đến dưới 7%.Trong những quốc gia được thống kê, nhìn chung Việt Nam nằm trong nhóm nước có đầu tư công lớn giáo dục theo % GDP, riêng mức chi tiêu công cho giáo dục mầm non, và giáo dục đại học năm 2012 theo bản đồ ở mức trung bình. Đặc biệt so với các nước cùng mức thu nhập và khu vực Asean như Malaysia, Philippines, Indonesia, đầu tư công cho giáo dục của Việt Nam luôn ở mức cao. 
Nhìn chung, dựa trên việc tổng hợp các nghiên cứu và phân tích dữ liệu có thể thấy các nước trên thế giới dành ngân sách quốc gia khác nhau cho giáo dục và ngân sách khác nhau giữa các cấp học. Xu hướng chung là các nước có nền kinh tế phát triển thì thường đầu tư nhiều hơn so với các nước đang phát triển, ngoài ra các quốc gia có xu hướng đầu tư nhiều nhất cho giáo dục phổ thông và đại học, giáo dục mầm non chưa thực sự được chú ý đầu tư. Nằm trong các nhóm nước đang phát triển, có thu nhập trung bình, Việt Nam được đánh giá là quốc gia ưu tiên cho giáo dục, đặc biệt là chi tiêu theo tỉ lệ phần trăn GDP cao so với nhiều nước trong nhóm. Không chỉ quan tâm đến giáo dục phổ thông và đại học, Việt Nam cũng được nhiều tổ chức đánh giá cao về những ưu tiên thể hiện qua sự đầu tư về ngân sách chi tiêu cho giáo dục mầm non
[bookmark: _3o7alnk][bookmark: _Toc61019670][bookmark: _Toc65224976][bookmark: _Toc65490574]1.4.1.2. Chính sách học phí ở một số quốc gia trên thế giới 
Hầu hết tất cả các quốc gia đều miễn học phí cho cấp giáo dục tiểu học theo đúng Điều 13 trong Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa (ICESCR) đảm bảo quyền được hưởng giáo dục miễn phí ở giáo dục tiểu học và tiến đến giáo dục trung học và đại học [footnoteRef:2] của Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua vào ngày 16 tháng 12 năm 1966 và có hiệu lực từ ngày 3 tháng 1 năm 1976. Theo công ước này, hầu như tất cả các quốc gia trên thế giới đều thực hiện miễn học phí cho giáo dục tiểu học, trong khi đó các chính sách học phí trung học cơ sở, THPT và đại học khá khác nhau giữa các quốc gia. Chỉ còn có một số quốc gia Châu Phi thực hiện chính sách thu học phí đối với giáo dục tiểu học.  [2:   International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Article 13, 1
] 

Đối với giáo dục THPT (hoàn thành cấp giáo dục trung học), xu hướng thu học phí gia tăng. Xu hướng thu học phí ở cấp học này gia tăng khi càng những nước có thu nhập cao thì có xu hướng miễn học phí cho học sinh. Việt Nam thuộc nhóm nước có thu nhập trung bình và có thu học phí (thuộc 25% quốc gia thuộc thu nhập trung bình và có thu học phí). Cụ thể, tại khu vực châu Á Thái Bình Dương, những nước thu học phí bao gồm  các nước có thu nhập trung bình như Campuchia, Trung Quốc, Fiji, Indonesia, Papua New Guinea, Samoa, Vanuatu, và Việt Nam  và các nước có thu nhập cao như Hàn Quốc, Singapore. Như vậy, không chỉ Việt Nam, nhiều quốc gia thu nhập trung bình thực hiện chính sách thu học phí, thậm chí còn có những nước thu nhập cao như Singapore và Hàn Quốc cũng thực hiện thu học phí đối với cấp học này.
Đối với giáo dục Đại học, xu hướng chung là phần lớn các quốc gia đều tiến hành thu phí giáo dục đại học
[bookmark: _23ckvvd][bookmark: _Toc61019671][bookmark: _Toc65224977][bookmark: _Toc65490575]1.4.1.3. Chính sách giá dịch vụ giáo dục đào tạo ở một số quốc gia trên thế giới 
Chính sách giá dịch vụ giáo dục mầm non:
Nghiên cứu chính sách giá dịch vụ giáo dục mầm non ở một số quốc gia đã cho thấy các chính sách giá về học phí tương đối phong phú giữa các quốc gia. Nhìn chung, việc tính giá học phí mầm non thường được tính trên mức chi tiêu và quy định mức trần cho phụ huynh trên cơ sở tính toán ngân sách hỗ trợ của chính phủ và chi tiêu của hộ dân hoặc dựa trên các chỉ số về kinh tế xã hội của địa bàn, tình hình dân cư của tỉnh đó. Hiện tại, Việt Nam cũng thực hiện tính giá dựa trên vùng miền, quan điểm và định hướng này nhìn chung phù hợp với xu thế của thế giới.
Chính sách giá dịch vụ giáo dục phổ thông:
Các nghiên cứu quốc tế về giá dịch vụ giáo dục đào tạo đã chỉ ra chi tiêu cho các cơ sở giáo dục phổ thông tăng trung bình 5% trên khắp các quốc gia OECD, trong khi số lượng học sinh vẫn ổn định trong giai đoạn này. Điều này dẫn đến gia tăng 5% chi tiêu cho mỗi học sinh so với cùng kỳ và một số quốc gia đã tính đến việc tăng cường chi phí bổ sung vào ngân sách. Xu hướng này phù hợp với tính toán của Việt Nam về chính sách học phí, chính vì thế cần tính đến lộ trình tăng học phí để đảm bảo giảm tải gánh nặng cho ngân sách và nâng cao chất lượng giáo dục. Về phương pháp tính giá, mỗi quốc gia đều đưa ra những phương pháp và hình thức tính riêng dựa trên đặc điểm kinh tế, xã hội và quan điểm chi tiêu giáo dục của từng quốc gia. Nhưng nhìn chung, xu hướng tính giá học phí thường dựa trên điều kiện kinh tế xã hội của địa phương và dựa trên mức thu nhập của cha mẹ.  
 	Chính sách giá dịch vụ giáo dục Đại học:
Việc tính giá dịch vụ giáo dục đại học thường được tính dựa trên chi phí và đặc điểm của mỗi ngành nghề, dịch vụ giáo dục. Trong khi tại châu Âu- các nước có nền kinh tế phát triển chỉ còn một số quốc gia thu phí và cách tính phí phụ thuộc vào đối tượng sinh viên và đặc điểm trường/ ngành học. Ở một số quốc gia như Indonesia việc tính giá phụ thuộc được xây dựng trên nền tảng kinh tế xã hội của sinh viên. Việt Nam có thể học tập bài học của Indonesia trong việc tính giá theo cách phân loại nhóm sinh viên dựa trên điều kiện kinh tế xã hội để đảm bảo cơ hội học tập của các em.
[bookmark: _Toc61019672][bookmark: _Toc65224978][bookmark: _Toc65490576]1.4.2. Kinh nghiệm quốc tế về các chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập của một số nước trên thế giới
[bookmark: _Toc61019673][bookmark: _Toc65224979][bookmark: _Toc65490577]1.4.2.1. Các chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập ở cấp học mầm non của một số quốc gia trên thế giới 
Đối với giáo dục mầm non, các nước đều thực hiện thu phí giáo dục, tuy nhiên, rất nhiều hình thức miễn giảm và hỗ trợ được đưa ra. Tổng quan cho thấy, có hai hình thức miễn giảm học phí: thứ nhất, là dựa trên nguồn thu nhập của cha mẹ, thứ hai là dựa vào điều kiện kinh tế của địa phương. Bên cạnh đó, còn có rất nhiều hình thức hỗ trợ khác như chi phí sinh hoạt, hỗ trợ thuế… cho gia đình HS.
[bookmark: _32hioqz][bookmark: _Toc61019674][bookmark: _Toc65224980][bookmark: _Toc65490578]1.4.2.2. Chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập tại các cơ sở giáo dục phổ thông ở một số nước trên thế giới
Tại các nước Châu Á, học phí cho học sinh các cơ sở mầm non và giáo dục phổ thông được tính toán khác nhau và do đó các quốc gia này cũng đưa ra những mức hỗ trợ khác nhau. Nhìn chung, giáo dục phổ thông ở các quốc gia phát triển thường miễn phí nên chủ yếu tập trung vào các chính sách hỗ trợ cho học sinh thường thông qua việc hỗ trợ gia đình phụ huynh để đảm bảo điều kiện học tập cho các em như giảm thuế cho cha mẹ, đưa ra các gói hỗ trợ như tiền ăn, di chuyển. 
[bookmark: _1hmsyys][bookmark: _Toc61019675][bookmark: _Toc65224981][bookmark: _Toc65490579]1.4.2.3. Các chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập ở bậc đại học ở một số quốc gia trên thế giới 
Đối với giáo dục đại học, một số quốc gia thu phí thường có xu hướng: (1) thu phí thấp và ít hơn các chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ sinh viên; (2) thu phí cao và tăng cường nhiều hình thức hỗ trợ cho sinh viên và gia đình họ để đảm bảo cơ hội học tập ở các tầng lớp kinh tế khác nhau.
Tại Châu Âu, trên cơ sở khẳng định giáo dục đại học đóng một vai trò quan trọng trong xã hội và chất lượng và khả năng tiếp cận của nó phụ thuộc nhiều vào tài chính cho nên Liên minh châu Âu đặc biệt chú ý đến các chính sách về học phí và hỗ trợ cho sinh viên[footnoteRef:3] thông qua các gói và hình thức hỗ trợ tài chính ở các quốc gia Châu Âu. Bởi vì học đại học thường kéo theo gánh nặng tài chính đáng kể cho sinh viên và gia đình, ngoài học phí, sinh viên còn phải gánh chịu các chi phí khác liên quan đến đời sống và học tập. Các khoản hỗ trợ tài chính công có thể là hỗ trợ tài chính trực tiếp cho sinh viên dưới hình thức tài trợ và cho vay, và hỗ trợ gián tiếp thông qua các khoản phụ cấp hoặc ưu đãi thuế cho phụ huynh. Nghiên cứu về tiêu chí này đã cho thấy tất cả các nước Châu Âu cung cấp ít nhất một loại hỗ trợ tài chính cho sinh viên đại học.  [3:  European Commission/EACEA/Eurydice, 2018. National Student Fee and Support Systems in European Higher Education – 2018/19. Eurydice – Facts and Figures. Luxembourg: Publications Office of the European Union. 
] 

Ngoài hỗ trợ tài chính trực tiếp được cung cấp dưới dạng tài trợ và/hoặc các khoản vay, các chương trình khác có thể được sử dụng để hỗ trợ tài chính cho sinh viên hoặc gia đình của họ. Thông thường, số tiền khấu trừ thuế cũng tính đến thu nhập của cha mẹ và/hoặc số trẻ em phụ thuộc trong gia đình. Hơn nữa, loại hỗ trợ này thường bị giới hạn bởi độ tuổi của học sinh và phụ huynh chỉ có thể nhận được cho đến khi con cái họ đến giữa hoặc hết 20 tuổi. 
[bookmark: _Toc61019676][bookmark: _Toc65224982][bookmark: _Toc65490580]2. Thực trạng xây dựng và triển khai khung giá hiện hành áp dụng để xác định dịch vụ giáo dục đào tạo tại các cơ sở giáo dục Việt Nam
[bookmark: _Toc61019677][bookmark: _Toc65224983][bookmark: _Toc65490581]2.1. Tổng quan về hệ thống giáo dục Việt Nam và chính sách tài chính giáo dục Việt Nam
[bookmark: _Toc61019678][bookmark: _Toc65224984][bookmark: _Toc65490582]2.1.1. Tổng quan về hệ thống giáo dục Việt Nam 
[bookmark: _3fwokq0][bookmark: _bom3ciuc0lmd][bookmark: _w0qy34elibor][bookmark: _Toc61019679][bookmark: _Toc65224985][bookmark: _Toc65490583]2.1.1.1. Giáo dục mầm non
Tính đến năm học 2019-2020, cả nước có 15.041 trường mầm non, trong đó công lập chiếm 80,47%, ngoài công lập chiếm 19,53%.
Nhiều địa phương có tỷ lệ trường ngoài công lập tăng cao. Các địa phương quan tâm giải quyết vấn đề trường, lớp mầm non ở các khu công nghiệp, khu chế xuất; sắp xếp các cơ sở trường lớp để tập trung nguồn lực đầu tư, nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt ở miền núi, vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, đảm bảo đáp ứng nhu cầu học tập và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho trẻ.
Tuy nhiên, nhiều địa phương do thiếu trường lớp nên phải bố trí số trẻ/lớp vượt quy định (40 trẻ/lớp); hàng trăm lớp tư thục (chủ yếu cho trẻ nhà trẻ) chưa được cấp phép do cơ sở vật chất không đảm bảo, ảnh hưởng đến sự an toàn của trẻ và chất lượng thực hiện chương trình GD mầm non.
[bookmark: _1v1yuxt]Tỷ lệ trẻ em khuyết tật học hòa nhập được can thiệp sớm tăng hằng năm. Năm học 2018-2019 có tổng số 5.757 trẻ khuyết tật, trong đó 5.228 em học trường công lập và 529 em học trường ngoài công lập.
[bookmark: _dv8qmb1d79fy][bookmark: _Toc61019680][bookmark: _Toc65224986][bookmark: _Toc65490584]2.1.1.2. Giáo dục phổ thông
Năm học 2019-2020 cả nước có 17.042.744 HS phổ thông: tiểu học 8.742.186 HS, THCS 5.646.567 HS và THPT 2.653.991 HS. Trong năm học 2018-2019, bậc tiểu học có tổng số 13.970 trường, trong đó 13.852 trường công lập và 118 trường tư thục; bậc THCS có tổng số 10.911 trường trong đó 10.863 trường công lập và 48 trường tư thục; bậc THPT có tổng số 2.842 trường trong đó có 2.402 trường công lập và 440 trường tư thục.
Tỷ lệ trẻ em khuyết tật có khả năng học tập được tiếp cận với giáo dục và tham gia học tập ở cấp tiểu học và THCS tăng chủ yếu học hòa nhập tại các trường (theo báo cáo của UNICEF và Tổng cục Thống kê công bố năm 2018 tỷ lệ trẻ khuyết tật đi học cấp tiểu học: 88,4%; THCS: 74,7%; THPT: 39,4%).    
[bookmark: _4f1mdlm][bookmark: _Toc61019681][bookmark: _Toc65490585]2.1.1.3. Giáo dục đại học
Năm học 2018-2019, cả nước có 237 trường đại học, không tính các trường thuộc khối an ninh, quốc phòng, quốc tế và các trường hoạt động theo cơ chế tài chính đặc thù như Trường ĐH Khoa học công nghệ Hà Nội, Trường ĐH Việt Đức, Trường ĐH Việt Nhật,…
Về cơ cấu ngành nghề đào tạo: Cơ cấu tuyển sinh theo hướng phù hợp với nhu cầu sử dụng và nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tỷ lệ sinh viên thuộc nhóm ngành công nghệ, kỹ thuật, nhóm ngành Nông - Lâm nghiệp và Thủy sản, Khoa học xã hội - hành vi, Khoa học sự sống, nghệ thuật có xu hướng tăng. Ngược lại, giảm quy mô đào tạo và đồng thời tạm dừng mở một số ngành đã có nguy cơ dư thừa và thực hiện cảnh báo xã hội để giảm quy mô đào tạo các ngành này (nhóm ngành kinh tế, kế toán, quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng trình độ đại học ở khu vực Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh);… là phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong hiện tại và tương lai.
Về quy mô đào tạo:. Trong giai đoạn 2011-2020, quy mô đào tạo sau đại học tăng nhanh gấp 1,5 lần. Năm học 2010-2011 quy mô đào tạo sau đại học trên cả nước là 67.388 học viên sau đại học (4.683 NCS, 62.705 học viên cao học) đến năm học 2018-2019 quy mô đào tạo trình độ sau đại học 108.134 học viên (trong đó có 97,134 NCS và 11,000 học viên cao học). Hiện cả nước có 118 cơ sở đào tạo trình độ tiến sĩ và 120 cơ sở đào tạo trình độ thạc sĩ. Trung bình mỗi năm, ngành GD cung cấp cho xã hội 20.000-25.000 thạc sĩ và hàng nghìn tiến sĩ.
Về chương trình đào tạo: Đối với trình độ cao đẳng, đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã triển khai những chương trình chất lượng cao. Tính đến năm học 2018-2019, đã có 35 chương trình tiên tiến ở 23 cơ sở đào tạo; 16 chương trình kỹ sư chất lượng cao theo tiêu chuẩn của Cộng hoà Pháp ở 04 cơ sở đào tạo và 60 chương trình chất lượng cao ở các cơ sở khác. Ngoài ra, còn có 550 chương trình liên kết đào tạo quốc tế với các trường ĐH ở các nước trên thế giới.
Các điều kiện đảm bảo: Kiểm định chất lượng giáo dục được triển khai tích cực theo hướng tiếp cận với khu vực và quốc tế. Xây dựng được hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục từ trung ương đến địa phương, chuẩn hóa các điều kiện bảo đảm chất lượng và quản lý quá trình đào tạo, chú trọng quản lý chất lượng đầu ra. Triển khai có hiệu quả các hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục[1] làm cơ sở để phân tầng xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học; đồng thời công khai thông tin về điều kiện đảm bảo chất lượng[2]. Công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đối với các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng tiếp cận với khu vực và quốc tế[3] làm cơ sở để phân tầng, xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học. Đồng thời, công khai thông tin về điều kiện đảm bảo chất lượng. Gắn kết kiểm định, đào tạo và với nhu cầu lao động của địa phương, với các doanh nghiệp, các đơn vị sử dụng lao động để đáp ứng nhu cầu phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xây dựng nền kinh tế tri thức.
Về số lượng giảng viên các cơ sở giáo dục đại học trên toàn quốc đã tăng gần 150% so với năm 2010-2011. Tỷ lệ giảng viên trình độ tiến sĩ năm học 2017-2018 đạt 27% và trình độ thạc sĩ đạt 60%.

[1] Tính đến ngày 30/11/2017: về kiểm định theo tiêu chuẩn trong nước: có 246 cơ giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm hoàn thành tự đánh giá; có 78 trường đã được đánh giá ngoài, trong đó có 50 trường được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng; 07 chương trình đào tạo được đánh giá và công nhận. Về kiểm định theo tiêu chuẩn quốc tế: có 06 cơ sở giáo dục đại học được đánh giá theo chuẩn quốc tế, 04 cơ sở được công nhận, có 63 chương trình đã được kiểm định theo chuẩn của Hiệp hội các trường đại học Đông Nam Á (AUN); 16 chương trình đánh giá theo chuẩn của Uỷ ban Bằng Kỹ sư Pháp (CTI); 02 chương trình đánh giá theo chuẩn của Hội đồng Kiểm định kỹ thuật và công nghệ - tổ chức uy tín hàng đầu nước Mỹ (ABET), 11 chương trình theo các bộ tiêu chuẩn khác (ACBSP và FIBAA).
[2] Tính đến ngày 30/6/2017, có 208 cơ sở giáo dục đại học được thẩm định và xác nhận các điều kiện đảm bảo chất lượng, kết quả được công khai trên Cổng TTĐT của Bộ GDĐT.
[3]  Tính đến ngày 30/6/2019 có 126 CSGD đại học và 03 trường cao đẳng sư phạm được đánh giá và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục bởi các tổ chức kiểm định trong nước, trong đó có 06 CSGD đại học được đánh giá và công nhận theo tiêu chuẩn đánh giá của Hội đồng Cấp cao về đánh giá nghiên cứu và giáo dục đại học Pháp (HCERES) và Mạng lưới đảm bảo chất lượng các trường đại học ASEAN (AUN-QA). Có 144 chương trình đào tạo đại học đã được đánh giá và công nhận, trong đó có 16 chương trình đánh giá theo tiêu chuẩn trong nước; 128 chương trình đào tạo được đánh giá ngoài và công nhận bởi các tổ chức KĐCLGD quốc tế.
[bookmark: _2u6wntf][bookmark: _Toc61019682]

[bookmark: _Toc65490586]2.1.1.4. Giáo dục thường xuyên
Năm học 2018-2019, mạng lưới cơ sở giáo dục thường xuyên gồm 6 trường bổ túc văn hóa, 547 Số Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cấp huyện với 16.835 học viên học bổ túc văn hóa THCS và 202.912 học viên học bổ túc THPT.
GDTX trong thời gian qua đã có bước chuyển biến đáng kể, các chương trình GDTX được phát triển đa dạng, đáp ứng nhu cầu học tập của các tầng lớp nhân dân và góp phần đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho địa phương ngày càng tăng. Tuy nhiên, mạng lưới các trung tâm chưa phủ kín ở các địa bàn khó khăn; cơ sở vật chất ở một số nơi còn nghèo nàn. Chất lượng GD bổ túc còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu của xã hội. Tài liệu phục vụ học tập Chương trình đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ thiếu về số lượng, nội dung chưa đa dạng, chưa phù hợp với nhu cầu thực tế của người dân. Công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý các cơ sở GDTX chưa thường xuyên, nhiều trung tâm GDTX hoạt động đơn điệu, cứng nhắc, kém hiệu quả. Việc huy động các nguồn lực trong xã hội tham gia vào các hoạt động GD còn yếu. Công tác XMC ở một số tỉnh chưa được quan tâm thực hiện. Việc tuyên truyền vận động người mù chữ ra học các lớp XMC ở các tỉnh có điều kiện địa lí, kinh tế - xã hội khó khăn còn nhiều hạn chế, tỉ lệ huy động số người trong độ tuổi ra lớp còn thấp; thông tin, số liệu về số lượng người mù chữ còn chưa được cập nhật kịp thời, thiếu chính xác.
[bookmark: _Toc61019683][bookmark: _Toc65490587]2.1.2 Tổng quan về tài chính giáo dục Việt Nam 
[bookmark: _Toc61019684][bookmark: _Toc65490588]2.1.2.1. Chi ngân sách nhà nước cho giáo dục
[bookmark: _3tbugp1]Trong những năm qua, mặc dù tình hình trong nước và quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng Chính phủ Việt Nam luôn đặt ưu tiên cao đối với lĩnh vực GD, và Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á đưa ra cam kết ưu tiên GDĐT, tuy nhiên thực tế đã bố trí ngân sách chi cho giáo dục cơ bản chưa đạt 20% ngân sách quốc gia cho lĩnh vực này. Trong thời gian qua, mặc dù Nhà nước đã tăng chi NSNN cho GDĐT để đáp ứng tăng lương tối thiểu nhưng tổng chi NSNN cho GDĐT dao động trong khoảng từ 17,4% đến 20%. Có thể thấy là dự toán chi dành cho giáo dục chỉ có hai năm 2013-2014 là đạt tỷ lệ 20% tổng dự toán chi cân đối NSNN, các năm còn lại trong khoảng 17-18%; phần lớn dự toán chi NSNN dành cho chi thường xuyên, dự toán chi đầu tư chiếm tỷ lệ thấp và có xu hướng giảm dần. 
[bookmark: _Toc61019685][bookmark: _Toc65490589]2.1.2.2. Cơ chế tự chủ tài chính
· Đối với giáo dục đại học:
	Thời gian qua, cơ chế quản lý tài chính đối với giáo dục đại học (GDĐH) tại Việt Nam đã có nhiều đổi mới cho phù hợp với yêu cầu phát triển. Điều này thể hiện tại Nghị quyết số 35/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội khóa XII về chủ trương, định hướng đổi mới một số cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) từ năm 2010-2011 đến năm học 2014-2015; Nghị định 74/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 49/2009/NĐ-CP quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015, Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 quy định về cơ chế thu, quản lý  học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm 2015-2016 đến năm học 2020-2021. Đặc biệt, Nghị quyết số 77/ NQ-CP về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014-2017. Bên cạnh đó, Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) đã thể hiện rõ mục tiêu đổi mới toàn diện các ĐVSNCL nói chung và các trường đại học công lập (ĐHCL) nói riêng; đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị đồng bộ cả về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính.
· Đối với giáo dục phổ thông:
	Các văn bản dưới luật như Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định về quyền tự chủ, tự chị trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, Thông tư liên tịch 07/2009/TCCB-BGDĐT-BNV ngày 15/4/2009 của Liên bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện Nghị định 43 của Chính phủ và các điều lệ nhà trường (trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học) ban hành đã làm rõ thêm về thực hiện các quyền tự chủ theo từng loại hình cơ sở giáo dục và đào tạo. Đến nay, đa số các trường mầm non, phổ thông công lập… đã được giao quyền tự chủ để thực hiện Nghị định 43. 
[bookmark: _Toc61019686][bookmark: _Toc65490590]2.1.3. Thực trạng cơ sở xác định khung giá dịch vụ giáo dục đào tạo 
Chính sách học phí của Việt Nam đã được giữ nguyên trong một thời gian trên 10 năm (từ 1998 đến 2009), đến năm 2010 được điều chỉnh theo quy định tại Nghị định số 49/2010/NĐ-CP với mức điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng ở cấp mầm non và phổ thông, và theo lộ trình tăng dần từ 13-17% mỗi năm ở cấp giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học tùy khối ngành. Hiện nay, quy định về giá dịch vụ GDĐT đã có ở một số văn bản nhưng chưa thực sự đầy đủ (Nghị định 86 mới chỉ quy định khung, trần học phí còn các dịch vụ khác chưa có quy định) nên cơ sở giáo dục chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm công khai, giải trình với xã hội và người học đối với mức giá các dịch vụ do đơn vị tự xác định. Vì vậy, Bộ GDĐT đề xuất như sau:
-  Căn cứ danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN trong lĩnh vực GDĐT quy định tại Quyết định số 186/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, giá dịch vụ GDĐT bao gồm: học phí tính đủ chi phí và các dịch vụ khác trong lĩnh vực GDĐT (giá dịch vụ kiểm định chất lượng giáo dục; giá cấp phát các loại phôi văn bằng, chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; giá dịch vụ hỗ trợ đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực; giá dịch vụ điều tra, phân tích và dự báo nhu cầu nhân lực; giá dịch vụ bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; giá dịch vụ tư vấn; giá dịch vụ bổ sung kiến thức chuyển đổi chuyên ngành; giá dịch vụ hỗ trợ luận văn, luận án tốt nghiệp,…).
- Về nguyên tắc xác định giá: Dịch vụ GDĐT là dịch vụ sự nghiệp công nên cũng căn cứ theo nguyên tắc xác định giá dịch vụ sự nghiệp công quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó chia thành 02 nhóm: Dịch vụ GDĐT sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và dịch vụ GDĐT không sử dụng ngân sách nhà nước.
- Lộ trình tính giá dịch vụ GDĐT: Theo chỉ thị của Thủ tướng Chính Phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển Kinh tế Xã hội 5 năm 2021-2025, trong đó nhấn mạnh về tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Nhóm nghiên cứu đề xuất đến năm 2025, giá dịch vụ GDĐT thực hiện tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý và chi phí khấu hao tài sản cố định. 
 Đối với dịch vụ giáo dục mầm non, phổ thông: Do đây là cấp học cơ bản, có ảnh hưởng tới an sinh xã hội nên mức học phí không thể tăng nhanh để đạt lộ trình tính đúng, tính đủ chi phí vào năm 2025, vì vậy Bộ GDĐT đề xuất giãn lộ trình tính đủ chi phí tới năm 2030. Ngoài ra, ở địa bàn có khả năng xã hội hóa cao, HĐND cấp tỉnh quyết định thực hiện trước lộ trình tính đủ chi phí vào giá dịch vụ GDĐT. Đồng thời phải đảm bảo chất lượng đào tạo và thực hiện trách nhiệm giải trình với xã hội và người học.
- Về giá dịch vụ GDĐT thực hiện giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu: thực hiện theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 14/4/2019 về quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên. Riêng đối với giá dịch vụ giáo dục mầm non, phổ thông, đại học đặt hàng từ NSNN: do cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật về giá và pháp luật có liên quan; trong đó giá đặt hàng tối đa bằng mức trần của học phí của từng khối ngành theo quy định của Chính phủ, hoặc của từng bậc học theo phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền ở địa phương.
[bookmark: _nmf14n]Quy định cụ thể này sẽ giúp các Bộ, ngành, địa phương có căn cứ để tham khảo, xác định mức giá đặt hàng theo quy định của Nghị định số 32/2019/NĐ-CP. 
[bookmark: _Toc61019687][bookmark: _Toc65490591]2.2. Thực trạng Chi phí đào tạo áp dụng để xác định khung giá dịch vụ giáo dục đào tạo tại các cơ sở giáo dục Việt Nam giai đoạn 2015-2019 
[bookmark: _Toc61019688][bookmark: _Toc65490592]2.2.1. Phương pháp điều tra khảo sát, thu thập dữ liệu xác định thực trạng chi phí giáo dục đào tạo  
[bookmark: _46r0co2][bookmark: _Toc61019689][bookmark: _Toc65490593]2.2.1.1. Đối với giáo dục Mầm non, Phổ thông  
Để đánh giá thực trạng chi phí đào tạo tại các cơ sở giáo dục Mầm non và Phổ thông, khảo sát bằng bảng hỏi được thực hiện. Kết quả khảo sát chi phí giáo dục khoảng 206 trường tại 51 tỉnh/thành phố phân bổ đều ở 3 vùng Thành phố, Nông thôn và Miền núi và theo 6 vùng và 4 mức độ tự chủ khác nhau. Cụ thể, Mức độ tự chủ của trường:
	Để đánh giá mức độ tự chủ của các trường, khảo sát được thực hiện theo tiêu chí phân nhóm tự chủ theo NĐ 16/2015/NĐ-CP, gồm 4 nhóm chính:
· M1: Tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên (theo chức năng, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, không có nguồn thu hoặc nguồn thu thấp).
· M2: Tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên.
· M3: Tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên.
· M4: Trường tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư.
[bookmark: _2lwamvv][bookmark: _Toc61019690][bookmark: _Toc65490594]2.2.1.2. Đối với đào tạo Đại học
[bookmark: _111kx3o]	Thực trạng thu, chi cho đào tạo và chi phí đào tạo tại các cơ sở GDĐH tại Việt Nam đang có nhiều bất cập. Để đánh giá thực trạng chi phí đào tạo tại các cơ sở GDĐH, khảo sát bằng bảng hỏi được thực hiện. Kết quả khảo sát chi phí đào tạo theo các khối ngành của 50 cơ sở GDĐH tại Việt Nam, kết quả số phiếu nhận lại được từ 46 cơ sở GDĐH, cao đẳng với hơn 900 phiếu khảo sát. 
· Khối ngành đào tạo:
· [bookmark: _Hlk43512285]Khối ngành I: Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên
· Khối ngành II: Nghệ thuật
· Khối ngành III: Kinh doanh và quản lý, pháp luật
· Khối ngành IV: Khoa học sự sống, khoa học tự nhiên
· Khối ngành V: Toán thống kê, máy tính và công nghệ thông tin công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật, sản xuất chế biến, kiến trúc xây dựng, nông lâm và thủy sản, thú y
· Khối ngành VI: Sức khỏe
· Khối ngành VII.1: Nhân văn, khoa học xã hội và hành vi, báo chí thông tin, dịch vụ xã hội, khách sạn du lịch, thể thao, và dịch vụ cá nhân, dịch vụ vận tải, môi trường và bảo vệ môi trường
· Khối ngành VII.2: An ninh quốc phòng

· Mức độ tự chủ của trường
	Để đánh giá mức độ tự chủ của các trường, khảo sát được thực hiện theo tiêu chí phân nhóm tự chủ theo NĐ16/2015/NĐ-CP, gồm 4 nhóm chính:
· M1: Tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên (theo chức năng, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, không có nguồn thu hoặc nguồn thu thấp).
· M2: Tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên.
· M3: Tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên.
· M4: Trường tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư.
· Thống kê kết quả khảo sát số lượng các cơ sở GDĐH theo các mức độ tự chủ, cụ thể: 
[bookmark: _3l18frh]Bảng 2.1. Mức độ tự chủ của các trường
	
	Đơn vị: trường

	Mức tự chủ
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	M2
	Tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên.
	5
	5
	4
	2
	2

	M3
	Tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên.
	40
	40
	39
	39
	39

	M4
	Trường tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư.
	1
	1
	3
	5
	5


(Kết quả khảo sát 50 cơ sở GDĐH giai đoạn 2015-2019)
[bookmark: _Toc61019691][bookmark: _Toc65490595]2.2.1 Thực trạng chi phí đào tạo đối với bậc Mầm non, Phổ thông
[bookmark: _4k668n3][bookmark: _Toc61019692][bookmark: _Toc65490596]2.2.1.1 Kết quả khảo sát các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông phân loại theo mức tự chủ
· Đối với giáo dục Mầm non
Trong mẫu nghiên cứu, có 205 trường, trong đó có 118 trường (57,6%) thuộc mức M1: Tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên (theo chức năng, nhiệm vụ, được cấp có thẩm quyền giao, không nguồn thu hoặc nguồn thu thấp); 85 trường (41.5%) thuộc mức M3: Tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên; 2 trường (0.98%) thuộc mức M4: Trường tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư. Và không có trường nào thuộc. mức M2: Tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên.
· Đối với giáo dục Tiểu học
Trong mẫu nghiên cứu, có 161 trường, trong đó có 140 trường (87%) thuộc mức M1: Tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên (theo chức năng, nhiệm vụ, được cấp có thẩm quyền giao, không nguồn thu hoặc nguồn thu thấp); 8 trường (5%) thuộc mức M2: Tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên; 13 trường (8%) thuộc mức M3: Tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên. Và không có trường nào thuộc mức M4: Trường tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư.
· Đối với giáo dục THCS
Theo số liệu khảo sát cả nước cho thấy, 74,03% đạt mức độ 1 về tự chủ tài chính; 1,30% đạt mức độ 2 và 24,68% đạt mức độ 3. Chưa có trường nào đạt mức độ 4. Các tỉnh vùng miền núi và trung du Bắc Bộ và Tây Nguyên mức độ tự chủ còn thấp, tương ứng 100% và 94,44% đạt mức độ 1 về tự chủ tài chính, do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên (theo chức năng, nhiệm vụ, được cấp có thẩm quyền giao) không nguồn thu hoặc nguồn thu thấp do đặc thù vùng miền.  Mức độ tự chủ cao nhất ở khu vực Đông Nam Bộ: 65,22% trường đạt mức độ 3. 
· Đối với giáo dục THPT
Tương tự như các bậc học trước, trong cả nước, chưa có trường PTTH nào đạt mức độ tự chủ 4, chủ yếu đạt mức độ 1 (61,02%) và mức độ 3 (42,37%). Mức độ tự chủ của cấp học này có sự khác nhau theo từng vùng. Vùng miền núi và trung du bắc bộ có 100% trường THPT khảo sát đạt mức độ 1, chưa có trường nào đạt từ mức độ 2 trở lên. Điều này đồng nghĩa với việc toàn bộ chi phí hoạt động cho các trường ở khu vực này được cấp phát từ ngân sách nhà nước. Các vùng Đông Nam Bộ, Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung và Đồng bằng sông Hồng có khoảng 2/3 số trường THPT đạt mức độ 2, với tỷ lệ tương ứng là 85,71%, 76,92% và 66,67%. Hai vùng còn lại là Đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên vẫn duy trì mức độ tự chủ thấp, chủ yếu ở mức độ 1, với tương ứng 30,00% và 25,00%.
2.2.2. [bookmark: _2zbgiuw]Thống kê mô tả chi phí phân loại theo TT14 định mức kinh tế kỹ thuật
· Đối với giáo dục mầm non
Tổng chi của vùng Đông Nam Bộ là cao nhất, tiếp đó là vùng Đồng bằng sông Hồng, thấp nhất là khu vực Tây Nguyên. Tổng chi có xu hướng tăng đều qua các năm, trừ trường hợp vùng Đồng bằng sông Cửu Long, tổng chi giảm vào năm 2019.
Theo số liệu thực tế dựa trên bảng khảo sát, Chi phí đào tạo bao gồm 3 nguồn chi chính: chi cho nhân sự, chi cho quản lý, chi nghiệp vụ chuyên môn.
· Đối với giáo dục phổ thông
Tổng chi của vùng Đông Nam Bộ là cao nhất, tiếp đó là vùng Đồng bằng sông Hồng, thấp nhất là khu vực Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long, thấp nhất là ở vùng Miền núi và trung du Bắc Bộ. Tổng chi có xu hướng tăng đều qua các năm.
[bookmark: _1egqt2p][bookmark: _Toc61019693][bookmark: _Toc65490597]2.2.2.1 Thống kê mô tả chi phí giáo dục phân loại theo Thông tư 14/2019/TT-BGDĐT định mức kinh tế kỹ thuật
· Đối với giáo dục mầm non
Theo quy định tại Thông tư 14 của Bộ GDĐT, sẽ có 5 khoản chi phí chính là chi phí tiền lương, chi phí vật tư, chi phí khấu hao, chi phí quản lý, chi phí khác. Từ số liệu thu thập, kết hợp với định nghĩa về từng loại chi phí theo thông tư, chi phí được tách thành 5 khoản chi với cơ cấu như sau:
[bookmark: _3ygebqi]Bảng 2.2. Cơ cấu chi của 6 vùng miền và toàn quốc theo Thông tư 14
Đơn vị : %
	
	Theo TT14
	Miền núi và trung du Bắc Bộ
	Đồng bằng sông Hồng
	Bắc trung bộ và DH miền Trung
	Tây Nguyên
	Đông Nam Bộ
	Đồng bằng sông Cửu Long
	Toàn quốc

	2015
	CP tiền lương
	95.64
	84.62
	87.97
	87.27
	83.22
	84.57
	87.21

	
	CP vật tư
	3.77
	10.70
	8.42
	7.09
	9.31
	11.90
	8.53

	
	CP quản lý
	0.40
	2.37
	0.49
	4.26
	1.45
	0.33
	1.55

	
	CP khấu hao
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	-

	
	CP khác
	0.19
	2.31
	3.13
	1.38
	6.03
	3.20
	2.71

	2016
	CP tiền lương
	94.65
	84.15
	87.97
	90.46
	78.39
	82.41
	86.34

	
	CP vật tư
	4.53
	11.55
	8.19
	7.20
	9.94
	12.92
	9.05

	
	CP quản lý
	0.63
	2.06
	0.55
	1.39
	4.35
	0.71
	1.61

	
	CP khấu hao
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	-

	
	CP khác
	0.19
	2.24
	3.30
	0.95
	7.31
	3.96
	2.99

	2017
	CP tiền lương
	92.63
	80.18
	83.49
	87.36
	77.38
	83.70
	84.13

	
	CP vật tư
	5.78
	12.94
	10.14
	7.77
	10.16
	12.57
	9.89

	
	CP quản lý
	0.82
	2.36
	0.67
	1.60
	1.23
	0.53
	1.20

	
	CP khấu hao
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	-

	
	CP khác
	0.77
	4.52
	5.71
	3.27
	11.22
	3.20
	4.78

	2018
	CP tiền lương
	92.39
	82.42
	76.76
	88.94
	77.36
	86.89
	84.13

	
	CP vật tư
	6.15
	12.60
	14.95
	6.83
	9.10
	10.46
	10.02

	
	CP quản lý
	0.70
	1.62
	1.34
	1.53
	3.54
	0.38
	1.52

	
	CP khấu hao
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	-

	
	CP khác
	0.76
	3.35
	6.95
	2.70
	10.00
	2.27
	4.34

	2019
	CP tiền lương
	89.95
	80.06
	83.52
	87.96
	78.53
	83.14
	83.86

	
	CP vật tư
	8.40
	13.88
	10.60
	7.20
	8.93
	12.77
	10.30

	
	CP quản lý
	0.72
	2.16
	0.81
	2.38
	2.81
	0.79
	1.61

	
	CP khấu hao
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	-

	
	CP khác
	0.92
	3.90
	5.08
	2.46
	9.74
	3.29
	4.23


· Đối với giáo dục tiểu học
[bookmark: _2dlolyb]Bảng 2.3. Cơ cấu chi của 6 vùng miền và toàn quốc theo Thông tư 14
Đơn vị : %
	
	Theo TT14
	Miền núi và trung du Bắc Bộ
	Đồng bằng sông Hồng
	Bắc trung bộ và DH miền Trung
	Tây Nguyên
	Đông Nam Bộ
	Đồng bằng sông Cửu Long
	Toàn quốc

	2015
	CP tiền lương
	92.16
	84.20
	82.92
	89.92
	84.02
	93.31
	87.75

	
	CP vật tư
	4.71
	4.79
	4.50
	4.71
	3.30
	3.40
	4.24

	
	CP quản lý
	0.86
	1.33
	1.68
	1.17
	1.63
	1.05
	1.29

	
	CP khấu hao
	1.77
	6.50
	8.71
	3.35
	2.79
	0.34
	3.91

	
	CP khác
	0.51
	3.17
	2.19
	0.85
	8.25
	1.90
	2.81

	2016
	CP tiền lương
	89.95
	84.12
	81.84
	90.53
	76.51
	92.14
	85.85

	
	CP vật tư
	6.76
	4.58
	4.86
	4.28
	3.52
	4.52
	4.75

	
	CP quản lý
	0.89
	1.30
	1.79
	0.92
	1.61
	1.45
	1.33

	
	CP khấu hao
	1.98
	6.65
	8.94
	3.48
	10.62
	0.19
	5.31

	
	CP khác
	0.42
	3.35
	2.57
	0.78
	7.74
	1.69
	2.76

	2017
	CP tiền lương
	90.78
	80.24
	81.71
	88.20
	78.06
	91.52
	85.09

	
	CP vật tư
	5.91
	5.70
	4.81
	5.75
	4.68
	4.27
	5.19

	
	CP quản lý
	1.13
	1.34
	1.56
	1.43
	2.16
	0.92
	1.42

	
	CP khấu hao
	1.68
	7.84
	8.81
	3.02
	4.96
	0.19
	4.42

	
	CP khác
	0.49
	4.88
	3.11
	1.61
	10.14
	3.09
	3.89

	2018
	CP tiền lương
	90.13
	79.06
	78.41
	87.98
	76.69
	90.67
	83.82

	
	CP vật tư
	5.42
	6.31
	5.87
	5.41
	4.69
	4.30
	5.34

	
	CP quản lý
	1.33
	1.30
	1.38
	1.37
	2.52
	0.93
	1.47

	
	CP khấu hao
	2.29
	8.58
	10.51
	3.72
	5.48
	1.25
	5.30

	
	CP khác
	0.83
	4.75
	3.82
	1.52
	10.61
	2.85
	4.06

	2019
	CP tiền lương
	90.39
	78.49
	76.79
	87.68
	77.32
	92.04
	83.78

	
	CP vật tư
	5.20
	6.61
	5.59
	5.03
	5.12
	4.34
	5.31

	
	CP quản lý
	1.27
	1.70
	1.40
	1.45
	2.76
	1.08
	1.61

	
	CP khấu hao
	2.35
	8.00
	12.09
	4.14
	5.17
	1.11
	5.48

	
	CP khác
	0.80
	5.20
	4.12
	1.70
	9.62
	1.43
	3.81


· Đối với giáo dục THCS
[bookmark: _sqyw64]Bảng 2.4. Cấu trúc chi phí của cấp THCS theo TT 14
Đơn vị: %
	
	Theo TT 14
	Miền núi và trung du Bắc Bộ
	Đồng bằng sông Hồng
	Bắc trung bộ và DH miền Trung
	Tây Nguyên
	Đông Nam Bộ
	Đồng bằng sông Cửu Long
	Toàn quốc

	2015
	CP tiền lương
	96,86
	79,08
	77,33
	60,51
	77,58
	91,37
	83,09

	
	CP vật tư
	2,39
	9,94
	12,11
	24,59
	4,97
	4,13
	8,70

	
	CP quản lý
	0,09
	2,85
	0,83
	11,60
	1,41
	0,88
	2,44

	
	CP khấu hao
	0,52
	4,68
	6,92
	2,25
	6,38
	1,28
	3,22

	
	CP khác
	0,14
	3,46
	2,80
	1,05
	9,66
	2,33
	2,55

	2016
	CP tiền lương
	96,43
	78,58
	80,14
	48,61
	77,42
	91,20
	80,22

	
	CP vật tư
	2,73
	9,11
	6,91
	3,63
	5,14
	4,98
	4,90

	
	CP quản lý
	0,13
	3,48
	1,18
	7,21
	1,35
	1,13
	2,23

	
	CP khấu hao
	0,53
	4,33
	7,88
	39,74
	6,37
	1,16
	9,93

	
	CP khác
	0,17
	4,50
	3,89
	0,81
	9,71
	1,54
	2,72

	2017
	CP tiền lương
	95,80
	73,93
	80,53
	9,53
	75,50
	90,26
	49,35

	
	CP vật tư
	3,42
	11,00
	6,11
	0,69
	5,47
	5,95
	3,27

	
	CP quản lý
	0,12
	4,23
	1,14
	2,00
	1,47
	1,35
	1,62

	
	CP khấu hao
	0,47
	5,51
	7,87
	87,47
	5,80
	0,96
	43,77

	
	CP khác
	0,19
	5,33
	4,34
	0,31
	11,76
	1,48
	1,98

	2018
	CP tiền lương
	97,81
	73,79
	78,15
	11,60
	74,13
	89,41
	53,75

	
	CP vật tư
	1,55
	10,29
	6,37
	0,78
	5,97
	6,91
	3,09

	
	CP quản lý
	0,09
	3,26
	0,54
	3,32
	1,02
	0,97
	1,94

	
	CP khấu hao
	0,40
	6,58
	10,64
	83,88
	5,92
	0,84
	38,94

	
	CP khác
	0,15
	6,08
	4,30
	0,41
	12,95
	1,88
	2,27

	2019
	CP tiền lương
	97,10
	69,54
	73,13
	51,14
	72,34
	89,65
	78,81

	
	CP vật tư
	2,01
	14,80
	6,13
	3,36
	7,61
	6,00
	5,64

	
	CP quản lý
	0,23
	3,20
	0,44
	9,45
	1,11
	0,86
	2,24

	
	CP khấu hao
	0,51
	6,91
	10,75
	34,36
	5,19
	0,74
	8,77

	
	CP khác
	0,16
	5,55
	9,54
	1,69
	13,74
	2,75
	4,54



· Đối với giáo dục phổ thông THPT
[bookmark: _3cqmetx]Bảng 2.5. Cấu trúc chi phí của cấp THPT theo TT 14
Đơn vị: %
	
	
	Miền núi và trung du Bắc Bộ
	Đồng bằng sông Hồng
	Bắc trung bộ và DH miền Trung
	Tây Nguyên
	Đông Nam Bộ
	Đồng bằng sông Cửu Long
	Toàn quốc

	2015
	CP tiền lương
	65,44
	68,52
	78,87
	82,08
	23,50
	84,90
	65,88

	
	CP vật tư
	11,24
	9,60
	6,50
	8,03
	50,25
	7,26
	16,03

	
	CP quản lý
	10,65
	4,49
	1,36
	4,50
	13,77
	1,22
	6,20

	
	CP khấu hao
	3,04
	9,53
	2,24
	3,64
	10,37
	4,49
	6,42

	
	CP khác
	9,63
	7,87
	11,03
	1,75
	2,11
	2,13
	5,47

	2016
	CP tiền lương
	68,94
	59,74
	74,94
	80,38
	18,76
	83,40
	60,20

	
	CP vật tư
	12,51
	20,50
	6,80
	9,14
	62,13
	9,00
	23,53

	
	CP quản lý
	7,51
	3,67
	1,71
	4,55
	11,04
	1,31
	5,30

	
	CP khấu hao
	3,63
	8,97
	5,15
	3,61
	6,31
	4,34
	6,03

	
	CP khác
	7,41
	7,11
	11,40
	2,33
	1,77
	1,94
	4,95

	2017
	CP tiền lương
	67,39
	65,31
	77,70
	79,85
	17,74
	83,22
	61,56

	
	CP vật tư
	12,14
	9,15
	6,28
	9,19
	60,84
	7,50
	19,84

	
	CP quản lý
	9,20
	4,65
	2,10
	4,20
	11,09
	1,55
	5,82

	
	CP khấu hao
	3,92
	11,35
	6,17
	3,73
	8,38
	4,58
	7,21

	
	CP khác
	7,35
	9,54
	7,74
	3,03
	1,95
	3,15
	5,57

	2018
	CP tiền lương
	69,26
	66,30
	76,16
	80,71
	5,97
	83,37
	44,33

	
	CP vật tư
	11,91
	9,53
	7,64
	8,29
	84,09
	7,55
	41,72

	
	CP quản lý
	8,55
	4,70
	2,60
	4,20
	6,11
	1,31
	5,12

	
	CP khấu hao
	4,28
	11,46
	7,69
	4,01
	3,12
	4,90
	5,45

	
	CP khác
	6,00
	8,01
	5,91
	2,80
	0,71
	2,87
	3,38

	2019
	CP tiền lương
	70,31
	66,10
	74,82
	81,12
	15,10
	84,31
	60,21

	
	CP vật tư
	10,38
	10,73
	6,74
	7,58
	61,64
	7,18
	21,30

	
	CP quản lý
	8,38
	4,60
	2,53
	4,48
	13,21
	1,28
	6,43

	
	CP khấu hao
	4,79
	10,62
	9,27
	4,07
	8,29
	4,78
	7,46

	
	CP khác
	6,14
	7,95
	6,64
	2,74
	1,76
	2,46
	4,60


[bookmark: _1rvwp1q][bookmark: _Toc61019694][bookmark: _Toc65490598]2.2.2.2 Thực trạng chi phí dịch vụ giáo dục Mầm non
Do đa số mẫu khảo sát như phân tích ở trên là các trường thuộc mức M1: Tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên (theo chức năng, nhiệm vụ, được cấp có thẩm quyền giao, không nguồn thu hoặc nguồn thu thấp), do đó theo số liệu thu thập, nguồn thu từ học phí chiếm tỷ lệ rất nhỏ, các trường phụ thuộc lớn vào hỗ trợ của NSNN. Dựa trên số liệu về tổng chi, giá dịch vụ đào tạo được tính như sau:
[bookmark: _4bvk7pj]Bảng 2.6. Ước tính giá dịch vụ giáo dục cấp mầm non 
Đơn vị: triệu đồng/học sinh/năm
	Vùng
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	Miền núi và trung du Bắc Bộ
	4,07
	4,19
	4,28
	4,87
	5,33

	Đồng bằng sông Hồng
	6,08
	3,29
	3,74
	4,33
	5,11

	Bắc trung bộ và DH miền Trung
	3,90
	2,12
	2,34
	2,55
	2,75

	Tây Nguyên
	6,46
	3,60
	3,78
	4,27
	4,67

	Đông Nam Bộ
	5,59
	4,26
	3,95
	4,34
	4,67

	Đồng bằng sông Cửu Long
	6,13
	3,68
	3,60
	4,33
	3,47

	Toàn quốc
	5,37
	3,52
	3,62
	4,12
	4,33


Đáng lưu ý rằng, phân tích cơ cấu chi phí ở phần trước cho thấy, ở cấp học mầm non, chi phí khấu hao/hao mòn tài sản cố định chưa được các trường đưa vào ước tính, chính bởi vậy, giá dịch vụ giáo dục cấp mầm non tại Bảng có thể bị ước tính thấp hơn thực tế. Hơn nữa, các chi phí cho hoạt động giảng dạy, học tập, thực nghiệm và các chi phí bổ trợ nhằm nâng cao thể chất và đa dạng hóa hoạt động cho cấp học mầm non còn hạn chế, Nếu tính đúng, tính đủ các khoản chi phí này, giá dịch vụ giáo dục cấp mầm non có thể sẽ cao hơn con số thực tế này. 
Theo đó, trong nhiều năm và tại nhiều vùng, với mức học phí thu được rất khiêm tốn và phụ thuộc nhiều từ ngân sách nhà nước, mức chênh lệch thu-chi tại các cơ sở giáo dục mầm non cho thấy có sự thâm hụt lớn. Trong đó, ba vùng có mức (Thu-chi)/học sinh âm là vùng Miền núi và trung du Bắc Bộ, Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, Vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long sau nhiều năm có mức thâm hụt (thu-chi âm), đến năm 2019 đã có thặng dư. Tuy nhiên, vùng Miền núi và trung du Bắc Bộ bắt đầu từ năm 2019 lại có mức (thu-chi)/học sinh âm 211,750 đồng/học sinh. Cũng cần lưu ý rằng, trong quá trình ước tính, phần thu từ ngân sách nhà nước hỗ trợ cho học sinh cũng được cộng gộp trong tổng thu của các cơ sở giáo dục này. Do vậy, nếu đơn thuần thu từ học phí, các trường sẽ ghi nhận mức độ thâm hụt lớn hơn nhiều. 
Cấp tiểu học
[bookmark: _2r0uhxc]Tương tự với cấp học mầm non và trên cơ sở khảo sát, ước tính giá dịch vụ giáo dục được minh họa tại bảng 2.13 . Ở cấp độ toàn quốc, giá dịch vụ giáo dục cấp tiểu học có xu hướng tăng dần trong giai đoạn 2015-2019, từ 6,2 triệu đồng/học sinh/năm lên 7,8 triệu đồng/học sinh/năm.
[bookmark: _1664s55]Bảng 2.7. Ước tính giá dịch vụ giáo dục cấp tiểu học
Đơn vị: triệu đồng/học sinh/năm
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	Miền núi và trung du Bắc Bộ
	10,5
	10,9
	11,7
	11,7
	12,5

	Đồng bằng sông Hồng
	5,2
	5,0
	5,6
	5,8
	6,4

	Bắc trung bộ và DH miền Trung
	5,1
	5,6
	5,8
	6,0
	6,2

	Tây Nguyên
	6,8
	6,6
	7,4
	7,8
	8,4

	Đông Nam Bộ
	7,6
	8,4
	8,8
	8,8
	9,6

	Đồng bằng sông Cửu Long
	4,9
	5,2
	5,7
	6,1
	6,9

	Toàn quốc
	6,2
	6,4
	6,9
	7,1
	7,8


Bậc trung học cơ sở
Đối với cấp THCS, ước tính giá dịch vụ giáo dục được minh họa tại Bảng 2.14. Có thể nhận thấy rằng, giá dịch vụ giáo dục cấp THCS cao hơn mức giá đối với cấp tiểu học (phân tích ở phần trên) và tương đối khác nhau giữa các vùng và các năm. Ở cấp độ toàn quốc, giá dịch vụ giáo dục có xu hướng tăng dần qua các năm từ 8,03 triệu đồng/học sinh/năm học lên 9,32 triệu đồng/học sinh/năm học.
[bookmark: _3q5sasy]Bảng 2.8. Ước tính giá dịch vụ giáo dục cấp THCS
Đơn vị: triệu đồng/học sinh/năm
	Vùng
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	Miền núi và trung du Bắc Bộ
	13,3
	13,12
	12,18
	14,75
	12,12

	Đồng bằng sông Hồng
	6,30 
	6,80 
	6,74 
	6,86 
	 7,26 

	Bắc trung bộ và DH miền Trung
	6,92 
	 6,85 
	6,62 
	6,90 
	7,65 

	Tây Nguyên
	10,26 
	14,21 
	63,95 
	59,57 
	14,36 

	Đông Nam Bộ
	5,31 
	5,71 
	5,83 
	6,41 
	6,58 

	Đồng bằng sông Cửu Long
	6,11 
	6,56 
	6,59 
	7,20 
	7,92 

	Toàn quốc
	      8,03 
	     8,88 
	     8,65 
	     8,62 
	     9,32 


[bookmark: _25b2l0r]Bảng 2.9. Hỗ trợ ngân sách nhà nước theo đầu học sinh
	Vùng
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	Miền núi và trung du Bắc Bộ
	9,80 
	10,16 
	10,45 
	10,69
	11,83 

	Đồng bằng sông Hồng
	5,87
	5,92
	6,10 
	6,34 
	6,96 

	Bắc trung bộ và DH miền Trung
	6,98 
	7,08 
	7,49 
	7,50
	7,66 

	Tây Nguyên
	7,37 
	7,81 
	8,27 
	8,48 
	8,86 

	Đông Nam Bộ
	4,86 
	4,69 
	4,98 
	5,45 
	6,47 

	Đồng bằng sông Cửu Long
	6,16 
	6,22 
	6,49 
	10,25 
	7,09 

	Toàn quốc
	6,43 
	6,53 
	6,84 
	7,70 
	7,61 


Cấp trung học phổ thông
Bảng  ước tính giá dịch vụ giáo dục với cấp THPT, với xu hướng tăng dần trong giai đoạn 2015-2019 từ mức 9,31 triệu đồng/học sinh/năm lên 10,88 triệu đồng/học sinh/năm. Giá dịch vụ ở các vùng có sự khác biệt tương đối, tuy không quá chênh lệch như các cấp học trước. Hai vùng có mức giá dịch vụ giáo dục đối với bậc THPT thấp nhất là Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung và Đồng bằng sông Cửu Long, tương ứng ở mức 8,22 triệu đồng và 8,61 triệu đồng trong năm 2019. Khu vực Đông Nam Bộ và miền núi và trung du Bắc Bộ có mức giá dịch vụ giáo dục cao nhất, gấp gần 2 lần hai vùng trước đó, và ở trong khoảng 14-15 triệu đồng/học sinh/năm. 
[bookmark: _kgcv8k]Bảng 2.10. Ước tính giá dịch vụ với cấp THPT
Đơn vị: triệu đồng/học sinh/năm
	Vùng
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	Miền núi và trung du Bắc Bộ
	12,60
	12,08
	13,46
	13,44
	14,38

	Đồng bằng sông Hồng
	8,99
	10,92
	10,73
	11,07
	11,48

	Bắc trung bộ và DH miền Trung
	6,45
	6,80
	7,60
	7,64
	8,22

	Tây Nguyên
	7,60
	8,25
	8,97
	9,88
	10,57

	Đông Nam Bộ
	25,72
	33,44
	35,67
	16,14
	15,15

	Đồng bằng sông Cửu Long
	6,65
	6,98
	7,64
	8,24
	8,61

	Toàn quốc
	9,31
	10,61
	11,26
	10,42
	10,88


Trung bình chung cả nước, ngoại trừ hai năm 2016-2017 ghi nhận mức thâm hụt chi phí đối với cấp THPT, các năm còn lại duy trì thặng dư, cho dù không đáng kể, tương ứng 250 nghìn đồng và 390 nghìn đồng/học sinh/năm trong 2018-2019. 
Đáng lưu ý, ở cấp độ vùng, Đông Nam Bộ là vùng duy nhất chịu thâm hụt chi phí trong cả 5 năm từ 2015-2019, và mức thâm hụt tương đối lớn. Điều này là một bất cập cần xem xét khi giá dịch vụ giáo dục ở vùng này ở mức tương đối cao so với trung bình chung cả nước. Nguyên nhân có thể xuất phát từ việc đầu tư cho xây dựng cơ bản trong giai đoạn này, và được gộp chung vào chi phí. Hầu hết các vùng còn lại đạt thặng dư từ chi phí giáo dục, tuy không nhiều. 
[bookmark: _Toc61019695][bookmark: _Toc65490599]2.2.3. Thực trạng Chi phí đào tạo đối với Đại học và Sau đại học
[bookmark: _1jlao46][bookmark: _Toc61019696][bookmark: _Toc65490600]2.2.3.1. Thống kê mô tả chi phí giáo dục căn cứ vào khảo sát các trường theo Mức độ tự chủ, theo kiểm định chất lượng
Căn cứ theo tiêu chí phân loại khoản mục chi phí hình thành lên chi phí đào tạo và giá dịch vụ đào tạo của các cơ sở GDĐH tại Việt Nam, có sự khác nhau giữa phân loại chi phí theo NĐ 86/2015 và theo TT 14. Việc so sánh và phân loại chi phí đào tạo theo kết quả khảo sát. Có thể thấy việc phân loại chi phí theo TT14 giúp xác định rõ hơn từng thành phần chi phí để hình thành lên chi phí đào tạo/sinh viên và giá dịch vụ đào tạo/sinh viên. Kết quả khảo sát cụ thể đối với chi phí đào tạo và giá dịch vụ đào tạo như sau:
a) Chi phí đào tạo trung bình 
Tổng chi phí đào tạo xác định theo khối ngành được tính dựa trên chi phí đào tạo theo từng khối ngành của 50 cơ sở GDĐH thực hiện khảo sát. Kết quả chi phí đào tạo của từng khối ngành cụ thể:
[bookmark: _43ky6rz]Bảng 2.11. Chi phí đào tạo (triệu đồng/sinh viên/năm)
	Khối ngành
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	Khối ngành 1
Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên
	 18,51 
	 29,90 
	 37,92 
	 53,09 
	 73,57 

	Khối ngành 2
Nghệ thuật
	 57,53 
	 105,45 
	 148,92 
	 109,24 
	 89,23 

	Khối ngành 3
Kinh doanh và quản lý, pháp luật
	 15,27 
	 19,98 
	 19,27 
	 20,16 
	 22,84 

	Khối ngành 4
Khoa học sự sống, khoa học tự nhiên
	 27,00 
	 58,92 
	 34,08 
	 75,84 
	 74,38 

	Khối ngành 5
Toán thống kê, máy tính và công nghệ thông tin công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật, sản xuất chế biến, kiến trúc xây dựng, nông lâm và thủy sản, thú y
	 18,51 
	 28,90 
	 30,39 
	 32,11 
	 38,00 

	Khối ngành 6
Sức khỏe
	 35,61 
	 50,49 
	 41,64 
	 42,17 
	 50,72 

	Khối ngành 7 
Nhân văn, khoa học xã hội và hành vi, báo chí thông tin, dịch vụ xã hội, khách sạn du lịch, thể thao, và dịch vụ cá nhân, dịch vụ vận tải, môi trường và bảo vệ môi trường
	 15,92 
	 28,18 
	 20,40 
	 20,05 
	 24,66 


(Kết quả khảo sát 50 cơ sở GDĐH giai đoạn 2015-2019)
Theo số liệu thực tế dựa trên bảng khảo sát, chi phí đào tạo bao gồm chi phí trực tiếp tập hợp theo ngành và chi phí hoạt động chung phát sinh toàn trường. Nhìn chung, chi phí đào tạo trung bình của các khối ngành đều tăng dần qua từng năm trong giai đoạn 2015-2019, khối ngành 1 - Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên, khối ngành 3 - Kinh doanh và quản lý, pháp luật và khối ngành 7 - Nhân văn, an ninh quốc phòng có chi phí đào tạo trung bình theo khối ngành cơ bản là như nhau, chênh lệch không đáng kể. 
[bookmark: _2iq8gzs]Kết quả cũng cho thấy, khối ngành 2 - Nghệ thuật và 6 - Sức khỏe có chi phí đào tạo trung bình cao nhất. Vấn đề này liên quan với quy mô sinh viên tuyển sinh đào tạo hàng năm cho từng khối ngành. Từ bảng số liệu cho thấy, về cơ bản chi phí đào tạo của các khối ngành đều tăng qua các năm. 
[bookmark: _xvir7l][bookmark: _Toc61019697][bookmark: _Toc65490601]2.2.3.2. Thống kê mô tả chi phí giáo dục phân loại theo TT 14 định mức kinh tế kỹ thuật
[bookmark: _3hv69ve]Bảng 2.12. Chi phí dịch vụ đào tạo thực thế phân loại lại theo TT 14
Đơn vị: triệu đồng
	Chi phí
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	[bookmark: _1x0gk37]Quản lý
	14.582,82
	16.389,24
	17.068,32
	18.484,59
	20.615,04

	Tiền lương 
	189.325,82
	198.647,72
	319.864,36
	230.459,40
	251.567,17

	 TSCĐ phân bổ chi phí
	13.471,19
	24.480,74
	21.634,10
	16.919,69
	19.479,59

	Vật tư
	4.385,83
	4.428,97
	4.064,69
	4.079,26
	3.804,55

	Khấu hao
	9.921,40
	11.117,71
	10.381,18
	12.693,35
	13.776,92

	Tổng
	231.687,06
	255.064,38
	373.012,65
	282.636,29
	309.243,27


(Kết quả khảo sát 50 cơ sở GDĐH giai đoạn 2015-2019)
Dựa trên kết quả khảo sát và phân loại chi phí theo Thông tư 14, giá dịch vụ giáo dục đào tạo đều có xu hướng tăng dần qua các năm trong giai đoạn 2015-2019, trong đó, chi phí tiền lương chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng chi phí, dao động từ 79%-81% tổng chi phí. Tiếp sau đó là chi phí quản lý và giá trị TSCĐ phân bổ vào chi phí phát sinh tương đối lớn, chiếm tỷ trọng từ 6%-10% tổng chi phí qua các năm trong giai đoạn khảo sát. 
· Cấu trúc chi phí dịch vụ đào tạo 
Trên cơ sở phân loại chi phí thực tế theo TT 14, xác định tỷ trọng từng khoản mục chi phi phí. Đây là cơ sở để điều chỉnh tỷ trọng từng khoản mục chi phí cần thiết để đào tạo ra một sinh viên đáp ứng được tiêu chuẩn chất lượng đầu ra. Việc xác định khung giá dịch vụ đào tạo căn cứ vào tiêu chuẩn chất lượng đầu ra của Bộ GD&ĐT. 
[bookmark: _4h042r0][bookmark: _Toc61019698][bookmark: _Toc65490602]2.2.3.4. Thực trạng chi phí đào tạo đối với bậc Đại học và Sau Đại học
Bên cạnh phân tích, đánh giá thực trạng chi phí đào tạo đối với bậc đại học, việc xác định chi phí đào tạo được tính toán theo Thông tư 14 cho 7 khối ngành đào tạo. Việc tính toán này là cơ sở để khẳng định và đề xuất việc thay đổi khung học phí đối với đào tạo đại học cho giai đoạn tới là thực sự cần thiết và phù hợp với điều kiện phát triển của nền kinh tế, cơ sở giáo dục đào tạo, sự sẵn sàng chi trả của các gia đình.
[bookmark: _Toc61019699][bookmark: _Toc65490603]2.3. Đánh giá thực trạng chi phí dịch vụ giáo dục đào tạo tại các CSGD giai đoạn 2016-2020
	Chi phí đào tạo và chất lượng đào tạo có mối tương quan chặt chẽ với nhau. Chi phí đào tạo tăng thể hiện sự tăng đầu tư vào giáo dục, đào tạo, từ đó tạo tiền đề để cải thiện chất lượng đào tạo. 
[bookmark: _Toc61019700][bookmark: _Toc65490604]2.3.1. Đánh giá chi phí giáo dục đào tạo và chất lượng kiểm định
	Trên cơ sở phân tích thực trạng ở trên, thực trạng chi phí và chất lượng kiểm định thể hiện thông qua khung giá dịch vụ giáo dục đào tạo và học phí giáo dục. Thực trạng được đánh giá qua 2 nhóm là giáo dục Mầm non, Phổ thông và Đại học, Sau đại học. Cụ thể như sau:
[bookmark: _2afmg28][bookmark: _Toc61019701][bookmark: _Toc65490605]2.3.1.1. Khung giá giáo dục mầm non, phổ thông 
Khung giá dịch vụ giáo dục đào tạo và học phí giáo dục mầm non, phổ thông được quy định tại Điều 4 Nghị định số 86/2015/NĐ-CP được đánh giá là phù hợp về phương án thiết kế khi đã đưa ra được khung mức sàn - mức trần, phân biệt các vùng khác nhau như: thành thị, nông thôn, miền núi. Từ đó tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục đào tạo xác định được chi phí và chất lượng kiểm định. Một số thuận lợi và khó khăn cụ thể của việc sử dụng khung giá giáo dục mầm non, phổ thông: 
Thuận lợi:
- Khung học phí giáo dục phổ thông quy định tại Điều 4 Nghị định số 86/2015/NĐ-CP được đánh giá là phù hợp về phương án thiết kế (khung mức sàn - mức trần; phân biệt các vùng khác nhau: thành thị, nông thôn và miền núi).
 - Các cơ sở giáo dục đào tạo đã xác định được chi phí và chất lượng kiểm định. 
Khó khăn:
        	- Khung học phí giáo dục phổ thông quy định tại Điều 4 Nghị định số 86/2015/NĐ-CP được đánh giá là phù hợp về phương án thiết kế (khung mức sàn - mức trần; phân biệt các vùng khác nhau: thành thị, nông thôn, miền núi). Tuy nhiên, ở một số địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội phát triển thì mức trần học phí GDMN, GDPT vùng thành thị là 300.000 đồng/tháng/học sinh  được đánh giá là chưa phù hợp với khả năng có thể đóng góp của phụ huynh học sinh khi mà mức thu nhập của cư dân, điều kiện KTXH tại địa phương ngày càng tăng lên.
- Điều chỉnh khung giá giáo dục đào tạo và học phí cần dựa trên tăng trưởng kinh tế, chỉ số giá tiêu dùng, tỷ lệ lạm phát tăng bình quân theo từng năm, điều chỉnh lương cơ bản, có tính thêm đến thu nhập bình quân đầu người và sự sẵn chi tiêu cho giáo dục của các hộ gia đình hàng năm do Tổng cục thống kê và Trung Tâm dự báo thống kê, Bộ KHĐT tính toán.
- Khung giá giáo dục đào tạo và học phí mới cần đặc biệt quan tâm tới vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn, các hộ nghèo, cận nghèo, người có thu nhập thấp, người yếu thế trong xã hội (khuyết tật…).
- Chưa có quy định để tạo hành lang pháp lý cho 1 số mô hình cơ sở giáo dục công lập được NSNN đầu tư lớn về cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo (ví dụ trường THPT Hà Nội - Amsterdam…) được thu học phí ở mức cao để cung cấp các hoạt động giáo dục có chuyên môn và hoạt động ngoại khóa khác biệt cao hơn hẳn so với các trường phổ thông công lập khác.
[bookmark: _pkwqa1][bookmark: _Toc61019702][bookmark: _Toc65490606]2.3.1.2. Khung giá giáo dục đào tạo và học phí giáo dục đại học
Thuận lợi:
- Một số trường đại học đã được thực hiện thí điểm cơ chế tự chủ theo Nghị quyết 77 của Chính phủ trong thời gian đủ dài để có thể có những bài học kinh nghiệm và xây dựng những chính sách phù hợp.
- Các quy định về cơ chế tự chủ đại học, kiểm định chất lượng, tính toán định mức kinh tế kỹ thuật đã được xây dựng và hoàn thiện, đã tạo hành lang pháp lý cho các trường đại học đổi mới theo hướng tự chủ, nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng nhu cầu xã hội.
Khó khăn:
- Mức trần giá giáo dục đào tạo và học phí chưa phù hợp với một số ngành, nghề đào tạo, ví dụ lĩnh vực khoa học sức khỏe, các chuyên ngành đào tạo đòi hỏi thời lượng đào tạo về thực hành lớn, cần nhiều chi phí thực hành. Khung học phí chưa thực sự gắn với định mức kinh tế kỹ thuật và kiểm định chất lượng đầu ra của cơ sở giáo dục đại học.
- Cơ sở giáo dục đại học đã tự đảm bảo chi thường xuyên nhưng vẫn áp dụng chung mức học phí với chương trình đại trà, chưa đủ bù đắp chi thường xuyên, dẫn đến khó khăn cho các đơn vị trong việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính.
 - Cấu trúc các khoản mục chi phí để xác định giá dịch vụ đào tạo tính đúng tính đủ là chưa phù hợp đảm bảo đáp ứng chất lượng kiểm định đầu ra. Đồng thời, chưa thiết kế theo định mức kinh tế kỹ thuật được quy định tại TT 14.
[bookmark: _Toc65490607]2.3.2. Đánh giá chi phí đào tạo và mức độ tự chủ
Bên cạnh thực trạng chi phí và chất lượng kiểm định, thực trạng tự chủ tác động tới chi phí giáo dục đào tạo của các cơ sở như sau:
Theo báo cáo đánh giá đổi mới cơ chế hoạt động đối với các CSGDĐH công lập theo Nghị quyết 77 (2017) cho thấy, chi sự nghiệp là mục chi có tỷ lệ cao nhất trong tổng chi của các trường. Sau khi tự chủ, chi sự nghiệp có xu hướng tăng cả về tỷ lệ trong cơ cấu tổng chi, cả về giá trị tuyệt đối. Trước tự chủ (2013-2014) tỷ lệ của chi sự nghiệp trong tổng chi các trường- xem lại cụm từ này, trong phạm vi 1 trường chỉ tách chi thường xuyên và đầu tư, nói chi sự nghiệp sẽ không hiểu gồm cái gì là 73,83% - 3.681 tỷ đồng; sau tự chủ, tỷ lệ của chi sự nghiệp tăng lên 77,20% - 4.293 tỷ đồng. Tổng chi sự nghiệp cũng nhỏ hơn tổng thu sự nghiệp ở cả trước và sau khi tự chủ (thu sự nghiệp trước tự chủ là 5.020 tỷ đồng và sau khi tự chủ là 6.198 tỷ đồng).
Chi sự nghiệp của các trường tập trung ở 4 nhóm chi chính là (i) chi cho con người; (ii) chi học bổng cho sinh viên; (iii) chi nghiệp vụ chuyên môn và (iv) chi mua sắm. So với trước tự chủ, nhìn chung các hạng mục chi đều tăng trong đó tăng nhiều nhất là chi mua sắm (84,4%). Các khoản chi này tăng lên rõ rệt phần nhiều vì nhiều trường đang trong quá trình hoàn thiện các công trình xây dựng lớn, cần trang bị số  lượng lớn các  thiết bị đi kèm, dẫn tới chi phí mua sắm cũng tăng lên tương ứng. Trong tổng chi sự nghiệp, tỷ lệ chi cho mua sắm, cho con người, học bổng cho sinh viên tăng lên trong khi tỷ lệ chi cho nghiệp vụ chuyên môn lại giảm đi. Tuy vậy, chi cho nghiệp vụ chuyên môn cùng với chi cho con người là hai khoản chi lớn nhất, chiếm khoảng trên 90% tổng chi sự nghiệp. 
[bookmark: _1opuj5n][image: ]

Cơ cấu chi nghiệp vụ chuyên môn trước và sau tự chủ
Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo đánh giá thực hiện Nghi Quyết 77 (2017)
Theo kết quả khảo sát của 50 trường đại học, cao đẳng về mức độ tự chủ và chi phí cho giáo dục đào tạo của các cơ sở đã cho thấy, phần lớn các CSGD Mầm non - Phổ thông thuộc nhóm chưa tự chủ chi thường xuyên, một số thuộc nhóm chưa tự chủ một phần chi thường xuyên. Nguồn thu chủ yếu của các CSGD là từ nguồn NSNN và thu học phí. Mặc dù vậy, thu học phí không đủ để đảm bảo định mức kinh tế kỹ thuật xác định chi phí theo TT 14. Từ đó  cho thấy, phải đến  năm 2030 các CSGD mầm non, phổ thông mới có thể  tính đúng tính đủ chi phí theo định hướng tự chủ. Tương tự như các CSGD mầm non,phổ thông, đào tạo đại học chưa tính đúng tính đủ chi phí theo định mức kinh tế kỹ thuật của TT14/2019, cần thiết tới năm 2025-2026 sẽ tính đúng tính đủ chi phí.
Theo khảo sát thực tế, mức chênh lệch học phí của những cơ sở GDĐH tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư cao hơn so với những cơ sở tự chủ chi thường xuyên và KĐCL tốt là 24,37%.
Từ kết quả trên cho thấy, chi phí đào tạo bao gồm chi thường xuyên và chi đầu tư bị có chịu tác động bởi mức độ tự chủ của các CSGDĐT. Đồng thời, cũng gắn kết chặt chẽ với chất lượng kiểm định. Khi chất lượng kiểm định tốt sẽ thu hút và đáp ứng nhu cầu người học tốt hơn, từ đó giúp các CSGDĐT thu hút sự quan tâm của người học và xã hội.          
[bookmark: _Toc65490608]2.4. Thực trạng thực hiện Nghị định số 86, hạn chế và nguyên nhân 
[bookmark: _Toc65490609]2.4.1. Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 86
Bộ GDĐT đã có Công văn số 1447/BGDĐT-KHTC ngày 27/4/2020 gửi các Bộ, ngành cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 86 và làm cơ sở để đánh giá, đề xuất học phí; chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2021-2022. Trên cơ sở báo cáo tổng kết, đánh giá của 21/22 Bộ, ngành và 61/63 địa phương, Bộ GDĐT tổng hợp báo cáo Chính phủ như sau: Giai đoạn từ năm học 2015-2016 đến hết năm học 2019-2020, ước tính số thu học phí trong các cơ sở GD-ĐT công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đạt bình quân 42.755 tỷ đồng/năm. Số thu này so với tổng chi thường xuyên NSNN cho GDĐT công lập (bình quân 221.250 tỷ đồng/năm giai đoạn 2015-2020) tuy chiếm tỷ trọng còn khiêm tốn (19,32%), nhưng đã đóng góp nhất định vào việc huy động nguồn lực cho xây dựng và phát triển sự nghiệp GDĐT (nâng cấp sửa chữa cải tạo cơ sở vật chất trường học, mua sắm trang thiết bị đồ dùng dạy học, chi cho hoạt động giáo dục...), tạo động lực tích cực trong việc phát triển và không ngừng nâng cao chất giáo dục đào tạo. Đặc biệt, số thu học phí của các CSGD đại học công lập chiếm đến 60% tổng nguồn thu[footnoteRef:4], đóng vai trò quan trọng trong tổng nguồn kinh phí hoạt động của các CSGD đại học công lập. [4:  Báo cáo số 23/BC-KTNN ngày 26/02/2020 của Kiểm toán Nhà nước về Tổng hợp kết quả kiểm toán chuyên đề thực hiện cơ chế tự chủ đối với các trường đại học công lập giai đoạn 2016-2018.] 

[bookmark: _Toc65490610]2.4.2. Những kết quả đạt được
Chính sách học phí, hỗ trợ chi phí học tập quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP đã được triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời từ trung ương đến các địa phương, từ cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền các cấp đến các cơ sở GD-ĐT. 
Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 86/2015/NĐ-CP, Bộ GDĐT đã chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021, trong đó quy định cụ thể về (1) thẩm quyền, trách nhiệm của Hội đồng nhân dân (HĐND) và Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh trong việc quy định mức học phí cụ thể hàng năm đối với cơ sở GDĐT công lập trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý; (2) thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ sở GDNN, GDĐH công lập trong việc thực hiện chính sách học phí; (3) quy định chi tiết về đối tượng liên quan đến chính sách học phí (các đối tượng không phải đóng học phí, được miễn học phí, được giảm học phí, được hỗ trợ chi phí học tập; thủ tục, hồ sơ hưởng các chính sách ưu đãi học phí, hỗ trợ chi phí học tập. Các nội dung hướng dẫn bảo đảm phù hợp với thực tế tại các cơ sở GDĐT. Bên cạnh đó, trong các văn bản hướng dẫn hàng năm việc triển khai nhiệm vụ chuyên môn của năm học, Bộ GDĐT đều nhấn mạnh lại các quy định về học phí để quán triệt thực hiện tại các địa phương và các cơ sở GDĐT. Bộ GDĐT cũng lưu ý thực hiện kiểm tra nội dung về chính sách học phí trong công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên, định kỳ hoặc đột xuất trong phạm vi ngành GDĐT để bảo đảm thực hiện tốt các quy định về chính sách học phí. Việc ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn với nội dung phù hợp tạo điều kiện thuận lợi trong việc triển khai chính sách học phí, hỗ trợ chi phí học tập ở các địa phương và các cơ sở GDĐT, cho đối tượng điều chỉnh và thụ hưởng là học sinh, sinh viên và gia đình người học.
Căn cứ quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH, tất cả các địa phương đã ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh, thành phố để quy định hàng năm về (i) mức học phí cụ thể bảo đảm phù hợp điều kiện kinh tế xã hội và thực tế hoạt động GDĐT tại địa phương theo từng vùng, miền; theo từng cấp học và (ii) các chính sách ưu đãi về học phí, hỗ trợ chi phí học tập trên địa bàn. 
Các cơ sở GDNN, GDĐH công lập và ngoài công lập đã ban hành quy định cho từng năm học về mức học phí (các ngành nghề đào tạo, các phương thức đào tạo), chính sách liên quan đến học phí thực hiện trong phạm vi từng cơ sở, thực hiện công khai cho học sinh, phụ huynh và cho thí sinh trước mỗi kỳ thi tuyển sinh vào các cơ sở GDNN, GDĐH. Bằng việc sử dụng nguồn học phí thu được, các cơ sở GDNN, GDĐH đã kịp thời ban hành các chính sách hỗ trợ về học phí đối với sinh viên, học viên (miễn, giảm học phí đối với đối tượng chính sách; hỗ trợ học phí với sinh viên có kết quả học tập tốt…).
Giai đoạn từ năm học 2015-2016 đến hết năm học 2019-2020, ước tính số thu học phí trong các cơ sở GD-ĐT công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đạt bình quân 42.755 tỷ đồng/năm (Bảng 1). Số thu này so với tổng chi thường xuyên NSNN cho GD-ĐT công lập (bình quân 221.250 tỷ đồng/năm giai đoạn 2015-2020) tuy chiếm tỷ trọng còn khiêm tốn (19,32%), nhưng đã đóng góp nhất định vào việc huy động nguồn lực cho xây dựng và phát triển sự nghiệp GD-ĐT (nâng cấp sửa chữa cải tạo cơ sở vật chất trường học, mua sắm trang thiết bị đồ dùng dạy học, chi cho hoạt động giáo dục...), tạo động lực tích cực trong việc phát triển và không ngừng nâng cao chất giáo dục đào tạo. Đặc biệt, số thu học phí của các cơ sở GDĐH công lập chiếm đến 60% tổng nguồn thu[footnoteRef:5], đóng vai trò quan trọng trong tổng nguồn kinh phí hoạt động của các cơ sở GDĐH công lập. [5:  Báo cáo số 23/BC-KTNN ngày 26/02/2020 của Kiểm toán Nhà nước về Tổng hợp kết quả kiểm toán chuyên đề thực hiện cơ chế tự chủ đối với các trường đại học công lập giai đoạn 2016-2018.] 

Bảng 2.13.
Chi ngân sách nhà nước cho GD-ĐT và thu học phí giai đoạn 2015-2020
Đơn vị: tỷ đồng
	STT
	NỘI DUNG
	Tổng 
giai đoạn 2015-2020
	Bình quân 1 năm 
giai đoạn 2015-2020

	
	
	NSNN
	NSTW
	NSĐP
	NSNN
	NSTW
	NSĐP

	I
	Tổng chi cân đối NSNN
	8.714.380
	4.508.694
	4.205.686
	1.452.397
	751.449
	700.948

	II
	Tổng chi NSNN cho giáo dục và đào tạo
	1.427.941
	220.342
	1.207.599
	237.990
	36.724
	201.267

	1
	Trong chi đầu tư phát triển 
	100.441
	48.005
	52.436
	16.740
	8.001
	8.740

	2
	Trong chi thường xuyên
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Trong lĩnh vực GD&ĐT (theo NQ của Quốc hội giao)
	1.327.500
	172.337
	1.155.163
	221.250
	28.723
	192.527

	3
	Thu học phí
	 
	 
	 
	42.756
	17.234
	25.522

	4
	Tỷ lệ học phí/chi thường xuyên NSNN cho GD-ĐT (%)
	 
	 
	 
	19,32%
	60,00%
	13,26%



(Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo của các địa phương thực hiện Nghị định số 86, Nghị quyết của Quốc hội về dự toán NSNN hằng năm).
a) Về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và nguyên tắc xác định học phí: 
Nghị định số 86/2015/NĐ-CP bao quát đầy đủ các đối tượng áp dụng, bao gồm đối tượng thụ hưởng, đối tượng có liên quan phải thực hiện như người học, gia đình người học, các cơ sở GDĐT thuộc hệ thống giáo dục quốc dân ở tất cả các cấp/bậc học; chính quyền các địa phương; các cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương.
Về nguyên tắc trong việc xác định học phí, trong đó có những nguyên tắc quan trọng, mang tính trọng yếu, cụ thể:
 - Xác định GDMN, GDPT là dịch vụ công mang tính thiết yếu, ảnh hưởng đến an sinh xã hội nên cần thực hiện chính sách nhà nước hỗ trợ một phần chi phí cung cấp dịch vụ; do vậy mức thu học phí của GDMN, GDPT phải phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa bàn dân cư, khả năng đóng góp thực tế của người dân.
- Phân định rõ mức học phí tương ứng với từng mô hình tự chủ về tài chính của các cơ sở GDNN, GDĐH, trong đó quy định hành lang pháp lý để khuyến khích, thúc đẩy các cơ sơ GDNN, GDĐH hướng tới tự chủ cao về tài chính (chi đầu tư, chi thường xuyên) để được tự quy định mức học phí cao bảo đảm bù đắp được chi phí đào tạo thực tế.
- Quy định nguyên tắc về công khai mức học phí để cung cấp thông tin minh bạch giúp cho người học và gia đình người học có điều kiện nghiên cứu, lựa chọn ngành học, lựa chọn cơ sở GDNN, GDĐH phù hợp với năng lực cá nhân của người học, khả năng tài chính của gia đình người học và định hướng nghề nghiệp trước khi theo học.
b) Về khung học phí đối với GDMN, GDPT
b1) Về mức thu học học phí
Căn cứ theo chỉ số giá tiêu dùng tăng hàng năm, khung học phí GDMN, GDPT quy định tại Nghị định số 86 giai đoạn 2015-2020 đối với 03 khu vực như sau: 
Bảng 2.14. Khung học phí GDMN, GDPT quy định tại Nghị định số 86 giai đoạn 2015-2020
Đơn vị: 1.000 đồng/tháng/học sinh
	Vùng
	Năm học 2015 - 2016
	Năm học 2016 - 2017
	Năm học 2017 - 2018
	Năm học 2018 - 2019
	Năm học 2019 - 2020

	1. Thành thị
	Từ 60 đến 300
	62-308
	64-319
	66-330
	68-339

	2. Nông thôn
	Từ 30 đến 120
	31-123
	32-128
	33-132
	34-136

	3. Miền núi
	Từ 8 đến 60
	8-62
	9-64
	9-66
	9-68


Qua báo cáo của các địa phương, tất cả các địa phương quy định mức học phí cụ thể của các cấp học và các khu vực đều trong khung học phí quy định tại Điều 4 Nghị định số 86/2015/NĐ-CP. Mỗi địa phương có quy định về mức thu học phí khác nhau căn cứ tình hình kinh tế-xã hội và chính sách đối với giáo dục, đào tạo của địa phương mình (Chi tiết mức thu học phí các năm học tại Phụ lục 1), cụ thể như sau:
* Khu vực thành thị năm học 2019-2020: 
- Thủ đô Hà Nội: Giáo dục mầm non: mức học phí từ 155.000 đồng/học sinh/tháng, mức cao nhất bằng 64% mức tối đa khung học phí GDMN, GDPT; Trung học cơ sở: mức học phí là 155.000 đồng/học sinh/tháng, cao nhất bằng 45% mức tối đa khung học phí GDMN, GDPT; Trung học phổ thông: mức học phí là 217.000 đồng/học sinh/tháng, cao nhất bằng 64% mức tối đa khung học phí GDMN, GDPT.
- Thành phố HCM: Giáo dục mầm non: mức học phí từ 160.000 đồng/học sinh/tháng, cao nhất bằng 47% mức tối đa khung học phí GDMN, GDPT; Trung học cơ sở: mức học phí là 60.000 đồng/học sinh/tháng, cao nhất bằng 17% mức tối đa khung học phí GDMN, GDPT; Trung học phổ thông: 120.000 đồng/học sinh/tháng, cao nhất bằng 35% mức tối đa khung học phí GDMN, GDPT.
* Khu vực Nông thôn năm học 2019-2020:
- Thủ đô Hà Nội: Giáo dục mầm non: mức học phí từ 75.000 đồng/học sinh/tháng, cao nhất bằng 55% mức tối đa khung học phí GDPT; Trung học cơ sở: mức học phí là 75.000 đồng/học sinh/tháng, cao nhất bằng 55% mức tối đa khung học phí GDPT; Trung học phổ thông: mức học phí là 95.000 đồng/học sinh/tháng, cao nhất bằng 69% mức tối đa khung học phí GDPT.
- Thành phố HCM: Giáo dục mầm non: 100.000 đồng/học sinh/tháng, cao nhất bằng 73% mức tối đa khung học phí GDPT; Trung học cơ sở: 30.000 đồng/học sinh/tháng, cao nhất bằng 22% mức tối đa khung học phí GDPT; Trung học phổ thông 100.000 đồng/học sinh/tháng, cao nhất bằng 73% mức tối đa khung học phí GDPT.
* Khu vực Miền núi:
- Thủ đô Hà Nội: Giáo dục mầm non: 19.000 đồng/học sinh/tháng, cao nhất bằng 28% mức tối đa khung học phí GDPT; Trung học cơ sở: 19.000 đồng/học sinh/tháng, cao nhất bằng 28% mức tối đa khung học phí GDPT; Trung học phổ thông 24.000 đồng/học sinh/tháng, cao nhất bằng 35% mức tối đa khung học phí GDPT.
- Hà Giang: Giáo dục mầm non: 34.000 đồng/học sinh/tháng, bằng 50% mức tối đa khung học phí GDPT; Trung học cơ sở: 18.000 đồng/học sinh/tháng, cao nhất bằng 28% mức tối đa khung học phí GDPT; Trung học phổ thông: 28.000 đồng/học sinh/tháng, bằng 41% mức tối đa khung học phí GDPT.
b2) So sánh số thu học phí với tổng số chi thường xuyên cho GDMN, GDPT
Theo tổng hợp báo cáo của các tỉnh, thành phố trong cả nước, giai đoạn 2015-2020 tính chung GDPT (MN, TH, THCS, THPT): học phí chiếm 6,32%, NSNN cấp chiếm 93,7% trong tổng chi thường xuyên cho GDPT.
Bảng 2.15. Tỷ lệ NSNN cấp/ chi thường xuyên theo từng cấp học giai đoạn 2015-2020
	TT
	Nội dung
	Mầm non
	Tiểu học 
	THCS
	THPT
	Tổng số 

	1
	Tổng chi thường xuyên cho các bậc học (triệu đồng)
	78.226.157
	118.285.678
	112.826.408
	94.306.834
	403.645.077

	2
	Thu học phí (triệu đồng)
	8.042.359
	 
	11.722.020
	5.758.490
	25.522.869

	3
	NSNN cấp chi thường xuyên (triệu đồng)
	70.183.799
	118.285.678
	101.104.387
	88.548.344
	378.122.208

	4
	Tỷ lệ học phí/NSNN cấp (%)
	11,46%
	0,00%
	11,59%
	6,50%
	6,75%

	5
	Tỷ lệ học phí/Tổng chi thường xuyên (%)
	10,28%
	0,00%
	10,39%
	6,11%
	6,32%

	6
	Tỷ lệ NSNN cấp/Tổng chi thường xuyên (%)
	89,72%
	100,00%
	89,61%
	93,89%
	93,68%


(Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo của các địa phương thực hiện Nghị định số 86)
So sánh mức thu hiện  nay với lộ trình tính giá tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 16/2015/NĐ quy định đến năm 2018, giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí NSNN (đối với GDĐT là học phí) thì tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp và chi phí quản lý. Tuy nhiên, trên thực tế đối với GDMN, GDPT mức thu học phí để đảm bảo chi thường xuyên (chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp, chi chuyên môn, chi phí quản lý) theo thống kê chỉ chiếm 6,32% tổng chi thường xuyên cho GDMN, GDPT, tức là thu học phí không thể đạt được mục tiêu về giá dịch vụ như quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP.
b3) So sánh mức học phí của các trường phổ thông công lập với mức học phí các trường dân lập, tư thục
Mức học phí của các trường phổ thông công lập với mức học phí các trường dân lập, tư thục ở các thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng cho thấy mức học phí ở các trường công lập rất khiêm tốn so với mức học phí của các trường dân lập, tư thục. 
Bảng 2.16. Mức thu của một số trường dân lập tư thục trên địa bàn Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng năm học 2020-2021
Đơn vị:  triệu đồng/tháng/học sinh
	Địa bàn
	Trường
	Mầm non
	THCS
	THPT

	Hà Nội
	Trường mầm non Peace Montessori Pre-school
	6,66
	-
	-

	
	Liên cấp Việt Úc
	-
	14,44
	-

	
	Phổ thông Song ngữ liên cấp Wellspring
	-
	-
	21,11

	Tp. Hồ Chí Minh
	Trường Mầm non quốc tế Kindy City - Cộng Hòa
	11,8
	-
	-

	
	THCS - THPT Quốc tế Canada
	-
	67,46
	-

	
	Quốc tế Canada
	-
	-
	76,84

	Hải Phòng
	Trường mầm non Maple Bear Hải Phòng
	15,8
	-
	-

	
	Trường QSI Hải Phòng
	-
	55,55
	-

	
	Trường Phổ thông liên cấp Vinschool
	-
	-
	13,33

	Đà Nẵng
	Trường mầm non Đà Nẵng chất lượng cao Skyline-Central
	11,00
	-
	-

	
	Trường quốc tế APU Đà Nẵng
	-
	42,89
	-

	
	Trường quốc tế APU Đà Nẵng
	-
	-
	51,55


Nguồn: Tổng hợp từ website các trường
- Thành phố Hà Nội: Ở cấp Mầm non, học phí các trường tư cao gấp 42 lần so với trường công lập, điển hình như Trường Mầm non Peace Montessori Pre-school học phí một tháng là 6,6 triệu đồng trong khi tại các trường công lập là 155.000 đồng. Ở cấp THCS, học phí các trường tư cao gấp 93 lần so với trường công lập, như tại Trường Liên cấp Việt Úc học phí một tháng là 14.440.000 đồng, trong khi tại các trường công lập là 155.000 đồng. Ở cấp THPT, học phí của các trường tư cao gấp 97,3 lần học phí các trường công, như tại trường Phổ thông Song ngữ liên cấp Wellspring học phí một tháng là 21.100.000 đồng, còn các trường công lập là 217.000/tháng. 
- Thành phố Hồ Chí Minh: Ở cấp Mầm non, học phí các trường tư cao gấp 73,75 lần so với trường công lập, điển hình như Trường Mầm non quốc tế Kindy City - Cộng Hòa học phí một tháng là 11.800.000  đồng trong khi tại các trường công lập là 160.000 đồng.  Ở cấp THCS, học phí các trường tư cao gấp 1000 lần so với trường công lập, như tại Trường THCS-THPT Quốc tế Canada  học phí một tháng là 67.460.000 đồng, trong khi tại các trường công lập là 60.000 đồng. Ở cấp THPT, học phí của các trường tư cao gấp 640 lần học phí các trường công, như tại trường Phổ thông Quốc tế Canasa học phí một tháng là 76.840.000 đồng, còn các trường công lập là 120.000/tháng. 
- Hải Phòng: Ở cấp Mầm non, học phí các trường tư cao gấp 77,8 lần so với trường công lập, điển hình như Trường Mầm non Maple Bear Hải Phòng học phí một tháng là 15.800.000 đồng trong khi tại các trường công lập là 203.000 đồng. Ở cấp THCS, học phí các trường tư cao gấp 603 lần so với trường công lập, như tại Trường QSI Hải Phòng học phí một tháng là 55.550.000 đồng, trong khi tại các trường công lập là 92.000 đồng. Ở cấp THPT, học phí của các trường tư cao gấp 106,64 lần học phí các trường công, như tại trường Phổ thông Song ngữ liên cấp Vinschool học phí một tháng là 13.330.000 đồng, còn các trường công lập là 125.000/tháng. 
- Đà Nẵng:  Ở cấp Mầm non, học phí các trường tư cao gấp 115,78 lần so với trường công lập, điển hình như Trường Mầm non Đà Nẵng chất lượng cao Skyline-Central học phí một tháng là 11.000.000 đồng trong khi tại các trường công lập là 95.000 đồng. Ở cấp THCS, học phí các trường tư cao gấp 714,83 lần so với trường công lập, như tại Trường quốc tế APU Đà Nẵng học phí một tháng là 42.890.000 đồng, trong khi tại các trường công lập là 60.000 đồng. Ở cấp THPT, học phí của các trường tư cao gấp 736,42 lần học phí các trường công, như tại trường quốc tế APU Đà Nẵng học phí một tháng là 51.550.000 đồng, còn các trường công lập là 70.000/tháng. 
c) Về mức học phí đối với GDNN, GDĐH
c1) Học phí đối với giáo dục nghề nghiệp
- Theo quy định tại Nghị định số 86, trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp mức trần học phí được quy định theo các năm học ở 03 nhóm ngành, nghề. Tuy nhiên, mỗi địa phương, bộ ngành có những quy định khác nhau, cụ thể:
+ 15/63 tỉnh/thành phố quy định mức học phí cụ thể đến từng trường theo từng năm học đến năm 2021 (Tuyên Quang, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bình Định, Tây Ninh, Bình Phước, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Kiên Giang, Bạc Liêu, Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Dương, Ninh Bình).
+ 08/63 tỉnh/thành phố quy định mức học phí riêng đối với các khối trường chuyên nghiệp và các trường nghề (Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Bình, Quảng Nam, Vĩnh Long) là không đúng quy định theo Luật Giáo dục nghề nghiệp. Còn lại đa số các tỉnh quy định mức học phí chung theo trình độ cao đẳng, trung cấp và tối đa bằng mức quy định theo Nghị định số 86.
+ Riêng thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Hưng Yên giao Hiệu trưởng các trường cao đẳng, trung cấp căn cứ mức trần học phí từng năm học được quy định tại Khoản 1, 2, 3, 4 Điều 5 Nghị định số 86 để xác định mức thu học phí cụ thể cho các đối tượng, nhóm ngành nghề đào tạo tương ứng cho từng năm học.
+ Hiện nay, chỉ có 09/63 tỉnh/thành phố (Phú Thọ, Hòa Bình, Quảng Ngãi, Bình Định, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Kiên Giang, Đắk Lắk) quy định mức khung học phí đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư của tỉnh và bằng khung học phí theo Nghị định số 86.
Mức học phí hiện nay qua tổng hợp chung chỉ bằng 85% so với quy định mức trần tại Nghị định số 86 (Bắc Kạn, Cần Thơ,..), Bình Dương thu học phí bằng 86% so với Nghị định số 86, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc quy định thu bằng 90% so với Nghị định số 86, hay quy định thu bằng đúng quy định theo Nghị định số 86 như Hà Tĩnh,...
- Đối với các trường thực hiện thí điểm cơ chế tự chủ:
+ Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn có mức thu học phí hệ cao đẳng là 980.000đ/học sinh/tháng (bằng 51,04% so với mức trần học phí tại Nghị định số 86) và hệ Trung cấp là 860.000đ/học sinh/tháng (bằng 51,2% so với mức trần học phí tại Nghị định số 86). 
+ Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II có mức thu học phí hệ cao đẳng là 1.640.000đ/học sinh/tháng (bằng 85,4% so với mức trần học phí tại Nghị định số 86) và hệ Trung cấp là 1.500.000đ/học sinh/tháng (bằng 89,3% so với mức trần học phí tại Nghị định số 86). 
+ Trên địa bàn Thành phố Hà Nội có 02 trường trung cấp thuộc thành phố tự bảo đảm chi phí hoạt động thường xuyên gồm Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long và Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội. Trong đó mức thu cao nhất của trường Trung cấp kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long là 900.000đ/học sinh/tháng (bằng 53.5% so với mức trần học phí tại Nghị định 86).
Qua khảo sát và báo cáo của một số bộ, ngành, địa phương, tổng thu học phí của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong giai đoạn 2016-2019 chiếm khoảng 40,2% so với tổng chi thường xuyên, 80,6% so với tổng chi lương.
c2) Học phí đối với giáo dục đại học
* Đối với hệ đại trà:
Nghị định số 86/2015/NĐ-CP đã phân định rõ mức học phí tương ứng với từng mô hình tự chủ về tài chính của các cơ sở GDNN, GDĐH để khuyến khích, thúc đẩy các cơ sơ GDNN, GDĐH hướng tới tự chủ cao về tài chính (chi đầu tư, chi thường xuyên) để được tự quy định mức học phí cao bảo đảm bù đắp được chi phí đào tạo thực tế. Nguyên tắc này đã được tổng kết để đưa thành nội dung trong Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng thời quy định về mức trần học phí đối với các chương trình đào tạo đại trà theo các khối ngành, chuyên ngành đào tạo đã tạo hành lang pháp lý để các cơ sở GDĐH quy định linh hoạt về mức học phí cụ thể cho đơn vị mình, điều chỉnh kịp thời mức học phí phù hợp với định hướng mở ngành, khả năng tuyển sinh giữa các ngành…, ví dụ: khi một ngành học có xu hướng khó tuyển sinh do nhiều yếu tố xã hội, cơ sở GDĐH có thể điều chỉnh giảm học phí để thu hút thí sinh; ngược lại, đối với ngành học có xu hướng trở nên hấp dẫn, thu hút được nhiều thí sinh và/hoặc có ưu thế đào tạo so với các cơ sở GDĐH khác thì trường có thể điều chỉnh tăng học phí, coi như là một lợi thế cạnh tranh.
Các trường đại học đều thực hiện thu học phí chương trình đào tạo đại học, thạc sĩ, và tiến sĩ theo quy định của Nghị định 86/2015/NĐ-CP, linh hoạt theo khả năng chi trả của người học. 
Bảng 2.17. Mức thu học phí của một số trường đại học chưa tự chủ năm học 2019-2020
	Khối ngành, chuyên ngành đào tạo
	Đại học Nội vụ Hà Nội
	Đại học Bách khoa- Đại học Đà Nẵng
	Đại học Tây Nguyên
	Đại học Giao thông vận tải HCM

	
	Cử nhân
	Thạc sĩ
	Tiến sĩ
	Cử nhân
	Thạc sĩ 
	Tiến sĩ
	Cử nhân
	Thạc sĩ
	Tiến sĩ
	Cử nhân
	Thạc sĩ
	Tiến sĩ

	1. Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản
	8.9
	13.3
	22.25
	 
	 
	 
	8.9
	13.3
	20.2
	 
	 
	 

	2. Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch
	10.6
	15.9
	26.5
	10.6
	15.9
	26.5
	10.6
	15
	 
	10.6
	15.84
	26.4

	3. Y dược
	
	
	
	 
	 
	 
	13
	19.5
	 
	 
	 
	 


Nguồn: Tổng hợp từ website các trường đại học
Cụ thể đối với khối ngành Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản: Học phí của hệ cử nhân của các trường Đại học Nội vụ Hà Nội và trường Đại học Tây Nguyên là 8.900.000 đồng/năm/sinh viên, thực hiện theo khung học phí của Nghị định. Học phí của hệ Thạc sĩ của trường Đại học Nội vụ Hà Nội và Trường Đại học Tây Nguyên thu mức học phí bằng và thấp hơn quy định. Học phí của chương trình đào tạo Tiến sĩ của Trường Đại học Nội vụ là 22.250.000 đồng/năm/sinh viên, thực hiện đúng theo khung học phí của Nghị định, Đại học Tây Nguyên thu ở mức thấp hơn là 20.200.000 đồng/năm học/sinh viên. 
Đối với khối ngành Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch: học phí chương trình cử nhân được các Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Đại học Bách Khoa  - Đại học Đà Nẵng, Đại học Tây Nguyên và Đại học Giao Thông vận tải Hồ Chí Minh thu theo giá trần của Nghị định là 10.600.000 đồng/năm học/sinh viên.  Học phí chương trình đào tạo Thạc sĩ, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội và Đại học Bách Khoa  - Đại học Đà Nẵng thực hiện theo khung học phí của Nghị định với mức học phí là 15.900.000 đồng/năm học/sinh viên. Riêng Đại học Giao thông vận tải Hồ Chí Minh thu mức phí thấp hơn là 15.840.000 đồng/năm học/sinh viên. Đối với hệ đào tạo Tiến sĩ, các Trường Đại học nội vụ và Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng thực hiện thu theo giá trần của Nghị định 86 là 26.500.000 đồng/năm học/sinh viên, còn Trường Đại học Giao thông vận tải Hồ Chí Minh thu thấp hơn với mức học phí là 26.400.000 đồng/năm học/sinh viên.
Đối với Khối ngành Y Dược: Học phí hệ cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ của Trường Đại học Tây Nguyên ở mức trần của khung học phí Nghị định 86. 
Hầu hết các trường hiện nay áp dụng theo học phí của Nhóm 2. Theo số liệu khảo sát của 70 trường ĐHCL trên cả nước thì chi phí đào tạo tính đúng, tính đủ theo định mức kinh tế - kỹ thuật của từng khối ngành như sau:
Bảng 2.18. So sánh mức thu học phí với chi phí đào tạo tính đúng, tính đủ
	Nhóm ngành
	Mức học phí của Nghị định 86
	Chi phí tính đúng, tính đủ theo định mức KTKT
	Tỷ lệ học phí/Chi phí đào tạo

	Khối ngành I: Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên
	
980
	
2.020
	49%

	Khối ngành II: Nghệ thuật
	1.170
	1.930
	61%

	Khối ngành III: Kinh doanh và quản lý, pháp luật
	
980
	2.020
	49%

	Khối ngành IV: Khoa học sự sống, khoa học tự nhiên
	
1.170
	2.180
	54%

	Khối ngành V: Toán, thống kê máy tính, công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật, sản xuất và chế biến, du lịch, khách sạn, thể dục thể thao.
	
1.170
	2.360
	50%

	Khối ngành VI.1: Các khối ngành sức khỏe khác
	1.430
	 3.000 
	48%

	Khối ngành VI.2: Y dược
	
1.430
	 3.940 
	36%

	Khối ngành VII: Nhân văn, khoa học xã hội và hành vi, báo chí và thông tin, dịch vụ xã hội, dịch 
	980
	2.150
	46%

	Bình quân

	
	
	50%


Như vậy, mức học phí hiện nay theo Nghị định 86 bù đắp được khoảng 50% chi phí đào tạo tính đúng, tính đủ trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật.
[bookmark: _Toc51107657][bookmark: _Toc51011089][bookmark: _Toc51072935]* Thực trạng triển khai cơ chế thu học phí, và chính sách miễn giảm học phí tại các cơ sở giáo dục thực hiện thí điểm đổi mới cơ chế tự chủ theo Nghị quyết 77:
Đối với các trường đại học tự chủ theo Nghị quyết 77, về cơ bản các trường thực hiện tự chủ chấp hành nguyên tắc về học phí quy định tại Khoản 3 Điều 1 Nghị quyết 77. Khảo sát tại 9 trường thực hiện tự chủ theo tại Báo cáo “Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 77/NQ-CP về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở GDĐH công lập giai đoạn 2014-2017” cho thấy: Thay đổi về mức học phí là không giống nhau giữa các trường trước và sau thực hiện tự chủ: trường ĐH Mở TP.HCM tăng 149%, 03 trường (ĐH Tài chính - Marketing, ĐH Thương Mại, ĐH Luật TP.HCM) tăng 50-75%; 5 trường còn lại tăng không lớn (dưới 20%), cá biệt trường ĐH Điện lực chỉ tăng 4%. 
Việc triển khai thí điểm đổi mới cơ chế tự chủ theo Nghị quyết 77 cho thấy, các CSGDĐT chịu ảnh hưởng trên nhiều phương diện, từ đào tạo, nghiên cứu khoa học, tổ chức nhân sự, đầu tư cho tới tài chính. Mức độ ảnh hưởng của việc thí điểm đổi mới cơ chế tự chủ của các CSGDĐT tập trung đối với cơ chế thu học phí và chính sách miễn giảm học phí được thể hiện dưới các khía cạnh như sau:
Theo báo cáo đánh giá thực hiện Nghị quyết 77 được thực hiện trên cơ sở sử dụng số liệu 2 năm tài chính giữa giai đoạn trước tự chủ (năm 2013-2014) và sau tự chủ (năm 2015-2016) của 10 trường CSGDĐH[footnoteRef:6]. Các khoản thu của các trường bao gồm thu sự nghiệp, ngân sách cấp và thu dịch vụ. Đồng thời với đó là thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người học, miễn giảm học phí cho các đối tượng chính sách, trích lập quỹ học bổng khuyến khích theo quy định và đều có chênh lệch thu lớn chi.  [6:  10 CSGDĐH bao gồm: Học viện Nông nghiệp, ĐH Hà Nội, Đại học Tài chính – Marketing, ĐH Công nghiệp TPHCM, ĐH Kinh tế TPHCM, ĐH Mở Tp. Hồ Chí Minh, ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Công nghiệp thực phẩm TPHCM, ĐH Điện lực] 

Theo kết quả đánh giá, có sự thay đổi rõ rệt về nguồn thu sự nghiệp của các trường tự chủ trên 24 tháng kể từ sau tự chủ. Xét về giá trị tuyệt đối, thu sự nghiệp năm 2015-2016 tăng thêm 1,178 tỷ đồng, trong đó thu học phí tăng 1,111 tỷ đồng (24.1%) và thu sự nghiệp khác tăng 67 tỷ đồng (16%). 
Thu từ học phí giai đoạn tự chủ (2015-2016) tăng thêm 25% so với giai đoạn trước khi tự chủ (2013-2014), trong khi thu lệ phí giảm 36,5%. Rõ ràng mức tăng 25% này của thu học phí thấp hơn nhiều so với tỉ lệ tăng học phí bình quân ở các trường ĐH CL tự chủ (40%), phần lớn là do: (i) Mức học phí mới chủ yếu áp dụng với các khóa mới tuyển sinh (tối đa 02 khóa), học phí các khóa cũ có tăng nhưng không được tăng tối đa 30% mức thu theo quy định của Nhà nước; và (ii) Quy mô giảm mạnh (9/12 trường tự chủ trên 24 tháng có quy mô sinh viên giảm, tổng quy mô đào tạo năm 2013 là 460 nghìn sinh viên đến năm 2016 giảm còn 392 nghìn sinh viên).
Hơn nữa, phần thu học phí tăng chủ yếu là do thu từ học phí của các chương trình tiên tiến, chất lượng cao và tiến sĩ (tăng gấp đôi) trong khi nguồn thu từ các hệ đào tạo không chính qui giảm gần 5%. Việc tuyển sinh khó khăn ở các trường ĐH CL tự chủ, đặc biệt ở các hệ đào tạo phi chính qui, cũng khiến cho nguồn thu lệ phí giảm mạnh. 
[bookmark: _Toc492118746][bookmark: _Toc493048520][bookmark: _Toc493082910][bookmark: _Toc493100616][bookmark: _Toc496071117][bookmark: _Toc51073725]Bảng 2.19. Thu sự nghiệp của các trường trước và sau tự chủ

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo của các trường (2017)
Bên cạnh thu học phí, nguồn thu từ các hoạt động dịch vụ (liên kết đào tạo nước ngoài, đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng, tư vấn, các dịch vụ hỗ trợ đào tạo,...) cũng giảm nhẹ khoảng -0.17% (tương đương 2 tỷ đồng) so với trước tự chủ. Ngoại trừ thu hoạt động đào tạo (-6%) và dịch vụ hỗ trợ đào tạo (-14.3%) có xu hướng giảm, các nguồn thu dịch vụ khác đều tăng mạnh: tài trợ và viện trợ tăng thêm 83,3% và thu tư vấn, NCKH tăng 40%. 
Như vậy, có thể thấy việc thí điểm cơ chế tự chủ đã gỡ bỏ rào cản và thúc đẩy các CSGDĐT đổi mới chất lượng đào tạo, tăng chường đào tạo các hệ chất lượng cao, liên kết nhằm thu hút người học. Việc thu học phí tăng chủ yếu từ các nguồn thu này. Mặc dù vậy, vẫn tồn tại những bất cập nhất định liên quan tới kiểm định chất lượng của các chương trình đào tạo. Phần lớn các cơ sở đào tạo đang xây dựng cơ chế thu học phí theo chất lượng kiểm định song thực tế chưa thực sự kiểm định. Điều này khiến cho sự bền vững của các chương tình đào tạo giảm. Vì vậy, cần thiết gắn kết cơ chế thu học phí, miễn giảm học phí của CSGDĐT với tự chủ và chất lượng kiểm định.
d) Đánh giá về tình hình quản lý và sử dụng học phí trong các cơ sở giáo dục
Nghị định số 86 quy định cơ sở giáo dục công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư nộp toàn bộ số thu học phí được NSNN hỗ trợ chi phí đào tạo vào Kho bạc nhà nước để quản lý và sử dụng là chưa thực sự phù hợp. Lý do: (1) theo quy định tại Luật giá (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013) thì học phí là giá dịch vụ đào tạo, không phải là khoản thu của NSNN nên việc quy định phải nộp số thu học phí vào Kho bạc nhà nước, quản lý như khoản thu của NSNN là chưa phù hợp; (2) việc quản lý, sử dụng số thu về học phí tại Kho bạc nhà nước làm cho các cơ sở GDĐT không được chủ động so với việc gửi vào ngân hàng thương mại; (3) cơ sở GDĐT không được hưởng lãi suất đối với số học phí gửi tại KBNN so với việc gửi tại Ngân hàng thương mại, làm lãng phí nguồn lực tài chính cho các cơ sở GDĐT.
Bên cạnh đó, quy định về việc các cơ sở GDĐT công lập, đặc biệt là các cơ sở GDMN, GDPT (các cơ sở GDĐT có số thu học phí thấp do quy mô học sinh ít; mức thu học phí thấp) phải sử dụng 40% số thu học phí để thực hiện cải cách tiền lương cho giáo viên là chưa phù hợp.
đ) Về chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập
đ1) Trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, đại học:
Chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập được Quy định tại Chương III và IV của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP  đã đảm bảo bao quát đầy đủ các đối tượng cần được thực hiện các chính sách miễn, giảm học phí, chính sách hỗ trợ chi phí học tập.
Các chính sách này giúp tăng cường khả năng tiếp cận giáo dục của các em thuộc đối tượng yếu thế, hỗ trợ gia đình người học giảm bớt gánh nặng về chi phí học tập. Việc thực hiện đầy đủ miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đã góp phần không nhỏ tới việc giảm tỷ lệ học sinh bỏ học, tăng tỷ lệ huy động trẻ đến trường theo độ tuổi, nâng cao chất lượng dạy và học trong các nhà trường, nâng cao chất lượng công tác phổ cập giáo dục, đặc biệt là ở những vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Chính sách hỗ trợ học sinh góp phần quan trọng phát triển giáo dục dân tộc, đã làm nâng cao trình độ dân trí, là nhân tố cơ bản trong đào tạo nhân lực, góp phần quan trọng phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.
Cơ chế chi trả kinh phí cấp bù miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập phù hợp với điều kiện của gia đình người học và tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở giáo dục trong việc sử dụng nguồn thu tại đơn vị.
Theo tính toán tại Bảng 1, giai đoạn 2015-2020 số thu học phí trong các cơ sở GD-ĐT công lập cả nước ước đạt bình quân 42.755 tỷ đồng/năm. Như vậy có thể thấy số kinh phí NSNN đã chi để thực hiện chính sách miễn, giảm học phí và chi phí học tập cho học sinh, sinh viên chiếm tỷ trọng đáng kể so với số thu học phí (năm 2018 chi 7.059 tỷ đồng, chiếm 16,5% số thu học phí bình quân 1 năm của giai đoạn 2015-2020; năm 2019 chi 7.514 tỷ đồng, chiếm 17,6% số thu học phí bình quân 1 năm của giai đoạn 2015-2020; năm 2019 chi 8.015 tỷ đồng, chiếm 18,7% số thu học phí bình quân 1 năm của giai đoạn 2015-2020).
Bảng 2.20. Kết quả thực hiện các chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập
	TT
	Vùng
	TH 2018
	TH 2019
	KH 2020

	
	
	Số đối tượng
	Kinh phí hỗ trợ (triệu đồng)
	Số đối tượng
	Kinh phí hỗ trợ (triệu đồng)
	Số đối tượng
	Kinh phí hỗ trợ (triệu đồng)

	
	Tổng số
	3,911,669
	7,059,384
	3,935,469
	7,513,775
	3,989,902
	8,015,025

	1
	Miễn học phí
	1,767,537
	4,073,148
	1,780,019
	4,386,025
	1,802,888
	4,727,358

	2
	Giảm học phí
	370,646
	1,390,100
	367,492
	1,518,587
	378,059
	1,659,608

	3
	Hỗ trợ chi phí học tập
	1,773,486
	1,596,137
	1,787,959
	1,609,163
	1,808,955
	1,628,060


(Nguồn: Bộ GDĐT)
đ2) Trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp:
 - Theo quy định tại Nghị định số 86 và Thông tư số 09, trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp có 16 đối tượng được hưởng chính sách, cụ thể:
+ Miễn học phí (12 đối tượng), gồm:
(1) Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005, Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2012.
(2) Học sinh, sinh viên bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế.
(3) Người từ 16 tuổi đến 22 tuổi thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội mà đang học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất.
(4) Học sinh, sinh viên hệ cử tuyển (kể cả học sinh cử tuyển học nghề nội trú với thời gian đào tạo từ 3 tháng trở lên).
(5) Học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
(6) Sinh viên học chuyên ngành Mác - Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh.
(7) Học sinh, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh các chuyên ngành: Lao, Phong, Tâm thần, Giám định pháp y, Pháp y tâm thần và Giải phẫu bệnh.
(8) Học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.
(9) Sinh viên cao đẳng, đại học, học viên cao học, nghiên cứu sinh học các chuyên ngành trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.
(10) Người tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp.
(11) Người học các trình độ trung cấp, cao đẳng, đối với các ngành, nghề khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu theo danh mục do Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở Trung ương (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) quy định.
(12) Người học các ngành chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp.
+ Giảm 70% học phí (03 đối tượng), gồm:
(1) Học sinh, sinh viên học các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường văn hóa - nghệ thuật công lập và ngoài công lập, gồm: Nhạc công kịch hát dân tộc, nhạc công truyền thống Huế, đờn ca tài tử Nam Bộ, diễn viên sân khấu kịch hát, nghệ thuật biểu diễn dân ca, nghệ thuật ca trù, nghệ thuật bài chòi, biểu diễn nhạc cụ truyền thống;
(2) Học sinh, sinh viên các chuyên ngành nhã nhạc, cung đình, chèo, tuồng, cải lương, múa, xiếc; một số nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với giáo dục nghề nghiệp. Danh mục các nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định;
(3) Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.
+ Giảm 50% học phí (01 đối tượng) là: Học sinh, sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.
- Trong giai đoạn 2015-2020, theo báo cáo của 40/63 địa phương và 08 bộ, ngành có 720.143 người thuộc đối tượng chính sách được miễn, giảm học phí với tổng số kinh phí để thực hiện chính sách khoảng  27.435 tỷ đồng, trong đó: 
+ Miễn học phí 661.651 người tương đương 22.282 tỷ đồng,
+ Giảm 70% học phí 46.957 người tương đương khoảng 3.464 tỷ đồng, 
+ Giảm 50% học phí 11.535 người tương đương khoảng: 1.688 tỷ đồng. 
+ Đối tượng học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp chiếm 79,3% tổng đối tượng được miễn, giảm học phí (gồm 570.994 người, tương đương khoảng 18.029 tỷ đồng).
2.4.3.  Những tồn tại, hạn chế 
a) Khung học phí
a1) Khung học phí giáo dục mầm non, phổ thông
Khung học phí giáo dục phổ thông quy định tại Điều 4 Nghị định số 86/2015/NĐ-CP được đánh giá là phù hợp về phương án thiết kế (khung mức sàn - mức trần; phân biệt các vùng khác nhau: thành thị, nông thôn, miền núi). Tuy nhiên, khung học phí chưa đáp ứng được lộ trình tính đúng, tính đủ chi phí đào tạo ở một số địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội phát triển (mức trần học phí GDMN, GDPT vùng thành thị là 300.000 đồng/tháng/học sinh được đánh giá là quá thấp).
Điều chỉnh khung học phí cần dựa trên chỉ số giá tiêu dùng tăng bình quân theo từng năm, điều chỉnh lương cơ bản và có tính thêm đến thu nhập bình quân đầu người. 
Chưa có khung học phí cho các trường mô hình chất lượng cao, trường đã thực hiện tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc tự đảm bảo chỉ thường xuyên và chi đầu tư. 
a2) Khung học phí giáo dục đại học
Mức trần học phí chưa phù hợp với một số ngành, nghề đào tạo, ví dụ lĩnh vực khoa học sức khỏe, các chuyên ngành đào tạo đòi hỏi thời lượng đào tạo về thực hành lớn, cần nhiều chi phí thực hành. Khung học phí chưa thực sự gắn với định mức kinh tế kỹ thuật và kiểm định chất lượng đầu ra của cơ sở giáo dục đại học. 
Cơ sở giáo dục đại học đã tự đảm bảo chi thường xuyên nhưng vẫn áp dụng chung mức học phí với chương trình đại trà, chưa đủ bù đắp chi thường xuyên, dẫn đến khó khăn cho các đơn vị trong việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính.
b) Chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí đào tạo
Theo kiến nghị của các địa phương, mức hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 86 như hiện nay (100.000đ/tháng/học sinh) chưa phù hợp do chỉ số giá tiêu dùng bình quân hàng năm đều tăng.
Nghị định 86 cập nhật một số đối tượng được miễn giảm học phí quy định trong Luật Giáo dục 2019.
Bổ sung thêm đối tượng học viên gia đình nghèo, đối tượng người mồ côi cha mẹ, người khuyết tật học tập tại các Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Giáo dục nghề nghiệp được hưởng chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập.
c) Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế
- Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ban hành đến nay đã được 5 năm, một số nội dung quy định trong Nghị định 86 không còn tính thời sự, không còn phù hợp với thực tế phát triển KTXH tại một số địa phương (các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các khu vực cụ thể thuộc các tỉnh, thành phố, ví dụ: các tỉnh lỵ, các vùng kinh tế trọng điểm như khu công nghiệp, khu chế xuất…). Do vậy, một số mức thu học phí quy định tại NĐ86, đặc biệt mức thu đối với giáo dục phổ thông ở 1 số địa bàn không còn phù hợp.
- Trong giai đoạn 5 năm cũng đã có những văn bản, chính sách mới như Nghị quyết 19 của Trung ương năm 2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, Luật Giáo dục 2019, do vậy Nghị định 86 ban hành năm 2015 cũng có những điểm chưa phù hợp với quy định mới, cần hoàn thiện bổ sung.
- Một số mức học phí giáo dục phổ thông, giáo dục đại học quy định bởi khung học phí tại NĐ86 chưa tính đến xu hướng phát triển thực tế của mô hình trường phổ thông (trường chất lượng cao, trường tự chủ toàn bộ chi đầu tư và chi hoạt động thường xuyên), của các loại hình và phương thức đào tạo giáo dục đại học nên thiếu cơ sở, căn cứ pháp lý để triển khai thực hiện; đặc biệt chưa theo kịp xu hướng phát triển (tự chủ về nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời là tự chủ về tài chính; vấn đề tự chủ gắn với kiểm định chất lượng đào tạo) của giáo dục đại học. Có tình trạng: (i) Các trường phổ thông chất lượng cao được đầu tư mạnh về cơ sở vật chất, có khả năng thu học phí ở mức cao nhưng chưa thực hiện được do vướng quy định tại NĐ86; (ii) Một số chuyên ngành đào tạo thuộc giáo dục đại học đòi hỏi thời lượng đào tạo về thực hành lớn, cần nhiều chi phí thực hành nhưng không được phép thu mức học phí đáp ứng nhu cầu đào tạo thực tế (vấn đề học phí của các trường đào tạo về y khoa thời gian vừa qua); (iii) Các cơ sở giáo dục đại học tự chủ toàn bộ chi phí (chi đầu tư và chi thường xuyên) nhưng vẫn phải thu học phí theo quy định tại NĐ86 mà không được tự quy định mức học phí để bù đắp các chi phí đào tạo...
- Chính sách ưu đãi về học phí, hỗ trợ chi phí đào tạo chưa thực chất do mức hỗ trợ cụ thể còn mang tính “tượng trưng”, không đủ đáp ứng chi phí sinh hoạt, học tập của học sinh, sinh viên. 
2.4.4.  Đề xuất kiến nghị  
Cần sớm ban hành Nghị định mới thay thế Nghị định 86/2015/NĐ-CP cho giai đoạn từ năm học 2021-2022 về sau:
a) Bổ sung các quy định về giá dịch vụ giáo dục đào tạo bao gồm: Nguyên tắc xác định giá dịch vụ giáo dục đào tạo; Phương pháp xác định giá dịch vụ giáo dục đào tạo; Cơ chế quản lý, thực hiện giá dịch vụ giáo dục đào tạo; Lộ trình tính giá dịch vụ giáo dục đào tạo
	b) Đối với giáo dục mầm non phổ thông: 
- Mở rộng mức trần học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông để thực hiện chia sẻ chi phí đào tạo giữa nhà nước và người học, tiến tới thực hiện lộ trình tính đủ chi phí đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục 2019 và Nghị quyết 19 của Trung ương.
- Quy định khung học phí phù hợp với loại hình đơn vị có các mức độ tự chủ khác nhau (tự đảm bảo chi thường xuyên, hoặc tự đảm bảo chi thường xuyên, chi đầu tư) để khuyến khích các địa phương, địa bàn có khả năng xã hội hóa cao.
- Chuyển một số cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông sang cơ chế tự chủ tài chính, đồng thời phải gắn với yêu cầu kiểm định chất lượng và trách nhiệm giải trình với xã hội.  
c) Tiếp tục mở rộng trần học phí đối với giáo dục đại học, tiến tới tính đủ chi phí đào tạo, xây dựng trần học phí phù hợp với loại hình đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên, đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư, gắn với tự chủ giao dục đại học theo quy định Luật Giáo dục đại học, yêu cầu kiểm định và trách nhiệm giải trình.
d) Tiếp tục thực hiện chính sách miễn giảm học phí cho giai đoạn từ năm học 2021-2022 về sau.
- Điều chỉnh mức hỗ trợ chi phí học tập nhằm đảm bảo phù hợp với sự biến động của giá cả. Đề xuất cơ chế Nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí, mức hỗ trợ do HĐND cấp tỉnh quyết định, đối với học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục tư thục ở địa bàn không đủ trường công lập.
- Hoàn thiện quy trình hồ sơ thủ tục thực hiện miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với người học tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học theo hướng thuận lợi cho người học và gia đình người học.
- Điều chỉnh và bổ sung các quy định về lập, phân bổ dự toán, quyết toán kinh phí miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ đóng học phí.
e) Bổ sung đối tượng ngoài tỉnh vẫn được hưởng chính sách miễn, giảm học phí như đối tượng trong tỉnh và kể cả cho đối tượng học sinh tốt nghiệp THPT tham gia học trung cấp nghề. Không thu học phí học tại cơ sở giáo dục dân lập, tư thục  khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh theo mức học phí của chương trình đại trà tại các trường công lập trên cùng địa bàn.
[bookmark: _Toc60988850][bookmark: _Toc65490611]	3. Phương pháp xác định khung giá dịch vụ giáo dục đào tạo tại các cơ sở giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu xã hội ở Việt Nam 
[bookmark: _Toc61977060][bookmark: _Toc65490612]3.1 Phương pháp xác định khung giá dịch vụ giáo dục mầm non và phổ thông
	Trên cơ sở kết quả khảo sát đối với 300 trường mầm non, phổ thông từ 63 tỉnh/thành phố phân bổ đều ở 3 vùng thành phố, nông thôn và miền núi. Kết quả phân tích, đánh giá thực trạng chi phí của các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông cho thấy, mức độ tự chủ ảnh hưởng mạnh tới chi phí giáo dục. Theo đó, những trường có mức độ tự chủ chi thường xuyên sẽ có chi phí cho đào tạo bổ sung kiến thức cho cán bộ giảng viên và đầu tư vào cơ sở vật chất hỗ trợ người học. Thêm vào đó, kết quả khảo sát cũng cho thấy tất cả các cơ sở giáo dục đều quan tâm tới kiểm định chất lượng. Nhìn chung kết quả khảo sát cho thấy phần lớn các cơ sở được khảo sát chưa đạt mức tự chủ thường xuyên và chất lượng kiểm định đang hướng tới mức kiểm định đạt. Phần lớn các cơ sở khảo sát chưa thực hiện đánh giá về kiểm định chất lượng theo các tiêu chuẩn của Việt Nam và quốc tế. 
	Kết quả khảo sát này cũng cho thấy, chi phí giáo dục của các cơ sở chủ yếu phụ thuộc vào mức độ tự chủ. Từ kết quả khảo sát này, nhận thấy sự cần thiết xây dựng khung giá dịch vụ đào tạo đại học theo tiêu chí về mức độ tự chủ và kiểm định chất lượng. Với mỗi mức độ tự chủ, cơ sở giáo dục sẽ chủ động hơn trong việc quyết định phân bổ mức chi phí, cấu trúc chi phí và tăng chi cho những hoạt động, nội dung để nâng mức chất lượng được kiểm định. Qua đó, chuẩn đầu ra được nâng cấp và dần hướng tới tiêu chuẩn chất lượng đào tạo đầu ra của khu vực và quốc tế.
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· Các CSGD mầm non, phổ thông được NSNN cấp bù trên nguyên tắc thu chưa đủ bù đắp chi, chi phí giáo dục sẽ được xác định theo các chi phí cấu thành nên giá dịch vụ giáo dục trên cơ sở nguyên tắc tính đúng tính đủ theo định mức kinh tế kỹ thuật của Thông tư 14/2019/TT-BGDĐT.
· Các CSGD đại học được tự chủ trong việc xác định chi phí cấu thành nên giá dịch vụ giáo dục đào tạo trên cơ sở nguyên tắc tính đúng tính đủ theo định mức kinh tế kỹ thuật của Thông tư 14/2019/TT-BGDĐT.
· Số liệu dự báo về tăng trưởng kinh tế, chỉ số giá tiêu dùng, tỷ lệ lạm phát và sự sẵn sàng chi tiêu cho giáo dục của các hộ gia đình hàng năm do Tổng cục thống kê và Trung Tâm dự báo thống kê, Bộ KHĐT tính toán được dùng làm căn cứ xác định lộ trình thực hiện khung giá dịch vụ giáo dục đào tạo
· Đối với CSGD mầm non, phổ thông: Tiêu chuẩn Kiểm định chất lượng Việt Nam xác định mức độ đạt kiểm định theo trường.
· [bookmark: _1tuee74]Đối với CSGD đại học: Tiêu chuẩn Kiểm định chất lượng Việt Nam xác định mức độ đạt kiểm định theo trường và theo chương trình đào tạo. Những CSGD đã đạt chuẩn kiểm định theo trường thì sẽ là cơ sở để xác định giá dịch vụ đào tạo cho tất cả các ngành thuộc trường. Những CSGD đạt chuẩn kiểm định theo chương trình đào tạo thì giá dịch vụ đào tạo sẽ tính cho chương trình đó.
3.1.2 [bookmark: _Toc61977062][bookmark: _Toc65490614]Phương pháp xác định
Để tiến hành xây dựng khung giá dịch vụ đào tạo cho các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông theo 3 vùng, phương pháp xây dựng được đề xuất căn cứ vào 2 tiêu chí chính theo thứ tự ưu tiên, cụ thể như sau:
· Thứ nhất, Mức độ tự chủ của các cơ sở giáo dục đào tạo
· Thứ hai, Chất lượng đào tạo theo kiểm định chất lượng đầu ra
a. Mức độ tự chủ của các cơ sở giáo dục
Các thông số xây dựng và điều chỉnh khung giá dịch vụ giáo dục của CSGD mầm non, phổ thông như sau:
Căn cứ vào mức chi phí thực tế A1 của các cơ sở giáo dục đạt mức tự chủ 1 phần chi thường xuyên (M2), nhóm nghiên cứu tính ra mức chi phí A2 tính đúng, tính đủ các chi phí cấu thành nên giá vốn của dịch vụ giáo dục đào tạo, phân loại theo Thông tư 14 về xác định định mức kinh tế kĩ thuật, gồm: chi phí khấu hao, chi phí trực tiếp, chi phí quản lí, chi phí vật tư và chi khác (các quỹ…). Bảng minh họa cách tính từ A1 sang A2 của 7 khối ngành tại mục 4.
· M1: Tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên (theo chức năng, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, không có nguồn thu hoặc nguồn thu thấp).
· M2: Tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên 
· M3: Tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên
· M4: Trường tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư
Giá dịch vụ đào tạo của CSGD tự bảo đảm 1 PHẦN CHI THƯỜNG XUYÊN, được xác định như sau: 
Giá dịch vụ giáo dục đào tạo/ Chi phí đào tạo (A2) = A1 đã điều chỉnh tính đúng, tính đủ theo Thông tư 14/2019/TT-BGDĐT.
Trong đó, Thông tư 14/2019/TT-BGDĐT qui định chi phí tính đúng, tính đủ bảo gồm: Chi phí tiền lương +  Chi phí vật tư +  Chi phí quản lý +  Chi phí khấu hao/hao mòn tài sản cố định (tích lũy đầu tư) + Chi phí quỹ khác.
b. Chất lượng đào tạo theo kiểm định chất lượng đầu ra
Căn cứ vào mức độ đạt kiểm định theo ngành (đối với giáo dục đại học), và theo trường (đối với giáo dục mầm non - phổ thông) theo Tiêu chuẩn Kiểm định chất lượng Việt nam: 
- Chưa ĐẠT: tỷ lệ tiêu chí đạt dưới 80%
- Mức Đạt: tỷ lệ tiêu chí đạt trên 80%
- Mức Khá: tỷ lệ tiêu chí đạt từ 81-90%
- Mức Tốt: tỷ lệ tiêu chí đạt từ 91% trở lên
c. Xác định chi phí dịch vụ đào tạo
	Mức chi phí dịch vụ giáo dục đào tạo năm 2020-2021 đối với CSGD đạt mức ĐẠT trở lên về Kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn Việt nam được tính trên cơ sở:
Theo khảo sát thực tế, mức chênh chi phí dịch vụ giáo dục của những cơ sở tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư cao hơn với những cơ sở tự chủ chi thường xuyên và KĐCL tốt là ~25%. Vì vậy, việc điều chỉnh chi phí dịch vụ giáo dục của những cơ sở chưa tự chủ chi thường xuyên ở mức đạt sang mức chi phí dịch vụ giáo dục của những cơ sở tự chủ chi thường xuyên sẽ qua 4 lần điều chỉnh của mức 25%. Vì vậy, chi phí dịch vụ giáo dục của cơ sở tự bảo đảm CHI THƯỜNG XUYÊN (M3) = A2 * (25%*4+1) = A2 * 2 
Điều chỉnh chi phí dịch vụ giáo dục của cơ sở tự chủ chi thường xuyên sang chi phí dịch vụ giáo dục của cơ sở giáo dục tự bảo đảm CHI THƯỜNG XUYÊN và CHI ĐẦU TƯ (M4) = A2 * (25% * 4 + 1) = A2 * 2,5.
	Mức chi phí dịch vụ giáo dục đào tạo năm 2020-2021 đối với CSGD chưa ĐẠT về Kiểm định chất lượng (M1) theo tiêu chuẩn Việt Nam nếu đạt mức cao nhất chỉ được tương ứng với mức ĐẠT của CSGD chưa đảm bảo chi thường xuyên (M2) = 80% * A2.
d. Hệ số điều chỉnh chi phí dịch vụ giáo dục đào tạo của CSGD: 
	Hệ số điều chỉnh này được xác định căn cứ trên các nhóm nhân tố chính như sau:
· Tăng trưởng kinh tế
· Chỉ số giá tiêu dùng
· Tỷ lệ lạm phát tăng bình quân theo từng năm
· Điều chỉnh lương cơ bản, có tính thêm đến thu nhập bình quân đầu người và sự sẵn chi tiêu cho giáo dục của các hộ gia đình hàng năm
Theo kết quả dự báo này, phương trình hệ số điều chỉnh được xác định:
	Tỷ lệ tăng trưởng giá dịch vụ giáo dục = 0,5 * Chỉ số giá tiêu dùng + 0,3 * Tỷ lệ lạm phát + 0,1 * Tốc độ tăng trưởng kinh tế + 0,1 * các yếu tố khác. 
	Các yếu tố khác bao gồm: Điều chỉnh lương cơ bản, có tính thêm đến thu nhập bình quân đầu người và sự sẵn chi tiêu cho giáo dục của các hộ gia đình hàng năm.
	Từ kết quả trên cho thấy, mức chi phí dịch vụ giáo dục năm 2021-2022 được tính trên cơ sở = Mức chi phí giáo dục đào tạo năm 2020-2021 * nhân với tỷ lệ ~15%/năm, tương ứng với mức tăng dự báo của tỷ lệ tăng trưởng chi phí giáo dục năm 2021.
	Mức chi phí dịch vụ giáo dục đào tạo từ năm 2022-2023 trở đi, tỷ lệ tăng trưởng dự báo sẽ là ~12,5% đối với giáo dục mầm non phổ thông. Tuy vậy, một trong những đặc thù chi phối lớn nhất đối với giáo dục mầm non, phổ thông là mức độ phổ cập giáo dục. Đây là xu hướng chung tất yếu phù hợp với trình độ phát triển của xã hội và mức thu nhập bình quân đầu người. Việc tăng mạnh theo chỉ số phát triển chung sẽ ảnh hưởng tới mức chi tiêu hộ gia đình và nền kinh tế. Vì vậy, cần có một lộ trình để đạt được chi phí giáo dục tính đúng tính đủ và đảm bảo được chi tiêu của các hộ gia đình. Do vậy, nếu lộ trình tăng chi phí giáo dục để đạt mức chi phí tính đúng tính đủ nếu kéo dài trong 10 năm, tới năm 2030 thì ước tính tỷ lệ tăng chi phí giáo dục bình quân mỗi năm sẽ là 7,5%. Mức tăng này phù hợp với mức tăng thu nhập bình quân đầu người và sự sẵn sàng chi tiêu cho giáo dục mầm non, phổ thông.
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- Các CSGD đại học được tự chủ trong việc xác định chi phí cấu thành nên giá dịch vụ giáo dục đào tạo trên cơ sở nguyên tắc tính đúng tính đủ theo định mức kinh tế kỹ thuật của Thông tư 14/2019/TT-BGDĐT.
- Số liệu dự báo về tăng trưởng kinh tế, chỉ số giá tiêu dùng, tỷ lệ lạm phát và sự sẵn sàng chi tiêu cho giáo dục của các hộ gia đình hàng năm do Tổng cục thống kê và Trung Tâm dự báo thống kê, Bộ KHĐT tính toán là căn cứ để xác định lộ trình giá dịch vụ GDĐT.
- CSGD đại học kiểm định theo tiêu chuẩn Kiểm định chất lượng Việt Nam và xác định mức độ đạt kiểm định theo trường và theo ngành. Những CSGD đã đạt chuẩn kiểm định theo trường thì sẽ là cơ sở để xác định giá dịch vụ đào tạo cho tất cả các ngành thuộc trường. Những CSGD đạt chuẩn kiểm định theo ngành thì giá dịch vụ đào tạo sẽ tính cho ngành đó.
[bookmark: _Toc61977065][bookmark: _Toc65490617]3.2.2 Phương pháp xác định
Kết quả phân tích, đánh giá thực trạng chi phí của các CSGD đại học cho thấy, mức độ tự chủ ảnh hưởng mạnh tới chi phí đào tạo. Theo đó, những trường có mức độ tự chủ chi thường xuyên sẽ có chi phí cho đào tạo bổ sung kiến thức cho cán bộ giảng viên và đầu tư vào cơ sở vật chất hỗ trợ người học. Thêm vào đó, kết quả khảo sát cũng cho thấy tất cả các CSGD đại học khá quan tâm tới kiểm định chất lượng. Các CSGD đại học được khảo sát kiểm định chất lượng và có mức kiểm định kết quả khá. Tuy vậy, nhìn chung kết quả khảo sát cho thấy phần lớn các CSGD đại học được khảo sát chưa đạt mức tự chủ thường xuyên và chất lượng kiểm định đang hướng tới mức kiểm định ĐẠT. Phần lớn các cơ sở khảo sát chưa thực hiện đánh giá về kiểm định chất lượng theo các tiêu chuẩn của Việt Nam và quốc tế. Một số CSGD đại học tập trung kiểm định chương trình, chưa CSGD đại học nào thực hiện kiểm định trường.
Với những CSGD đại học đạt kiểm định trường, chi phí đào tạo sẽ được áp dụng để xác định cho tất cả các ngành đạt kiểm định. Tuy nhiên, với những CSGD đại học chỉ đạt kiểm định một ngành, chi phí đào tạo chỉ được xác định cho ngành đó với mức kiểm định đã đạt được.
Với những CSGD đại học có ngành đào tạo chất lượng cao, cần chuyển đổi chương trình từ chất lượng cao sang chương trình tiên tiến/xuất sắc. Theo đó, CSGD đại học cần kiểm định đối với chương trình chất lượng cao sau khi sinh viên tốt nghiệp ra trường 2 năm. Chương trình tiên tiến/xuất sắc chuyển đổi khi tuyển mới, cần thực hiện kiểm định chương trình theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng. Chi phí đào tạo được xác định sẽ căn cứ theo mức kiểm định và theo mức tự chủ của CSGD đại học.
Với những CSGD đại học có kiểm định chất lượng từ mức ĐẠT trở lên có mức thu hút người học tốt hơn. Cũng kèm theo đó, những chương trình học có kiểm định chất lượng thì có mức thu học phí cao hơn. Chi phí cho thực hành, thực nghiệm, thực tập thực tế của người học tăng lên. Đây là một phần không nhỏ giúp người học được trải nghiệm kiến thức lý thuyết trong điều kiện thực tế.
Từ kết quả khảo sát này, nhận thấy thiết yếu cần xây dựng khung giá dịch vụ đào tạo đại học cần theo tiêu chí về mức độ tự chủ và kiểm định chất lượng. Với mỗi mức độ tự chủ, CSGD đại học sẽ chủ động hơn trong việc quyết định phân bổ mức chi phí, cấu trúc chi phí và tăng chi cho những hoạt động, nội dung để nâng mức chất lượng được kiểm định. Qua đó, các CSGD đại học sẽ thu hút được người học, chuẩn đầu ra được nâng cấp và dần hướng tới sự chấp nhận về chất lượng đào tạo đầu ra của khu vực và quốc tế.
[bookmark: _279ka65]Để tiến hành xây dựng khung giá dịch vụ đào tạo cho các CSGD đại học theo 7 khối ngành, phương pháp xây dựng được đề xuất căn cứ vào 2 tiêu chí chính theo thứ tự ưu tiên, cụ thể: 
(i) Thứ nhất, Mức độ tự chủ của các CSGD đại học; 
(ii) Thứ hai, Chất lượng đào tạo theo kiểm định chất lượng đầu ra.
a. Mức độ tự chủ của CSGD đại học
Các thông số xây dựng và điều chỉnh khung giá dịch vụ giáo dục của CSGD mầm non, phổ thông như sau:
Căn cứ vào mức chi phí thực tế A1 của các cơ sở giáo dục đạt mức tự chủ 1 phần chi thường xuyên (M2), nhóm nghiên cứu tính ra mức chi phí A2 tính đúng, tính đủ các chi phí cấu thành nên giá vốn của dịch vụ giáo dục đào tạo, phân loại theo Thông tư 14/2019/TT-BGDĐT về xác định định mức kinh tế kĩ thuật, gồm: chi phí khấu hao, chi phí trực tiếp, chi phí quản lí, chi phí vật tư và chi khác (các quỹ…). Bảng minh họa cách tính từ A1 sang A2 của 7 khối ngành tại mục 4.
Theo Thông tư 14/2019/TT-BGDĐT, giá dịch vụ đào tạo của CSGD đại học tự bảo đảm 1 PHẦN CHI THƯỜNG XUYÊN, được xác định như sau:
Giá dịch vụ giáo dục đào tạo/ Chi phí đào tạo (A2) = A1 đã điều chỉnh tính đúng, tính đủ theo Thông tư 14/2019/TT-BGDĐT.
Trong đó, Thông tư 14/2019/TT-BGDĐT qui định chi phí tính đúng, tính đủ bảo gồm: Chi phí tiền lương +  Chi phí vật tư +  Chi phí quản lý +  Chi phí khấu hao/hao mòn tài sản cố định (tích lũy đầu tư) + Chi phí quỹ khác
Trên cơ sở giá dịch vụ giáo dục đào tạo được xác định tại mức tự chủ một phần chi thường xuyên M2, giá dịch vụ giáo dục đào tạo được điều chỉnh để xác định cho giá dịch vụ giáo dục đào tạo tại mức tự chủ M3, M4 và M1. Các mức tự chủ cụ thể như sau:
·  M1: Tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên (theo chức năng, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, không có nguồn thu hoặc nguồn thu thấp)
· M2: Tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên
· M3: Tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên
· M4: Trường tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư
b. Chất lượng đào tạo theo kiểm định chất lượng đầu ra
Căn cứ vào mức độ đạt kiểm định theo Tiêu chuẩn Kiểm định chất lượng Việt Nam, cụ thể:
- Mức Tốt: tỷ lệ tiêu chí đạt từ 91% trở lên
- Mức Khá: tỷ lệ tiêu chí đạt từ 81-90%
- Mức Đạt: tỷ lệ tiêu chí đạt trên 80%
- Chưa ĐẠT: tỷ lệ tiêu chí đạt dưới 80%
Đối với CSGD đại học, Tiêu chuẩn Kiểm định chất lượng Việt Nam xác định mức độ đạt kiểm định theo trường và theo ngành. Những CSGD đại học đã đạt chuẩn kiểm định theo trường thì sẽ là cơ sở để xác định giá dịch vụ đào tọa cho tất cả các ngành thuộc trường. Những CSGD đại học đạt chuẩn kiểm định theo ngành thì giá dịch vụ đào tạo sẽ tính cho ngành đó.
c. Xác định chi phí dịch vụ đào tạo
[bookmark: _meukdy]	Trên cơ sở và nguyên tắc xác định chi phí giáo dục dịch vụ đào tạo, chi phí dịch vụ giáo dục đào tạo được xác định tại mức Đạt theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam.
	Theo kết quả khảo sát thực tế, tại cùng một mức tự chủ tài chính, mức chênh lệch chi phí dịch vụ GDĐT giữa 2  mức kiểm định chất lượng liên tiếp là ~25%. Do  trong mỗi mức tự chủ tài chính, kiểm định chất lượng được chia thành 4 mức: Tốt, Khá, Đạt và chưa Đạt. Vì vậy, trong mỗi mức độ tự chủ tài chính sẽ chênh lệch chi phí GDĐT giữa mức kiểm định thấp nhất (chưa Đạt) và mức cao nhất (Tốt) là hệ số:  25% x 4 = 1.
	Chi phí dịch vụ giáo dục đào tạo năm 2020-2021 đối với CSGD chưa tự chủ chi thường xuyên (M2) và tại mức KĐCL ĐẠT theo tiêu chuẩn kiểm định Việt Nam được xác định là gốc để xác định chi phí GDĐT theo các mức độ tự chủ tài chính và tiêu chuẩn kiểm định. (chi tiết bảng tính tại Phụ lục 06)
	Theo kết quả khảo sát thực tế, tại cùng một mức tự chủ tài chính, mức chênh lệch chi phí dịch vụ GDĐT giữa 2  mức KĐCL liên tiếp là ~25%. Trong mỗi mức tự chủ tài chính, KĐCL được chia thành 4 mức: Tốt, Khá, Đạt và chưa Đạt. Do đó, trong mỗi mức độ tự chủ tài chính sẽ chênh lệch chi phí GDĐT giữa mức kiểm định thấp nhất (chưa Đạt) và mức cao nhất (Tốt) là hệ số:  25% x 4 = 1. Vậy, hệ số điều chỉnh của một mức độ tự chủ tài chính là: 1.
	Giá dịch vụ GDĐT tại mức tự chủ tài chính (M2) được điều chỉnh qua 2 mức tự chủ tài chính để xác định gia dịch vụ GDĐT tại mức tự chủ tài chính (M3). Hệ số  là: 1+1 = 2 
Chí phí dịch vụ GDĐT của CSGD tự bảo đảm CHI THƯỜNG XUYÊN (M3) = A3  = A2 x 2
Tại CSGD tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư, chất lượng kiểm định được chia làm 2 mức là chưa đạt KĐCL và đạt KĐCL. Do đó, mức chênh lệch giữa giá dịch vụ GDĐT tại mức tự chủ tài chính (M3), KĐCL đạt TỐT và giá dịch vụ GDĐT tại mức tự chủ tài chính (M4), KĐCL đạt TỐT là 25% x 2 = 0,5.
Do đó, chênh lệch chi phí GDĐT của CSGD tự đảm bảo CHI THƯỜNG XUYÊN và CHI ĐẦU TƯ (M4) tại KĐCL TỐT và chi phí GDĐT của CSGD tại mức tự chủ tài chính (M3) là: A4 = A3 + A2x 0,5 = A2 x (2+ 0,5) = A2 x 2,5 
	CSGD tại mức tự chủ tài chính (M4) và tại mức KĐCL chưa ĐẠT chỉ được tính chi phí dịch vụ GDĐT  = Chi phí dịch vụ GDĐT của CSGD tại mức tự chủ tài chính (M3) và tại mức KĐCL ĐẠT = A3 KĐCL ĐẠT 
	CSGD chưa tự chủ tài chính (M1) và tại mức KĐCL TỐT chỉ được tính chi phí dịch vụ GDĐT  = 80% chi phí dịch vụ GDĐT của CSGD tại mức tự chủ tài chính (M2) và tại mức KĐCL ĐẠT: A1 = A2 tại mức KĐCL ĐẠT.
[bookmark: _Toc60988851][bookmark: _Toc65490618]4. Đề xuất khung giá dịch vụ giáo dục đào tạo trên cơ sở tính đúng tính đủ chi phí  
[bookmark: _Toc65490619]4.1 Quan điểm của Đảng, Chính phủ trong việc xây dựng khung giá dịch vụ giáo dục đào tạo 
[bookmark: _Toc65490620]4.1.1. Quan điểm của Đảng, Chính phủ về phát triển hệ thống giáo dục quốc dân đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện 
[bookmark: _Toc65490621]4.1.1.1 Quan điểm phát triển giáo dục đến năm 2030
a) Trong suốt quá trình xây dựng đất nước, Đảng luôn xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu. Theo đó, dịch vụ giáo dục là dịch vụ xã hội đặc biệt, hoạt động giáo dục là hoạt động phi lợi nhuận. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, thể hiện bản chất tốt đẹp của xã hội. 
b) Đổi mới và hoàn thiện cơ chế quản lý giá dịch vụ giáo dục trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, gắn với lộ trình tính giá dịch vụ công. Từng bước thực hiện lộ trình xóa bỏ bao cấp qua giá, phí dịch vụ; đi đôi với đổi mới cơ chế, tiếp tục hỗ trợ để mọi người dân, đặc biệt người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, các đối tượng chính sách, người dân vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và các nhóm người dễ bị tổn thương được tiếp cận với dịch vụ giáo dục phổ thông. 
c) Phát triển giáo dục, xây dựng xã hội học tập là sự nghiệp của Nhà nước và của toàn dân. Giáo dục công lập tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong hệ thống giáo dục quốc dân. Thực hiện đa dạng hóa các loại hình cơ sở giáo dục và hình thức giáo dục; khuyến khích, huy động và tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân tham gia phát triển sự nghiệp giáo dục; khuyến khích phát triển cơ sở giáo dục dân lập, tư thục đáp ứng nhu cầu xã hội về giáo dục chất lượng cao. Tổ chức, gia đình và cá nhân có trách nhiệm chăm lo sự nghiệp giáo dục, phối hợp với cơ sở giáo dục thực hiện mục tiêu giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.
d) Bên cạnh việc xây dựng giá dịch vụ giáo dục đào tạo theo hướng tính đúng tính đủ cần có chính sách đảm bảo an sinh xã hội đối với các đối tượng chính sách dễ bị tác động khi thực hiện theo cơ chế giá.
đ) Giảm dần hoặc bỏ các khoản chi phí bù đắp từ ngân sách nhà nước đối với việc cung ứng dịch vụ giáo dục đào tạo.
[bookmark: _Toc65490622]4.1.1.2 Định hướng của Chính phủ trong việc xây dựng khung giá dịch vụ giáo dục đào tạo 
[bookmark: _3jtnz0s]a) Hình thành hệ thống giá dịch vụ giáo dục đào tạo theo nguyên tắc từng bước tính đúng, thu đủ chi phí giáo dục đào tạo phù hợp với thu nhập người lao động, khả năng ngân sách; thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục đào tạo.
b) Tăng nguồn lực cho cơ sở giáo dục công lập; huy động sự đóng góp của người dân thông qua giá dịch vụ giáo dục đào tạo; tạo điều kiện cần thiết để thực hiện có hiệu quả lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ giáo dục đào tạo; 
c) Nâng cao chất lượng dịch vụ giáo dục đào tạo, việc xác định giá dịch vụ tương ứng với chất lượng; 
d) Phát triển cơ sở giáo dục ngoài công lập, phối hợp công-tư trong hoạt động giáo dục đào tạo .
đ) Công khai, minh bạch các thông tin khi cung ứng dịch vụ: Khi thực hiện theo cơ chế giá, các hàng hóa, dịch vụ phải tuân thủ các quy định về căn cứ, nguyên tắc, phương pháp định giá, công khai, niêm yết thông tin về hàng hóa, dịch vụ quy định tại Luật Giá và các văn bản hướng dẫn. Theo đó, các thông tin khi cung ứng dịch vụ (giá bán, giá thành, tình hình tài chính của đơn vị cung ứng...) sẽ được thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch... theo quy định tại Luật Giá và các văn bản hướng dẫn.
[bookmark: _Toc65490623]4.2 Xu hướng chính sách tài chính giáo dục của một số quốc gia trên thế giới
Theo Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa (ICESCR), hầu như tất cả các quốc gia trên thế giới đều thực hiện miễn học phí cho giáo dục tiểu học, trong khi đó các chính sách học phí trung học cơ sở, THPT và đại học khá khác nhau giữa các quốc gia. Chỉ còn có một số quốc gia Châu Phi thực hiện chính sách thu học phí đối với giáo dục tiểu học. Một số nước châu Á và các nước châu Phi áp dụng chính sách thu học phí đối với đầu cấp trung học. Những quốc gia thực hiện thu học phí cấp THCS bao gồm Việt Nam, Bangladesh, Pakistan và Hàn Quốc. Đối với giáo dục THPT (hoàn thành cấp giáo dục trung học), xu hướng thu học phí gia tăng. 
Theo đó, Việt Nam thuộc nhóm nước có thu nhập trung bình và có thu học phí (thuộc 25% quốc gia thuộc thu nhập trung bình và có thu học phí). Xu hướng giáo dục quốc tế cho thấy, càng những nước có thu nhập cao thì càng có xu hướng miễn giảm học phí, đó là những quốc gia có điều kiện kinh tế xã hội mạnh, đảm bảo nguồn ngân sách nhà nước cho chi tiêu giáo dục. 
Đối với giáo dục Đại học, xu hướng chung là phần lớn các quốc gia đều tiến hành thu phí giáo dục đại học. Tỉ lệ các nước có xu hướng thu học phí trong các nhóm thu nhập là ngang nhau, trong đó, những nước có mức thu nhập thấp có xu hướng miễn học phí cấp giáo dục đại học nhiều hơn (63% quốc gia thu nhập thấp) so với các nước có thu nhập trung bình và cao. Điều này được lí giải trong một số báo cáo, đó là do ở những nước này, dân trí còn thấp, tỉ lệ người đi học đại học không cao nên chính phủ khuyến khích người dân đi học thông qua chính sách miễn học phí.  Việt Nam thuộc 49% nhóm nước có thu nhập trung bình và thu học phí cấp đại học. Nhìn chung xu hướng thu học phí ở cấp học đại học ngày càng được chú ý nhằm nâng cao đầu tư và chất lượng giáo dục, bởi việc tăng cường thực hiện chính sách tự chủ đối với giáo dục không bắt buộc, điều kiện kinh tế xã hội của mỗi gia đình đều có những cải thiện đáng kể trong khi nguồn ngân sách nhà nước ngày càng hạn hẹp.
Tóm lại, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế cho thấy việc thu học phí có xu hướng miễn giảm ở cấp học phổ thông và có thu phí ở các cấp học cao hơn. 
[bookmark: _Toc65490624]4.3 Đề xuất Khung giá dịch vụ giáo dục mầm non, phổ thông 
Mức thu học phí thực hiện theo nguyên tắc chia sẻ giữa nhà nước và người học, phải phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của từng địa bàn dân cư, khả năng đóng góp thực tế của người dân và tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm, phấn đấu tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý, chi phí khấu hao từ năm 2030. Riêng năm học 2021-2022, để giảm bớt khó khăn cho học sinh do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid 19 và bão lụt liên tiếp đã xảy ra trong năm 2020, đề xuất khung học phí áp dụng bằng khung, trần học phí năm học 2020-2021.
Tại mỗi mức tự chủ, giá trần dịch vụ giáo dục mầm non, phổ thông của cơ sở giáo dục công chưa tự chủ chi thường xuyên và đạt chuẩn kiểm định chất lượng theo quy định của Việt Nam (tương ứng với mức 2 của Thông tư số 17, 18 của Bộ GDĐT).
Đơn vị: nghìn đồng/học sinh/tháng
	
	Năm học 2022-2023
Mức trần giá dịch vụ giáo dục mầm non, phổ thông 

	Vùng
	Mầm non
	Tiểu học
	THCS
	THPT

	Thành thị
	           540 
	           540 
	           650 
	650

	Nông thôn
	           220 
	           220 
	           270 
	330

	Miền núi
	           110 
	           110 
	           170 
	220


· Từ năm học 2023-2024 trở đi, giá dịch vụ giáo dục được điều chỉnh theo tỷ lệ tăng trưởng 7,5%.	
Giá dịch vụ giáo dục đào tạo năm (N+1)-(N+2) = Giá dịch vụ giáo dục đào tạo năm (N)-(N+1) * (1 + 7,5%)
· Giá dịch vụ giáo dục đối với đơn vị giáo dục công tự chủ chi thường xuyên = 2 * Giá dịch vụ giáo dục đối với đơn vị giáo dục công do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên hoặc một phần chi thường xuyên.	
· Giá dịch vụ giáo dục đối với đơn vị giáo dục công tự chủ chi thường xuyên, chi đầu tư    = 2,5 * Giá dịch vụ giáo dục đối với đơn vị giáo dục công do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên hoặc một phần chi thường xuyên.	
· Giá tính đúng tính đủ theo mức tự chủ và chất lượng kiểm định.
Đơn vị: nghìn đồng/học sinh/tháng
	Vùng
	Chưa tự chủ chi thường xuyên
	Tự chủ chi 
thường xuyên
	Tự chủ chi TX và Đầu tư

	Thành thị
	1.280
	2.560
	3.200

	Nông thôn
	660
	1.320
	1.650

	Miền núi
	440
	880
	1.100


· Xác định hệ số điều chỉnh các miền căn cứ vào mức sẵn sàng chi tiêu bình quân cho giáo dục đào tạo của mỗi vùng miền cụ thể:
· Chi bình quân cho giáo dục đào tạo
· Chi bình quân GDĐT hệ thống công lập
· Chi tiêu bình quân người
· Thu nhập bình quân đầu người
· Chi bình quân cho GDĐT
· Tỷ lệ chi bình quân giáo dục/chi tiêu bình quân đầu người
· Chi bình quân cho GD ĐT mỗi miền/toàn quốc
Kết quả xác định như sau:
	Thành thị/Toàn quốc
	1,18

	Nông thôn/Toàn quốc
	0,48

	Miền núi/Toàn quốc
	0,34


[bookmark: _2y3w247][bookmark: _Toc65490625]4.4 Đề xuất Khung giá dịch vụ đào tạo đối với bậc Đại học và Sau Đại học 
[bookmark: _Toc65490626]4.4.1 Chi phí đào tạo theo 7 nhóm ngành
· Giả định:
· Kết quả khảo sát chi phí đào tạo
Đơn vị: triệu đồng/SV/CTĐT
	 
	CP đào tạo /CTĐT
	CP đào tạo /năm
	CP đào tạo /tháng

	Nhóm ngành 1
	96.00
	24.00
	2.40

	Nhóm ngành 2
	90.00
	22.50
	2.25

	Nhóm ngành 3
	63.00
	15.75
	1.58

	Nhóm ngành 4
	82.00
	20.50
	2.05

	Nhóm ngành 5
	73.00
	18.25
	1.83

	Nhóm ngành 6
	68.00
	17.00
	1.70

	Nhóm ngành 7
	68.00
	17.00
	1.70


Nguồn: Kết quả tính toán của nhóm nghiên cứu (2020)
[bookmark: _Toc65490627]4.4.2 Xây dựng chi phí đào tạo tại cùng mức đảm bảo tự chủ chi thường xuyên
Tại cùng một mức tự chủ, chi phí đào tạo sẽ được xây dựng theo tiêu chí kiểm định chất lượng đào tạo đầu ra. Việc xây dựng tại cùng một mức tự chủ sẽ được xây dựng như sau:
· Bước 1: Xây dựng hệ số điều chỉnh bình quân theo kiểm định chất lượng
	 
	ĐIỀU CHỈNH HỆ SỐ XÁC ĐỊNH LẠI CHI PHÍ 
TÍNH ĐÚNG TÍNH ĐỦ

	
	

	Cấu trúc chi phí 
theo TT 14
	Tỷ trọng thực tế  
trung bình
	Tỷ trọng điều chỉnh 
theo KĐCL 

	Khau_hao
	4.07%
	19,07%

	Quan_Ly
	6.10%
	15%

	Tien_luong
	81.65%
	7,5%

	Vat_tu
	8.18%
	30%


Nguồn: Kết quả tính toán của nhóm nghiên cứu, 2020
· Bước 2: Điều chỉnh chi phí đào tạo để ĐẠT KĐCL 100%
Đơn vị: triệu đồng/SV/CTĐT
	ĐIỀU CHỈNH CHI PHÍ ĐÀO TẠO TÍNH ĐÚNG TÍNH ĐỦ

	

	 
	Khấu hao
	Quản lý
	Tiền lương
	Vật tư
	CP đào tạo tính đúng tính đủ (điểm hòa vốn)

	Nhóm ngành 1
	16,7816
	13,2
	71,588
	26,4
	 127,97 

	Nhóm ngành 2
	15,6374
	12,3
	66,707
	24,6
	 119,24 

	Nhóm ngành 3
	12,0141
	9,45
	51,2505
	18,9
	 91,61 

	Nhóm ngành 4
	15,256
	12
	65,08
	24
	 116,34 

	Nhóm ngành 5
	13,9211
	10,95
	59,3855
	21,9
	 106,16 

	Nhóm ngành 6
	12,9676
	10,2
	55,318
	20,4
	 98,89 

	Nhóm ngành 7
	12,9676
	10,2
	55,318
	20,4
	 98,89 

	
	
	
	
	
	


[bookmark: _rjefff]Nguồn: Kết quả tính toán của nhóm nghiên cứu (2020)
· Bước 3: Chi phí đào tạo đại học tại cùng mức tự chủ chi thường xuyên với các mức kiểm định khác nhau.
Đơn vị: triệu đồng/SV/CTĐT
	Nhóm ngành
	TỐT
>90%
	KHÁ
81% - 90%
	ĐẠT
80%
	ĐẠT 100% KĐCL

	Nhóm ngành 1
	               115,17 
	                     108,77 
	                     102,38 
	                         127,97 

	Nhóm ngành 2
	                     107,32 
	                     101,36 
	                       95,40 
	                         119,24 

	Nhóm ngành 3
	                       82,45 
	                       77,87 
	                       73,29 
	                            91,61 

	Nhóm ngành 4
	                     104,70 
	                       98,89 
	                       93,07 
	                         116,34 

	Nhóm ngành 5
	                       95,54 
	                       90,23 
	                       84,93 
	                         106,16 

	Nhóm ngành 6
	                       89,00 
	                       84,05 
	                       79,11 
	                            98,89 

	Nhóm ngành 7
	                       89,00 
	                       84,05 
	                       79,11 
	                            98,89 


Nguồn: Kết quả tính toán của nhóm nghiên cứu (2020)
[bookmark: _Toc65490628]4.5 Lộ trình thực hiện khung giá dịch vụ giáo dục đào tạo tính đúng tính đủ chi phí 
[bookmark: _Toc65490629]4.5.1 Bối cảnh tự chủ giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo đáp ứng yêu cầu Đổi mới toàn diện 
4.5.1.1 [bookmark: _Toc65490630] Định hướng phát triển các CSGDĐT theo hướng tự chủ  
Về cơ bản, vấn đề tự chủ trong giáo dục phổ thông được Bộ GDĐT rất khuyến khích. Tuy nhiên, ở các cơ sở GDMN, phổ thông việc thực hiện quyền tự chủ ở mức độ thấp hơn so với quyền tự chủ ở các cơ sở GDĐH, cao đẳng cả về phạm vi và mức độ tự chủ. Nhà nước có nghĩa vụ cung cấp tài chính cho GDMN, phổ thông, giáo dục phổ cập, giáo dục đặc biệt, nhằm thực hiện sứ mệnh phổ cập giáo dục và nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực. Trong NĐ 16/2015/NĐ-CP đưa ra bốn mức về tự chủ tài chính: tự chủ toàn phần (tự chủ  chi đầu tư và chi thương xuyên), mức hai là tự chủ phần chi thường xuyên, mức ba là tự chủ một phần, mức bốn là do ngân sách nhà nước đảm bảo. Các cấp độ tự chủ do các địa phương quyết định. Hiện nay, các cơ sở giáo dục phổ thông nói chung đều tự chủ một phần, đó là có thêm các khoản thu khác như học phí hỗ trợ ngân sách để bảo đảm chất lượng giáo dục. Tuy còn có nhiều khó khăn nhưng ngành giáo dục đã đưa ra ba khâu tự chủ, tự chủ về chuyên môn, tự chủ về nhân sự, tự chủ về tài chính, đây là yếu tố cơ bản thúc đẩy trường học có thể tạo ra những tiền đề tốt hơn cho dạy và học:
- Về tự chủ chuyên môn: (i) Được tự chủ trong xây dựng chương trình, lựa chọn sách học… nhằm đáp ứng nhu cầu của học sinh, theo hướng tiếp cận năng lực, phù hợp với tâm lý lứa tuổi, văn hóa vùng, miền; (ii) Nâng chuẩn trình độ giáo viên, đáp ứng quy định tại Điều 72 Luật Giáo dục 2019; (iii) Nhà giáo được xếp lương phù hợp với vị trí việc làm và lao động nghề nghiệp; được ưu tiên hưởng phụ cấp đặc thù nghề theo quy định của Chính phủ. 
- Về tự chủ nhân sự: 
+ Bộ GDĐT đã trình Chính phủ ban hành các văn bản, trong đó có NĐ 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục. Theo đó, phân rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh, thành phố, các Sở GD&ĐT, UBND các quận, huyện, các phòng GD&ĐT. Bộ GDĐT cũng đã ban hành các văn bản quy định về việc bố chí nhân sự cho các đơn vị (như: TT 47, TT 11 ban hành năm 2015,...). Tuy nhiên, ngành vẫn chưa được thật sự chủ động trong bố trí nhân sự.
+ Với Luật giáo dục năm 2019, việc thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập cũng được xem xét trong bối cảnh thực hiện NĐ16/2015/NĐ-CP. Đơn vị sự nghiệp công xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và quản lý viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật; thuê hợp đồng lao động để thực hiện nhiệm vụ. Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên quyết định số lượng người làm việc; đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên đề xuất số lượng người làm việc của đơn vị trình cơ quan có thẩm quyền quyết định; đơn vị sự nghiệp công do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên đề xuất số lượng người làm việc trên cơ sở định biên bình quân 05 năm trước và không cao hơn số định biên hiện có của đơn vị, trình cơ quan có thẩm quyền quyết định (đối với các đơn vị sự nghiệp công mới thành lập, thời gian hoạt động chưa đủ 05 năm thì tính bình quân cả quá trình hoạt động). Trường hợp đơn vị sự nghiệp công chưa xây dựng được vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp, số lượng người làm việc được xác định trên cơ sở định biên bình quân các năm trước theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ. Về cơ bản, việc thực hiện tự chủ về nhân sự phải đảm bảo quy định tại điều 4 của NĐ 127/2018/NĐ-CP quy định trách nhiệm quản lý về giáo dục. 
- Về tự chủ tài chính: 
+ Với chủ trương phổ cập giáo dục tiểu học và THCS, nhà nước đầu tư ngân sách để chăm lo. Các địa phương tự đặt ra mức thu học phí phù hợp. Nếu các trường tự chủ tài chính, mức thu học phí dao động từ 20 nghìn đến 300 nghìn đồng/tháng theo quy định, cộng với ngân sách Nhà nước cấp. Chính vì vậy, các trường rất khó tự chủ về tài chính. Nhưng hiện nay, một số địa phương như Hà Nội, TP.HCM đã làm việc này rất mạnh mẽ, nhất là việc xây dựng các trường chất lượng cao và các trường được công nhận chất lượng cao thì đều theo lộ trình ba năm, ngân sách nhà nước cấp giảm dần và đến năm thứ tư trở đi, nhà nước không cấp ngân sách chi thường xuyên nữa.
+ Với Luật Giáo dục 2019, cơ sở giáo dục dân lập, cơ sở giáo dục tư thục được quyền chủ động xây dựng mức thu học phí và các dịch vụ khác bảo đảm bù đắp chi phí và có tích lũy hợp lý. Thực hiện công khai chi phí của dịch vụ giáo dục, đào tạo và mức thu theo cam kết trong đề án thành lập trường, công khai cho từng khóa học, cấp học, năm học theo quy định của pháp luật. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định khung học phí hoặc mức học phí cụ thể, các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập theo thẩm quyền quản lý nhà nước về giáo dục trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Cơ sở giáo dục công lập thực hiện quản lý các khoản thu, chi tài chính, quản lý sử dụng tài sản theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý sử dụng tài sản công và quy định khác của pháp luật có liên quan; thực hiện chế độ kế toán, kiểm toán, thuế và công khai tài chính theo quy định của pháp luật.
Giả định nếu thực hiện tự chủ như các cơ sở giáo dục dân lập, cơ sở giáo dục tư thục, hoạt động của các cơ sở giáo dục công lập sẽ hoạt động theo nguyên tắc tự chủ về tài chính, thực hiện chế độ kế toán, kiểm toán, thuế, định giá tài sản và công khai tài chính theo quy định của pháp luật. Khoản thu của cơ sở giáo dục dân lập, cơ sở giáo dục tư thục được dùng để chi cho các hoạt động của cơ sở giáo dục, thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước, thiết lập quỹ đầu tư phát triển và các quỹ khác của cơ sở giáo dục, phần còn lại được phân chia cho nhà đầu tư theo tỷ lệ vốn góp, trừ cơ sở giáo dục hoạt động không vì lợi nhuận mà Luật đã quy định (điều 101). 
Tự chủ đối với ở trường mầm non, tiểu học, phổ thông cũng là một xu hướng. Tuy nhiên, xu hướng này mới bắt đầu triển khai, các cơ sở giáo dục chỉ tự chủ được ở những nơi có điều kiện kinh tế - xã hội tốt, khả năng xã hội hóa giáo dục tốt, tập trung vào những đô thị lớn, các địa bàn có thể thí điểm hoạt động của nhà trường trong khối phổ thông, còn đối với cấp tiểu học và mầm non thì không nhiều (theo ông Phạm Tất Thắng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên, Nhi đồng của Quốc hội) [footnoteRef:7]  [7:  http://rgep.moet.gov.vn/tin-tuc/trao-quyen-tu-chu-cho-truong-pho-thong-tien-de-de-doi-moi-4657.html ] 

[bookmark: _Toc60988852][bookmark: _Toc65490631]4.5.1.2 Tự chủ trong giáo dục đại học 
Tương tự vấn đề tự chủ trong giáo dục phổ thông được Bộ GD&ĐT, với việc thực hiện cơ chế chính sách tự chủ của trường ĐH một cách hệ thống, NĐ16/2015/NĐ-CP ban hành ngày 14/2/2015 Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập quy định các nguyên tắc chung về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong đó bao gồm cả các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo. Cụ thể hơn, Nghị định ghi nhận quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính của đơn vị sự nghiệp có thu ở các mặt tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, về tổ chức bộ máy, về nhân sự, về xác định giá, phí dịch vụ sự nghiệp công, về tài chính và giao dịch tài chính. Và Luật GDĐH sửa đổi ban hành năm 2019 cũng thể hiện rõ việc thực hiện tự chủ ĐH cần gắn với trách nhiệm giải trình nhằm đổi mới quản lý, phát huy nội lực trong thực tế phải bắt đầu từ tự chủ tài chính, tài sản và tự chủ về bộ máy tổ chức và nhân sự; Quyền tự chủ và trách nhiệm là hai mặt đi đôi không thể tách rời. Trên cơ sở đó, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về GDĐH nói chung và tự chủ ĐH nói riêng đã được xây dựng và ban hành, từng bước thể chế hoá các chủ trương, chính sách của của Đảng và Nhà nước về tự chủ ĐH. 
Luật GDĐH 2019 được hình thành trên cơ sở Chính phủ đề xuất sửa đổi 39 điều, bổ sung 2 điều tập trung vào 4 nhóm vấn đề lớn, đó là: (i) Mở rộng phạm vi và nâng cao hiệu quả tự chủ đại học; (ii) Đổi mới quản trị đại học; (iii) Đổi mới quản lý đại học; (iv) Đổi mới quản lý nhà nước trong điều kiện thực hiện tự chủ đại học. Những điều chỉnh, sửa đổi bố sung này có liên quan đến chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng trường (HĐT), tương đồng với hệ thống giáo dục của nhiều trường ĐH quốc tế (Theo Bộ GD&ĐT, 2018). Luật quy định gắn với:  
(1) Quyền tự chủ với trách nhiệm giải trình của các cơ sở GDĐH; 
(2) Quy định cụ thể các điều kiện để thực hiện quyền tự chủ trong đó: (i) thành lập Hội đồng trường (HĐT) - cơ quan cao nhất trong trường ĐH, có chức năng xây dựng chiến lược và giám sát thực thi chiến lược của Ban Giám hiệu (BGH), HĐT; (ii) ban hành và thực hiện quy chế tổ chức và hoạt đông, quy chế tài chính, quy chế, quy trình, quy định quản lý nội bộ khác, có chính sách bảo đảm chất lượng; (iii) thực hiện phân quyền tự chủ tương ứng với trách nhiệm giải trình đến từng đơn vị, cá nhân; (iv) công khai điều kiện bảo đảm chất lượng, kết quả kiểm định, tỷ lệ sinh viên có việc làm và các thông tin khác; 
(3) Quy định cụ thể quyền tự chủ trong học thuật, hoạt động chuyên môn, tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản; 
(4) Quy định cụ thể trách nhiệm giải trình của cơ sở GDĐH đối với chủ sở hữu, người học, xã hội, cơ quan quản lý có thẩm quyền và các bên liên quan.
Việc thực hiện quyền tự chủ của các trường ĐH sẽ mang lại những thay đổi tích cực, góp phần mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo. Ý thức về cạnh tranh, trách nhiệm của lãnh đạo và đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên của các trường cũng từng bước được nâng lên, góp phần phát huy tính năng động, sáng tạo của đơn vị trong tổ chức, quản lý và triển khai thực hiện các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ. Nhiều cơ sở GDĐH đã có sự chủ động rà soát, kiện toàn lại tổ chức bộ máy và nhân sự, theo hướng hiệu quả hơn; tăng cường năng lực bảo đảm chất lượng của đơn vị thông qua việc nâng cao trình độ, năng lực cũng như thu hút đội ngũ giảng viên, chuyên gia giỏi tham gia giảng dạy và nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo[footnoteRef:8].  [8:  Các trường đã có sự điều chỉnh cơ cấu nhân lực theo hướng gia tăng lực lượng lao động trực tiếp (giảng viên), giảm đội ngũ lao động gián tiếp (chuyên viên và nhân viên). Tính đến tháng 7/2017, số lượng giảng viên chiếm 63,12% tổng số lực lượng lao động của các trường, lao động gián tiếp chiếm 29,78%. Số lượng cán bộ/giảng viên có học hàm giáo sư, phó giáo sư và học vị từ thạc sĩ trở lên tại các trường đã tự chủ tăng lên đáng kể, số lượng cử nhân giảm xuống so với giai đoạn trước tự chủ.16.514 tiến sĩ đang giảng dạy trong các trường đại học - chiếm 67,4%; đào tạo ở trong nước khoảng 16.000 tiến sĩ, chiếm khoảng 65,3%. ] 

[bookmark: _Toc65490632]4.5.2 Định hướng phát triển đào tạo và giáo dục tại Việt Nam theo tiêu chuẩn chuẩn kiểm định chất lượng Việt nam
[bookmark: _Toc60988853][bookmark: _Toc65490633]4.5.2.1 Kiểm định chất lượng 
Có thể nói KĐCL trở thành yêu cầu bắt buộc đối với mỗi cơ sở giáo dục và đào tạo; KĐCL hiện cũng đã được Chính phủ đưa ra và có các quy định cụ thể như một công cụ, chế tài kiểm soát chất lượng và được tham chiếu trong các điều luật của Luật GDĐH (quy định tại điểm 2, 3 điều 9 Luật GDĐH 2012, quy định về thực hiện phân tầng và xếp hạng trường ĐH; quy định tại điểm 6 điều 28 và điều 32, điều 50 của Luật GDĐH 2012, quy định về việc KĐCL giáo dục…). Và việc định chuẩn cũng đã được Chính phủ đề ra để các trường tự chủ thực hiện, yêu cầu minh bạch thông tin, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong GDĐH; trên cơ sở hướng dẫn thực hiện, các Trường có tham chiếu cụ thể và có định hướng phát triển trong dài hạn để khẳng định vị thế và danh tiếng trong lĩnh vực đào tạo. 
[bookmark: _Toc60988854][bookmark: _Toc65490634]4.5.2.2 Trách nhiệm giải trình
[bookmark: _Toc65490635]4.6 Lộ trình thực hiện khung giá dịch vụ giáo dục đào tạo tính đúng tính đủ chi phí  
Lộ trình thực hiện khung giá dịch vụ giá dịch vụ đào tạo theo KĐCL và Mức độ tự chủ xây dựng cho giáo dục mầm non, phổ thông và đào tạo đại học cụ thể như sau:
4.6.1 [bookmark: _Toc65490636]Lộ trình thực hiện khung giá dịch vụ giáo dục mầm non, phổ thông
Đề xuất lộ trình khung giá dịch vụ giáo dục mầm non, phổ thông tính đúng tính đủ giai đoạn 2020-2030, như sau:
* Khung giá dịch vụ giáo dục mầm non, phổ thông tính đúng tính đủ tới năm 2030-2031
[bookmark: _1idq7dh] 	Bảng 5.1: Khung giá dịch vụ giáo dục mầm non, phổ thông tính đúng tính đủ năm 2030-2031
Đơn vị tính: nghìn đồng/hs/tháng
	Vùng
	Năm học 2030-2031

	
	Mầm non
	Tiểu học
	THCS
	THPT

	Thành thị
	        2.220 
	        2.220 
	        2.420 
	          2.560 

	Nông thôn
	           940 
	           940 
	        1.080 
	          1.320 

	Miền núi
	           520 
	           520 
	           720 
	             880 


* Lộ trình khung giá dịch vụ giáo dục mầm non, phổ giai đoạn năm 2020-2031
Chi tiết khung giá dịch vụ giáo dục tại Phụ lục 02 cho bậc mầm non, phổ thông. 
4.6.2 [bookmark: _Toc65490637]Lộ trình thực hiện khung giá dịch vụ đào tạo đại học
[bookmark: _2hio093]- Đề xuất mức học phí năm học 2021-2022:
[bookmark: _26in1rg]Do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp và năm 2020 nước ta trải qua nhiều đợt lũ lụt ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và thu nhập của người dân nên đề xuất mức học phí giáo dục đại học không tăng so với năm học 2020-2021, cụ thể: Mức trần học phí các khối ngành đào tạo đại học công lập bằng mức trần học phí năm 2020 - 2021 quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 5 Nghị định số 86/2015/NĐ-CP theo mức độ tự chủ tài chính tương ứng.
[bookmark: _lnxbz9]- Mức học phí từ năm học 2022-2023:
[bookmark: _35nkun2]Căn cứ vào kịch bản tăng trưởng kinh tế của Tổng cục Thống kê thông báo giai đoạn 2021-2025 là 7,5%, cùng với tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng hằng năm khoảng 4-5%/năm và mức thu nhập bình quân đầu người tăng lên qua các năm,  đồng thời để đạt lộ trình dự kiến đến 2025 tính đủ chi phí đào tạo, thì mức tăng học phí bình quân hằng năm của giáo dục đại học công lập cần phải tăng thêm so với lộ trình cũ khoảng 2,5%, theo đó lộ trình mới khoảng 12,5%/năm (lộ trình cũ 10% + thêm 2,5%), để bù đắp tốc độ tăng của chỉ số giá tiêu dùng. Cụ thể như sau:
[bookmark: _1ksv4uv](i) Mức trần học phí đối với cơ sở giáo dục đại học công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên hoặc cơ sở giáo dục đại học công lập tự bảo đảm chi thường xuyên nhưng chưa đạt kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục trong nước như sau:
Bảng 5.2: Lộ trình khung giá dịch vụ đào tạo đại học giai đoạn 2021-2026
Đơn vị: Nghìn đồng/sinh viên/tháng
	Nhóm ngành
	Mức học phí (NĐ 86) để so sánh
	Thực trạng giá dịch vụ đào tạo Đại học
	Trần giá dịch vụ GDĐHCL chưa tự chủ chi thường xuyên


	
	Năm học 2020-2021
	Năm học 2019-2020
	Năm học 2021-2022
	Năm học 2022-2023
	Năm học 2023-2024
	Năm học 2024-2025
	Năm học 2025-2026

	Khối ngành I: Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên
	980
	1.839
	980
	1.250
	1.410
	1.590
	1.790

	Khối ngành II: Nghệ thuật
	980
	2.231
	980
	1.200
	1.350
	1.520
	1.710

	Khối ngành III: Kinh doanh và quản lý, pháp luật
	1.170
	571
	1.170
	1.250
	1.410
	1.590
	1.790

	Khối ngành IV: Khoa học sự sống, khoa học tự nhiên
	1.170
	3.719
	1.170
	1.350
	1.520
	1.710
	1.930

	Khối ngành V: Toán, thống kê máy tính, công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật, sản xuất và chế biến
	1.170
	950
	1.170
	1.450
	1.640
	1.850
	2.090

	Khối ngành VI.1: Sức khỏe
	1.430
	1.268
	1.430
	1.650
	1.860
	2.100
	2.370

	Khối ngành VI.2: Y dược
	1.859
	1.268
	1.859
	2.145
	2.420
	2.730
	3.080

	Khối ngành VII: Nhân văn, khoa học xã hội và hành vi, báo chí và thông tin, dịch vụ xã hội, dịch 
	980
	616
	980
	1.200
	1.500
	1.690
	1.910


(ii) Học phí đối với cơ sở giáo dục đại học công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và đạt kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục trong nước hoặc tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư nhưng chưa đạt kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục trong nước: tối đa bằng 2 lần mức trần học phí tại mục (i) tương ứng với từng khối ngành và từng năm học.
(iii) Học phí đối với cơ sở giáo dục đại học công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, đạt kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục trong nước: Tối đa bằng 2,5 lần mức trần học phí tại mục (i) tương ứng với từng khối ngành và từng năm học.
(iv) Đối với cơ sở giáo dục đại học công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và đáp ứng khoản 17 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Giáo dục Đại học, đồn thời đạt kiểm định chương trình đào tạo trong nước mức cao nhất theo quy định hiện hành hoặc đạt kiểm định chương trình chất lượng quốc tế: Được tự xác định học phí của chương trình đó trên cơ sở định mức kinh tế kỹ thuật, thực hiện công khai giải trình với người học và xã hội và thuyết minh trong phương án tự chủ tài chính trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 
[bookmark: _44sinio]	Lý do đề xuất: Căn cứ thực trạng khảo sát về chi phí giáo dục giai đoạn 2016-2019  và mức độ kiểm định chất lượng tại 70 cơ sở giáo dục đại học công lập  trên toàn quốc nghiên cứu của nhóm chuyên gia ĐHQGHN cho thấy để hoàn thành lộ trình tính giá dịch vụ vào năm 2025 thì mức học phí của nhóm tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư tăng tối thiểu 2,5 lần mức trần học phí của các trường chưa tự chủ chi thường xuyên. Ngoài ra, để đảm bảo chất lượng đào tạo, tránh trường hợp thu học phí cao nhưng chất lượng nên đề xuất các cơ sở giáo dục phải thực hiện lộ trình đạt kiểm định tương ứng với lộ trình tăng học phí theo quy định nêu trên.
[bookmark: _Hlk63329630](v) Đồng thời dự thảo Nghị định cần có quy định chuyển tiếp đối với các chương trình đào tạo đại học chất lượng cao, thu học phí tương xứng với chất lượng đào tạo:
Nếu đạt kiểm định chương trình đào tạo trong nước mức cao nhất theo quy định hiện hành hoặc kiểm định chất lượng quốc tế trong vòng 2 năm kể từ khi khóa sinh viên đầu tiên tốt nghiệp thì được tự xác định học phí của chương trình đó trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật, thực hiện công khai giải trình với người học và xã hội và thuyết minh trong phương án tự chủ tài chính trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 
 	Trường hợp không đạt kiểm định chất lượng theo quy định trên, thì được áp dụng mức thu học phí theo Đề án chương trình chất lượng cao đã được phê duyệt trong thời gian 02 năm tính từ năm học 2021-2022 để thực hiện công tác kiểm định chất lượng. Nếu sau thời gian 02 năm áp dụng mức thu theo Đề án nêu trên, vẫn không đạt thì áp dụng mức trần học phí tương ứng với từng nhóm ngành và mức độ tự chủ tài chính.
[bookmark: _Toc65490638]4.7 Đề xuất chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập khi thực hiện khung giá mới
[bookmark: _Toc65490639]4.7.1. Căn cứ pháp lý, quan điểm định hướng của Đảng Nhà nước về chính sách phổ cập giáo dục, chính sách miễn giảm học phí
Để cụ thể hóa những chủ trương, định hướng đổi mới trong các văn bản như Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT, Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 5/12/2011 của Bộ Chính trị về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và THCS, Quyết định 522/QĐ-TTg 2018 phê duyệt đề án “Giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025”, Bộ GDĐT cùng các cấp, ngành có liên quan ban hành và triển khai nhiều văn bản như: Quyết định số 1215/QĐ-BGDĐT ngày 04/4/2013 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về Chương trình hành động của ngành Giáo dục thực hiện CLPTGD 2011-2020; Kết luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 22/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT; Quyết định số 2653 /QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về kế hoạch hành động của ngành Giáo dục triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế; 
	Đối với giáo dục mầm non: Bộ GDĐT đã ban hành Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2018 sửa đổi, bổ sung một số nội dung ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009, trong đó đã chỉ rõ các yêu cầu, nội dung, các hoạt động, phương pháp, hình thức, xác định rõ kết quả mong đợi về phát triển các lĩnh vực cho các lứa tuổi mầm non đặc biệt đối với trẻ mẫm giáo 5 tuổi; hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi vào năm 2017; từng bước chuẩn hóa hệ thống các trường mầm non; thực hiện chính sách miễn học phí đối với trẻ mầm non 5 tuổi và hỗ trợ đóng học phí cơ sở ngoài công lập đối với trẻ em diện phổ cập, đặc biệt là đối với các thôn, xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa theo quy định của Hiến pháp năm 2013 và Nghị quyết 29 của Trung ương.
Đối với giáo dục phổ thông: Bộ GDĐT ban hành Quyết định 2632/QĐ-BGDĐT ngày 24/7/2015 của Bộ trưởng Bộ GDĐT phê duyệt kế hoạch thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Chương trình giáo dục phổ thông mới được xây dựng nhằm phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất, năng lực công dân, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu, định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Tăng cường các giải pháp nhằm chú trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, năng lực và kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Nâng cao chất lượng giáo dục phổ cập.
Trọng tâm của giai đoạn này là chuẩn bị cho đổi mới giáo dục phổ thông với định hướng đổi mới tập trung vào các khía cạnh, lĩnh vực: (1) đổi mới mục tiêu GD theo hướng tập trung phát triển trí tuệ, năng lực, phẩm chất, kỹ năng của HS; (2) đổi mới nội dung, chương trình, sách giáo khoa giáo thống nhất nhưng mềm dẻo, linh hoạt với từng đối tượng, địa phương, vùng miền; (3) đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực người học; (4) đổi mới phương pháp đánh giá theo hướng hỗ trợ phát triển phẩm chất và năng lực của người học. Cùng với các vấn đề đổi mới nêu trên, quan điểm đổi mới, phát triển GD cũng quan tâm đặc biệt đến chính sách về tiếp cận GD, công bằng xã hội, GD hòa nhập đối với trẻ em, HS có hoàn cảnh khó khăn, HS là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, HS nhiễm HIV… nhằm tạo cơ hội học tập cho mọi người, hướng đến xây dựng xã hội học tập.
Chính sách học phí trong giai đoạn hiện nay được quy định trong các văn bản sau:
Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 (sau đây gọi tắt là Nghị định 86). Đối tượng của Nghị định 86 là trẻ em học mầm non, học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh đang học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định của Luật Giáo dục.
Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Tài chính; Bộ Lao động - Thương binh và xã hội về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 86. 
Nghị định 145/2018/NĐ-CP ngày 16/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP.
[bookmark: _Toc65490640]4.7.2 Đề xuất chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập khi thực hiện khung giá mới 
[bookmark: _Toc65490641]4.7.2.1 Tình hình thực hiện chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ
· [bookmark: _2uxtw84]Đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông
a. Thuận lợi
· Các chế độ, chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập giúp học sinh thuộc đối tượng chính sách, học sinh nghèo, học sinh vùng sâu vùng xa có điều kiện tham gia học tập, giúp cho gia đình người học giảm bớt gánh nặng về chi phí học tập. Việc thực hiện đầy đủ miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đã góp phần không nhỏ tới việc giảm tỷ lệ học sinh bỏ học, tăng tỷ lệ huy động trẻ đến trường theo độ tuổi, nâng cao chất lượng dạy và học trong các nhà trường, nâng cao chất lượng công tác phổ cập giáo dục, đặc biệt là ở những vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.
· Chính sách hỗ trợ học sinh góp phần quan trọng phát triển giáo dục dân tộc, đã làm thay đổi trình độ dân trí, là nhân tố cơ bản nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
· Cơ chế chi trả kinh phí cấp bù miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cơ bản phù hợp và đáp ứng điều kiện của gia đình người học và tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở giáo dục trong việc sử dụng nguồn thu tại đơn vị.
b. Hạn chế
· Vẫn còn một số học sinh thuộc gia đình thực sự khó khăn nhưng không thuộc diện hộ nghèo nên phần nào cũng ảnh hưởng đến kinh tế của gia đình học sinh. Chế độ miễn, giảm, hỗ trợ chi phí học tập thực hiện theo năm học, nhưng việc xét duyệt hộ nghèo, hộ cận nghèo theo năm tài chính nên công tác hướng dẫn nộp hồ sơ miễn, giảm, lưu trữ hồ sơ tại đơn vị lệch nhau về nên độ thời gian nên gặp nhiều khó khăn. Mặt khác, do có sự chênh lệch giữa năm tài chính và năm học nên việc lập dự toán, cấp và thực hiện miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên gặp khó khăn.
· Chính sách được hưởng hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 86/2015/NĐ – CP như hiện nay (100.000đ/tháng/học sinh) chưa phù hợp do chỉ số giá tiêu dùng bình quân hàng năm đều tăng. 
· Phương thức hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh chưa phù hợp, mức 100.000 đồng/học sinh/tháng để mua sách, vở và các đồ dùng học tập khác, một số học sinh được hỗ trợ nhưng trên thực tế học sinh vẫn không có sách, đồ dùng học tập để học tập do cha mẹ học sinh sử dụng khoản tiền hỗ trợ không đúng mục đích.
· Việc thu học phí đối với những học sinh thuộc diện được hỗ trợ giảm 50% và 70% học phí rất khó thực hiện đối với các cơ sở giáo dục ở vùng núi, vùng đặc biệt khó khăn vì đời sống đồng bào DTTS gặp nhiều khó khăn.
· Các cơ sở giáo dục không có biên chế cho việc thực hiện chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chí phí học tập, chủ yếu là việc kiêm nhiệm của giáo viên nên việc rà soát, theo dõi, cập nhật các đối tượng hưởng chế độ còn hạn chế, chưa kịp thời do các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, vùng đặc biệt khó khăn... thay đổi hàng năm.
· Kinh phí thực hiện và cơ chế chi trả kinh phí hỗ trợ chi phí học tập trực tiếp bằng tiền mặt cho cha mẹ (hoặc người giám hộ hoặc học sinh) hiện chưa phù hợp. Vì một số hộ gia đình nhận thức chưa đầy đủ về mục đích hỗ trợ chi phí học tập, dùng kinh phí được hỗ trợ vào việc khác của gia đình, không đúng mục đích của chính sách.
· Trong một năm học và giữa hai kì học có sự thay đổi về số lượng và số hộ nghèo, hộ cận nghèo nên phải tổng hợp, rà soát, bổ sung số đối tượng được hưởng chế độ mất nhiều thời gian rà soát lại hồ sơ của học sinh.
· [bookmark: _1a346fx]Đối với giáo dục và đào tạo Đại học
a. Thuận lợi
· Chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP cho từng nhóm đối tượng sinh viên đã góp phần giảm khó khăn về tài chính, giúp các em sinh viên có điều kiện hoàn cảnh gia đình khó khăn có điều kiện, cơ hội được tham gia học tập.
· Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/03/2016 và Nghị định số 86/2015/NĐ-CP có nội dung cụ thể từng đối tượng do đó thuận lợi cho các trường về việc hướng dẫn sinh viên thực hiện.
· Việc thực hiện miễn, giảm học phí trực tiếp tại Trường cũng giúp giảm nhẹ thủ tục hành chính, giúp các Trường quản lý tốt hơn những đối tượng được miễn, giảm học phí.
b. Hạn chế
· Các thủ tục liên quan đến hướng dẫn việc xét miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xem xét các thủ tục xét miễn, giảm học phí chưa đồng bộ và còn gặp nhiều khó khăn do việc hướng dẫn các quy định về thủ tục liên quan còn nhiều vướng mắc, hạn chế.
· Những sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo và dân tộc Kinh lại không được hưởng chế độ miễn giảm học phí. Trên thực tế, khối lượng sinh viên dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng đặc biệt khó khăn là khá lớn - những sinh viên này đang được hưởng mức giảm 70% học phí. Tuy nhiên, số sinh viên là dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo hoàn cảnh cũng rất khó khăn, nhiều người không thể được đi học do không có điều kiện. 
· Số lượng sinh viên dân tộc thiểu số thuộc vùng kinh tế đặc biệt khó khăn được hưởng giảm 70% học phí khá lớn, nguyên nhân xuất phát từ việc quy định vùng kinh tế khó khăn rất rộng. Thực tế, một số sinh viên trong đối tượng này lại không thực sự khó khăn để được hưởng giảm 70% học phí.
· Kinh phí thực hiện là nguồn ngân sách nhà nước phân bổ cho các bộ, ngành, địa phương được cấp theo năm tài chính, tuy nhiên việc chi trả, cấp bù học phí lại được thực hiện theo năm học khiến cho các Trường gặp khó khăn trong việc xác định kinh phí của từng năm cũng như thực hiện chi trả và hoàn tất thủ tục thanh toán.
· Tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 chưa xác định thời gian cụ thể các cơ sở giáo dục công lập phải xây dựng dự toán kinh phí thực hiện chính sách cấp bù học phí cho người học thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí.
· Sinh viên thuộc đối tượng hộ cận nghèo phải có xác nhận từ địa phương mới được hưởng chính sách của Nhà nước, hồ sơ thường chậm xẩy ra tình trạng đến kỳ thu sinh viên vẫn phải nộp học phí, dẫn đến việc sinh viên thuộc các đối tượng được hưởng chính sách bị chậm. Sau khi Hội đồng họp xét miễn giảm, nhà trường tiến hành chi trả cho sinh viên thuộc đối tượng được miễn giảm. Việc thu học phí cả sinh viên được miễn giảm sau đó trả lại cho sinh viên là vấn đề không phù hợp với khoản 2, Điều 11, Nghị định số 86/2015/NĐ-CP.
[bookmark: _3u2rp3q][bookmark: _Toc61019741][bookmark: _Toc65490642]4.7.2.2. Đề xuất chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và phương thức cấp bù học phí
Chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập được đề xuất trên cơ sở của Nghị định 86/2015/NĐ-CP. Ngoài việc đảm bảo phần lớn các đối tượng được hưởng chính sách, có một số đối tượng được đề xuất chỉnh sửa và bổ sung trong dự thảo của Nghị định thay thế. Dưới đây là các đối tượng thay đổi và bổ sung so với Nghị định 86/2015/NĐ-CP, Nghị định số 145/2018/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 09:
· Đối tượng được miễn học phí
- Trẻ em mầm non 05 tuổi ngoài đối tượng ở thôn, bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền được miễn học phí kể từ năm học 2023-2024 (từ ngày 01 tháng 9 năm 2023);
- Học sinh trung học cơ sở ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền được miễn học phí từ năm học 2021-2022 (từ ngày 01 tháng 9 năm 2021);
-  Học sinh trung học cơ sở ngoài đối tượng ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền được miễn học phí từ năm học 2025-2026 (từ ngày 01 tháng 9 năm 2025).
· Đối tượng được hỗ trợ đóng học phí
Học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục tư thục ở địa bàn không đủ trường công lập được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí.
· Đối tượng hỗ trợ chi phí học tập
Trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền trừ đối tượng mồ côi cả cha lẫn mẹ, có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo, bị tàn tật khuyết tật có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo. Quy trình thủ tục thực hiện miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với người học tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập:
a) Hồ sơ
- Đơn đề nghị miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền đóng học phí:
[bookmark: _Hlk65482140]+ Đối với các đối tượng thuộc diện được miễn, giảm học phí học mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên: Mẫu đơn theo phụ lục II; các đối tượng học sinh tiểu học ngoài công lập: Phụ lục V dự thảo Nghị định.
+ Đối với các đối tượng thuộc diện được hỗ trợ chi phí học tập học mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên: Mẫu đơn theo phụ lục III dự thảo Nghị định.
+ Đối với các đối tượng thuộc diện miễn, giảm học phí học ở cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học: Mẫu đơn theo phụ lục IV dự thảo Nghị định.
- Bản sao chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao từ sổ gốc giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học ngoài công lập đối với các đối tượng sau:
+ Giấy xác nhận của cơ quan quản lý đối tượng người có công đối với đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 16 dự thảo Nghị định;
+ Giấy xác nhận, khuyết tật do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp hoặc Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với đối tượng được quy định tại khoản 2 Điều 16 dự thảo Nghị định;
+ Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với đối tượng được quy định tại khoản 3 Điều 16 dự thảo Nghị định;
+ Quyết định hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học ở địa bàn không đủ trường công lập của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;
+ Giấy xác nhận hộ nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp cho đối tượng được quy định tại khoản 4 Điều 16 dự thảo Nghị định;
+ Giấy chứng nhận đối tượng được hưởng chế độ miễn học phí theo mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BQP ngày 28/6/2016 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 27/2016/NĐ-CP ngày 06/4/2016 của Chính phủ quy định một số chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ đối với đối tượng quy định tại khoản 7 Điều 16 dự thảo Nghị định;
+ Giấy khai sinh và giấy xác nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp cho đối tượng được quy định tại khoản 12 Điều 16 dự thảo Nghị định;
+ Giấy khai sinh và sổ hộ khẩu thường trú hoặc giấy đăng ký tạm trú đối với đối tượng được quy định tại khoản 15 Điều 17 và điểm c khoản 1 Điều 17 dự thảo Nghị định;
+ Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở đối với đối tượng được quy định tại khoản 17 Điều 16 dự thảo Nghị định;
+ Sổ hưởng trợ cấp hàng tháng của cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp do tổ chức bảo hiểm xã hội cấp đối với đối tượng được quy định tại điểm a khoản 2 Điều 17 Nghị định này;
+ Giấy xác nhận hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp cho đối tượng được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 17 dự thảo Nghị định;
- Đối với trẻ em mầm non và học sinh phổ thông vừa thuộc diện được miễn, giảm học phí vừa thuộc diện được hỗ trợ chi phí học tập, chỉ phải làm 01 bộ hồ sơ các giấy tờ liên quan nói trên kèm các đơn theo mẫu (phụ lục II và III) của dự thảo Nghị định;
	- Người học thuộc diện miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập chỉ phải làm 01 bộ hồ sơ nộp lần đầu cho cả thời gian học tập. Riêng đối với người học thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo thì vào mỗi đầu học kỳ phải nộp bổ sung giấy xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo để làm căn cứ xem xét miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho kỳ học tiếp theo.
b) Trình tự thực hiện
Trong vòng 45 ngày kể từ ngày khai giảng năm học, cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên cơ sở giáo dục thường xuyên; học sinh, sinh viên, học viên học ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học nộp Đơn (Đơn đề nghị miễn, giảm học phí đối với người học ở cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập theo mẫu tại Phụ lục II dự thảo Nghị định; Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập theo mẫu tại Phụ lục III dự thảo Nghị định; Đơn đề nghị miễn, giảm học phí đối với người học ở cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập theo mẫu tại Phụ lục IV dự thảo Nghị định; Đơn đề nghị cấp bù miễn giảm học phí, hỗ trợ tiền đóng học phí đối với người học ở cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông dân lập, tư thục theo mẫu tại Phụ lục V dự thảo Nghị định; Đơn đề nghị cấp bù miễn giảm học phí đối với người học ở cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học tư thục theo mẫu tại Phụ lục VI dự thảo Nghị định và bản sao chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao từ sổ gốc một trong các giấy tờ được quy định tại khoản 1 Điều 19 dự thảo Nghị định để minh chứng thuộc đối tượng miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập gửi cơ sở giáo dục;
- Cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học căn cứ vào chuyên ngành học của người học để quyết định miễn, giảm học phí đối với người học thuộc diện miễn, giảm học phí được quy định tại khoản 13, khoản 14 Điều 16 và điểm a, điểm b khoản 1 Điều 17 dự thảo Nghị định.
c) Trách nhiệm xét duyệt và thẩm định hồ sơ
- Đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở: Trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận được đơn đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học ngoài công lập ở địa bàn không đủ trường công lập, Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm xét duyệt hồ sơ và lập danh sách học sinh được miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền đóng học phí học sinh tiểu học ngoài công lập gửi phòng giáo dục và đào tạo thẩm định;
- Đối với trường trung học phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục trực thuộc sở giáo dục và đào tạo: Trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận được đơn đề nghị miễn, giảm học phí, Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm xét duyệt hồ sơ và lập danh sách học sinh được miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập gửi sở giáo dục và đào tạo thẩm định;
- Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập: Trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận được đơn đề nghị miễn, giảm học phí, Thủ trưởng cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập có trách nhiệm xét duyệt hồ sơ và quyết định miễn, giảm học phí đối với học sinh, sinh viên và học viên; đồng thời lập danh sách học sinh, sinh viên, học viên được miễn, giảm học phí theo mẫu quy định tại phụ lục VIII, XII dự thảo Nghị định gửi cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp. Cơ quan quản lý cấp trên thẩm định, lập dự toán kinh phí theo mẫu quy định tại phụ lục IX, XII dự thảo Nghị định gửi Bộ Tài chính tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện trong dự toán ngân sách hàng năm.
- Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học tư thục: Trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận được đơn đề nghị miễn, giảm học phí, Thủ trưởng cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học tư thục có trách nhiệm xét duyệt hồ sơ và quyết định miễn, giảm học phí đối với học sinh, sinh viên và học viên; đồng thời lập danh sách học sinh, sinh viên, học viên được miễn, giảm học phí theo mẫu quy định tại phụ lục VIII, XII dự thảo Nghị định gửi Phòng lao động - thương binh và xã hội nơi trụ sở chính của cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học đóng trên địa bàn thẩm định.
- Trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận được đơn đề nghị miễn giảm học phí, cấp bù miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền đóng học phí của người học, cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học có trách nhiệm cấp cho người học giấy xác nhận đang theo học tại cơ sở giáo dục được quy định tại Phụ lục VII của dự thảo Nghị định. Thủ trưởng các cơ sở giáo dục hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung giấy xác nhận cho người học đang theo học tại cơ sở giáo dục.
	- Đối với các lần cấp bù miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập các lần sau, người học không phải làm đơn đề nghị cấp bù miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập.
[bookmark: _Toc61019742][bookmark: _Toc65490643]4.7.2.3. Lộ trình thực hiện
Năm học 2021-2022: 
- Học sinh trung học cơ sở ngoài đối tượng ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền kể từ năm học 2021-2022 (từ ngày 01 tháng 9 năm 2021) được miễn học phí.
- Các nhóm đối tượng được nhận hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP tăng từ 100.000đ lên 150.000đ/tháng/đối tượng.
- Học sinh tiểu học ở trường tư thục ở địa bàn thiếu trường tiểu học công lập được Nhà nước hỗ trợ học phí bằng mức học phí của các trường tiểu học công lập.
- Trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông ở thôn xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền  trừ đối tượng mồ côi cả cha lẫn mẹ, có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo, bị tàn tật khuyết tật có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo được hỗ trợ chi phí học tập với mức 150.000đ/tháng/đối tượng.
Năm học 2023-2024: trẻ em mầm non 05 tuổi ngoài đối tượng ở thôn xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền kể từ năm 2023-2024 (từ ngày 01 tháng 9 năm 2023) được miễn học phí.
Năm học 2025-2026: học sinh trung học cơ sở ngoài đối tượng ở thôn xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền kể từ năm học 2025-2026 (từ ngày 01 tháng 9 năm 2025) được miễn học phí.
[bookmark: _Toc65490644]4.8. Thuyết minh mức tăng học phí
Hiện nay, chính sách học phí và hỗ trợ chi phí học tập thực hiện theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP áp dụng từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021. Từ thời điểm 31/12/2016 trở về trước, học phí thuộc danh mục Phí nên mức học phí còn thấp, NSNN vẫn hỗ trợ để bù đắp chi phí đào tạo đối với các cơ sở giáo dục công lập.
 Luật phí lệ phí năm 2015 (có hiệu lực từ 01/01/2017) đã đưa học phí ra khỏi danh mục phí để chuyển sang thực hiện theo cơ chế giá. Căn cứ quy định tại Luật Giá năm 2012, dịch vụ giáo dục, đào tạo thuộc danh mục nhà nước định giá, Chính phủ quy định giá dịch vụ GDĐT theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Tại Luật Giáo dục 2019 cũng quy định Chính phủ quy định cơ chế thu và quản lý học phí, đồng thời quy định: Học phí là khoản tiền người học phải nộp để chi trả một phần hoặc toàn bộ chi phí của dịch vụ giáo dục, đào tạo.
Như vậy, bản chất học phí là giá dịch vụ giáo dục và thực hiện theo cơ chế giá do Chính phủ hướng dẫn.
Tại Nghị quyết số: 19-NQ/TW  ngày 25 tháng 10 năm 2017 Ban chấp hành trung ương khoá XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập của Ban chấp hành trung ương quy định: 
Giai đoạn đến năm 2021:
- Cơ bản hoàn thành việc thể chế hoá các chủ trương của Đảng về đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập.
- Giảm mạnh về đầu mối, tối thiểu bình quân cả nước giảm 10% đơn vị sự nghiệp công lập. Giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015. Cơ bản chấm dứt số hợp đồng lao động không đúng quy định trong các đơn vị sự nghiệp công lập (trừ những đơn vị đã bảo đảm tự chủ tài chính).
- Phấn đấu có 10% đơn vị tự chủ tài chính, giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2011-2015.
- Hoàn thành cơ bản việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện thành công ty cổ phần (trừ các bệnh viện và trường học).
- Hoàn thành lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công (tính đủ tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý và khấu hao tài sản) đối với một số lĩnh vực cơ bản như y tế, giáo dục - đào tạo, giáo dục nghề nghiệp.
Tuy nhiên, do giáo dục và đào tạo là lĩnh vực ảnh hưởng hưởng đến an sinh xã hội vì vậy, nếu thực hiện theo đúng lộ trình đến năm 2021 phải thính đủ chi phí thì sẽ ảnh hưởng tới thu nhập của học sinh và gia đình. Do đó, Bộ GDĐT đang đề xuất tại dự thảo Nghị định thay thế NĐ 86 lộ trình tính đủ chi phí đối với bậc học mầm non, phổ thông là đến năm 2030, đối với bậc đại học là đến năm 2025.
a) Về học phí cơ sở giáo dục đại học công lập
(i) Trần học phí đối với cơ sở giáo dục đại học công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên hoặc tự bảo đảm chi thường xuyên nhưng chưa đạt kiểm định chất lượng cơ sở GDĐH trong nước: Mức học phí hằng năm tăng bình quân khoảng 12,5%/năm. Hiện nay, mức tăng hằng năm quy định tại Nghị định số 86 cho giai đoạn 2015-2020 là 10%, như vậy mức tăng Dự thảo Nghị định đề xuất chỉ cao hơn mức tăng hiện nay là 2,5% để bù đắp tốc độ tăng cử chỉ số giá tiêu dùng.
Đơn vị: nghìn đồng/sinh viên/tháng
	Nhóm ngành

	Mức học phí  (NĐ 86) để so sánh
	Cơ sở GDĐH chưa tự bảo đảm thường xuyên hoặc tự bảo đảm chi thường xuyên nhưng chưa đạt kiểm định chất lượng cơ sở GDĐH trong nước

	
	Năm học 2020-2021
	Năm học 2021-2022
	Năm học 2022-2023
	Năm học 2023-2024
	Năm học 2024-2025
	Năm học 2025-2026

	Khối ngành I: Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên
	
980
	
980
	
1.250
	
1.410
	
1.590
	
1.790

	Khối ngành II: Nghệ thuật
	980
	980
	1.200
	1.350
	1.520
	
1.710

	Khối ngành III: Kinh doanh và quản lý, pháp luật
	
1.170
	
1.170
	1.250
	1.410
	1.590
	1.790

	Khối ngành IV: Khoa học sự sống, khoa học tự nhiên
	
1.170
	
1.170
	1.350
	1.520
	1.710
	1.930

	Khối ngành V: Toán, thống kê máy tính, công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật, sản xuất và chế biến, du lịch, khách sạn, thể dục thể thao.
	
1.170
	
1.170
	1.450
	1.640
	1.850
	2.090

	Khối ngành VI.1: Sức khỏe
	1.430
	1.430
	 1.850 
	 2.090 
	 2.360 
	 2.660 

	Khối ngành VI.2: Y dược
	1.859
	1.859
	 2.450 
	 2.760 
	 3.110 
	 3.500 

	Khối ngành VII: Nhân văn, khoa học xã hội và hành vi, báo chí và thông tin, dịch vụ xã hội, dịch 
	980
	980
	1.200
	1.500
	1.690
	1.910


(ii) Học phí đối với cơ sở giáo dục đại học công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và đạt kiểm định chất lượng cơ sở GDĐH trong nước hoặc tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư nhưng chưa đạt kiểm định chất lượng cơ sở GDĐH trong nước: tối đa bằng 2 lần mức trần học phí tại mục (i) tương ứng với từng ngành và từng năm học. (Theo nghiên cứu khảo sát của Nhóm chuyên gia Đại học quốc gia Hà nội thì chi phí đào tạo tính theo định mức kinh tế kỹ thuật của đơn vị tự chủ chi thường xuyên và đạt kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học gấp 2 lần chi phí đào tạo của cơ sở giáo dục chưa tự chủ chi thường xuyên). 
(iii) Học phí đối với cơ sở giáo dục đại học công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, đạt kiểm định chất lượng cơ sở GDĐH trong nước: Tối đa bằng 2,5 lần mức trần học phí tại mục (i) tương ứng với từng ngành và từng năm học. (Theo nghiên cứu khảo sát của Nhóm chuyên gia Đại học quốc gia Hà nội thì chi phí đào tạo tính theo định mức kinh tế kỹ thuật của đơn vị tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư và đạt kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học gấp 2,5 lần chi phí đào tạo của cơ sở giáo dục chưa tự chủ chi thường xuyên.)
(iv) Học phí đối với cơ sở giáo dục đại học công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và đáp ứng khoản 17 Điều 1 Luật Giáo dục Đại học, đạt kiểm định chương trình đào tạo trong nước mức cao nhất theo quy định hiện hành hoặc kiểm định chất lượng quốc tế thì được tự xác định học phí của ngành đó trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật và thuyết minh trong phương án tự chủ tài chính trình cơ quan chủ quản phê duyệt. Quy định này để phù hợp với Luật GDĐH quy định các cơ sở giáo dục đại học tự đảo bảo chi thường xuyên và đáp ứng các điều kiện về tự chủ, trong đó đạt kiểm định chất lượng thì được tự quyết định mức thu học phí, trên cơ sở định mức kinh tế kỹ thuật, và công khai chi phí đào tạo.
b) Về học phí mầm non, phổ thông công lập
- Về lộ trình tính đủ chi phí vào giá dịch vụ giáo dục: Do đây là cấp học cơ bản chủ yếu do Nhà nước bao cấp, mức học phí không thể tăng quá cao sẽ ảnh hưởng đến an sinh xã hội do đó Bộ GDĐT đề xuất đến năm 2030 tính đủ chi phí tiền lương, chi phí quản lý, chi phí trực tiếp, chi phí khấu hao tài sản cố định. Ở những địa bàn có khả năng xã hội hóa cao thì Hội đồng nhân dân cấp tỉnh sẽ quyết định thực hiện trước lộ trình tính giá.
- Về mức thu học phí thực hiện theo nguyên tắc chia sẻ giữa nhà nước và người học, phải phù hợp với điều kiện kinh tế của từng địa bàn dân cư, khả năng đóng góp thực tế của người dân và tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số lạm phát hoặc tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm, mức học phí dự kiến tăng tối đa 7,5%/năm. Quy định này vẫn đảm bảo nguyên tắc phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội từng địa phương (có chia theo vùng miền) vì do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định trên cơ sở đề xuất của UBND cấp tỉnh và mức tăng đề xuất là mức tăng tối đa đảm bảo khung trần và chỉ cao hơn mức tăng hằng năm hiện nay đang quy định tại NĐ 86 (học phí được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng tăng bình quân hàng năm do Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo hằng năm tăng khoảng 4-5%) là 2,5% để bù đắp tốc độ tăng của chỉ số giá tiêu dùng.
Khung học phí năm học 2022-2023 cụ thể như sau:
(i) Đối với cơ sở giáo dục chưa tự bảo đảm chi thường xuyên hoặc tự bảo đảm chi thường xuyên nhưng chưa đạt kiểm định chất lượng trong nước:
Đơn vị: nghìn đồng/học sinh/tháng 
	Vùng
	Năm học 2022-2023
Khung học phí giáo dục mầm non, phổ thông

	
	Mầm non
	Tiểu học
	THCS
	THPT

	Thành thị
	300-540
	300-540
	300-650
	300-650

	Nông thôn
	100-220
	100-220
	100-270
	200-330

	Vùng dân tộc thiểu số và miền núi
	50-110
	50-110
	50-170
	100-220


	(ii) Mức trần của khung học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và đạt kiểm định chất lượng trong nước hoặc tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư nhưng chưa đạt kiểm định chất lượng trong nước: Tối đa bằng 2 lần mức trần học phí tại mục (i) (Căn cứ theo kết quả nghiên cứu khảo sát của nhóm chuyên gia Đại học quốc gia Hà Nội).
 (iii) Mức trần của khung học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, đạt kiểm định chất lượng trong nước: Tối đa bằng 2,5 lần mức trần học phí tại mục (i) (Theo kết quả nghiên cứu khảo sát của nhóm chuyên gia Đại học quốc gia Hà Nội)
(iv) Cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, đạt kiểm định chất lượng trong nước mức cao nhất theo quy định hiện hành hoặc kiểm định chất lượng quốc tế được tự xác định mức thu học phí trên cơ sở định mức kinh tế-kỹ thuật và được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt bằng văn bản sau khi được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua.
Ngoài ra, để đảm bảo cơ sở pháp lý cho các địa phương thực hiện được mục tiêu Nghị quyết 19 “đến năm 2021 phấn đấu có 10% đơn vị tự chủ tài chính, giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2011 - 2015”, “đến năm 2025 Phấn đấu có tối thiểu 20% đơn vị tự chủ tài chính”, cần bổ sung quy định: “Ở các địa bàn có khả năng xã hội hóa cao, căn cứ chính sách phát triển giáo dục của nhà nước và tình hình thực tế của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông (gồm cả các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trong các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu) trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật, đảm bảo mức thu học phí tương xứng với chất lượng dịch vụ giáo dục đồng thời phải đảm bảo thực hiện các mục tiêu giáo dục bắt buộc theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành” để các cơ sở giáo dục có thể xác định mức học phí tối thiểu đảm bảo chi thường xuyên.
c) Về học phí cơ sở giáo dục dân lập, tư thục
Theo quy định hiện hành tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP, các trường này được tự xác định mức học phí và thực hiện công khai mức thu, lộ trình tăng học phí theo quy định. Tuy nhiên, để khắc phục tình trạng học phí tăng đột biến không tương xứng với mức độ cải thiện chất lượng giáo dục đào tạo cũng như gắn với trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, Ban soạn thảo đề xuất cần có quy định về mức tăng học phí hằng năm (mức tăng tối đa 15% đối với đào tạo đại học và 10% đối với giáo dục mầm non, phổ thông) và thực hiện công khai, giải trình với người học và xã hội. Đối với trường thành lập mới cần thuyết minh chi tiết căn cứ tính toán, định mức kinh tế - kỹ thuật để đề xuất học phí, lộ trình tăng học phí trong Đề án thành lập trường khi trình các cơ quan quản lý thẩm định.
Ngoài ra, Dự thảo Nghị định bổ sung thêm đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí, và nâng mức hỗ trợ chi phí học tập.
Để đảm bảo chính sách an sinh xã hội, giảm bớt khó khăn cho đối tượng học sinh nghèo, học sinh dân tộc, học sinh vùng sâu vùng xa… và triển khai quy định của Luật Giáo dục 2019, Dự thảo Nghị định tiếp tục kế thừa các đối tượng được miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đã quy định tại Nghị định số 86 hiện hành. Ngoài ra còn bổ sung một số đối tượng mới, cụ thể như sau: 
- Bổ sung lộ trình miễn học phí cho Trẻ em mầm non 05 tuổi và học sinh trung học cơ sở được miễn học phí theo quy định Khoản 5 Điều 99 Luật Giáo dục năm 2019, cụ thể dự thảo quy định: 
+ Học sinh trung học cơ sở ở thôn, xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng bãi ngang ven biển, hải đảo kể từ năm học 2021-2022 (từ ngày 01 tháng 9 năm 2021) được miễn học phí. 
+ Trẻ em mầm non 05 tuổi ngoài đối tượng ở thôn, xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng bãi ngang ven biển, hải đảo kể từ năm học 2023-2024 (từ ngày 01 tháng 9 năm 2023) được miễn học phí.
+ Học sinh trung học cơ sở ngoài đối tượng ở thôn, xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng bãi ngang ven biển, hải đảo kể từ năm học 2025-2026 (từ ngày 01 tháng 9 năm 2025) được miễn học phí.
- Bổ sung đối tượng hỗ trợ đóng học phí học cho học sinh tiểu học học trường tư thục ở địa bàn không đủ trường công lập;
- Bổ sung đối tượng và nâng mức hỗ trợ chi phí học tập, cụ thể: Tại khoản 3, Điều 11, Nghị định số 86 đã quy định mức hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh nghèo, là 100.000 đồng/học sinh/tháng để mua sách, vở và các đồ dùng học tập khác. Tuy nhiên, do Nghị định số 86 được ban hành từ năm 2015, đến nay mức hỗ trợ này không còn phù hợp, nhiều ý kiến cử tri các địa phương cũng đã phản ánh mức hỗ trợ này thấp so với mức chi tiêu hiện nay; vì vậy căn cứ vào tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng từ năm 2015 đến 2020 là khoảng 49%, Bộ GDĐT đề xuất nâng mức hỗ trợ lên 150.000 đồng/học sinh/tháng. Đồng thời, bổ sung đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ là trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền để giúp học sinh đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ thêm kinh phí để mua sắm đồ dùng và dụng cụ học tập, đặc biệt là sách giáo khoa mới. 
Bên cạnh đó, đối với sinh viên sư phạm được hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt theo quy định tại Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm. Ngoài ra, tại Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục còn quy định chính sách học bổng khuyến khích học tập, học bổng chính sách cho học sinh, sinh viên theo lộ trình tăng của học phí và mức lương cơ sở.
[bookmark: _Toc65490645]4.9 Đánh giá tác động của việc áp dụng khung giá mới  
[bookmark: _Toc65490646]4.9.1 Tác động đến người học 
a) Đối với giáo dục mầm non, phổ thông: Việc tăng 7,5% học phí (tăng 2,5% học phí so với mức tăng hiện hành tại Nghị định 86/2015/NĐ-CP), trước tiên, sẽ có tác động tích cực đến việc nâng cao chất lượng giáo dục, và các cơ sở giáo dục có thể có thêm nguồn kinh phí đầu tư vào các hoạt động hỗ trợ người học và hướng tới người học là đối tượng được thụ hưởng trực tiếp từ việc tăng học phí này.
- Bậc học mầm non và tiểu học: Đây là cấp học đang được nhà nước hỗ trợ học phí, thì việc tăng mức học phí thêm 7,5% sẽ có tác động tích cực lên đối tượng người học. Nói cách khác, các bé đi học mẫu giáo, tiều học sẽ được hưởng một chất lượng giáo dục tốt hơn, vì đã được nhà nước đầu tư tốt hơn, thông qua chi ngân sách nhà nước cấp tỉnh/thành phố. Tuy nhiên, mức tăng 7,5% này không ảnh hưởng nhiều đến mức chi ngân sách nhà nước tại các tỉnh, thành phố vì chi cho giáo dục mầm non, phổ thông chỉ chiếm 6,5% trong tổng chi cho giáo dục trung bình tại cả nước.
- Cấp học trung học cơ sở và trung học phổ thông:  Mức tăng trung bình 7,5% tính từ năm học 2021-2022 là mức tăng hợp lý so với kết quả dự báo kinh tế, cụ thể:  Dự báo của Trung tâm thông tin và dự báo kinh tế- xã hội Quốc gia (NCIF) cho giai đoạn 2021-2030 cho thấy thu nhập bình quân trên đầu người có xu hướng tăng từ trung bình 3000 USD/năm lên tới 4500 USD (trong trường hợp nền kinh tế phát triển trung bình) hoặc 5000 USD/năm (trong trường hợp nền kinh tế phát triển mạnh mẽ). Bên cạnh đó, mức tăng trưởng hàng năm dự kiến, giai đoạn 2021-2030 là 7,5% , cao hơn mức lạm phát trung bình là 4,5% đủ để các cơ sở giáo dục có thể có thêm nguồn kinh phí đầu tư thêm vào các hoạt động hỗ trợ người học như định hướng nghề nghiệp, tư vấn hướng nghiệp… cho học sinh ở cấp học này.
b) Đối với đào tạo đại học: Mức tăng học phí trung bình là 12,5% (tăng 2,5% học phí so với mức tăng hiện hành tại Nghị định 86/2015/NĐ-CP), hướng tới tính đúng tính đủ chi phí đào tạo đại học đến năm 2025. Trong Nghị định cũng qui định những điều khoản hỗ trợ học phí, miễn giảm học phí cho các đối tượng ưu tiên, nhằm đảm bảo công bằng trong việc tiếp cận các dịch vụ giáo dục. Theo nghiên cứu của nhóm về tác động của mức tăng học phí đến chi tiêu giáo dục của các hộ gia đình tại 6 vùng miền cho thấy, không ảnh hưởng đến ngân sách cho giáo dục của các hộ gia đình, trừ vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên (4%), Đông Nam Bộ (15-20%). 
[bookmark: _Toc65490647]4.9.2 Tác động đến cơ sở giáo dục đào tạo 
Việc áp dụng khung giá mới sẽ tác động đến các CSGD ở các điểm sau:
Một là: Hiệu suất trong quản lý trên cơ sở thực hiện tự chủ về tài chính; hiệu suất của các CSGD có thể được nhìn thấy theo bốn chiều, bao gồm dịch vụ đào tạo, NCKH, nguồn nhân lực và hiệu quả tài chính.
-     Nguồn thu chủ yếu của các CSGD là từ nguồn NSNN và thu học phí. Mức chi thưởng xuyên của các CSGD tập trung cho nghiệp vụ chuyên môn và chi cho con người. Đây là khoản chi lớn nhất, chiếm khoảng trên 90% tổng chi sự nghiệp. Trong khi đó, giá dịch vụ theo ước tính so với thực tế thấp hơn, ngay cả khi được áp dụng định mức kinh tế kỹ thuật để xác định chi phí theo Thông tư 14/2019/TT-BGDĐT. Theo đó, nguồn thu từ học phí chiếm tỷ lệ rất nhỏ, không bảo đảm chi thường xuyên (theo chức năng, nhiệm vụ, được cấp có thẩm quyền giao).
-      Khi thực hiện cơ chế tự chủ, việc tính đúng, tính đủ các khoản này sẽ cho phép các CSGD thực hiện tối đa hóa và nâng cao chất lượng hoạt động trên diện rộng cho các bậc học: giảng dạy, học tập, thực nghiệm và các chi phí bổ trợ…
-      Sau tự chủ, chi sự nghiệp có xu hướng tăng cả về tỷ lệ trong cơ cấu tổng chi, cả về giá trị tuyệt đối sẽ giúp các CSGD có thêm nguồn thu, giảm sự phụ thuộc vào ngân sách nhà nước, tăng chất lượng giáo dục đào tạo trên toàn hệ thống giáo dục quốc dân. [D1] 
Hai là: Xác định chất lượng đào tạo đáp ứng khung chuẩn để thực hiện KĐCL như một giải pháp về trách nhiệm giải trình hiệu quả tài chính khi tự chủ.
-      Việc KĐCL được nhìn nhận như một sự đánh dấu về chất lượng, giữ một vai trò đặc biệt trong việc giám sát các trường ĐH.
-      Khi tự chủ về tài chính, chi phí đào tạo được xác định theo hệ số và khung tiêu chuẩn để đảm bảo tính đúng tính đủ; tự chủ chi thường xuyên và KĐCL thể hiện rõ mối tương quan giữa chất lượng và cơ hội phát triển hội nhập của các CSGD;
-      Việc định chuẩn được Chính phủ đề ra để các CSGD tự chủ thực hiện, yêu cầu minh bạch thông tin, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong GDĐH. Với các công cụ/chế tài kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn KĐCL được tham chiếu trong các điều luật của Luật giáo dục, các CSGD tham chiếu cụ thể và có định hướng phát triển trong dài hạn để thực hiện KĐCL khẳng định vị thế và danh tiếng trong lĩnh vực đào tạo.
-      Ảnh hưởng của kiểm định đã thực sự tác động đến chất lượng giáo dục như quá trình bảo đảm chất lượng, quá trình nâng cao chất lượng giáo dục. Nhìn một cách tổng thể thì những hoạt động KĐCL góp phần (i) Tạo dựng lòng tin đối với quốc gia và giảm nhẹ nhiệm vụ của chính phủ; (ii) Thúc đẩy các trường xây dựng nội quy bên trong cho sự thay đổi và tiến bộ, và (iii) Ủng hộ, giúp đỡ hình thành các cách đổi mới trong thực hiện quản lý chất lượng GDĐH.
         Như vậy, việc tăng học phí theo mức lộ trình của khung giá mới sẽ tạo điều kiện cho các trường đổi mới giáo dục, gia tăng điều kiện để hội nhập quốc tế, nâng cao chất lượng đầu tư cho con người phù hợp với xu hướng phát triển giáo dục của khu vực và thế giới.
4.9.3 [bookmark: _Toc65490648]Tác động đến mức chi tiêu hộ gia đình
Theo kết quả của mô hình đề xuất của nhóm nghiên cứu, khi tỷ lệ chi cho giáo dục tăng 1% thì tổng chi tiêu trong hộ gia đình trung bình của cả nước sẽ giảm đi 0,017%. Tuy nhiên ở các vùng miền khác nhau thì có sự khác biệt. Cụ thể, nếu tỷ lệ chi cho giáo dục tăng 1% thì ở khu vực: Bắc trung bộ - Duyên hải, Đồng bằng sông Hồng và Trung du miền núi phía bắc sẽ có tổng chi giảm đi tương ứng: 0,072%, 0,051% và 0,036%. Các khu vực còn lại gồm: Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ, Tây nguyên thì sẽ tăng tương ứng 0,019%, 1,541% và 0,315%. Theo đó, nếu mức chi cho giáo dục tăng trên 7,5%, thì trung bình cả nước và một số vùng như: Đồng bằng sông hồng, trung du và miền núi phía bắc, tây nguyên, đồng bằng sông Cửu Long gần như không có sự thay đổi đáng kể. Riêng đối với khu vực Tây nguyên và Đông Nam bộ thì tỷ lệ chi cho giáo dục tăng sẽ ảnh hưởng đến tổng chi của hộ gia đình tăng tương ứng 2,36% và 11,56%. Tuy kết quả ghi nhận mức tăng trong chi tiêu cho giáo dục đối với hộ gia đình ở khu vực Đồng bằng song Cửu Long, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, nhưng mức tăng này là không đáng kể so với mức tăng trong thu nhập của các hộ gia đình. 
[bookmark: _Toc65490649]4.9.4. Tác động đến ngân sách nhà nước
[bookmark: _3ls5o66]Để đánh giá tác động của khung học phí mới tới ngân sách Nhà nước, các giả định dự báo giai đoạn 2021-2030 như sau:
[bookmark: _Toc65490650]4.9.4.1. Các giả định dự báo
- Tăng trưởng của kinh tế thế giới được dự báo sẽ chậm lại do căng thẳng thương mại gia tăng.
- Quyết tâm chuyển đổi mô hình tăng trưởng của Chính phủ theo hướng năng suất - chất lượng - hiệu quả, thông qua việc giảm tỷ trọng vốn trên GDP và tăng hiệu quả đầu tư.
- Khu vực tư nhân được khuyến khích phát triển.
- FDI tiếp tục gia tăng và có định hướng.
- Kinh tế số được kỳ vọng thay đổi năng suất lao động, thúc đẩy ngành công nghiệp và dịch vụ.
- Chính sách tiền tệ tiếp tục theo hướng linh hoạt, phù hợp nhằm duy trì thị trường tài chính tiền tệ, giúp ổn định kinh tế vĩ mô.
[bookmark: _4kx3h1s][bookmark: _Toc65490651]	4.9.4.2. Các kịch bản tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021-2030
		- Kịch bản cơ sở: tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam có thể đạt trung bình 7% giai đoạn 2021-2025 và giảm xuống mức 6,5% giai đoạn 2026-2030.
		- Kịch bản cao: tăng trưởng kinh tế Việt Nam trung bình đạt 7,5% giai đoạn 2021-2025 và giảm xuống mức 7,2% giai đoạn 2026-2030.
[bookmark: _Toc65490652]4.9.4.3.Các kịch bản tăng chi NSNN cho giáo dục
Với kịch bản tăng trưởng Trung bình, nếu chi NSNN cho giáo dục tại các địa phương tăng lên từ 3%-20% trong giai đoạn 2021-2030, thì dự kiến tới năm 2030, mức bổ sung ngân sách cho các địa phương tăng trung bình từ 218,37 tỷ đồng/tỉnh đến 1.455,82 tỷ đồng/tỉnh. 
- Với kịch bản tăng trưởng Trung bình, nếu chi NSNN cho giáo dục tại các địa phương tăng lên từ 3%-20% trong giai đoạn 2021-2030, thì dự kiến tới năm 2030, bội chi ngân sách nhà nước sẽ tăng từ 0,06 đến 0,40 điểm phần trăm.
- Với kịch bản tăng trưởng cao, nếu chi NSNN cho giáo dục tại các địa phương tăng lên từ 3%-20% trong giai đoạn 2021-2030, thì dự kiến tới năm 2030, mức bổ sung ngân sách cho các địa phương tăng trung bình từ 253 tỷ đồng/tỉnh đến 1.686,01 tỷ đồng/tỉnh. 
- Với kịch bản tăng trưởng cao, nếu chi NSNN cho giáo dục tại các địa phương tăng lên từ 3%-20% trong giai đoạn 2021-2030, thì dự kiến tới năm 2030, bội chi ngân sách nhà nước sẽ tăng từ 0,0667 đến 0,44 điểm phần trăm.
[bookmark: _Toc65490653]4.9.5. Tác động các chính sách an sinh xã hội khác 
Để đảm bảo quyền lợi học tập cho học sinh diện chính sách, theo quy định, NSNN có trách nhiệm cấp bù trực tiếp học phí cho các cơ sở giáo dục công lập để thực hiện miễn, giảm học phí đối với người học theo mức học phí của chương trình đại trà tại cơ sở giáo dục công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư.
a) Về dự kiến tăng thu học phí:
Căn cứ số thu học phí năm 2020 (Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện phát triển GDĐT, dự toán NSNN năm 2020 và Kế hoạch phát triển GDĐT và dự toán NSNN năm 2021, kế hoạch dự toán NSNN 5 năm 2021-2025 toàn ngành GDĐT đính kèm Công văn số 2937/BGDĐT-KHTC ngày 03/8/2020) như sau:
- Số thu học phí bậc học mầm non, phổ thông: 5.483 tỷ đồng.
- Số thu học phí giáo dục đại học, GDNN: 14.477 tỷ đồng.
(Tổng nguồn thu GDĐH, GDNN 22.512 tỷ đồng, trong đó học phí chiếm 64,31%).
Tổng cộng thu học phí năm 2020: 19.960 tỷ đồng.
Dự thảo Nghị định hiện đang đề xuất học phí bậc học mầm non, phổ thông tăng hằng năm 7,5%; học phí bậc đại học, GDNN tăng hằng năm 12,5%. Với mức tăng học phí ở các bậc học như vậy thì tổng thu học phí tăng thêm năm 2022 so với năm 2021 là khoảng 2.221 tỷ đồng. Mức tăng thu học phí này chỉ tính với giả định các đơn vị chưa tự chủ tài chính. Dự thảo Nghị định cho phép các đơn vị nếu chuyển sang thực hiện tự chủ tài chính và đạt kiểm định chất lượng trong nước thì được phép thu học phí bằng 2,5 lần mức thu học phí quy định đối với các đơn vị chưa tự chủ tài chính chính; thậm chí nếu các đơn vị tự chủ tài chính và đạt kiểm định chương trình đào tạo trong nước mức cao nhất theo quy định hiện hành hoặc kiểm định chất lượng quốc tế thì được tự xác định học phí của ngành đó trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật. Quy định này là động lực to lớn khuyến khích các trường nâng cao chất lượng đào tạo và thực hiện tự chủ tài chính, khi đó NSNN không còn phải chi hỗ trợ trực tiếp cho các trường này nữa, cơ cấu NSNN cấp hỗ trợ trực tiếp cho các trường sẽ chuyển dịch sang tập trung, chú trọng để thực hiện mục tiêu giáo dục phổ cập, giáo dục bắt buộc ở bậc học mầm non, phổ thông; giảm dần hỗ trợ cho bậc đại học, GDNN.
b) Về dự kiến tăng chi NSNN đối với các đối tượng chính sách 
Tại khoản 2 Điều 96 Luật Giáo dục 2019 quy định: “Ngân sách nhà nước bảo đảm để thực hiện phổ cập giáo dục, phát triển giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Nhà nước có trách nhiệm bố trí kinh phí đầy đủ, kịp thời để thực hiện phổ cập giáo dục và phù hợp với tiến độ của năm học”. Như vậy, NSNN có trách nhiệm đảm bảo chi trả đầy đủ kịp thời cho các đối tượng chính sách nhất là đối tượng chính sách trẻ em, học sinh ở vùng đặc biệt khó khăn để nâng cao dân trí, thực hiện phổ cập giáo dục.
Tỷ lệ chi NSNN cho GDĐT năm 2020 chỉ đạt 17,5%. Tại Nghị quyết số 37/2004/NQ-QH11 ngày 03/12/2004 của Quốc hội yêu cầu: “Đầu tư ngân sách cho GDĐT đảm bảo đạt tỷ lệ 20% tổng chi NSNN trước năm 2010 từ 2 đến 3 năm”. Đồng thời, tại Điều 96 Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 quy định “Nhà nước ưu tiên hàng đầu cho việc bố trí ngân sách giáo dục, bảo đảm ngân sách nhà nước chi cho giáo dục, đào tạo tối thiểu 20% tổng chi ngân sách nhà nước”, tuy nhiên tỷ lệ chi NSNN cho GDĐT trong 3 năm gần đây (2018-2020) chỉ đạt từ 17,4% đến 17,6%. Như vậy, với tổng chi NSNN cả nước hằng năm khoảng 1.747.100 tỷ đồng (năm 2020), nếu thực hiện đầy đủ Nghị quyết 37/2004/NQ-QH11 và Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 thì hằng năm, NSNN cần phải bổ sung thêm cho lĩnh vực GDĐT 2,5%, tương đương khoảng 43.677 tỷ đồng, hoàn toàn có thể đảm bảo nguồn kinh phí để thực hiện các chế độ chính sách mới nêu trên.
Thực hiện Luật Giáo dục năm 2019, dự thảo Nghị định quy định giá dịch vụ giáo dục đào tạo, học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; cơ chế thu, quản lý học phí và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đề xuất bổ sung thêm các đối tượng được hưởng chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ đóng học phí và điều chỉnh tăng mức trần học phí đại trà và tăng mức hỗ trợ chi phí học tập thêm 50.000 đồng/học sinh/tháng so với quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP dẫn đến tăng nhu cầu kinh phí ngân sách nhà nước (NSNN) để đảm bảo cấp bù miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ đóng học phí cho các đối tượng chính sách.
b1) Năm học 2021-2022:
		- Kinh phí NSNN cấp bù học phí cho đối tượng học sinh tiểu học tư thục trên địa bàn không đủ trường công lập được nhà nước hỗ trợ đóng học phí từ năm học 2021-2022 là 312 tỷ đồng căn cứ dựa trên số đối tượng nhân với mức trần học phí cấp tiểu học (300.000 đồng/học sinh/tháng) và hưởng 9 tháng/năm học.
· Kinh phí NSNN cấp bù cho đối tượng học sinh trung học cơ sở ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền kể từ năm học 2021-2022 (từ ngày 01 tháng 9 năm 2021) được miễn học phí là 536 tỷ đồng căn cứ dựa trên số đối tượng tăng theo tỉ lệ tăng dân số bình quân/năm theo dự báo của tổng cục thống kê là 1,14%/năm nhân với mức học phí bình quân cấp THCS ở mức bằng mức học phí năm học 2020-2021 (42.759 đồng/học sinh/tháng) và hưởng 9 tháng/năm học.
· Kinh phí NSNN cấp bù cho đối tượng hưởng hỗ trợ chi phí học tập (để mua sách giáo khoa, dụng cụ học tập) được điều chỉnh mức hỗ trợ từ 100.000 đồng/học sinh/tháng lên 150.000 đồng/học sinh/tháng là 830 tỷ đồng căn cứ dựa trên số đối tượng đang thụ hưởng nhân với mức điều chỉnh tăng thêm (50.000 đồng/tháng) và hưởng 9 tháng/năm.
· Kinh phí NSNN cấp bù để bổ sung đối tượng hưởng hỗ trợ chi phí học tập là trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền trừ đối tượng mồ côi cả cha lẫn mẹ, có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo, bị tàn tật khuyết tật có cha mẹ thuộc diện hộ cận nghèo (đã được hưởng) là 3.228 tỷ đồng căn cứ dựa trên số đối tượng nhân với mức hỗ trợ (150.000 đồng/học sinh/tháng) và hưởng 9 tháng/năm.
		Như vậy, tổng kinh phí cấp bù từ NSNN tăng thêm năm học 2021-2022 là 4.906 tỷ đồng.
	b2) Năm học 2022-2023:
		Dự kiến từ năm học 2022-2023, mức học phí tại dự thảo Nghị định sẽ được điều chỉnh tăng thêm hàng năm so với mức tăng hàng năm hiện hành tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP là 2,5% đối với cấp học mầm non, phổ thông và 2,5% đối với cấp giáo dục đại học. Việc tăng thêm học phí so với mức tăng hiện hành sẽ phát sinh thêm kinh phí NSNN cấp bù miễn, giảm học phí để hỗ trợ cho các đối tượng hiện đang hưởng chế độ chính sách miễn, giảm học phí từ năm học 2022-2023 là khoảng 500 tỷ đồng. 
		Như vậy, Kinh phí NSNN cấp bù miễn giảm học phí tăng thêm năm học 2022-2023 là 500 tỷ đồng.
		b3) Năm học 2023-2024: 
	Kinh phí NSSN cấp bù tăng thêm để miễn học phí cho đối tượng trẻ em mầm non 05 tuổi ngoài đối tượng ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền kể từ năm 2023-2024 (từ ngày 01 tháng 9 năm 2023) là 760 tỷ đồng căn cứ dựa trên số đối tượng nhân với mức học phí bình quân cấp học mầm non (115.551 đồng/học sinh/tháng), cấp 9 tháng/năm học và được điều chỉnh tăng số đối tượng hàng năm theo mức tăng dân số bình quân/năm của tổng cục thống kê (1,14%/năm) và tăng mức học phí 7,5%/năm.
Như vậy, Kinh phí NSNN cấp bù miễn học phí tăng thêm năm học 2023-2024 (từ ngày 01 tháng 9 năm 2023) là 760 tỷ đồng.
		b4) Năm học 2025-2026: 
	Kinh phí NSSN cấp bù tăng thêm để miễn học phí cho đối tượng học sinh trung học cơ sở ngoài đối tượng ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền kể từ năm học 2025-2026 (từ ngày 01 tháng 9 năm 2025) là 3.751 tỷ đồng căn cứ dựa trên số đối tượng nhân với mức học phí bình quân cấp học mầm non (74.673 đồng/học sinh/tháng), cấp 9 tháng/năm và được điều chỉnh tăng số đối tượng hàng năm theo mức tăng dân số bình quân/năm của tổng cục thống kê (1,14%/năm) và tăng mức học phí 7,5%/năm.
	Như vậy, NSNN cấp bù miễn giảm học phí tăng thêm năm học 2025-2026 (từ ngày 01 tháng 9 năm 2025) là 3.751 tỷ đồng.
	
		I. Đối với các đối tượng chính sách miễn, giảm học phí hiện hành
Bảng 1: Dự kiến mức học phí tăng thêm và kinh phí cấp bù NSNN tăng thêm từ năm học 2022-2023
	Cấp học
	Năm học 2022 – 2023
	Tỉ lệ tăng dân số bình quân hàng năm (theo tổng cục thống kê)
 (đơn vị: %)
(3)
	Dự kiến KP cấp bù năm học 2022 –2023
	Tỉ lệ tăng thêm học phí dự kiến hàng năm so với mức tăng hiện hành
(5)
	Dự kiến kinh phí tăng thêm cấp bù từ NSNN (đơn vị: tỉ đồng)

	
	Tổng số đối tượng miễn, giảm học phí
(1)
	Tăng bình quân học phí tăng thêm so với mức tăng hiện hành/đối tượng/ tháng
(đơn vị: đồng)
(2)
	
	(4) = (1) x (2) x 9 tháng
(4)
(Đơn vị: tỉ đồng)
	
	Năm học 2023 –2024
(6) = (4) x [100%+(5)]  

	Năm học 2024 –2025
(7) = (6) x [100%+(5)]  

	Năm học 2025 –2026
(8) = (7)x [100%+(5)]  

	Năm học 2026 –2027
(9) = (8) x [100%+(5)]  

	Năm học 2027 – 2028
(10) = (9) x [100%+(5)]  


	MN
	607.252
	
	1,14%
	45
	2,5%
	46
	48
	50
	51
	53

	Miễn học phí
	455.438
	9.000
	
	37
	
	38
	40
	41
	43
	44

	Giảm 70% HP
	91.088
	6.300
	
	5
	
	5
	6
	6
	6
	6

	Giảm 50% HP
	60.725
	4.500
	
	2
	
	3
	3
	3
	3
	3

	THCS
	748.871
	
	1,14%
	197
	2,5%
	204
	212
	220
	228
	236

	Miễn học phí
	561.654
	32.333
	
	163
	
	169
	176
	182
	189
	196

	Giảm 70% HP
	112.331
	22.633
	
	23
	
	24
	25
	25
	26
	27

	Giảm 50% HP
	74.887
	16.167
	
	11
	
	11
	12
	12
	13
	13

	THPT
	341.626
	
	1,14%
	93
	2,5%
	96
	100
	103
	107
	111

	Miễn học phí
	256.219
	33.333
	
	77
	
	80
	83
	86
	89
	92

	Giảm 70% HP
	51.244
	23.333
	
	11
	
	11
	12
	12
	12
	13

	Giảm 50% HP
	34.163
	16.667
	
	5
	
	5
	6
	6
	6
	6

	GDĐH&NN
	462.196
	
	1,14%
	166
	2,5%
	172
	178
	185
	191
	198

	Miễn học phí
	346.647
	44.000
	
	137
	
	142
	148
	153
	159
	164

	Giảm 70% HP
	69.329
	30.800
	
	19
	
	20
	21
	21
	22
	23

	Giảm 50% HP
	46.220
	22.000
	
	9
	
	9
	10
	10
	11
	11

	Tổng
	2.159.943
	
	
	500
	
	513
	525
	539
	552
	566




		II. Đối với các đối tượng chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập dự kiến bổ sung
1.1. Học sinh tiểu học học trường tư thục ở địa bàn không đủ trường công lập
Bảng 2. Dự kiến kinh phí NSNN tăng thêm để thực hiện hỗ trợ đóng học phí từ năm học 2021-2022
	Dự kiến năm học 2021 – 2022 
	Tỉ lệ tăng học phí dự kiến hàng năm
(đơn vị: %)
(3)
	Dự kiến kinh phí cấp bù từ NSNN
(đơn vị: tỉ đồng)

	Số đối tượng
(1)
	Học phí bình quân/đối tượng/tháng
(đơn vị: đồng)
(2)
	
	Năm học 2021–2022
(4) = (1) x (2) x 9 tháng
	Năm học 2022 –2023
(5) = (4) x [100% + (3)]
	Năm học 2023 –2024
(6) = (5) x[100% + (3)] 
	Năm học 2024 –2025
(7) = (6) x [100% + (3)]
	Năm học 2025 –2026
(8) = (7) x [100% + (3)]

	115.487
	300.000
	7,5
	                              312 
	            335 
	                                                 361 
	                           388 
	            417 



1.2. Trẻ em mầm non 05 tuổi ngoài đối tượng ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền kể từ năm học 2023 – 2024 (được hưởng từ ngày 01 tháng 9 năm 2023) được miễn học phí.

Bảng 3: Dự kiến kinh phí NSNN tăng thêm để thực hiện miễn học phí từ năm học 2023-2024
	Dự kiến năm học 2021-2022
	Tỉ lệ tăng học phí dự kiến hàng năm kể từ năm học 2022 - 2023
(đơn vị: %)
(3)
	Tỉ lệ tăng dân số bình quân
(căn cứ vào giai đoạn 2009 – 2019 theo tổng cụ thống kê)
(đơn vị: %)
(4)
	Dự kiến kinh phí cấp bù từ NSNN năm học 2021 - 2022
(đơn vị: tỉ đồng)
(5) = (1) x (2) x [100% + (4)] x 9 tháng
	Dự kiến kinh phí cấp bù từ NSNN năm học 2022 - 2023
(đơn vị: tỉ đồng)
 (6) = (5) x [100% + (3)]
	Dự kiến kinh phí cấp bù từ NSNN
(đơn vị: tỉ đồng)

	Số đối tượng
(1)
	Học phí bình quân/đối tượng/tháng
(đơn vị: đồng)
(2)
	
	
	
	
	Năm học 2023 –2024
(7) = (6) x [100% + (3)]
	Năm học 2024 –2025
(8) = (7) x[100% + (3)] 
	Năm học 2025 –2026
(9) = (8) x [100% + (3)]

	625.317
	115.551
	7,5
	1,14
	658
	707
	760
	817
	879




1.3. Học sinh trung học cơ sở ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền kể từ năm học 2021-2022 (được hưởng từ ngày 01 tháng 9 năm 2021) được miễn học phí.
	Năm học 2020 – 2021
	Tỉ lệ tăng học phí dự kiến hàng  năm kể từ năm học 2022 - 2023
(đơn vị: %)
(3)
	Tỉ lệ tăng dân số bình quân
(theo TCTK)
(đơn vị: %)
(4)
	Dự kiến kinh phí cấp bù từ NSNN
(đơn vị: tỉ đồng)

	Số đối tượng
(1)
	Học phí bình quân/đối tượng/tháng
(đơn vị: đồng)
(2)
	
	
	Năm học 2021 - 2022
 (5) = (1) x (2) x [100% + (4)] x 9 tháng

	Năm học 2022 – 2023
(6) = (5) x [100% + (3)]
	Năm học 2023 – 2024
(7) = (6) x [100% + (3)]
	Năm học 2024 – 2025
(8) = (7) x[100% + (3)] 
	Năm học 2025 – 2026
(9) = (8) x [100% + (3)]
	Năm học 2026 – 2027
(10) = (9) x [100% + (3)]

	1.377.607
	42.759
	7,5
	1,14
	536
	576
	619
	666
	716
	769


Bảng 4: Dự kiến kinh phí NSNN tăng thêm để thực hiện miễn học phí từ năm học 2021-2022 

1.4. Học sinh trung học cơ sở ngoài đối tượng ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền kể từ năm học 2025-2026 (được hưởng từ ngày 01 tháng 9 năm 2025) được miễn học phí.
Bảng 5: Dự kiến kinh phí NSNN tăng thêm để thực hiện miễn học phí từ năm học 2025-2026
	Năm học 2020 – 2021
	Tỉ lệ tăng học phí dự kiến hàng  năm kể từ năm học 2022 - 2023
(đơn vị: %)
 (3)
	Tỉ lệ tăng dân số bình quân
(theo tổng cụ thống kê)
(đơn vị: %)
(4)
	Dự kiến kinh phí cấp bù từ NSNN năm học 2021 – 2022
(đơn vị: tỉ đồng)
(5) = (1) x (2) x [100% + (4)] x 9 tháng
	Dự kiến kinh phí cấp bù từ NSNN năm học 2022 - 2023
(đơn vị: tỉ đồng)
(6) = (5) x [100%+ (3)]
	Dự kiến kinh phí cấp bù từ NSNN năm học 2023 - 2024
(đơn vị: tỉ đồng)
(7) = [100%+ (3)] x (6)
	Dự kiến kinh phí cấp bù từ NSNN năm học 2024 - 2025
(đơn vị: tỉ đồng)
(8) = [100%+ (3)] x (7)
	Dự kiến kinh phí cấp bù từ NSNN năm học 2025 - 2026
(đơn vị: tỉ đồng)
(9) = [100%+ (3)] x (8)

	Số đối tượng
(1)
	Học phí bình quân/đối tượng/tháng
(đơn vị: đồng)
(2)
	
	
	
	
	
	
	

	4.132.826
	74.673
	7,5
	1,14
	                             2.809 
	                        3.020 
	
3.246 
	                               3.490 
	      
3.751 


1.5. Các đối tượng thuộc đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập được hưởng mức hỗ trợ là 150.000đ/học sinh/tháng (mức hỗ trợ theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP là 100.000 đồng/học sinh/tháng).

Bảng 6: Dự kiến kinh phí NSNN tăng thêm để thực hiện hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2021-2022
	Dự kiến năm học 2021 – 2022
	Mức tăng hỗ trợ/đối tượng/tháng
(đơn vị: đồng)
(2)
	Dự kiến kinh phí cấp bù NSNN từ năm học 2021 –2022
(đơn vị: tỉ đồng)
(3) = (1) x (2) x 9 tháng

	Số đối tượng
(1)
	
	

	1.844.508
	50.000
	830



1.6. Các đối tượng mới được hỗ trợ chi phí học tập được hưởng mức hỗ trợ là 150.000 đồng/học sinh/tháng (Trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền trừ đối tượng mồ côi cả cha lẫn mẹ, có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo, bị tàn tật khuyết tật có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo)

Bảng 7: Dự kiến kinh phí NSNN tăng thêm để hỗ trợ chi phí học tập cho đối tượng mới từ năm học 2021-2022
	Dự kiến năm học 2021 – 2022
	Mức hỗ trợ/đối tượng/tháng
(đơn vị: đồng)
(2)
	Dự kiến kinh phí cấp bù NSNN từ năm học 2021 –2022
(đơn vị: tỉ đồng)
(3) = (1) x (2) x 9 tháng

	Số đối tượng
(1)
	
	

	2.391.235
	150.000
	3.228




[bookmark: _Toc65490654]KẾT LUẬN
Đề án Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ban hành theo Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XI đã tạo ra nền tảng cơ bản, động lực quan trọng cho công cuộc đổi mới toàn diện giáo dục đào tạo Việt nam. Trong gần 10 năm qua, toàn ngành, toàn hệ thống các cơ sở quản lí, cơ sở giáo dục đào tạo trong cả nước đã nỗ lực, tập trung mọi nguồn lực để hiện thực hóa mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo Việt nam, tiếp cận các chuẩn mực quốc tế, khẳng định vị thế của nền giáo dục Việt nam trên bản đồ giáo dục, đào tạo và khoa học thế giới. Các nguồn lực quốc gia, quốc tế, xã hội hóa đã được huy động và sử dụng một cách hiệu quả để đạt được các mục tiêu mà Đề án đã đặt ra, với các mục tiêu ngắn và trung hạn. 
Song, để đạt được các mục tiêu dài hạn, bền vững của Đề án “Phấn đấu đến năm 2030, nền giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và hội nhập quốc tế”, cần có sự đổi mới mạnh mẽ, cơ bản, sâu sắc về chính sách giá dịch vụ giáo dục đào tạo, chính sách học phí, chính sách hỗ trợ và khuyến khích học tập để vừa đảm bảo môi trường học tập bình đẳng, minh bạch, chất lượng cho tất cả người dân, đồng thời thu hút, thúc đẩy, đào tạo, bồi dưỡng nhân tài, nguồn nhân lực quan trọng trong công cuộc trở thành nước phát triển đến năm 2050 như dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc đã nêu. 
Các nghiên cứu trước đây đã chỉ rõ, xu thế tự chủ các cơ sở giáo dục đào tạo là tất yếu để đổi mới toàn diện giáo dục đào tạo ở Việt nam. Kinh nghiệm quốc tế cũng cho thấy, các cơ sở giáo dục được trao quyền một cách tối đa trong khuôn khổ quản trị nhất định để phát triển tối ưu nhất trong hệ thống giáo dục quốc dân. Các quốc gia có điều kiện khá tương đồng với Việt Nam như Nam Phi, Trung Quốc, Ấn Độ cũng triển khai thành công các chính sách tự chủ đối với các cơ sở giáo dục đào tạo. Bài học kinh nghiệm quốc tế và trong nước cho thấy, tự chủ các cơ sở giáo dục đào tạo là một trong những nền tảng quan trọng để tạo dựng nguồn lực tài chính, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, đặc biệt đối với các giáo dục đại học, tiến tới đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng quốc tế.
Trong bối cảnh tăng cường trao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục đào tạo, việc công khai, minh bạch chất lượng dịch vụ giáo dục đào tạo và giá thành dịch vụ giáo dục đào tạo là cơ chế hiệu quả để các bên có liên quan kiểm soát, giám sát chất lượng dịch vụ của cơ sở giáo dục đào tạo. Khi đó, cơ quan quản lí nhà nước, người học, gia đình, xã hội và người sử dụng lao động sẽ được cung cấp thông tin một cách đầy đủ, công khai về giá thành dịch vụ giáo dục đào tạo. Đồng thời, việc tính đúng, tính đủ chi phí dịch vụ giáo dục đào tạo, cũng góp phần giảm bớt gánh nặng cho ngân sách nhà nước, đồng thời tạo nguồn tài chính để cơ sở GDĐT nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng tốt hơn các yêu cầu kiểm định.
Tóm lại, để thực hiện thành công Đề án Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam, đổi mới chính sách học phí là một trong những điều kiện tiên quyết. Chính sách học phí trong bối cảnh mới cần phải tạo động lực cho các các cơ sở giáo dục, để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, đảm bảo điều kiện đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia và hướng tới quốc tế. Việc trao quyền tự chủ cho các sở giáo dục là xu thế tất yếu đi kèm với các yêu cầu công khai, minh bạch về chất lượng giáo dục, sẽ tạo ra cơ chế giám sát của người học một cách hiệu quả, đảm bảo thực hiện thành công Đề án Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam.





PHỤ LỤC 
Phụ lục 01: 08 Bảng tính mẫu 08 ngành đại học minh họa cho khung giá mới. 

· [bookmark: _3dhjn8m]Khối ngành I: Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên 
	CHI PHÍ ĐẠO TÀO TÍNH ĐÚNG TÍNH ĐỦ THEO TT 14

	NGÀNH I: KH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN

	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Nội dung
	ĐVT
	SL
	Đơn giá
	 01 khóa (triệu đồng)
	Tỷ lệ

	B
	TỔNG THU DỰ KIẾN
	
	 
	 
	  3.232,00 
	 

	 
	THU HỌC PHÍ DỰ KIẾN CHO MỘT KHÓA
	
	40
	80,8
	  3.232,00 
	 

	 
	Học phí cho một khóa/ sinh viên
	
	40
	 
	       80,80 
	 

	 
	Học phí cho một năm/sinh viên
	
	 
	 
	       20,20 
	 

	 
	Học phí cho một tháng / sinh viên
	
	 
	 
	         2,02 
	 

	 
	Học phí cho một tín chỉ bình quân
	
	 
	 
	     511,39 
	 

	C
	TỔNG CHI DỰ KIẾN
	
	 
	 
	  3.232,00 
	100%

	I
	Các khoản chi trực tiếp chuyên môn
	
	 
	 
	  1.948,07 
	60,27%

	II
	Chi tuyển sinh (PR, Marketing …)
	
	 
	 
	     161,60 
	5,00%

	III
	Chi hành chính trực tiếp, quản lý
	
	 
	 
	     472,26 
	14,61%

	IV
	Chi đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực giảng viên, CB quản lý
	Năm
	4
	10
	       40,00 
	1,24%

	V
	Chi đảm bảo và nâng cao điều kiện CSVC
	 
	 
	 
	     254,54 
	7,88%

	VII
	Hợp tác, trao đổi kinh nghiệm và các hoạt động khác
	 
	 
	 
	       96,96 
	3,00%

	D
	Trích lập các quĩ theo qui định phúc lợi người lao động
	 
	 
	 
	     258,56 
	8,00%
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· Khối ngành II: Nghệ thuật
	CHI PHÍ ĐẠO TÀO TÍNH ĐÚNG TÍNH ĐỦ THEO TT 14

	NGÀNH II: NGHỆ THUẬT

	STT
	Nội dung
	ĐVT
	SL
	Đơn giá
	 01 khóa
(triệu đồng)
	Tỷ lệ

	B
	TỔNG THU DỰ KIẾN
	 
	 
	 
	3088
	 

	 
	THU HỌC PHÍ DỰ KIẾN CHO MỘT KHÓA
	 
	40
	77,2
	3088
	 

	 
	Học phí cho một khóa/ sinh viên
	 
	40
	 
	77,2
	 

	 
	Học phí cho một năm/sinh viên
	 
	 
	 
	19,3
	 

	 
	Học phí cho một tháng / sinh viên
	 
	 
	 
	1,93
	 

	 
	Học phí cho một tín chỉ BQ
	 
	 
	 
	536,111
	 

	C
	TỔNG CHI DỰ KIẾN
	 
	 
	 
	3088
	100%

	I
	Các khoản chi trực tiếp chuyên môn
	 
	 
	 
	1838,37
	59,5%

	II
	Chi tuyển sinh (PR, Marketing …)
	 
	 
	 
	154,40
	5,0%

	III
	Chi hành chính trực tiếp, quản lý
	 
	 
	 
	390,72
	12,7%

	IV
	Chi đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực giảng viên, CB quản lý
	Năm
	4
	10
	40,00
	1,3%

	V
	Chi đảm bảo và nâng cao điều kiện CSVC
	 
	 
	 
	308,80
	10,0%

	VII
	Hợp tác, trao đổi kinh nghiệm và các hoạt động khác
	 
	 
	 
	92,64
	3,0%

	D
	Trích lập các quĩ theo qui định phúc lợi người lao động
	 
	 
	 
	263,07
	9%
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· Khối ngành III: Kinh doanh và quản lý, pháp luật
	CHI PHÍ ĐẠO TÀO TÍNH ĐÚNG TÍNH ĐỦ THEO TT 14

	NGÀNH III: KINH DOANH QUẢN LÝ VÀ PHÁP LUẬT

	STT
	Nội dung
	ĐVT
	SL
	Đơn giá
	 01 khóa
(triệu đồng)
	Tỷ lệ

	B
	TỔNG THU DỰ KIẾN
	
	
	
	3.232,00
	

	 
	THU HỌC PHÍ DỰ KIẾN CHO MỘT KHÓA
	
	40
	80,8
	3.232,00
	

	 
	Học phí cho một khóa/ sinh viên
	
	40
	
	80,80
	

	 
	Học phí cho một năm/sinh viên
	
	
	
	20,20
	

	 
	Học phí cho một tháng / sinh viên
	
	
	
	2,02
	

	 
	Học phí cho một tín chỉ bình quân
	
	
	
	511,39
	

	C
	TỔNG CHI DỰ KIẾN
	
	
	
	3.232,00
	100%

	I
	Các khoản chi trực tiếp chuyên môn
	
	
	
	1.948,07
	60,27%

	II
	Chi tuyển sinh (PR, Marketing …)
	
	
	
	161,60
	5,00%

	III
	Chi hành chính trực tiếp, quản lý
	
	
	
	472,26
	14,61%

	IV
	Chi đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực giảng viên, CB quản lý
	Năm
	4
	10
	40,00
	1,24%

	V
	Chi đảm bảo và nâng cao điều kiện CSVC
	
	
	
	254,54
	7,88%

	VII
	Hợp tác, trao đổi kinh nghiệm và các hoạt động khác
	
	
	
	96,96
	3,00%

	D
	Trích lập các quĩ theo qui định phúc lợi người lao động
	
	
	
	258,56
	8,00%
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· Khối ngành IV: Khoa học sự sống, khoa học tự nhiên
	CHI PHÍ ĐẠO TÀO TÍNH ĐÚNG TÍNH ĐỦ THEO TT 14

	NGÀNH IV: KHOA HỌC SỰ SỐNG VÀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

	STT
	Nội dung
	ĐVT
	SL
	Đơn giá
	 01 khóa
(triệu đồng)
	Tỷ lệ

	B
	TỔNG THU DỰ KIẾN
	
	
	
	3.488,00
	

	 
	THU HỌC PHÍ DỰ KIẾN CHO MỘT KHÓA
	
	40
	87,2
	3.488,00
	

	 
	Học phí cho một khóa/ sinh viên
	
	40
	
	87,20
	

	 
	Học phí cho một năm/sinh viên
	
	
	
	21,80
	

	 
	Học phí cho một tháng / sinh viên
	
	
	
	2,18
	

	 
	Học phí cho một tín chỉ bình quân
	
	
	
	551,90
	

	C
	TỔNG CHI DỰ KIẾN
	
	
	
	3.488,00
	100%

	I
	Các khoản chi trực tiếp chuyên môn
	
	
	
	1.970,85
	56,50%

	II
	Chi tuyển sinh (PR, Marketing …)
	
	
	
	174,40
	5,00%

	III
	Chi hành chính trực tiếp, quản lý
	
	
	
	486,34
	13,94%

	IV
	Chi đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực giảng viên, CB quản lý
	Năm
	4
	10
	72,00
	2,06%

	V
	Chi đảm bảo và nâng cao điều kiện CSVC
	
	
	
	290,91
	8,34%

	VII
	Hợp tác, trao đổi kinh nghiệm và các hoạt động khác
	
	
	
	214,51
	6,15%

	D
	Trích lập các quĩ theo qui định phúc lợi người lao động
	
	
	
	279,04
	8,00%



[bookmark: _16x20ju]

· Khối ngành V: Toán thống kê, máy tính và công nghệ thông tin công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật, sản xuất chế biến, kiến trúc xây dựng, nông lâm và thủy sản, thú y
	CHI PHÍ ĐẠO TÀO TÍNH ĐÚNG TÍNH ĐỦ THEO TT 14

	

	STT
	Nội dung
	ĐVT
	SL
	Đơn giá
	 01 khóa
(triệu đồng)
	Tỷ lệ

	B
	TỔNG THU DỰ KIẾN
	 
	 
	 
	  3.776,00 
	 

	 
	THU HỌC PHÍ DỰ KIẾN CHO MỘT KHÓA
	 
	40
	94,4
	  3.776,00 
	 

	 
	Học phí cho một khóa/ sinh viên
	 
	40
	 
	       94,40 
	 

	 
	Học phí cho một năm/sinh viên
	 
	 
	 
	       23,60 
	 

	 
	Học phí cho một tháng / sinh viên
	 
	 
	 
	         2,36 
	 

	 
	Học phí cho một tín chỉ bình quân
	 
	 
	 
	     669,50 
	 

	C
	TỔNG CHI DỰ KIẾN
	 
	 
	 
	  3.776,00 
	100%

	I
	Các khoản chi trực tiếp chuyên môn
	 
	 
	 
	  2.132,12 
	56,47%

	II
	Chi tuyển sinh (PR, Marketing …)
	 
	 
	 
	     308,74 
	8,18%

	III
	Chi hành chính trực tiếp, quản lý
	 
	 
	 
	     502,18 
	13,30%

	IV
	Chi đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực giảng viên, CB quản lý
	Năm
	4
	10
	       40,00 
	1,06%

	V
	Chi đảm bảo và nâng cao điều kiện CSVC
	 
	 
	 
	     377,60 
	10,00%

	VII
	Hợp tác, trao đổi kinh nghiệm và các hoạt động khác
	 
	 
	 
	     113,28 
	3,00%

	D
	Trích lập các quĩ theo qui định phúc lợi người lao động
	 
	 
	 
	     302,08 
	8,00%



[bookmark: _3qwpj7n]

· Khối ngành VI: Sức khỏe
a. Khối ngành VI.1: Sức khỏe
	CHI PHÍ ĐẠO TÀO TÍNH ĐÚNG TÍNH ĐỦ THEO TT 14

	

	STT
	Nội dung
	ĐVT
	SL
	Đơn giá
	  01 khóa
(triệu đồng)
	Tỷ lệ

	B
	TỔNG THU DỰ KIẾN
	 
	 
	 
	  4.272,00 
	 

	 
	THU HỌC PHÍ DỰ KIẾN CHO MỘT KHÓA
	 
	40
	106,8
	  4.272,00 
	 

	 
	Học phí cho một khóa/ sinh viên
	 
	40
	 
	     106,80 
	 

	 
	Học phí cho một năm/sinh viên
	 
	 
	 
	       26,70 
	 

	 
	Học phí cho một tháng / sinh viên
	 
	 
	 
	         2,67 
	 

	 
	Học phí cho một tín chỉ bình quân
	 
	 
	 
	     580,43 
	 

	C
	TỔNG CHI DỰ KIẾN
	 
	 
	 
	  4.272,00 
	100%

	I
	Các khoản chi trực tiếp chuyên môn
	 
	 
	 
	  2.713,78 
	63,52%

	II
	Chi tuyển sinh (PR, Marketing …)
	 
	 
	 
	     299,04 
	7,00%

	III
	Chi hành chính trực tiếp, quản lý
	 
	 
	 
	     529,46 
	12,39%

	IV
	Chi đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực giảng viên, CB quản lý
	Năm
	4
	10
	       40,00 
	0,94%

	V
	Chi đảm bảo và nâng cao điều kiện CSVC
	 
	 
	 
	     219,80 
	5,15%

	VII
	Hợp tác, trao đổi kinh nghiệm và các hoạt động khác
	 
	 
	 
	     128,16 
	3,00%

	D
	Trích lập các quĩ theo qui định phúc lợi người lao động
	 
	 
	 
	     341,76 
	8,00%






b. Khối ngành VI.2: Y dược
	CHI PHÍ ĐẠO TÀO TÍNH ĐÚNG TÍNH ĐỦ THEO TT 14

	

	STT
	Nội dung
	ĐVT
	SL
	Đơn giá
	  01 khóa
(triệu đồng)
	Tỷ lệ

	B
	TỔNG THU DỰ KIẾN
	 
	 
	 
	  6.940,00 
	 

	 
	THU HỌC PHÍ DỰ KIẾN CHO MỘT KHÓA
	 
	40
	173,5
	  6.940,00 
	 

	 
	Học phí cho một khóa/ sinh viên
	 
	40
	 
	     173,50 
	 

	 
	Học phí cho một năm/sinh viên
	 
	 
	 
	       34,70 
	 

	 
	Học phí cho một tháng / sinh viên
	 
	 
	 
	         3,47 
	 

	 
	Học phí cho một tín chỉ bình quân
	 
	 
	 
	     942,93 
	 

	C
	TỔNG CHI DỰ KIẾN
	 
	 
	 
	  6.940,00 
	100%

	I
	Các khoản chi trực tiếp chuyên môn
	 
	 
	 
	  4.186,76 
	60,33%

	II
	Chi tuyển sinh (PR, Marketing …)
	 
	 
	 
	     579,64 
	8,35%

	III
	Chi hành chính trực tiếp, quản lý
	 
	 
	 
	     676,20 
	9,74%

	IV
	Chi đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực giảng viên, CB quản lý
	Năm
	4
	10
	       40,00 
	0,58%

	V
	Chi đảm bảo và nâng cao điều kiện CSVC
	 
	 
	 
	     694,00 
	10,00%

	VII
	Hợp tác, trao đổi kinh nghiệm và các hoạt động khác
	 
	 
	 
	     208,20 
	3,00%

	D
	Trích lập các quĩ theo qui định phúc lợi người lao động
	 
	 
	 
	     555,20 
	8,00%


· [bookmark: _261ztfg]


· Khối ngành VII.1: Nhân văn, khoa học xã hội và hành vi, báo chí thông tin, dịch vụ xã hội, khách sạn du lịch, thể thao, và dịch vụ cá nhân, dịch vụ vận tải, môi trường và bảo vệ môi trường
	CHI PHÍ ĐẠO TÀO TÍNH ĐÚNG TÍNH ĐỦ THEO TT 14

	NGÀNH VII.1: XÃ HỘI NHÂN VĂN 

	STT
	Nội dung
	ĐVT
	SL
	Đơn giá
	 01 khóa
(triệu đồng)
	Tỷ lệ

	B
	TỔNG THU DỰ KIẾN
	 
	 
	 
	3.440.000
	 

	 
	THU HỌC PHÍ DỰ KIẾN CHO MỘT KHÓA
	 
	40
	86.000
	3.440.000
	 

	 
	Học phí cho một khóa/ sinh viên
	 
	40
	 
	86.000
	 

	 
	Học phí cho một năm/sinh viên
	 
	 
	 
	21.500
	 

	 
	Học phí cho một tháng / sinh viên
	 
	 
	 
	2.150
	 

	 
	Học phí cho một tín chỉ BQ
	 
	 
	 
	544.304
	 

	C
	TỔNG CHI DỰ KIẾN
	 
	 
	 
	3.440.000
	100%

	I
	Các khoản chi trực tiếp chuyên môn
	 
	 
	 
	1.683.129
	48,93%

	II
	Chi tuyển sinh (PR, Marketing …)
	 
	 
	 
	172.000
	5%

	III
	Chi hành chính trực tiếp, quản lý
	 
	 
	 
	408.672
	11,88%

	IV
	Chi đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực giảng viên, CB quản lý
	Năm
	4
	14000
	56.000
	2%

	V
	Chi đảm bảo và nâng cao điều kiện CSVC
	 
	 
	 
	610.600
	18%

	VII
	Hợp tác, trao đổi kinh nghiệm và các hoạt động khác
	 
	 
	 
	275.200
	8%

	D
	Trích lập các quĩ theo qui định phúc lợi người lao động
	 
	 
	 
	240.800
	7,00%




[bookmark: _l7a3n9]

· Khối ngành VII.2: An ninh quốc phòng
	CHI PHÍ ĐẠO TÀO TÍNH ĐÚNG TÍNH ĐỦ THEO TT 14

	NGÀNH VII.2: AN NINH QUỐC PHÒNG

	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Nội dung
	ĐVT
	SL
	Đơn giá
	 01 khóa
(nghìn đồng)
	Tỷ lệ

	B
	TỔNG THU DỰ KIẾN
	 
	 
	 
	      3.440.000 
	 

	 
	THU HỌC PHÍ DỰ KIẾN/KHÓA
	 
	40
	     86.000 
	      3.440.000 
	 

	 
	Học phí cho một khóa/ sinh viên
	 
	40
	 
	           86.000 
	 

	 
	Học phí cho một năm/sinh viên
	 
	 
	 
	           21.500 
	 

	 
	Học phí cho một tháng / sinh viên
	 
	 
	 
	      2.150
	 

	 
	Học phí cho một tín chỉ bình quân
	 
	 
	 
	         544.304 
	 

	C
	TỔNG CHI DỰ KIẾN
	 
	 
	 
	      3.440.000 
	100%

	I
	Các khoản chi trực tiếp chuyên môn
	 
	 
	 
	      1.587.777 
	46,16%

	II
	Chi tuyển sinh (PR, Marketing …)
	 
	 
	 
	         172.000 
	5%

	III
	Chi hành chính trực tiếp, quản lý
	 
	 
	 
	         430.000 
	12,50%

	IV
	Chi đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực giảng viên, CB quản lý
	Năm
	4
	     14.000 
	           56.000 
	2%

	V
	Chi đảm bảo và nâng cao điều kiện CSVC
	 
	 
	 
	         688.000 
	20%

	VII
	Hợp tác, trao đổi kinh nghiệm và các hoạt động khác
	 
	 
	 
	         275.200 
	8%

	D
	Trích lập các quĩ theo qui định phúc lợi người lao động
	 
	 
	 
	         240.800 
	7,00%
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[bookmark: _356xmb2]PHỤ LỤC 02: KHUNG GIÁ DỊCH VỤ GIÁO DỤC MẦM NON, PHỔ THÔNG GIAI ĐOẠN 2020-2031
· Đối với giáo dục Mầm non
Đơn vị: nghìn đồng/học sinh/tháng				
	Vùng

	Năm học 2020-2021 fixed
 
	Năm học 2021-2022 
fixed
	Năm học 2022-2023
	Năm học 2023-2024
	Năm học 2024-2025
	Năm học 2025-2026

	
	
	
	Chưa tự chủ chi TX
	Tự chủ chi TX,
	Tự chủ chi TX + Đầu tư
	Chưa tự chủ chi TX
	Tự chủ chi TX,
	Tự chủ chi TX + Đầu tư
	Chưa tự chủ chi TX
	Tự chủ chi TX,
	Tự chủ chi TX + Đầu tư
	Chưa tự chủ chi TX
	Tự chủ chi TX,
	Tự chủ chi TX + Đầu tư

	Thành thị
	           500 
	           500 
	           540 
	        1.080 
	     1.350 
	
590
	        1.180 
	        1.480 
	    640 
	        1.280 
	        1.600 
	
690
	        1.380 
	        1.730 

	Nông thôn
	           200 
	           200 
	           220 
	           440 
	           550 
	
240
	           480 
	           600 
	
260
	           520 
	           650 
	
280
	           560 
	           700 

	Miền núi
	           100 
	           100 
	           110 
	           220 
	           280 
	
120
	           240 
	           300 
	
130
	           260 
	           330 
	
140
	           280 
	           350 





	Vùng

	Năm học 2026-2027
	Năm học 2027-2028
	Năm học 2028-2029
	Năm học 2029-2030
	Năm học 2030-2031

	
	Chưa tự chủ chi TX
	Tự chủ chi TX,
	Tự chủ chi TX + Đầu tư
	Chưa tự chủ chi TX
	Tự chủ chi TX,
	Tự chủ chi TX + Đầu tư
	Chưa tự chủ chi TX
	Tự chủ chi TX,
	Tự chủ chi TX + Đầu tư
	Chưa tự chủ chi TX
	Tự chủ chi TX,
	Tự chủ chi TX + Đầu tư
	Chưa tự chủ chi TX
	Tự chủ chi TX,
	Tự chủ chi TX + Đầu tư

	Thành thị
	           750 
	        1.500 
	        1.880 
	810
	1.620
	2.030
	880
	1.760
	2.200
	950
	1.900
	2.380
	1.030
	2.060
	2.580

	Nông thôn
	           310 
	           620 
	           780 
	340
	680
	850
	370
	740
	930
	400
	800
	1.000
	430
	860
	1.080

	Miền núi
	           160 
	           320 
	           400 
	180
	360
	450
	200
	400
	500
	220
	440
	550
	240
	480
	600





· Đối với giáo dục Tiểu học
Đơn vị: nghìn đồng/học sinh/tháng
	Vùng

	Năm học 2020-2021 fixed
 
	Năm học 2021-2022 fixed

	Năm học 2022-2023
	Năm học 2023-2024
	Năm học 2024-2025
	Năm học 2025-2026

	
	
	
	Chưa tự chủ chi TX
	Tự chủ chi TX,
	Tự chủ chi TX + Đầu tư
	Chưa tự chủ chi TX
	Tự chủ chi TX,
	Tự chủ chi TX + Đầu tư
	Chưa tự chủ chi TX
	Tự chủ chi TX,
	Tự chủ chi TX + Đầu tư
	Chưa tự chủ chi TX
	Tự chủ chi TX,
	Tự chủ chi TX + Đầu tư

	Thành thị
	          
 500 
	          
 500 
	           540 
	        1.080 
	        1.350 
	
590
	        1.180 
	        1.480 
	    
640 
	        1.280 
	        1.600 
	
690
	        1.380 
	        1.730 

	Nông thôn
	           
200 
	        
   200 
	           220 
	           440 
	           550 
	
240
	           480 
	           600 
	
260
	           520 
	           650 
	
280
	           560 
	           700 

	Miền núi
	           
100 
	           
100 
	           110 
	           220 
	           280 
	
120
	           240 
	           300 
	
130
	           260 
	           330 
	
140
	           280 
	           350 







	Vùng

	Năm học 2026-2027
	Năm học 2027-2028
	Năm học 2028-2029
	Năm học 2029-2030
	Năm học 2030-2031

	
	Chưa tự chủ chi TX
	Tự chủ chi TX,
	Tự chủ chi TX + Đầu tư
	Chưa tự chủ chi TX
	Tự chủ chi TX,
	Tự chủ chi TX + Đầu tư
	Chưa tự chủ chi TX
	Tự chủ chi TX,
	Tự chủ chi TX + Đầu tư
	Chưa tự chủ chi TX
	Tự chủ chi TX,
	Tự chủ chi TX + Đầu tư
	Chưa tự chủ chi TX
	Tự chủ chi TX,
	Tự chủ chi TX + Đầu tư

	Thành thị
	           750 
	        1.500 
	        1.880 
	           810 
	        1.620 
	        2.030 
	           880 
	        1.760 
	        2.200 
	           950 
	        1.900 
	        2.380 
	        1.030 
	        2.060 
	        2.580 

	Nông thôn
	           310 
	           620 
	           780 
	           340 
	           680 
	           850 
	           370 
	           740 
	           930 
	           400 
	           800 
	        1.000 
	           430 
	           860 
	        1.080 

	Miền núi
	           160 
	           320 
	           400 
	           180 
	           360 
	           450 
	           200 
	           400 
	           500 
	           220 
	           440 
	           550 
	           240 
	           480 
	           600 





· Đối với giáo dục Phổ thông cơ sở
Đơn vị: nghìn đồng/học sinh/tháng
	Vùng

	Năm học 2020-2021 fixed
 
	Năm học 2021-2022 fixed
	Năm học 2022-2023
	Năm học 2023-2024
	Năm học 2024-2025
	Năm học 2025-2026

	
	
	
	Chưa tự chủ chi TX
	Tự chủ chi TX,
	Tự chủ chi TX + Đầu tư
	Chưa tự chủ chi TX
	Tự chủ chi TX,
	Tự chủ chi TX + Đầu tư
	Chưa tự chủ chi TX
	Tự chủ chi TX,
	Tự chủ chi TX + Đầu tư
	Chưa tự chủ chi TX
	Tự chủ chi TX,
	Tự chủ chi TX + Đầu tư

	Thành thị
	           
600 
	          
 600 
	           650 
	        1.300 
	        1.630 
	
700
	        1.400 
	        1.750 
	    
760 
	        1.520 
	        1.900 
	
820
	        1.640 
	        2.050 

	Nông thôn
	       
    250 
	        
   250 
	           270 
	           540 
	           680 
	
300
	           600 
	           750 
	
330
	           660 
	           830 
	
360
	           720 
	           900 

	Miền núi
	      
     150 
	         
  150 
	           170 
	           340 
	           430 
	
190
	           380 
	           480 
	
210
	           420 
	           530 
	
230
	           460 
	           580 







	Vùng

	Năm học 2026-2027
	Năm học 2027-2028
	Năm học 2028-2029
	Năm học 2029-2030
	Năm học 2030-2031

	
	Chưa tự chủ chi TX
	Tự chủ chi TX,
	Tự chủ chi TX + Đầu tư
	Chưa tự chủ chi TX
	Tự chủ chi TX,
	Tự chủ chi TX + Đầu tư
	Chưa tự chủ chi TX
	Tự chủ chi TX,
	Tự chủ chi TX + Đầu tư
	Chưa tự chủ chi TX
	Tự chủ chi TX,
	Tự chủ chi TX + Đầu tư
	Chưa tự chủ chi TX
	Tự chủ chi TX,
	Tự chủ chi TX + Đầu tư

	Thành thị
	           890 
	        1.780 
	             2.230 
	           960 
	        1.920 
	        2.400 
	        1.040 
	        2.080 
	        2.600 
	        1.120 
	        2.240 
	        2.800 
	        1.120 
	        2.240 
	            2.800 

	Nông thôn
	           390 
	           780 
	                980 
	           420 
	           840 
	        1.050 
	           460 
	           920 
	        1.150 
	           500 
	        1.000 
	        1.250 
	           500 
	        1.000 
	            1.250 

	Miền núi
	           250 
	           500 
	                630 
	           270 
	           540 
	           680 
	           300 
	           600 
	           750 
	           330 
	           660 
	           830 
	           330 
	           660 
	               830 





· Đối với giáo dục Trung học phổ thông
Đơn vị: nghìn đồng/học sinh/tháng
	Vùng

	Năm học 2020-2021 fixed
 
	Năm học 2021-2022 fixed

	Năm học 2022-2023
	Năm học 2023-2024
	Năm học 2024-2025
	Năm học 2025-2026

	
	
	
	Chưa tự chủ chi TX
	Tự chủ chi TX,
	Tự chủ chi TX + Đầu tư
	Chưa tự chủ chi TX
	Tự chủ chi TX,
	Tự chủ chi TX + Đầu tư
	Chưa tự chủ chi TX
	Tự chủ chi TX,
	Tự chủ chi TX + Đầu tư
	Chưa tự chủ chi TX
	Tự chủ chi TX,
	Tự chủ chi TX + Đầu tư

	Thành thị
	      
     600 
	      
     600 
	           650 
	        1.300 
	        1.630 
	
700
	        1.400 
	        1.750 
	
    760
	        1.520 
	        1.900 
	
820
	        1.640 
	        2.050 

	Nông thôn
	      
     300 
	  
         300 
	           330 
	           660 
	           830 
	
360
	           720 
	           900 
	
390
	           780 
	           980 
	
420
	           840 
	        1.050 

	Miền núi
	        
   200 
	      
     200 
	           220 
	           440 
	           550 
	
240
	           480 
	           600 
	
260
	           520 
	           650 
	
280
	           560 
	           700 







	Vùng

	Năm học 2026-2027
	Năm học 2027-2028
	Năm học 2028-2029
	Năm học 2029-2030
	Năm học 2030-2031

	
	Chưa tự chủ chi TX
	Tự chủ chi TX,
	Tự chủ chi TX + Đầu tư
	Chưa tự chủ chi TX
	Tự chủ chi TX,
	Tự chủ chi TX + Đầu tư
	Chưa tự chủ chi TX
	Tự chủ chi TX,
	Tự chủ chi TX + Đầu tư
	Chưa tự chủ chi TX
	Tự chủ chi TX,
	Tự chủ chi TX + Đầu tư
	Chưa tự chủ chi TX
	Tự chủ chi TX,
	Tự chủ chi TX + Đầu tư

	Thành thị
	 890 
	 1.780 
	 2.230 
	960
	1.920
	2.400
	1.030
	2.060
	2.580
	1.110
	2.220
	2.780
	1.190
	2.380
	2.980

	Nông thôn
	460
	    920 
	1.150 
	490
	980
	1.230
	530
	1.060
	1.330
	570
	1.140
	1.430
	610
	1.220
	1.530

	Miền núi
	310
	    620 
	    780 
	330
	660
	830
	350
	700
	880
	380
	760
	950
	410
	820
	1.030



	


PHỤ LỤC 3. CÁC TIÊU CHUẨN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VIỆT NAM
3.1. Tiêu chuẩn Đánh giá Trường mầm non
(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non)
	STT
	Nội dung
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Điều kiện ĐBCL GVMN[footnoteRef:9] [9:  Theo thông tư số 25/2018/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục MN và Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chuẩn GVMN. 
] 

	Tỷ lệ % (25TC)
	Các văn bản quy chiếu thực hiện

	
	Tiêu chuẩn 1. Tổ chức và quản lý nhà trường
	
	40%
	

	1
	Tiêu chí 1.1. Phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường
	
	
	

	
	a) Phù hợp với mục tiêu giáo dục mầm non được quy định tại Luật giáo dục, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo từng giai đoạn và các nguồn lực của nhà trường;
b) Được xác định bằng văn bản và cấp có thẩm quyền phê duyệt;
c) Được công bố công khai bằng hình thức niêm yết tại nhà trường hoặc đăng tải trên trang thông tin điện tử của nhà trường (nếu có) hoặc đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương, trang thông tin điện tử của phòng giáo dục và đào tạo.
	Nhà trường có các giải pháp giám sát việc thực hiện phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển.

	Định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển. 
Tổ chức xây dựng phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển có sự tham gia của các thành viên trong Hội đồng trường (Hội đồng quản trị đối với trường tư thục), cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cha mẹ trẻ và cộng đồng.

	5. Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, nhà trường hoàn thành tất cả các mục tiêu theo phương hướng, chiến lược phát triển nhà trường.
6. Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, nhà trường có 02 năm đạt kết quả giáo dục và các hoạt động khác vượt trội so với các trường có điều kiện kinh tế - xã hội tương đồng, được các cấp có thẩm quyền và cộng đồng ghi nhận.
	
	
	Thực hiện kiểm định theo quy định (5 năm)
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	Tiêu chí 1.2. Hội đồng trường (Hội đồng quản trị đối với trường tư thục) và các hội đồng khác
	
	
	

	
	a) Được thành lập theo quy định;
b) Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định;
c) Các hoạt động được định kỳ rà soát, đánh giá.
	Hoạt động có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ của nhà trường.

	
	
	
	
	Điều lệ trường MN
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	Tiêu chí 1.3. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, các đoàn thể và tổ chức
	
	
	

	
	a) Các đoàn thể và tổ chức khác trong nhà trường có cơ cấu tổ chức theo quy định;
b) Hoạt động theo quy định;
c) Hằng năm, các hoạt động được rà soát, đánh giá.

	a) Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam có cơ cấu tổ chức và hoạt động theo quy định; trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, có ít nhất 01 năm hoàn thành tốt nhiệm vụ, các năm còn lại hoàn thành nhiệm vụ trở lên;
b) Các đoàn thể, tổ chức khác có đóng góp tích cực cho các hoạt động của nhà trường.
	a) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam có ít nhất 02 năm hoàn thành tốt nhiệm vụ, các năm còn lại hoàn thành nhiệm vụ trở lên;
b) Các đoàn thể, tổ chức khác đóng góp hiệu quả cho các hoạt động của nhà trường và cộng đồng.
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	Tiêu chí 1.4. Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ chuyên môn và tổ văn phòng
	
	
	

	
	a) Có hiệu trưởng, số lượng phó hiệu trưởng theo quy định;
b) Tổ chuyên môn và tổ văn phòng có cơ cấu tổ chức theo quy định;
c) Tổ chuyên môn, tổ văn phòng có kế hoạch hoạt động và thực hiện các nhiệm vụ theo quy định. 
	a) Hằng năm, tổ chuyên môn đề xuất và thực hiện được ít nhất 01 (một) chuyên đề chuyên môn có tác dụng nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục
b) Hoạt động của tổ chuyên môn và tổ văn phòng được định kỳ rà soát đánh giá, điều chỉnh.
	a) Hoạt động của tổ chuyên môn và tổ văn phòng có đóng góp hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng các hoạt động của nhà trường;
b) Tổ chuyên môn thực hiện hiệu quả các chuyên đề chuyên môn góp phần nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ.
	
	Điều lệ trường MN
	
	Quy định chuẩn hiệu trưởng. Xuất sắc (171 – 190 điểm); Khá (133 điểm trở lên); Trung bình (95 điểm trở lên); Kém (dưới 95 điểm, hoặc có tiêu chí 0 điểm, hoặc tiêu chuẩn 1 và tiêu chuẩn 3 có tiêu chí dưới 5 điểm).
Số: 17/2011/TT-BGDĐT
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	Tiêu chí 1.5. Tổ chức nhóm trẻ và lớp mẫu giáo
	
	
	

	
	a) Các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo được phân chia theo độ tuổi; trong trường hợp số lượng trẻ trong mỗi nhóm, lớp không đủ 50% so với số trẻ tối đa quy định tại Điều lệ trường mầm non thì được tổ chức thành nhóm trẻ ghép hoặc lớp mẫu giáo ghép;
b) Các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo được tổ chức học 02 buổi trên ngày;
c) Mỗi nhóm trẻ, lớp mẫu giáo có không quá 02 (hai) trẻ cùng một dạng khuyết tật.
	Số trẻ trong các nhóm trẻ và lớp mẫu giáo không vượt quá quy định và được phân chia theo độ tuổi.

	Nhà trường có không quá 20 (hai mươi) nhóm trẻ, lớp mẫu giáo.

	
	· Đối với trẻ em ở độ tuổi nhà trẻ:
· Trẻ em 03 - 12 tháng tuổi: 15 trẻ em/nhóm;
· Trẻ em 13 - 24 tháng tuổi: 20 trẻ em/nhóm;
· Trẻ em 25 - 36 tháng tuổi: 25 trẻ em/nhóm.
· Đối với trẻ em ở độ tuổi mẫu giáo:
· Trẻ em 03 - 04 tuổi: 25 trẻ em/lóp;
· Trẻ em 04 - 05 tuổi: 30 trẻ em/lớp;
· Trẻ em 05 - 06 tuổi: 35 trẻ em/lớp.
· Số lượng giáo viên trong 01 nhóm hoặc lớp được quy định như sau:
· Đối với trẻ em ở độ tuổi nhà trẻ: 05 trẻ em/giáo viên;
· Đối với trẻ em ở độ tuổi mẫu giáo: 10 - 12 trẻ em/giáo viên.

	· 
	· Học phí: Từ 80k-450k./tháng/hs /chuẩn/tùy vùng. 
Số: 06/2019/NQ-HĐND

· cấp học mầm non, tiểu học năm học 2019-2020 mức thu là 4.700.000 đồng, tăng lên 5.100.000 đồng vào năm học 2020-2021; cấp THCS và THPT tăng từ 4.900.000 đồng lên 5.300.000.
· 05/2018/NQ-HĐND
· 119/NĐ-HĐND (mức khó khăn)
· Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 quy định về các khoản thu của trường mầm non (chưa bao gồm các khoản phục vụ bán trú: tối đa 300.000 đồng/học sinh/tháng
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	Tiêu chí 1.6. Quản lý hành chính, tài chính và tài sản
	
	
	

	
	a) Hệ thống hồ sơ của nhà trường được lưu trữ theo quy định;
b) Lập dự toán, thực hiện thu chi, quyết toán, thống kê, báo cáo tài chính và tài sản; công khai và định kỳ tự kiểm tra tài chính, tài sản theo quy định quy chế chi tiêu nội bộ được bổ sung, cập nhật phù hợp với điều kiện thực tế và các quy định hiện hành;
c) Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản đúng mục đích và có hiệu quả để phục vụ các hoạt động giáo dục.
	a) Ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả trong công tác quản lý hành chính, tài chính và tài sản của nhà trường;
b) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, không có vi phạm liên quan đến việc quản lý hành chính, tài chính và tài sản theo kết luận của thanh tra, kiểm toán.
	Có kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn để tạo ra các nguồn tài chính hợp pháp phù hợp với điều kiện nhà trường, thực tế địa phương.
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	Tiêu chí 1.7. Quản lý cán bộ, giáo viên và nhân viên
	
	
	

	
	a) Có kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên;
b) Phân công, sử dụng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên rõ ràng, hợp lý, đảm bảo hiệu quả hoạt động của nhà trường;
c) Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được đảm bảo các quyền theo quy định.
	Có biện pháp để phát huy được năng lực của cán bộ quản lý, giáo viên nhân viên trong việc xây dựng, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường.
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	Tiêu chí 1.8 Quản lý các hoạt động giáo dục
	
	
	

	
	a) Kế hoạch giáo dục phù hợp với quy định hiện hành, điều kiện thực tế địa phương và điều kiện của nhà trường;
b) Kế hoạch giáo dục được thực hiện đầy đủ;
c) Kế hoạch giáo dục được rà soát, đánh giá, điều chỉnh kịp thời.

	Các biện pháp chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá của nhà trường đối với các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ, được cơ quan quản lý đánh giá đạt hiệu quả.
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	Tiêu chí 1.9 Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở
	
	
	

	
	a) Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến khi xây dựng kế hoạch, nội quy, quy định, quy chế liên quan đến các hoạt động của nhà trường;
b) Các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (nếu có) thuộc thẩm quyền xử lý của nhà trường được giải quyết đúng pháp luật;
c) Hằng năm, có báo cáo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.
	Các biện pháp và cơ chế giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả.
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	Tiêu chí 1.10 Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học
	
	
	

	
	a) Có phương án đảm bảo an ninh trật tự; vệ sinh an toàn thực phẩm; an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích; an toàn phòng, chống cháy, nổ; an toàn phòng, chống thảm họa, thiên tai; phòng, chống dịch bệnh; phòng, chống các tệ nạn xã hội và phòng, chống bạo lực trong nhà trường; những trường có tổ chức bếp ăn cho trẻ được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm;
b) Có hộp thư góp ý, đường dây nóng và các hình thức khác để tiếp nhận, xử lý các thông tin phản ánh của người dân; đảm bảo an toàn cho cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên và trẻ trong nhà trường;
c) Không có hiện tượng kỳ thị, hành vi bạo lực, vi phạm pháp luật về bình đẳng giới trong nhà trường.
	a) Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và trẻ được phổ biến, hướng dẫn thực hiện phương án đảm bảo an ninh trật tự; vệ sinh an toàn thực phẩm; an toàn phòng chống tai nạn, thương tích; an toàn phòng, chống cháy nổ; an toàn phòng, chống thảm họa thiên tai; phòng, chống dịch bệnh; phòng, chống các tệ nạn xã hội và phòng, chống bạo lực trong nhà trường;
b) Nhà trường thường xuyên kiểm tra, thu thập, đánh giá, xử lý các thông tin, biểu hiện liên quan đến bạo lực học đường, an ninh trật tự và có biện pháp ngăn chặn kịp thời, hiệu quả.
	
	
	
	
	

	
	Tiêu chuẩn 2 Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên
	
	12%
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	Tiêu chí 2.1 Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng
	
	
	

	
	a) Đạt tiêu chuẩn theo quy định;
b) Được đánh giá đạt chuẩn hiệu trưởng trở lên;
c) Được bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý giáo dục theo quy định.

	a) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, có ít nhất 02 năm được đánh giá đạt chuẩn hiệu trưởng ở mức khá trở lên;
b) Được bồi dưỡng, tập huấn về lý luận chính trị theo quy định; được giáo viên, nhân viên trong trường tín nhiệm.
	Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, đạt chuẩn hiệu trưởng ở mức khá trở lên, trong đó có ít nhất 01 năm đạt chuẩn hiệu trưởng ở mức tốt.

	
	· Có đủ năng lực để để lãnh đạo và quản trị nhà trường (Từ TCSP đến CĐSP mầm non hoặc tương đương)
· Đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý
· Đạt chuẩn trình độ đào tạo theo quy định và hoàn thành các khóa đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định: Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, tối thiểu 2/3 số tiêu chí đạt mức tốt, trong đó các tiêu chí 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14 và 15 đạt mức tốt[footnoteRef:10]  [10:  Thông tư số 25/2018/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục MN] 

	· 
	· 
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	Tiêu chí 2.2 Đối với giáo viên
	
	
	

	
	a) Có đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu đảm bảo thực hiện Chương trình giáo dục mầm non theo quy định;
b) 100% giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo theo quy định;
c) Có ít nhất 95% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức đạt trở lên.
	a) Tỷ lệ giáo viên đạt trên chuẩn trình độ đào tạo đạt ít nhất 55%; đối với các trường thuộc vùng khó khăn đạt ít nhất 40%; trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, tỷ lệ giáo viên trên chuẩn trình độ đào tạo được duy trì ổn định và tăng dần theo lộ trình phù hợp;
b) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, có 100% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức đạt trở lên, trong đó có ít nhất 60% đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá trở lên và ít nhất 50% ở mức khá trở lên đối với trường thuộc vùng khó khăn;
c) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, không có giáo viên bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.
	a) Tỷ lệ giáo viên đạt trên chuẩn trình độ đào tạo đạt ít nhất 65%, đối với các trường thuộc vùng khó khăn đạt ít nhất 50%;
b) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, có ít nhất 80% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá trở lên, trong đó có ít nhất 30% đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức tốt; đối với trường thuộc vùng khó khăn có ít nhất 70% đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá trở lên, trong đó có ít nhất 20% đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức tốt.
	2. Ít nhất 90% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá, trong đó ít nhất 40% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức tốt; 
đối với trường thuộc vùng khó khăn có ít nhất 80% đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá trở lên, trong đó có ít nhất 30% đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức tốt. Chất lượng đội ngũ giáo viên đáp ứng được phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường.

	· Cao đẳng sư phạm mầm non hoặc tương đương;
· đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua (quy định cấp Sở)
· Giáo viên dạy giỏi (quy định cấp Sở).
· Được đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non đạt mức khá trở lên, trong đó tiêu chí 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 phải đạt mức tốt[footnoteRef:11]; [11:  Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chuẩn GVMN] 

· Có khả năng thiết kế, triển khai các hoạt động giáo dục mẫu, tổ chức các tọa đàm, hội thảo, bồi dưỡng về đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non cho đồng nghiệp trong trường hoặc cụm trường tham khảo học tập;
· Năng lực sư phạm;
· Năng lực quản lý, điều hành lớp học: các yêu cầu về quản lý trẻ em, quản lý nhóm lớp
· Năng lực sử dụng ngoại ngữ (ưu tiên tiếng Anh, Bậc 2 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.[footnoteRef:12]) trong hoạt động chuyên môn hoặc tiếng dân tộc đối với vùng dân tộc thiểu số. [12:  Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (ở trình độ cao đẳng)] 

· Năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ em và quản lý nhóm, lớp (giản đơn).
· Giờ dạy: 42 giờ/tuần (cứ có 01 trẻ khuyết tật/lớp, mỗi GV được tính thêm 0,5 giờ dạy/ngày)[footnoteRef:13]  [13:  Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT, ngày 25 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chế độ làm việc đối với GVMN] 

	· 
	· Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chuẩn GVMN
· Hệ số lương giáo viên mầm non hạng II được áp dụng hệ số lương của viên chức loại AI (từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98); hạng III được áp dụng hệ số lương của viên chức loại AO (từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89); hạng IV được áp dụng hệ số lương của viên chức loại B (từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06).
· Thời gian làm việc trong một năm của giáo viên mầm non là 42 tuần. Thông tư 48/2011/TT-BGDĐT chế độ làm việc giáo viên mầm non
· Tham gia đào tạo bồi dưỡng 40 tiết/năm. Số: 12/2019/TT-BGDĐT
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	Tiêu chí 2.3 Đối với nhân viên
	
	
	

	
	a) Có nhân viên hoặc giáo viên kiêm nhiệm để đảm nhiệm các nhiệm vụ do hiệu trưởng phân công;
b) Được phân công công việc phù hợp, hợp lý theo năng lực;
c) Hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
	a) Số lượng và cơ cấu nhân viên đảm bảo theo quy định;
b) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, không có nhân viên bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.
	a) Có trình độ đào tạo đáp ứng được vị trí việc làm;
b) Hằng năm, được tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm.

	
	
	
	- Theo quy định của nhà nước
- Nhân viên y tế trường học[footnoteRef:14] [14:  TTLT quy định về công tác y tế trường học Số: 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT. ] 

a) Nhân viên y tế trường học phải có trình độ chuyên môn từ y sĩ trung cấp trở lên. Căn cứ điều kiện thực tiễn tại địa phương, các trường học bố trí nhân viên y tế trường học đáp ứng quy định tại Điểm này hoặc ký hợp đồng với Trạm Y tế xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là Trạm Y tế xã) hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ hình thức phòng khám đa khoa trở lên để chăm sóc sức khỏe học sinh;
b) Nhân viên y tế trường học phải được thường xuyên cập nhật kiến thức chuyên môn y tế thông qua các hình thức hội thảo, tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn do ngành Y tế, ngành Giáo dục tổ chức để triển khai được các nhiệm vụ quy định;
c) Nhân viên y tế trường học có nhiệm vụ tham mưu, tổ chức thực hiện theo quy định tại Điều 9, Điều 10 và các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo trường học phân công.



	
	Tiêu chuẩn 3 Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học
	
	24%
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	Tiêu chí 3.1 Diện tích, khuôn viên và sân vườn
	
	
	

	
	a) Diện tích khu đất xây dựng hoặc diện tích sàn xây dựng bình quân tối thiểu cho một trẻ đảm bảo theo quy định;
b) Có cổng, biển tên trường, tường hoặc hàng rào bao quanh; khuôn viên đảm bảo vệ sinh, phù hợp cảnh quan, môi trường thân thiện và an toàn cho trẻ;
c) Có sân chơi, hiên chơi, hành lang của nhóm, lớp; sân chơi chung; sân chơi - cây xanh bố trí phù hợp với điều kiện của nhà trường, an toàn, đảm bảo cho tất cả trẻ được sử dụng.
	a) Diện tích xây dựng công trình và diện tích sân vườn đảm bảo theo quy định;
b) Khuôn viên có tường bao ngăn cách với bên ngoài; có sân chơi của nhóm, lớp; có nhiều cây xanh tạo bóng mát sân trường, thường xuyên được chăm sóc, cắt tỉa đẹp; có vườn cây dành riêng cho trẻ chăm sóc, bảo vệ và tạo cơ hội cho trẻ khám phá, học tập;
c) Khu vực trẻ chơi có đủ thiết bị và đồ chơi ngoài trời theo quy định; có rào chắn an toàn ngăn cách với ao, hồ (nếu có).
	Sân vườn có khu vực riêng để thực hiện các hoạt động giáo dục phát triển vận động, có đủ các loại thiết bị và đồ chơi ngoài trời theo Danh mục thiết bị và đồ chơi ngoài trời cho giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và có bổ sung thiết bị đồ chơi ngoài Danh mục phù hợp với thực tế, đảm bảo an toàn cho trẻ.

	3. Sân vườn và khu vực cho trẻ chơi có diện tích đạt chuẩn hoặc trên chuẩn theo quy định tại Tiêu chuẩn Việt Nam về yêu cầu thiết kế trường mầm non; có các góc chơi, khu vực hoạt động trong và ngoài nhóm lớp tạo cơ hội cho trẻ được khám phá, trải nghiệm, giúp trẻ phát triển toàn diện.
4. 100% các công trình của nhà trường được xây dựng kiên cố. Có phòng tư vấn tâm lý. Có đầy đủ các trang thiết bị hiện đại phục vụ hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ.
Có khu vực dành riêng để phát triển vận động cho trẻ, trong đó tổ chức được 02 (hai) môn thể thao phù hợp với trẻ lứa tuổi mầm non.
	Diện tích mặt bằng xây dựng trường được xác định trên cơ sở số nhóm lóp, sử dụng đất bình quân tối thiểu 12m2/trẻ đối với khu vực đồng bằng, trung du; 8m2/trẻ đối với khu vực thành phố, thị xã và núi cao.

	
	Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3907:2011 về trường mầm non 
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	Tiêu chí 3.2 Khối phòng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo và khối phòng phục vụ học tập
	
	
	

	
	a) Số phòng của các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tương ứng với số nhóm lớp theo độ tuổi;
b) Có phòng sinh hoạt chung, phòng ngủ (có thể dùng phòng sinh hoạt chung làm phòng ngủ đối với lớp mẫu giáo); có phòng để tổ chức hoạt động giáo dục thể chất, giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng, đảm bảo đáp ứng được nhu cầu tối thiểu hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ;
c) Có hệ thống đèn, hệ thống quạt (ở nơi có điện); có tủ đựng hồ sơ, thiết bị dạy học.
	a) Phòng sinh hoạt chung, phòng ngủ, phòng giáo dục thể chất, phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng đảm bảo đạt chuẩn theo quy định
b) Hệ thống tủ, kệ, giá đựng đồ chơi, đồ dùng, tài liệu đảm bảo đủ theo quy định, được sắp xếp hợp lý, an toàn, thuận tiện khi sử dụng.

	Có phòng riêng để tổ chức cho trẻ làm quen với ngoại ngữ, tin học và âm nhạc.

	
	Phòng sinh hoạt chung: Đảm bảo 1,5 - 1,8m2 cho một trẻ.
Phòng ngủ: Đảm bảo 1,2 - 1,5m2 cho một trẻ.
Phòng vệ sinh: Đảm bảo 0,4 - 0,6m2 cho một trẻ.
Hiên chơi: Đảm bảo 0,5 - 0,7m2 cho một trẻ, chiều rộng không dưới 2,1m; có lan can bao quanh cao 0,8-1m, sử dụng các thanh đứng với khoảng cách giữa hai thanh không lớn hơn 0,1m.

	
	a) Đối với cơ sở giáo dục mầm non: kích thước bàn ghế áp dụng theo Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 1993) Bàn ghế học sinh mẫu giáo - Yêu cầu chung; 
b) Đối với trường tiểu học; trường trung học cơ sở; trường trung học phổ thông; trường phổ thông có nhiều cấp học; trường chuyên biệt: kích thước bàn ghế áp dụng theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT ngày 16 tháng 6 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Y tế hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông.
 Chiếu sáng
a) Đối với cơ sở giáo dục mầm mon: yêu cầu thiết kế áp dụng theo quy định tại mục 6.2 của Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 3907:2011) ban hành kèm theo Quyết định số 2585/QĐ-BKHCN ;
b) Đối với trường tiểu học; lớp tiểu học trong trường phổ thông có nhiều cấp học và trong trường chuyên biệt: yêu cầu thiết kế áp dụng theo quy định tại mục 6.2 của Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 8793:2011) ban hành kèm theo Quyết định số 2585/QĐ-BKHCN ;
c) Đối với trường trung học cơ sở; trường trung học phổ thông; lớp trung học cơ sở, lớp trung học phổ thông trong trường phổ thông có nhiều cấp học và trong trường chuyên biệt: yêu cầu thiết kế áp dụng theo quy định tại mục 6.2 của Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 8794:2011) ban hành kèm theo Quyết định số 2585/QĐ-BKHCN.
Phòng y tế trường học
a) Trường học phải có phòng y tế riêng, bảo đảm diện tích, ở vị trí thuận tiện cho công tác sơ cứu, cấp cứu và chăm sóc sức khỏe học sinh;
b) Phòng y tế của các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường chuyên biệt được trang bị tối thiểu 01 giường khám bệnh và lưu bệnh nhân, bàn làm việc, ghế, tủ đựng dụng cụ, thiết bị làm việc thông thường, cân, thước đo, huyết áp kế, nhiệt kế, bảng kiểm tra thị lực, bộ nẹp chân, tay và một số thuốc thiết yếu phục vụ cho công tác sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe học sinh theo quy định tại Quyết định số 1221/QĐ-BYT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành danh mục trang thiết bị, thuốc thiết yếu dùng trong phòng y tế học đường của các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học. Đối với các cơ sở giáo dục mầm non cần có các trang bị, dụng cụ chuyên môn và thuốc thiết yếu phù hợp với lứa tuổi;
c) Có sổ khám bệnh theo mẫu A1/YTCS quy định tại Thông tư 27/2014/TT-BYT ngày 14 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định hệ thống biểu mẫu thống kê y tế áp dụng đối với các cơ sở y tế tuyến tỉnh, huyện, xã; sổ theo dõi sức khỏe học sinh theo mẫu số 01 và sổ theo dõi tổng hợp tình trạng sức khỏe học sinh theo mẫu số 02 quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này.
Số: 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT
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	Tiêu chí 3.3 Khối phòng hành chính - quản trị
	
	
	

	
	a) Có các loại phòng theo quy định;
b) Có trang thiết bị tối thiểu tại các phòng;
c) Khu để xe cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được bố trí hợp lý đảm bảo an toàn, trật tự.
	a) Đảm bảo diện tích theo quy định;
b) Khu để xe cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có mái che đảm bảo an toàn, tiện lợi.
	Có đủ các phòng, đảm bảo theo Tiêu chuẩn quốc gia về yêu cầu thiết kế trường mầm non.

	
	Có văn phòng nhà trường, phòng ban giám hiệu, phòng hành chính quản trị, phòng y tế, phòng bảo vệ, phòng dành cho nhân viên phù hợp về diện tích, trang thiết bị, đồ dùng phục vụ cho việc quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ;
(Tiêu chuẩn quốc gia về yêu cầu thiết kế trường mầm non)
	
	Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3907:2011 về trường mầm non 
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	Tiêu chí 3.4 Khối phòng tổ chức ăn
	
	
	

	
	a) Bếp ăn được xây dựng kiên cố hoặc bán kiên cố;
b) Kho thực phẩm được phân chia thành khu vực để các loại thực phẩm riêng biệt, đảm bảo các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm;
c) Có tủ lạnh lưu mẫu thức ăn,
	Bếp ăn đảm bảo theo quy định tại Điều lệ trường mầm non.

	Bếp ăn đảm bảo theo Tiêu chuẩn quốc gia về yêu cầu thiết kế trường mầm non.

	
	Đảm bảo 0,3 - 0,35m2 cho một trẻ. Gồm có khu sơ chế, khu chế biến, khu nấu ăn, khu chia thức ăn; được thiết kế và tổ chức theo dây chuyền hoạt động một chiều. 
(Tiêu chuẩn quốc gia về yêu cầu thiết kế trường mầm non)
	
	Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3907:2011 về trường mầm non 
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	Tiêu chí 3.5 Thiết bị, đồ dùng, đồ chơi
	
	
	

	
	a) Có các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi đáp ứng yêu cầu tối thiểu phục vụ nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ;
b) Các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tự làm hoặc ngoài danh mục quy định phải đảm bảo tính giáo dục, an toàn, phù hợp với trẻ;
c) Hằng năm các thiết bị được kiểm kê, sửa chữa.
	a) Hệ thống máy tính được kết nối Internet phục vụ công tác quản lý hoạt động dạy học;
b) Có đủ thiết bị dạy học theo quy định;
c) Hằng năm, được bổ sung các thiết bị dạy học, thiết bị dạy học tự làm.
	Các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tự làm hoặc ngoài danh mục quy định được khai thác và sử dụng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục, nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ.
	
	Có sân chơi, tường bao quanh khu vực trường, có cổng trường với biển trường ghi rõ tên trường theo quy định 
Trong khu vực trường có cây xanh. Toàn bộ các thiết kế xây dựng và trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi của trường phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho trẻ.
(Tiêu chuẩn quốc gia về yêu cầu thiết kế trường mầm non)
	
	Đồ chơi cho trẻ em ở các trường học phải bảo đảm theo quy định tại Thông tư số 16/2011/TT-BGDĐT ngày 13 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc trang bị, quản lý, sử dụng đồ chơi trẻ em trong nhà trường.
 Số: 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT
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	Tiêu chí 3.6 Khu vệ sinh, hệ thống cấp thoát nước
	
	
	

	
	a) Phòng vệ sinh cho trẻ, khu vệ sinh cho cán bộ quản lý, giáo viên nhân viên đảm bảo không ô nhiễm môi trường; phòng vệ sinh đảm bảo sử dụng thuận lợi cho trẻ khuyết tật;
b) Có hệ thống thoát nước đảm bảo vệ sinh môi trường; hệ thống nước sạch đảm bảo nước uống và nước sinh hoạt cho giáo viên, nhân viên và trẻ;
c) Thu gom rác và xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh môi trường.
	a) Phòng vệ sinh cho trẻ, khu vệ sinh cho cán bộ quản lý, giáo viên nhân viên thuận tiện, được xây dựng phù hợp với cảnh quan và theo quy định
b) Hệ thống cung cấp nước sạch, hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý chất thải đáp ứng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế.
	
	
	Có hệ thống nước sạch, hệ thống thoát nước, phòng vệ sinh phù hợp, có thiết bị vệ sinh bảo đảm an toàn, sạch sẽ, đáp ứng mọi sinh hoạt của trường;
(Tiêu chuẩn quốc gia về yêu cầu thiết kế trường mầm non)

	
	Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3907:2011 về trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 2585/QĐ-BKHCN ngày 23 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia
nước ăn uống theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN 01:2009/BYT) ban hành kèm theo Thông tư số 04/2009/TT-BYT ngày 17 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống; về nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN 6 -1:2010/BYT) ban hành kèm theo Thông tư số 34/2010/TT-BYT ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai; về nước sinh hoạt theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN 02:2009/BYT) ban hành kèm theo Thông tư số 05/2009/TT-BYT ngày 17 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt.
- Đối với cơ sở giáo dục mầm non: yêu cầu thiết kế áp dụng theo tiêu chuẩn quy định tại mục 5.2.7 và mục 5.5.8 của Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 3907:2011) ban hành kèm theo Quyết định số 2585/QĐ-BKHCN ;
- Đối với trường tiểu học; lớp tiểu học trong trường phổ thông có nhiều cấp học và trong trường chuyên biệt: yêu cầu thiết kế áp dụng theo tiêu chuẩn quy định tại mục 5.6.1, mục 5.6.2 và mục 5.6.3 của Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 8793:2011) ban hành kèm theo Quyết định số 2585/QĐ-BKHCN ;
- Đối với trường trung học cơ sở; trường trung học phổ thông; lớp trung học cơ sở, lớp trung học phổ thông trong trường phổ thông có nhiều cấp học và trong trường chuyên biệt: yêu cầu thiết kế áp dụng theo quy định tại mục 5.6 của Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 8794:2011) ban hành kèm theo Quyết định số 2585/QĐ-BKHCN.
b) Về điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh nhà tiêu: áp dụng theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN 01:2011/BYT) theo Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu - Điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh;
c) Trường học phải có chỗ rửa tay với nước sạch, xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn khác.
3. Thu gom và xử lý chất thải
3. Thu gom và xử lý chất thải
a) Trường học phải có hệ thống cống rãnh thoát nước mưa, nước thải sinh hoạt, không để nước ứ đọng xung quanh trường lớp; có hệ thống thoát nước riêng cho khu vực phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành, phòng y tế, nhà bếp, khu vệ sinh, khu nuôi động vật thí nghiệm;
b) Các trường học hợp đồng với các cơ sở đủ điều kiện thu gom, xử lý chất thải, rác thải sinh hoạt. Trường hợp trường học tự thu gom, xử lý thì phải bảo đảm theo quy định tại khoản 4, mục VII, phần II của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN 07:2010/BYT) vệ sinh phòng bệnh truyền nhiễm trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Thông tư số 46/2010/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh phòng bệnh truyền nhiễm trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân” (sau đây gọi tắt là Thông tư số 46/2010/TT-BYT).
Số: 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT

	
	Tiêu chuẩn 4 Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội
	
	8%
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	Tiêu chí 4.1 Ban đại diện cha mẹ trẻ
	
	
	

	
	a) Được thành lập và hoạt động theo quy định tại Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh;
b) Có kế hoạch hoạt động theo năm học;
c) Tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động đúng tiến độ.
	Phối hợp có hiệu quả với nhà trường trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học và các hoạt động giáo dục; hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật chủ trương chính sách về giáo dục đối với cha mẹ trẻ.
	Phối hợp có hiệu quả với nhà trường, xã hội trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh.

	
	Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh
	
	Điều lệ trưởng mầm non
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	Tiêu chí 4.2 Công tác tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền và phối hợp với các tổ chức, cá nhân của nhà trường;
	
	
	

	
	a) Tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền địa phương để thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường;
b) Tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, ngành giáo dục, về mục tiêu, nội dung và kế hoạch giáo dục của nhà trường;
c) Huy động và sử dụng các nguồn lực hợp pháp của các tổ chức, cá nhân đúng quy định.
	a) Tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền để tạo điều kiện cho nhà trường thực hiện phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển;
b) Phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, cá nhân để tổ chức các hoạt động lễ hội, sự kiện theo kế hoạch, phù hợp với truyền thống của địa phương.

	Tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp có hiệu quả với các tổ chức, cá nhân xây dựng nhà trường trở thành trung tâm văn hóa, giáo dục của địa phương.

	
	
	
	

	
	Tiêu chuẩn 5 Hoạt động và kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ
	
	16%
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	Tiêu chí 5.1 Thực hiện Chương trình giáo dục mầm non
	
	
	Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định hiện hành về quản lý tài chính.


	
	a) Tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục mầm non theo kế hoạch
b) Nhà trường phát triển Chương trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành phù hợp quy định về chuyên môn của cơ quan quản lý giáo dục, với điều kiện nhà trường;
c) Định kỳ rà soát, đánh giá việc thực hiện Chương trình giáo dục mầm non và có điều chỉnh kịp thời, phù hợp.
	a) Tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục mầm non đảm bảo chất lượng;
b) Nhà trường phát triển Chương trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, phù hợp với văn hóa địa phương, đáp ứng khả năng và nhu cầu của trẻ.

	a) Nhà trường phát triển Chương trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trên cơ sở tham khảo chương trình giáo dục của các nước trong khu vực và thế giới đúng quy định, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn của trường, địa phương;
b) Hằng năm, tổng kết, đánh giá việc thực hiện chương trình giáo dục của nhà trường, từ đó điều chỉnh, cải tiến nội dung, phương pháp giáo dục để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ.
	1. Nhà trường phát triển Chương trình giáo dục mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở tham khảo, áp dụng hiệu quả mô hình, phương pháp giáo dục tiên tiến của các nước trong khu vực và thế giới; chương trình giáo dục thúc đẩy được sự phát triển toàn diện của trẻ, phù hợp với độ tuổi và điều kiện của nhà trường, văn hóa địa phương.
	· Mục tiêu đào tạo phát triển toàn diên
· Yêu cầu Điểu chỉnh CTĐT tiệm khu vực và thế giới. 
(Lưu ý CTĐT phù hợp cho trẻ khuyết tật để bảo đảm có ít nhất 85% trẻ có thể hòa nhập cộng đồng)
	· 
	· 

	
	Tiêu chí 5.2 Tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ
	
	
	

	
	a) Thực hiện linh hoạt các phương pháp, đảm bảo phù hợp với mục tiêu nội dung giáo dục, phù hợp với trẻ mầm non và điều kiện nhà trường;
b) Tổ chức môi trường giáo dục theo hướng tạo điều kiện cho trẻ được vui chơi, trải nghiệm;
c) Tổ chức các hoạt động giáo dục bằng nhiều hình thức đa dạng phù hợp với độ tuổi của trẻ và điều kiện thực tế.
	Tổ chức các hoạt động thực hành, trải nghiệm, khám phá môi trường xung quanh phù hợp với nhu cầu, hứng thú của trẻ và điều kiện thực tế.

	Tổ chức môi trường giáo dục trong và ngoài lớp học phù hợp với nhu cầu, khả năng của trẻ, kích thích hứng thú, tạo cơ hội cho trẻ tham gia hoạt động vui chơi, trải nghiệm theo phương châm “chơi mà học, học bằng chơi”.

	
	Phát triển toàn diện (theo nhóm lớp mầm non và mẫu giáo, trẻ khuyết tật)
· Phát triển thể chất
· [bookmark: muc_2_2]Phát triển nhận thức
· [bookmark: muc_3_1]Phát triển ngôn ngữ 
· [bookmark: muc_4]Phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội và thẩm mĩ
(Theo khung năng lực quốc gia, không bao gồm nhóm trẻ khuyết tật)
	
	Tổ chức ăn[footnoteRef:15] [15:  Số: 28/2016/tt-bgdđt. Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của chương trình giáo dục mầm non ban hành kèm theo thông tư số 17/2009/tt-bgdđt ngày 25 tháng 7 năm 2009 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo
] 

- Xây dựng chế độ ăn, khẩu phần ăn phù hợp với độ tuổi:
+ Nhu cầu khuyến nghị năng lượng của 1 trẻ trong một ngày là: 1230 - 1330 Kcal.
+ Nhu cầu khuyến nghị năng lượng tại trường của 1 trẻ trong một ngày chiếm 50 - 55% nhu cầu cả ngày: 665 - 676 Kcal.
- Số bữa ăn tại cơ sở giáo dục mầm non: Một bữa chính và một bữa phụ.
+ Năng lượng phân phối cho các bữa ăn: Bữa chính buổi trưa cung cấp từ 25% đến 35% năng lượng cả ngày. Bữa phụ cung cấp từ 10% đến 15% năng lượng cả ngày.
+ Tỉ lệ các chất cung cấp năng lượng theo cơ cấu:
Chất đạm (Protit) cung cấp khoảng 15% - 25% năng lượng khẩu phần.
Chất béo (Lipit) cung cấp khoảng 25% - 35% năng lượng khẩu phần.
Chất bột (Gluxit) cung cấp khoảng 45% - 52% năng lượng khẩu phần.
- Nước uống: khoảng 1,6 - 2,0 lít/trẻ/ngày (kể cả nước trong thức ăn).
- - Ăn 2 bữa chính và 1 bữa phụ.
Xây dựng thực đơn hàng ngày, theo tuần, theo mùa.”;
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	Tiêu chí 5.3 Kết quả nuôi dưỡng và chăm sóc sức khoẻ
	
	
	Tiêu chuẩn về quản trị hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe của trẻ em của hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 25/2018/TT-BGDĐT ban hành Quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non, cụ thể như sau:
- Mức đạt: Tổ chức xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe của trẻ em; đánh giá sự phát triển về thể chất và sức khỏe của trẻ em theo quy định;
- Mức khá: Đổi mới quản trị hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe của trẻ em, đảm bảo giáo viên thực hiện các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc phù hợp với nhu cầu đa dạng và hướng tới sự phát triển toàn diện của trẻ em; kết quả phát triển về thể chất và sức khỏe của trẻ nâng cao;
- Mức tốt: Hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non về quản trị hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe của trẻ em


	
	a) Nhà trường phối hợp với cơ sở y tế địa phương tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho trẻ;
b) 100% trẻ được kiểm tra sức khỏe, đo chiều cao, cân nặng, đánh giá tình trạng dinh dưỡng bằng biểu đồ tăng trưởng theo quy định;
c) Ít nhất 80% trẻ suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì được can thiệp bằng những biện pháp phù hợp, tình trạng dinh dưỡng của trẻ cải thiện so với đầu năm học.
	a) Nhà trường tổ chức tư vấn cho cha mẹ trẻ hoặc người giám hộ về các vấn đề liên quan đến sức khỏe, phát triển thể chất và tinh thần của trẻ;
b) Chế độ dinh dưỡng của trẻ tại trường được đảm bảo cân đối đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng, đảm bảo theo quy định;
c) 100% trẻ suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì được can thiệp bằng những biện pháp phù hợp, tình trạng dinh dưỡng của trẻ cải thiện so với đầu năm học.
	Có ít nhất 95% trẻ khỏe mạnh, chiều cao, cân nặng phát triển bình thường.

	
	
	
	Hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại các trường mầm non được quy định tại Điều 24 Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BGDĐT năm 2014
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	Tiêu chí 5.4 Kết quả giáo dục
	
	
	

	
	a) Tỷ lệ chuyên cần đạt ít nhất 90% đối với trẻ 5 tuổi, 85% đối với trẻ dưới 5 tuổi; trường thuộc vùng khó khăn đạt ít nhất 85% đối với trẻ 5 tuổi 80% đối với trẻ dưới 5 tuổi;
b) Tỷ lệ trẻ 5 tuổi hoàn thành Chương trình giáo dục mầm non đạt ít nhất 85%; trường thuộc vùng khó khăn đạt ít nhất 80%;
c) Trẻ khuyết tật học hòa nhập, trẻ có hoàn cảnh khó khăn được nhà trường quan tâm giáo dục theo kế hoạch giáo dục cá nhân.
	a) Tỷ lệ chuyên cần đạt ít nhất 95% đối với trẻ 5 tuổi, 90% đối với trẻ dưới 5 tuổi; trường thuộc vùng khó khăn đạt ít nhất 90% đối với trẻ 5 tuổi 85% đối với trẻ dưới 5 tuổi;
b) Tỷ lệ trẻ 5 tuổi hoàn thành Chương trình giáo dục mầm non đạt ít nhất 95%; trường thuộc vùng khó khăn đạt ít nhất 90%;
c) Trẻ khuyết tật học hòa nhập (nếu có) được đánh giá có tiến bộ đạt ít nhất 80%.
	a) Tỷ lệ trẻ 5 tuổi hoàn thành Chương trình giáo dục mầm non đạt ít nhất 97%; trường thuộc vùng khó khăn đạt ít nhất 95%;
b) Trẻ khuyết tật học hòa nhập (nếu có) được đánh giá có tiến bộ đạt ít nhất 85%.

	
	· 95-100% trẻ hoàn thành chương trình giáo dục MN; 
· 85% trẻ khuyết tật có thể hòa nhập cộng đồng. 

	· 
	· Kiểm định trường



3.2. Tiêu chuẩn Đánh giá Trường trung học
(Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học)
	STT
	Nội dung 
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Điều kiện ĐBCL
	Tỷ lệ % (28TC)
	Các văn bản quy chiếu thực hiện

	
	Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường
	36%(10)
	Chuẩn KĐCL 

	1
	Tiêu chí 1.1: Phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường
	
	

	
	
	a) Phù hợp với mục tiêu giáo dục được quy định tại Luật giáo dục, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo từng giai đoạn và các nguồn lực của nhà trường;
b) Được xác định bằng văn bản và cấp có thẩm quyền phê duyệt;
c) Được công bố công khai bằng hình thức niêm yết tại nhà trường hoặc đăng tải trên trang thông tin điện tử của nhà trường (nếu có) hoặc đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương, trang thông tin điện tử của phòng giáo dục và đào tạo, sở giáo dục và đào tạo.
	· Nhà trường có các giải pháp giám sát việc thực hiện phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển.

	· Định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển. 
· Tổ chức xây dựng phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển có sự tham gia của các thành viên trong HĐT (HĐQT đối với trường tư thục), cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng.

	5. Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, nhà trường hoàn thành tất cả các mục tiêu theo phương hướng, chiến lược phát triển nhà trường.
6. Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, nhà trường có ít nhất 02 năm có kết quả giáo dục, các hoạt động khác của nhà trường vượt trội so với các trường có điều kiện kinh tế - xã hội tương đồng, được các cấp thẩm quyền và cộng đồng ghi nhận.

	
	
	

	2
	Tiêu chí 1.2: Hội đồng trường (Hội đồng quản trị đối với trường tư thục) và các hội đồng khác
	
	

	
	
	a) Được thành lập theo quy định;
b) Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định;
c) Các hoạt động được định kỳ rà soát, đánh giá.
	· Hoạt động có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.
	
	
	Tổng số thành viên của Hội đồng trường từ 9 đến 13 người.
	
	Điều lệ trường tiểu học, trung học


	3
	Tiêu chí 1.3: Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, các đoàn thể và tổ chức khác trong nhà trường
	
	

	
	
	a) Các đoàn thể và tổ chức khác trong nhà trường có cơ cấu tổ chức theo quy định;
b) Hoạt động theo quy định;
c) Hằng năm, các hoạt động được rà soát, đánh giá.

	a) Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam có cơ cấu tổ chức và hoạt động theo quy định; trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, có ít nhất 01 năm hoàn thành tốt nhiệm vụ, các năm còn lại hoàn thành nhiệm vụ trở lên;
b) Các đoàn thể, tổ chức khác có đóng góp tích cực trong các hoạt động của nhà trường.
	a) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam có ít nhất 02 năm hoàn thành tốt nhiệm vụ, các năm còn lại hoàn thành nhiệm vụ trở lên;
b) Các đoàn thể, tổ chức khác có đóng góp hiệu quả trong các hoạt động nhà trường và cộng đồng.

	
	
	
	Quy định 

	4
	Tiêu chí 1.4: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ chuyên môn và tổ văn phòng
	
	

	
	
	a) Có hiệu trưởng, số lượng phó hiệu trưởng theo quy định;
b) Tổ chuyên môn và tổ văn phòng có cơ cấu tổ chức theo quy định;
c) Tổ chuyên môn, tổ văn phòng có kế hoạch hoạt động và thực hiện các nhiệm vụ theo quy định.

	a) Hằng năm, tổ chuyên môn đề xuất và thực hiện được ít nhất 01 (một) chuyên đề có tác dụng nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục;
b) Hoạt động của tổ chuyên môn, tổ văn phòng được định kỳ rà soát, đánh giá, điều chỉnh.

	a) Hoạt động của tổ chuyên môn, tổ văn phòng có đóng góp hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng các hoạt động trong nhà trường;
b) Tổ chuyên môn thực hiện hiệu quả các chuyên đề chuyên môn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

	
	· Có đủ năng lực để lãnh đạo và quản trị nhà trường
· đạt chuẩn trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định
· Đạt chuẩn hiệu trưởng ở mức tốt: có tất cả các tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt mức tốt, trong đó các tiêu chí 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13 và 14 đạt mức tốt[footnoteRef:16] [16:  Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chuẩn hiệu trưởng giáo dục phổ thông] 

	· 
	· Chuẩn lãnh đạo 14/2018/TT-BGDĐT

	5
	Tiêu chí 1.5: Lớp học
	
	

	
	
	a) Có đủ các lớp của cấp học;
b) Học sinh được tổ chức theo lớp; lớp học được tổ chức theo quy định;
c) Lớp học hoạt động theo nguyên tắc tự quản, dân chủ.

	· Trường có không quá 45 (bốn mươi lăm) lớp. 
· Sỹ số học sinh trong lớp theo quy định.
	· Trường có không quá 45 (bốn mươi lăm) lớp. 
· Mỗi lớp ở cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông có không quá 40 (bốn mươi) học sinh, lớp tiểu học không quá 35 (ba mươi lăm) học sinh (nếu có). 
· Số học sinh trong lớp của trường chuyên biệt theo quy định tại quy chế tổ chức và hoạt động của trường chuyên biệt.
	
	· Số lượng học sinh/lớp không vượt quá 30 học sinh/lớp đối với trường tiểu học, 
· 35 học sinh/lớp đối với trường trung học cơ sở và trung học phổ thông.

	· 
	· Học phí: Từ 80k-450k./tháng/hs /chuẩn/tùy vùng. 
Số: 06/2019/NQ-HĐND

· cấp học mầm non, tiểu học năm học 2019-2020 mức thu là 4.700.000 đồng, tăng lên 5.100.000 đồng vào năm học 2020-2021; cấp THCS và THPT tăng từ 4.900.000 đồng lên 5.300.000.
· 05/2018/NQ-HĐND
· 119/NĐ-HĐND (mức khó khăn)

	6
	Tiêu chí 1.6: Quản lý hành chính, tài chính và tài sản
	
	

	
	
	a) Hệ thống hồ sơ của nhà trường được lưu trữ theo quy định;
b) Lập dự toán, thực hiện thu chi, quyết toán, thống kê, báo cáo tài chính và tài sản; công khai và định kỳ tự kiểm tra tài chính, tài sản theo quy định; quy chế chi tiêu nội bộ được bổ sung, cập nhật phù hợp với điều kiện thực tế và các quy định hiện hành;
c) Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản đúng mục đích và có hiệu quả để phục vụ các hoạt động giáo dục.
	a) Ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả trong công tác quản lý hành chính, tài chính và tài sản của nhà trường;
b) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, không có vi phạm liên quan đến việc quản lý hành chính, tài chính và tài sản theo kết luận của thanh tra, kiểm toán.

	· Có kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn để tạo các nguồn tài chính hợp pháp phù hợp với điều kiện nhà trường, thực tế địa phương.

	
	
	
	theo Thông tư 13/2011/TT-BGDĐT,

	7
	Tiêu chí 1.7: Quản lý cán bộ, giáo viên và nhân viên
	
	

	
	
	a) Có kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên;
b) Phân công, sử dụng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên rõ ràng, hợp lý đảm bảo hiệu quả hoạt động của nhà trường;
c) Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên được đảm bảo các quyền theo quy định.

	· Có các biện pháp để phát huy năng lực của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong việc xây dựng, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường.
	
	
	
	
	Quy định tại Điều 4 Quy định Tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 67/2011/TT-BGDĐT


	8
	Tiêu chí 1.8: Quản lý các hoạt động giáo dục
	
	

	
	
	a) Kế hoạch giáo dục phù hợp với quy định hiện hành, điều kiện thực tế địa phương và điều kiện của nhà trường;
b) Kế hoạch giáo dục được thực hiện đầy đủ;
c) Kế hoạch giáo dục được rà soát, đánh giá, điều chỉnh kịp thời.
	· Các biện pháp chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá của nhà trường đối với các hoạt động giáo dục, được cơ quan quản lý đánh giá đạt hiệu quả. 
· Quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường theo quy định (nếu có).
	
	
	
	
	

	9
	Tiêu chí 1.9: Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở
	
	

	
	
	a) Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến khi xây dựng kế hoạch, nội quy, quy định, quy chế liên quan đến các hoạt động của nhà trường;
b) Các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (nếu có) thuộc thẩm quyền xử lý của nhà trường được giải quyết đúng pháp luật;
c) Hằng năm, có báo cáo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.
	· Các biện pháp và cơ chế giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả.
	
	
	
	
	

	10
	Tiêu chí 1.10: Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học
	
	

	
	
	a) Có phương án đảm bảo an ninh trật tự; vệ sinh an toàn thực phẩm; an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích; an toàn phòng, chống cháy, nổ; an toàn phòng, chống thảm họa, thiên tai; phòng, chống dịch bệnh; phòng, chống các tệ nạn bạo lực nhà trường; những trường có tổ chức bếp ăn cho học sinh được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm;
b) Có hộp thư góp ý, đường dây nóng và các hình thức khác để tiếp nhận, xử lý các thông tin phản ánh của người dân; đảm bảo an toàn cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường;
c) Không có hiện tượng kỳ thị, hành vi bạo lực, vi phạm pháp luật về bình đẳng giới trong nhà trường.
	a) Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh được phổ biến, hướng dẫn và thực hiện phương án đảm bảo an ninh trật tự; vệ sinh an toàn thực phẩm; an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích; an toàn phòng, chống cháy, nổ; an toàn phòng, chống thảm họa, thiên tai; phòng, chống dịch bệnh; phòng, chống các tệ nạn xã hội và phòng, chống bạo lực trong nhà trường;
b) Nhà trường thường xuyên kiểm tra, thu thập, đánh giá, xử lý các thông tin, biểu hiện liên quan đến bạo lực học đường, an ninh trật tự và có biện pháp ngăn chặn kịp thời, hiệu quả.

	
	
	
	
	

	
	Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh
	14%(4)
	

	11
	Tiêu chí 2.1: Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng
	
	

	
	
	a) Đạt tiêu chuẩn theo quy định;
b) Được đánh giá đạt chuẩn hiệu trưởng trở lên;
c) Được bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý giáo dục theo quy định.
	a) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, có ít nhất 02 năm được đánh giá đạt chuẩn hiệu trưởng ở mức khá trở lên;
b) Được bồi dưỡng, tập huấn về lý luận chính trị theo quy định; được giáo viên, nhân viên trong trường tín nhiệm.
	· Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, được đánh giá đạt chuẩn hiệu trưởng ở mức khá trở lên, trong đó có ít nhất 01 năm được đánh giá đạt chuẩn hiệu trưởng ở mức tốt.
	
	· Chuẩn hiệu trưởng theo quy định ở mức tốt
	· 
	· 

	12
	Tiêu chí 2.2: Đối với giáo viên
	
	

	
	
	a) Số lượng, cơ cấu giáo viên đảm bảo thực hiện Chương trình giáo dục và tổ chức các hoạt động giáo dục;
b) 100% giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo theo quy định
c) Có ít nhất 95% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức đạt trở lên.
	a) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, tỷ lệ giáo viên trên chuẩn trình độ đào tạo được duy trì ổn định và tăng dần theo lộ trình phù hợp;
b) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, có 100% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức đạt trở lên, trong đó có ít nhất 60% đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá trở lên và có ít nhất 50% ở mức khá trở lên đối với trường thuộc vùng khó khăn;
c) Có khả năng tổ chức các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, định hướng phân luồng cho học sinh; có khả năng hướng dẫn nghiên cứu khoa học; trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá không có giáo viên bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.
	a) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, có ít nhất 80% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá trở lên, trong đó có ít nhất 30% đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức tốt; đối với trường thuộc vùng khó khăn có ít nhất 70% đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá trở lên, trong đó có ít nhất 20% đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức tốt;
b) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, giáo viên có báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học.

	
	· Chuẩn GV theo quy định[footnoteRef:17], ít nhất phải có trình độ ĐHSP trở lên hoặc tương đương; [17:  - Miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo: 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn, trong đó trên chuẩn ít nhất 25% đối với trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện và trường phổ thông dân tộc bán trú (sau đây gọi chung là trường trung học cơ sở), 10% đối với trường trung học phổ thông, trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh và trường phổ thông trực thuộc bộ, ngành (sau đây gọi chung là trường trung học phổ thông) và 30% đối với trường chuyên;
  - Các vùng khác: 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn, trong đó trên chuẩn ít nhất 40% đối với trường trung học cơ sở, 15% đối với trường trung học phổ thông và 40% đối với trường chuyên.
  - Trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên: 
a) Có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm đối với giáo viên tiểu học; 
b) Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên THCS;
c) Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên THPT.
] 

· Số lượng giáo viên ít nhất phải bảo đảm tỷ lệ: 
· 1,5 GV/lớp đối với trường tiểu học, 
· 1,95 GV/lớp đối với trường trung học cơ sở và 
· 2,25 GV/lớp đối với trường trung học phổ thông;
· Năng lực sư phạm;
· Năng lực ngoại ngữ (ưu tiên tiếng Anh, Bậc 3 theo khung 6 bậc hoặc tương đương) hoặc ngoại ngữ thứ hai (đối với giáo viên dạy ngoại ngữ) hoặc tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc.
· Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục; 
· Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức tốt, quy định tại Điều 5 thông tư 20

	
	[footnoteRef:18]“2a. Thời gian làm việc của giáo viên trường dự bị đại học là 42 tuần, trong đó: [18:  Số: 15/2017/TT-BGDĐT. Chế đô làm việc của giáo viên] 

a) 28 tuần dành cho việc giảng dạy và hoạt động giáo dục theo quy định về kế hoạch năm học;
b) 12 tuần dành cho học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ, xây dựng tài liệu, nghiên cứu khoa học và một số hoạt động khác theo kế hoạch năm học;
c) 01 tuần dành cho việc chuẩn bị năm học mới;
d) 01 tuần dành cho việc tổng kết năm học”.
Lương: Đối vói giáo viên tiểu học: Hệ số lương giáo viên tiểu học hạng II được áp dụng hệ số lương viên chức loại AI (từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98); hạng III được áp dụng hệ số lương viên chức loại A0 (từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89); hạng IV được áp dụng hệ số lương viên chức loại B (từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06).
Đối vói giáo viên THCS: Hệ sổ lương giáo viên trung học cơ sở hạng I được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2. nhóm A2.2 (từ hệ sổ lương 4,00 đến hệ số lương 6,38): hạng II được áp dụng hệ số lương của viên chức loại AI (từ hệ số lương 2.34 đến hệ số lương 4.98): hạng III được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0 (từ hệ số 2,10 đến hệ số lương 4,89).
Đối với giáo viên THPT: Hệ số lương giáo viên trung học phổ thông hạng I được áp dụng hệ sổ lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1 (từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78); hạng II được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2 (từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38); hạng III được áp dụng hệ sổ lương của viên chức loại AI (từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98).
Nghị định số 204/2004/NĐ-CP
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	Tiêu chí 2.3: Đối với nhân viên
	
	

	
	
	a) Có nhân viên hoặc giáo viên kiêm nhiệm để đảm nhiệm các nhiệm vụ do hiệu trưởng phân công;
b) Được phân công công việc phù hợp, hợp lý theo năng lực;
c) Hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
	a) Số lượng và cơ cấu nhân viên đảm bảo theo quy định;
b) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, không có nhân viên bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

	a) Có trình độ đào tạo đáp ứng được vị trí việc làm;
b) Hằng năm, được tham gia đầy đủ các khóa, lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm.

	
	· Số lượng nhân viên đảm bảo quy định và vị trí việc làm;
· 
	· 
	· Điều lệ trường tiểu học, trung học
· Lương: Nghị định số 204/2004/NĐ-CP
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	Tiêu chí 2.4: Đối với học sinh
	
	

	
	
	a) Đảm bảo về tuổi học sinh theo quy định;
b) Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định;
c) Được đảm bảo các quyền theo quy định.
	· Học sinh vi phạm các hành vi không được làm được phát hiện kịp thời, được áp dụng các biện pháp giáo dục phù hợp và có chuyển biến tích cực.

	· Học sinh có thành tích trong học tập, rèn luyện có ảnh hưởng tích cực đến các hoạt động của lớp và nhà trường.

	3. Nhà trường tại địa bàn vùng khó khăn có học sinh tham gia nghiên cứu khoa học, công nghệ và vận dụng kiến thức của các môn học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn. Nhà trường các vùng còn lại có học sinh tham gia nghiên cứu khoa học, công nghệ và vận dụng kiến thức của các môn học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn được cấp thẩm quyền ghi nhận.

	
	
	· Điều lệ trường tiểu học, trung học

	
	Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học
	21.5%(6)
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	Tiêu chí 3.1: Khuôn viên, khu sân chơi, bãi tập
	
	

	
	
	a) Khuôn viên đảm bảo xanh, sạch, đẹp, an toàn để tổ chức các hoạt động giáo dục;
b) Có cổng trường, biển tên trường và tường hoặc rào bao quanh;
c) Khu sân chơi, bãi tập có đủ thiết bị tối thiểu, đảm bảo an toàn để luyện tập thể dục, thể thao và các hoạt động giáo dục của nhà trường.
	· Khu sân chơi, bãi tập đáp ứng yêu cầu tổ chức các hoạt động giáo dục.
	· Các trường nội thành, nội thị có diện tích ít nhất 6m2/học sinh; các trường khu vực nông thôn có diện tích ít nhất 10m2/học sinh; đối với trường trung học được thành lập sau năm 2001 đảm bảo có diện tích mặt bằng theo quy định. 
· Khu sân chơi, bãi tập có diện tích ít nhất bằng 25% tổng diện tích sử dụng của trường.
	
	· S=06 m2/học sinh đối với khu vực thành phố, thị xã và 10 m2/học sinh đối với khu vực nông thôn (được xác định trên cơ sở số lớp, số học sinh và đặc điểm vùng miền)
· Có phòng tập thể dục đa năng, phòng giáo dục nghệ thuật, phòng tin học, phòng hỗ trợ giáo dục học sinh tàn tật, khuyết tật học hòa nhập, phòng y tế học đường. 
· Có nhà ăn, phòng nghỉ trưa nếu tổ chức học bán trú;
· Có hệ thống nước sạch, nhà vệ sinh phù hợp với quy mô của cơ sở giáo dục, bảo đảm các điều kiện về tiêu chuẩn theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
· Có sân chơi, bãi tập, khu để xe với diện tích ít nhất bằng 30% tổng diện tích mặt bằng của trường. 
	· 
	· TCVN 8793:2011) ban hành kèm theo Quyết định số 2585/QĐ-BKHCN
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	Tiêu chí 3.2: Phòng học, phòng học bộ môn và khối phục vụ học tập
	
	

	
	
	a) Phòng học có đủ bàn ghế phù hợp với tầm vóc học sinh, có bàn ghế của giáo viên, có bảng viết, đủ điều kiện về ánh sáng, thoáng mát; đảm bảo học nhiều nhất là hai ca trong một ngày;
b) Có đủ phòng học bộ môn theo quy định;
c) Có phòng hoạt động Đoàn - Đội, thư viện và phòng truyền thống.
	a) Phòng học, phòng học bộ môn được xây dựng đạt tiêu chuẩn theo quy định, đảm bảo điều kiện thuận lợi cho học sinh khuyết tật học hòa nhập;
b) Khối phục vụ học tập, đáp ứng yêu cầu các hoạt động của nhà trường và theo quy định.

	· Các phòng học, phòng học bộ môn có đủ các thiết bị dạy học theo quy định. 
· Có phòng để tổ chức các hoạt động giáo dục cho học sinh hoàn cảnh đặc biệt (nếu có)
	
	· Có diện tích dùng cho học tập, giảng dạy bảo đảm mức bình quân ít nhất là 2,5 m2/học sinh;
· Có văn phòng nhà trường, ban giám hiệu, phòng giáo viên, phòng họp phù hợp;
· Có phòng học bộ môn (đối với trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông), thư viện, bàn ghế, thiết bị, đồ dùng giảng dạy, bảo đảm các tiêu chuẩn theo quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT;
	· 
	b) Đối với trường tiểu học; trường trung học cơ sở; trường trung học phổ thông; trường phổ thông có nhiều cấp học; trường chuyên biệt: kích thước bàn ghế áp dụng theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT ngày 16 tháng 6 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Y tế hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông.
b) Đối với trường tiểu học; lớp tiểu học trong trường phổ thông có nhiều cấp học và trong trường chuyên biệt: yêu cầu thiết kế áp dụng theo quy định tại mục 6.2 của Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 8793:2011) ban hành kèm theo Quyết định số 2585/QĐ-BKHCN ;
c) Đối với trường trung học cơ sở; trường trung học phổ thông; lớp trung học cơ sở, lớp trung học phổ thông trong trường phổ thông có nhiều cấp học và trong trường chuyên biệt: yêu cầu thiết kế áp dụng theo quy định tại mục 6.2 của Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 8794:2011) ban hành kèm theo Quyết định số 2585/QĐ-BKHCN.
· 
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	Tiêu chí 3.3: Khối hành chính - quản trị
	
	

	
	
	a) Đáp ứng yêu cầu tối thiểu các hoạt động hành chính - quản trị của nhà trường;
b) Khu để xe được bố trí hợp lý, đảm bảo an toàn, trật tự;
c) Định kỳ sửa chữa, bổ sung các thiết bị khối hành chính - quản trị.
	· Khối hành chính - quản trị theo quy định; khu bếp, nhà ăn, nhà nghỉ (nếu có) phải đảm bảo điều kiện sức khỏe, an toàn, vệ sinh cho giáo viên, nhân viên và học sinh.
	· Khối hành chính - quản trị có đầy đủ các thiết bị được sắp xếp hợp lý, khoa học và hỗ trợ hiệu quả các hoạt động nhà trường.
	
	· 
	· 
	· Điều lệ trường tiểu học, trung học
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	Tiêu chí 3.4: Khu vệ sinh, hệ thống cấp thoát nước
	
	

	
	
	a) Khu vệ sinh riêng cho nam, nữ, giáo viên, nhân viên, học sinh đảm bảo không ô nhiễm môi trường; khu vệ sinh đảm bảo sử dụng thuận lợi cho học sinh khuyết tật học hòa nhập;
b) Có hệ thống thoát nước đảm bảo vệ sinh môi trường; hệ thống cấp nước sạch đảm bảo nước uống và nước sinh hoạt cho giáo viên, nhân viên và học sinh;
c) Thu gom rác và xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh môi trường.

	a) Khu vệ sinh đảm bảo thuận tiện, được xây dựng phù hợp với cảnh quan và theo quy định;
b) Hệ thống cấp nước sạch, hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý chất thải đáp ứng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế.

	
	
	
	
	- Đối với trường tiểu học; lớp tiểu học trong trường phổ thông có nhiều cấp học và trong trường chuyên biệt: yêu cầu thiết kế áp dụng theo tiêu chuẩn quy định tại mục 5.6.1, mục 5.6.2 và mục 5.6.3 của Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 8793:2011) ban hành kèm theo Quyết định số 2585/QĐ-BKHCN ;
- Đối với trường trung học cơ sở; trường trung học phổ thông; lớp trung học cơ sở, lớp trung học phổ thông trong trường phổ thông có nhiều cấp học và trong trường chuyên biệt: yêu cầu thiết kế áp dụng theo quy định tại mục 5.6 của Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 8794:2011) ban hành kèm theo Quyết định số 2585/QĐ-BKHCN.
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	Tiêu chí 3.5: Thiết bị
	
	

	
	
	a) Có đủ thiết bị văn phòng và các thiết bị khác phục vụ các hoạt động của nhà trường;
b) Có đủ thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu tối thiểu theo quy định;
с) Hằng năm các thiết bị được kiểm kê, sửa chữa.
	a) Hệ thống máy tính được kết nối Internet phục vụ công tác quản lý, hoạt động dạy học;
b) Có đủ thiết bị dạy học theo quy định;
c) Hằng năm, được bổ sung các thiết bị dạy học và thiết bị dạy học tự làm.

	· Phòng thí nghiệm hoặc khu vực thực hành (nếu có) đủ thiết bị đảm bảo hoạt động thường xuyên và hiệu quả; 
· Thiết bị dạy học, thiết bị dạy học tự làm được khai thác, sử dụng hiệu quả đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung phương pháp dạy học và nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.
	
	
	
	2. Định mức thiết bị:
Để xác định định mức thiết bị, các cơ sở đào tạo cần căn cứ theo các nguyên tắc sau:
a) Quy mô sinh viên, giảng viên quy đổi theo định hướng phát triển của cơ sở đào tạo.
b) Theo yêu cầu và mục tiêu của ngành nghề đào tạo, chương trình đào tạo; theo yêu cầu và mục tiêu của nghiên cứu khoa học gắn với đào tạo và chuyển giao công nghệ; theo yêu cầu và mục tiêu của các nhiệm vụ, dự án, chương trình, đề tài nghiên cứu phục vụ đào tạo.
c) Quy mô sinh viên của từng chuyên ngành đào tạo.
d) Điều kiện về cơ sở vật chất để lắp đặt, bảo quản và khai thác sử dụng thiết bị.
Thông tư 16/2019/TT-BGDĐT tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị lĩnh vực giáo dục
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	Tiêu chí 3.6: Thư viện
	
	

	
	
	a) Được trang bị sách, báo, tạp chí, bản đồ, tranh ảnh giáo dục, băng đĩa giáo khoa và các xuất bản phẩm tham khảo tối thiểu phục vụ hoạt động nghiên cứu, hoạt động dạy học, các hoạt động khác của nhà trường;
b) Hoạt động của thư viện đáp ứng yêu cầu tối thiểu về nghiên cứu, hoạt động dạy học, các hoạt động khác của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh;
c) Hằng năm thư viện được kiểm kê, bổ sung sách, báo, tạp chí, bản đồ, tranh ảnh giáo dục, băng đĩa giáo khoa và các xuất bản phẩm tham khảo.
	· Thư viện của nhà trường đạt Thư viện trường học đạt chuẩn trở lên
	· Thư viện của nhà trường đạt Thư viện trường học tiên tiến trở lên. 
· Hệ thống máy tính của thư viện được kết nối Internet đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, hoạt động dạy học, các hoạt động khác của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh.
	· Thư viện có hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại phù hợp với tiêu chuẩn trong khu vực và quốc tế. 
· Thư viện có kết nối Internet băng thông rộng, có mạng không dây, đáp ứng yêu cầu các hoạt động của nhà trường; có nguồn tài liệu truyền thống và tài liệu số phong phú đáp ứng yêu cầu các hoạt động nhà trường.
	· Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
	· 
	· Số: 1185/GDTH
V/v Hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn thư viện trường PT
· Quy định định mức mua sắm (đồng/hs)

	
	Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội
	7%(2)
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	Tiêu chí 4.1: Ban đại diện cha mẹ học sinh
	
	

	
	
	a) Được thành lập và hoạt động theo quy định tại Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh;
b) Có kế hoạch hoạt động theo năm học;
c) Tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động đúng tiến độ.
	· Phối hợp có hiệu quả với nhà trường trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học và các hoạt động giáo dục; 
· Hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương chính sách về giáo dục đối với cha mẹ học sinh; huy động học sinh đến trường, vận động học sinh đã bỏ học trở lại lớp.
	· Phối hợp có hiệu quả với nhà trường, xã hội trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh.
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	Tiêu chí 4.2: Công tác tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền và phối hợp với các tổ chức, cá nhân của nhà trường
	
	

	
	
	a) Tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền để thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường;
b) Tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, ngành Giáo dục; về mục tiêu, nội dung và kế hoạch giáo dục của nhà trường;
c) Huy động và sử dụng các nguồn lực hợp pháp của các tổ chức, cá nhân đúng quy định.
	a) Tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền để tạo điều kiện cho nhà trường thực hiện phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển;
b) Phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, cá nhân để giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức lối sống, pháp luật, nghệ thuật, thể dục thể thao và các nội dung giáo dục khác cho học sinh; chăm sóc di tích lịch sử, cách mạng, công trình văn hóa; chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng ở địa phương.
	· Tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp có hiệu quả với các tổ chức, cá nhân xây dựng nhà trường trở thành trung tâm văn hóa, giáo dục của địa phương.

	
	
	
	

	
	Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục
	21.5%(6)
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	Tiêu chí 5.1: Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông
	
	

	
	
	a) Tổ chức dạy học đúng, đủ các môn học và các hoạt động giáo dục theo quy định, đảm bảo mục tiêu giáo dục;
b) Vận dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học, tổ chức hoạt động dạy học đảm bảo mục tiêu, nội dung giáo dục, phù hợp đối tượng học sinh và điều kiện nhà trường; bồi dưỡng phương pháp tự học, nâng cao khả năng làm việc theo nhóm và rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn;
c) Các hình thức kiểm tra, đánh giá học sinh đa dạng đảm bảo khách quan và hiệu quả
	a) Thực hiện đúng chương trình, kế hoạch giáo dục; lựa chọn nội dung, thời lượng, phương pháp, hình thức dạy học phù hợp với từng đối tượng và đáp ứng yêu cầu, khả năng nhận thức của học sinh;
b) Phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, phụ đạo học sinh gặp khó khăn trong học tập, rèn luyện.

	· Hằng năm, rà soát, phân tích, đánh giá hiệu quả và tác động của các biện pháp, giải pháp tổ chức các hoạt động giáo dục nhằm nâng cao chất lượng dạy học của giáo viên, học sinh.
	· Kế hoạch giáo dục của nhà trường có những nội dung được tham khảo chương trình giáo dục tiên tiến của các nước trong khu vực và thế giới theo quy định, phù hợp và góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

	· phổ cập giáo dục của địa phương
(Chương trình tổng thể)
	· 
	Học phí: Số: 06/2019/NQ-HĐND
· 
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	Tiêu chí 5.2: Tổ chức hoạt động giáo dục cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh có năng khiếu, học sinh gặp khó khăn trong học tập và rèn luyện
	
	Quy định chuẩn KĐCL

	
	
	a) Có kế hoạch giáo dục cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh có năng khiếu, học sinh gặp khó khăn trong học tập và rèn luyện;
b) Tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động giáo dục cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh có năng khiếu, học sinh gặp khó khăn trong học tập và rèn luyện;
c) Hằng năm rà soát, đánh giá các hoạt động giáo dục học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh có năng khiếu, học sinh gặp khó khăn trong học tập và rèn luyện.
	· Học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh có năng khiếu, học sinh gặp khó khăn trong học tập và rèn luyện đáp ứng được mục tiêu giáo dục theo kế hoạch giáo dục.
	· Nhà trường có học sinh năng khiếu về các môn học, thể thao, nghệ thuật được cấp có thẩm quyền ghi nhận.

	· Đảm bảo 100% cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh có năng khiếu hoàn thành mục tiêu giáo dục dành cho từng cá nhân với sự tham gia của nhà trường, các tổ chức, cá nhân liên quan.
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	Tiêu chí 5.3: Thực hiện nội dung giáo dục địa phương theo quy định
	
	

	
	
	a) Nội dung giáo dục địa phương cho học sinh được thực hiện theo kế hoạch;
b) Các hình thức kiểm tra, đánh giá học sinh về nội dung giáo dục địa phương đảm bảo khách quan và hiệu quả;
c) Hằng năm, rà soát, đánh giá, cập nhật tài liệu, đề xuất điều chỉnh nội dung giáo dục địa phương.
	· Nội dung giáo dục địa phương phù hợp với mục tiêu môn học và gắn lý luận với thực tiễn.
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	Tiêu chí 5.4: Các hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp
	
	

	
	
	a) Có kế hoạch tổ chức các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp theo quy định và phù hợp với điều kiện của nhà trường;
b) Tổ chức được các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp theo kế hoạch;
c) Phân công, huy động giáo viên, nhân viên trong nhà trường tham gia các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp.
	a) Tổ chức được các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp với các hình thức phong phú phù hợp học sinh và đạt kết quả thiết thực;
b) Định kỳ rà soát, đánh giá kế hoạch tổ chức các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp.
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	Tiêu chí 5.5: Hình thành, phát triển các kỹ năng sống cho học sinh
	
	

	
	
	a) Có kế hoạch định hướng giáo dục học sinh hình thành, phát triển các kỹ năng sống phù hợp với khả năng học tập của học sinh, điều kiện nhà trường và địa phương;
b) Quá trình rèn luyện, tích lũy kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật cho học sinh có chuyển biến tích cực thông qua các hoạt động giáo dục;
c) Đạo đức, lối sống của học sinh từng bước được hình thành, phát triển phù hợp với pháp luật, phong tục tập quán địa phương và truyền thống văn hóa dân tộc Việt Nam.
	a) Hướng dẫn học sinh biết tự đánh giá kết quả học tập và rèn luyện;
b) Khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn của học sinh từng bước hình thành và phát triển.

	· Bước đầu, học sinh có khả năng nghiên cứu khoa học, công nghệ theo người hướng dẫn, chuyên gia khoa học và người giám sát chỉ dẫn.
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	Tiêu chí 5.6: Kết quả giáo dục
	
	

	
	
	a) Kết quả học lực, hạnh kiểm học sinh đạt yêu cầu theo kế hoạch của nhà trường;
b) Tỷ lệ học sinh lên lớp và tốt nghiệp đạt yêu cầu theo kế hoạch của nhà trường;
c) Định hướng phân luồng cho học sinh đạt yêu cầu theo kế hoạch của nhà trường.
	a) Kết quả học lực, hạnh kiểm của học sinh có chuyển biến tích cực trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá;
b) Tỷ lệ học sinh lên lớp và tốt nghiệp có chuyển biến tích cực trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá.
	a) Kết quả học lực, hạnh kiểm của học sinh:
· Tỷ lệ học sinh xếp loại giỏi của trường thuộc vùng khó khăn: Đạt ít nhất 05% đối với trường trung học cơ sở (hoặc cấp trung học cơ sở), trường trung học phổ thông (hoặc cấp trung học phổ thông) và 20% đối với trường chuyên;
· Tỷ lệ học sinh xếp loại giỏi của trường thuộc các vùng còn lại: Đạt ít nhất 10% đối với trường trung học cơ sở (hoặc cấp trung học cơ sở), trường trung học phổ thông (hoặc cấp trung học phổ thông) và 25% đối với trường chuyên;
· Tỷ lệ học sinh xếp loại khá của trường thuộc vùng khó khăn: Đạt ít nhất 30% đối với trường trung học cơ sở (hoặc cấp trung học cơ sở), 20% đối với trường trung học phổ thông (hoặc cấp trung học phổ thông) và 55% đối với trường chuyên;
· Tỷ lệ học sinh xếp loại khá của trường thuộc các vùng còn lại: Đạt ít nhất 35% đối với trường trung học cơ sở (hoặc cấp trung học cơ sở), 25% đối với trường trung học phổ thông (hoặc cấp trung học phổ thông) và 60% đối với trường chuyên;
· Tỷ lệ học sinh xếp loại yếu, kém của trường thuộc vùng khó khăn: không quá 10% đối với trường trung học cơ sở (hoặc cấp trung học cơ sở) và trường trung học phổ thông (hoặc cấp trung học phổ thông), trường chuyên không có học sinh yếu, kém;
· Tỷ lệ học sinh xếp loại yếu, kém của trường thuộc các vùng còn lại: không quá 05% đối với trường trung học cơ sở (hoặc cấp trung học cơ sở) và trường trung học phổ thông (hoặc cấp trung học phổ thông), trường chuyên không có học sinh yếu, kém;
· Đối với nhà trường có lớp tiểu học: Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt 95%; tỷ lệ trẻ em 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt ít nhất 90%, đối với trường thuộc xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 80%; các trẻ em 11 tuổi còn lại đều đang học các lớp tiểu học;
· Tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm khá, tốt đạt ít nhất 90% đối với trường trung học cơ sở (hoặc cấp trung học cơ sở), trường trung học phổ thông (hoặc cấp trung học phổ thông) và 98% đối với trường chuyên.
b) Tỷ lệ học sinh bỏ học và lưu ban:
· Vùng khó khăn: Không quá 03% học sinh bỏ học, không quá 05% học sinh lưu ban; trường chuyên không có học sinh lưu ban và học sinh bỏ học;
· Các vùng còn lại: Không quá 01% học sinh bỏ học, không quá 02% học sinh lưu ban; trường chuyên không có học sinh lưu ban và học sinh bỏ học.
	
	· Tỷ lệ học sinh lên lớp;
· Tỷ lệ tốt nghiệp ổn định hằng năm
	· 
	· 



3.3. Tiêu chuẩn Đánh giá Chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học 
(Theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tại  Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 của Cục Quản lý chất lượng)
	Tiêu chuẩn/ Tiêu chí
	Yêu cầu (chỉ báo)
	Mốc chuẩn tham chiếu để đánh giá tiêu chí đạt mức 4/7 điểm 
(Văn bản tham chiếu)

	Tiêu chuẩn 1: Mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
	Mục tiêu của chương trình đào tạo (CTĐT) 
Chuẩn đầu ra (CĐR) của CTĐT: kiến thức, kỹ năng, mức tự chủ và trách nhiệm đối với người học tốt nghiệp và triển vọng việc làm trong tương lai
	Luật giáo dục đại học
TT 76/2018/TT-BTC ngày 17/8/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình, môn học đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.
· 

	Tiêu chuẩn 2: Bản mô tả chương trình đào tạo
	nội dung, phương pháp, phương thức kiểm tra/đánh giá
chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục được cấp bởi tổ chức KĐCLGD
thiết kế CTĐT, định kỳ rà soát, bổ sung/điều chỉnh/cập nhật
	

	Tiêu chuẩn 3: Cấu trúc và nội dung chương trình dạy học
	yêu cầu của CĐR về kiến thức, kỹ năng, mức tự chủ và trách nhiệm.
tổ hợp các phương pháp giảng dạy, học tập, phương pháp kiểm tra/đánh giá kết quả học tập của người học của tất cả các môn học/học phần trong CTĐT phải phù hợp, góp phần hỗ trợ hiệu quả việc đạt được CĐR về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm cá nhân của người học. 
CTDH khi được điều chỉnh có tham khảo các CTĐT tiên tiến trong nước hoặc quốc tế đảm bảo tính linh hoạt và tích hợp.
	· NĐ73 về phân tầng các đại học:
CTĐT định hướng nghiên cứu: Quy mô đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ chiếm trên 30% tổngquy mô đào tạo của các ngành, chuyên ngành theo định hướng nghiên cứu
· TT 07/2015/TT-BGDĐT quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ: kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ, trách nhiệm
1. 100% CTĐT được bổ sung, điều chỉnh định kỳ ít nhất 1 lần trong vòng 5 năm qua; 
1. 100% CTĐT được điều chỉnh có tham khảo các CTĐT tiên tiến quốc tế;
1. 100% CTĐT được điều chỉnh có tham khảo các ý kiến của các nhà tuyển dụng lao động;
1. 100% CTĐT được điều chỉnh có tham khảo các ý kiến của người tốt nghiệp;
1. 100% CTĐT được điều chỉnh có tham khảo các ý kiến của các tổ chức giáo dục và các tổ chức khác.
(Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT).
Có ít nhất 10% thời lượng của chương trình đào tạo dành cho hoạt động giảng dạy, báo cáo chuyên đề, tọa đàm chuyên môn, hội thảo với sự tham gia của các giảng viên thỉnh giảng, báo cáo viên có uy tín hoặc kinh nghiệm thực tế ở trong nước hoặc nước ngoài.
e) Số lượng chương trình đào tạo chất lượng cao, các chương trình liên kết đào tạo với các cơ sở giáo dục đại học nước ngoài đã được các tổ chức kiểm định nước ngoài hoặc được cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực giáo dục của nước đó công nhận và số chương trình có thỏa thuận công nhận tín chỉ, đồng cấp bằng với cơ sở giáo dục đại học nước ngoài chiếm ít nhất 10% tổng số chương trình đào tạo (trừ các cơ sở giáo dục đại học đào tạo chủ yếu các ngành đặc thù).
 (Thông tư 24/2015 Quy định chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học)

	Tiêu chuẩn 4: Phương pháp tiếp cận trong dạy và học
	triết lý giáo dục hoặc mục tiêu giáo dục
Ý kiến phản hồi của các bên liên quan
Các hoạt động dạy và học nâng cao khả năng học tập suốt đời của người học
	Triết lý đào tạo 
Hỗ trợ đào tạo


	Tiêu chuẩn 5: Đánh giá kết quả học tập của người học
	mức độ đạt được CĐR
hướng dẫn/quy định về (i) quy trình thi, kiểm tra, đánh giá người học; (ii) phản hồi kết quả đánh giá của người học
Các tiêu chí kiểm tra/đánh giá kết quả học tập của người học
Văn bản quy định về quy trình/thủ tục khiếu nại kết quả học tập
	Quy định về kiểm tra đánh giá
Tiêu chí đánh giá

	Tiêu chuẩn 6: Đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên
	Kế hoạch/quy hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên
Tiêu chuẩn (i) chất lượng đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên; (ii) tuyển dụng/bổ nhiệm
Các chính sách phát triển nhân sự
Tỉ lệ giảng viên/người học của CTĐT đáp ứng yêu cầu quy định về xác định chỉ tiêu đào tạo trình độ đại học hiện hành
Năng lực của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên được xác định trong dạy, NCKH... 
quản trị theo kết quả công việc của giảng viên, nghiên cứu viên
Khối lượng công việc của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên được quy đổi theo giờ chuẩn

	· Có ít nhất 75% số giảng viên, nghiên cứu viên được đào tạo, bồi dưỡng và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ theo kế hoạch của CSGD
· Ít nhất 75% -80% là TS. Trong đó TS không thấp hơn 50%, GS, PGS không thấp hơn 20% (NĐ99)
· TT47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên
· TTLT07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 8/3/2013 hướng dẫn chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập
· TTLT55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015 liên tịch Bộ Tài chính – Bộ Khoa học công nghệ Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bố dự toán và quyết toán kinh phí đối vói nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước
	Chức danh
	Định mức giờ giảng theo giờ chuẩn

	Giảng viên
	270

	Giảng viên trong thời gian thử việc/giảng viên tập sự
	135



	Chức danh
	Định mức giờ nghiên cứu khoa học quy đổi (giờ)

	Giảng viên cao cấp (hạng I) là Giáo sư
	850

	Giảng viên cao cấp (hạng I) là Phó Giáo sư
	750

	Giảng viên cao cấp (hạng I) /Giảng viên chính (hạng II) là Tiến sĩ
	700

	Giảng viên chính (hạng II) là Thạc sỹ/Giảng viên (hạng III) là Tiến sĩ
	650

	Giảng viên (hạng III) là thạc sĩ
	600

	Giảng viên trong thời gian tập sự/thử việc
	300




	
	
	Hệ số tiền công ngày cho các chức danh thực hiện nhiệm vụ KH&CN (TTLT55)
	STT
	Chức danh
	Hệ số chức danh nghiên cứu (Hcd)
	Hệ số lao động khoa học (Hkh)
	Hệ số tiền công theo ngày
Hstcn = (Hcd x Hkh)/22

	1
	Chủ nhiệm nhiệm vụ
	6,92
	2,5
	0,79

	2
	Thành viên thực hiện chính; thư ký khoa học
	5,42
	2,0
	0,49

	3
	Thành viên
	3,66
	1,5
	0,25

	4
	Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ
	2,86
	1,2
	0,16


· Bảng lương chuyên môn (7 bảng) theo NĐ204/2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
· 

	
	
	Số sinh viên đại học chính quy trên một giảng viên quy đổi theo khối ngành được xác định không vượt quá các định mức sau: 
	TT
	Khối ngành
	Số sinh viên chính quy/01 giảng viên quy đổi

	1
	Khối ngành I
	20

	2
	Khối ngành II
	10

	3
	Khối ngành III
	25

	4
	Khối ngành IV
	20

	5
	Khối ngành V
	20

	6
	Khối ngành VI
	15

	7
	Khối ngành VII
	25


(Theo NĐ73, CTĐT định hướng NC không quá 15/1, định hướng ứng dụng không quá 25/1)
Tiêu chí xác định chỉ tiêu nghiên cứu sinh, học viên cao học tối đa trên được tính như sau:
a) Tiêu chí số lượng nghiên cứu sinh, học viên cao học tối đa trên 01 giảng viên cơ hữu. - Đối với các đại học, học viện, các trường đại học: 
	Chỉ tiêu
	Giảng viên cơ hữu ngành phù hợp

	
	GS
	PGS
	TS

	Chỉ tiêu nghiên cứu sinh tối đa trên 01 giảng viên
	5
	4
	3

	Chỉ tiêu học viên cao học tối đa trên 01 giảng viên
	7
	5
	3


- Đối với viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo trình độ tiến sĩ: 
	Chỉ tiêu
	Giảng viên cơ hữu ngành phù hợp

	
	GS
	PGS
	TS

	Chỉ tiêu nghiên cứu sinh tối đa trên 01 giảng viên
	3
	2
	1



TT06/2018/TT-BGDĐT quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh

	
	
	Chuẩn giảng viên: 
· 100% đội ngũ giảng viên đạt trình độ thạc sỹ trở lên, trừ một số ngành đặc thù do Bộ GDĐT quy định (ví dụ: nghệ thuật, một số ngôn ngữ hiếm, ...);
· 100% giảng viên giảng dạy theo chuyên môn được đào tạo (và đào tạo lại);
· Cơ cấu chuyên môn của các giảng viên phù hợp với nhiệm vụ đào tạo (đội ngũ giảng viên có chuyên môn cao ở các ngành, có sự cân đối theo cơ cấu đào tạo);
· 100% giảng viên có trình độ ngoại ngữ, tin học theo quy chuẩn và đáp ứng yêu cầu đào tạo và NCKH
(Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2014)
· trình độ ngoại ngữ bậc 4 (B2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
· trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.


	
	
	· Mức lương: NĐ 38/2019/NĐ-CP

	Tiêu chuẩn 7: Đội ngũ nhân viên
	quy hoạch đội ngũ nhân viên được thực hiện đáp ứng nhu cầu về NCKH, giảng dạy
Năng lực của đội ngũ nhân viên
Tiêu chuẩn (i) chất lượng đội ngũ nhân viên; (ii) tuyển dụng/bổ nhiệm
Các chính sách phát triển nhân sự
Tỉ lệ nhân viên/giảng viên
quản trị theo kết quả công việc
	· Mức lương: NĐ 38/2019/NĐ-CP


	Tiêu chuẩn 8: Người học và hoạt động hỗ trợ người học
	chính sách/quy định về tuyển sinh
Tiêu chí và phương pháp tuyển chọn người họ
quy trình xây dựng tiêu chí và phương pháp tuyển chọn người học trên cơ sở góp ý của các bên liên quan
hệ thống giám sát phù hợp về sự tiến bộ của người học trong học tập và rèn luyện
hoạt động tư vấn học tập, hoạt động ngoại khóa, hoạt động thi đua và các dịch vụ hỗ trợ
Phản hồi của người học và các bên liên quan về môi trường tâm lý, xã hội và cảnh quan của CSGD
Điều kiện cơ sở vật chất theo môi trường dạy – học - NCKH
	Dành ít nhất 4% kinh phí từ nguồn thu học phí để hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên.
(Thông tư 24/2015 Quy định chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học)


	Tiêu chuẩn 9: Cơ sở vật chất và trang thiết bị
	hệ thống phòng làm việc, phòng học và các phòng chức năng
Thư viện và các nguồn học liệu
phản hồi của người học và các bên liên quan về thư viện và các nguồn học liệu phục vụ đào tạo và nghiên cứu
Phòng thí nghiệm, thực hành và các trang thiết bị phù hợp để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu
Hệ thống công nghệ thông tin hoạt động hiệu quả để cung cấp và chia sẻ các dữ liệu, thông tin và tri thức nhằm hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu.
quy định các tiêu chuẩn về môi trường, sức khỏe và an toàn (bao gồm môi trường tự nhiên và môi trường xã hội) được xác định trên cơ sở quy chuẩn của các Bộ, ngành liên quan (có lưu ý đến nhu cầu của người khuyết tật).
	Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo thuộc sở hữu tính trên một sinh viên chính quy không thấp hơn 2,8 m2. Theo TT06/2018/TT-BGDĐT

1. Có phòng làm việc riêng cho Ban Giám hiệu;
1. Có phòng làm việc riêng cho mỗi bộ phận (phòng/ban) chức năng;
1. Có phòng làm việc riêng cho giáo sư/phó giáo sư;
1. Có phòng làm việc cho lãnh đạo khoa;
1. Có phòng sinh hoạt chuyên môn cho giảng viên/khoa; có phòng sinh hoạt chuyên môn cho nghiên cứu sinh, học viên cao học; 
1. Có phòng làm việc cho nhân viên/khoa.

Diện tích đất cơ sở giáo dục đại học được giao ít nhất 25m2/1 sinh viên, diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo ít nhất 3m²/1 sinh viên.
b) Các hạng mục công trình xây dựng đảm bảo tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) về thiết kế công trình trường đại học hiện hành.
c) Có đủ các phương tiện, trang thiết bị cần thiết đáp ứng yêu cầu về đào tạo và nghiên cứu khoa học; có cơ sở thực hành và trang thiết bị chuyên biệt theo yêu cầu đảm bảo chất lượng đối với các ngành, chuyên ngành đào tạo đặc thù.
d) Thư viện và trung tâm thông tin học liệu có đủ giáo trình, sách tham khảo cần thiết cho các chương trình đào tạo; có bản quyền truy cập ít nhất 1 cơ sở dữ liệu khoa học quốc tế và có ít nhất 1 tạp chí khoa học quốc tế (bản in hay bản điện tử) đối với mỗi ngành đào tạo.
đ) Hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin kết nối tất cả các đơn vị liên quan đảm bảo tính sẵn sàng truy cập thông tin và sử dụng theo phân cấp quản lý của cơ sở giáo dục đại học; trang thông tin điện tử có đầy đủ các thông tin cần phải công khai theo quy định của pháp luật và các thông tin cần thiết khác về cơ cấu tổ chức và các mặt hoạt động của cơ sở giáo dục đại học cho sinh viên và những người quan tâm tra cứu.
(Thông tư 24/2015 Quy định chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học)


	Tiêu chuẩn 10: Nâng cao chất lượng 
	hệ thống thu thập thông tin phản hồi từ các bên liên quan (gồm chuyên gia, cán bộ quản lý, giảng viên, nghiên cứu viên, nhân viên, người học, đại diện của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, nhà sử dụng lao động và người học đã tốt nghiệp).
quy trình thiết kế và phát triển CTDH (mục tiêu, CĐR, tổ chức thực hiện, đánh giá, cải tiến chất lượng; các hướng phát triển chương trình, đối sánh trong nước, quốc tế...)
Quá trình dạy và học được rà soát và đánh giá thường xuyên để đảm bảo sự tương thích và phù hợp với CĐR
Chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích (tại thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ khác)
quy định cụ thể về cơ chế phản hồi của các bên liên quan đê thực hiện cải tiến liên tục
	· NCKH đảm bảo trích đủ 5% từ nguồn thu hợp pháp cho hoạt động KHCN và 3% cho NCKH của sinh viên theo Nghị định số 99/2014/NĐ-CP, ngày 25/10/2014 của Chính phủ quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động KH&CN trong các cơ sở giáo dục đại học).
· NĐ73 quy định hoạt động đào tạo và khoa học công nghệ: 
· Tỷ lệ chi cho hoạt động khoa học công nghệ chiếm ít nhất 20% tổng chi cho các hoạt động hằng năm của cơ sở giáo dục đại học;
· Giảng viên cơ hữu phải dành ít nhất 50% tổng thời gian làm việc định mức cho hoạt động nghiên cứu khoa học;
· Có ít nhất 80% giảng viên, nghiên cứu viên cơ hữu tham gia nghiên cứu khoa học có bài báo, công trình công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong và ngoài nước hằng năm;
· Tỷ lệ giảng viên, nghiên cứu viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ không thấp hơn 30% tổng số giảng viên, nghiên cứu viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học; đối với các ngành, chuyên ngành đào tạo theo định hướng nghiên cứu, tỷ lệ này không thấp hơn 50%;
· Mỗi chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều này phải có ít nhất 1 Giáo sư hoặc 3 Phó Giáo sư là giảng viên cơ hữu;
Trung bình một giảng viên cơ hữu công bố mỗi năm từ 0,3 bài trở lên trên các tạp chí khoa học có uy tín trên thế giới (NĐ99/2019)
- Mỗi ngành đào tạo có ít nhất 1 nhóm giảng dạy-nghiên cứu đảm bảo kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.
Có ít nhất 90% giảng viên cơ hữu thực hiện đầy đủ nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và có kết quả theo quy định hiện hành đối với các chức danh giảng viên tương ứng.
· Có ít nhất 5 chương trình hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học với các trường đại học của các nước phát triển và 3 chương trình hợp tác đào tạo, trao đổi sinh viên với các trường đại học nước ngoài.
(Thông tư 24/2015 Quy định chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học)


	Tiêu chuẩn 11: Kết quả đầu ra
	quy trình/công cụ để theo dõi, cập nhật danh sách, tỉ lệ thôi học, tốt nghệp.
Đối sánh, phân tích nguyên nhân giảm tỉ lệ tốt nghiệp, đề xuất các biện pháp khả thi để hỗ trợ người học tốt nghiệp hiệu quả
Tỉ lệ có việc làm sau tốt nghiệp
Mức độ hài lòng của các bên liên quan được xác lập
thực hiện việc đối sánh loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của người học giữa các CTĐT trong cùng CSGD, giữa các CSGD khác nhau
đề xuất/đầu tư NCKH phù hợp với xu thế phát triển của thời đại, phù hợp với khả năng của người học. 
	Theo quy định về tiêu chuẩn kiểm định
Hoàn thành CTĐT (100% tốt nghiệp)
Có việc làm đúng ngành ĐT (ít nhất 80% có việc làm đúng ngành ĐT)





ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA BẬC ĐẠI HỌC

	Tiêu chuẩn,
tiêu chí
	Thang đánh giá
	Tổng hợp theo tiêu chuẩn

	
	Chưa đạt
	Đạt
	Mức trung bình
	Số tiêu chí đạt
	Tỷ lệ số tiêu chí đạt (%)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chuẩn 1
	
	
	
	
	
	
	
	4,33
	3
	100%

	Tiêu chí 1.1
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 1.2
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 1.3
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chuẩn 2
	
	
	
	
	
	
	
	4,60
	3
	100%

	Tiêu chí 2.1
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 2.2
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 2.3
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Tiêu chuẩn 3
	
	
	
	
	
	
	
	4,33
	3
	100%

	Tiêu chí 3.1
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 3.2
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 3.3
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chuẩn 4
	
	
	
	
	
	
	
	5,00
	3
	100%

	Tiêu chí 4.1
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 4.2
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 4.3
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Tiêu chuẩn 5
	
	
	
	
	
	
	
	4,60
	5
	100%

	Tiêu chí 5.1
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 5.2
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 5.3
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 5.4
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 5.5
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Tiêu chuẩn 6
	
	
	
	
	
	
	
	5,0
	7
	100%

	Tiêu chí 6.1
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 6.2
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 6.3
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 6.4
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 6.5
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 6.6
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 6.7
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Tiêu chuẩn 7
	
	
	
	
	
	
	
	4,40
	5
	100%

	Tiêu chí 7.1
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 7.2
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 7.3
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 7.4
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 7.5
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chuẩn 8
	
	
	
	
	
	
	
	4,44
	5
	100%

	Tiêu chí 8.1
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 8.2
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 8.3
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 8.4
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 8.5
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chuẩn 9
	
	
	
	
	
	
	
	4,40
	5
	100%

	Tiêu chí 9.1
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 9.2
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 9.3
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 9.4
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 9.5
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chuẩn 10
	
	
	
	
	
	
	
	4,33
	6
	100%

	Tiêu chí 10.1
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 10.2
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 10.3
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 10.4
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 10.5
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 10.6
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Tiêu chuẩn 11
	
	
	
	
	
	
	
	4.4.0
	5
	100%

	Tiêu chí 11.1
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 11.2
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 11.3
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 11.4
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 11.5
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	
	Đánh giá chung 
	4.526
	50
	100%



Điều 4. Thang đánh giá
1. Việc đánh giá từng tiêu chí trong mỗi tiêu chuẩn sử dụng thang 7 mức, trong đó:
a) Mức 1: Hoàn toàn không đáp ứng yêu cầu của tiêu chí, phải có giải pháp khắc phục ngay;
b) Mức 2: Không đáp ứng yêu cầu của tiêu chí, cần có những giải pháp khắc phục;
c) Mức 3: Chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của tiêu chí nhưng chỉ cần có một số cải tiến nhỏ sẽ đáp ứng được yêu cầu;
d) Mức 4: Đáp ứng yêu cầu của tiêu chí;
đ) Mức 5: Đáp ứng tốt hơn yêu cầu của tiêu chí;
e) Mức 6: Đáp ứng rất tốt yêu cầu của tiêu chí;
g) Mức 7: Đáp ứng xuất sắc yêu cầu của tiêu chí.
2. Các tiêu chí được đánh giá từ mức 1 đến mức 3 là chưa đạt yêu cầu, từ mức 4 đến mức 7 là đạt yêu cầu.
(Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của giáo dục đại học (Thông tư 04/2016))

Thông tư 24 quy định chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học:
Điều 6. Công nhận cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn quốc gia  
1. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ của cơ sở giáo dục đại học theo quy định tại Điều 5 của Thông tư này, Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi công văn kèm theo một bộ hồ sơ của cơ sở đào tạo đến Tổ chức đánh giá cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn quốc gia để triển khai đánh giá, kiểm tra thực tế tại cơ sở giáo dục đại học.  
2. Trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chỉ định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổ chức đánh giá cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn quốc gia tiến hành đánh giá, kiểm tra thực tế tại cơ sở giáo dục đại học và gửi kết quả đánh giá về Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
3. Căn cứ vào hồ sơ và kết quả đánh giá của Tổ chức đánh giá cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn quốc gia, trong thời hạn 10 ngày làm việc, trường hợp đặc biệt không quá 20 ngày làm việc, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ: 
a) Ra quyết định công nhận và cấp chứng nhận đạt chuẩn quốc gia cho cơ sở giáo dục đại học nếu đáp ứng ít nhất 90% tổng số tiêu chí của các tiêu chuẩn quy định tại Điều 3 của Thông tư này; trong đó, không có tiêu chuẩn nào đạt thấp hơn 80% tổng số tiêu chí của tiêu chuẩn đó;  
b) Có công văn trả lời cơ sở giáo dục đại học trong trường hợp chưa đáp ứng được quy định tại Điểm a, Khoản này
	
	Đơn vị tính
	Mức công nhận đạt chuẩn quốc gia 
theo quy định
	Ghi chú

	
	
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	

	1
	Cơ sở GDĐH 
	Chưa đạt 
(<80% tiêu chuẩn)
	Đạt 
(Ít nhất 90% tiêu chuẩn)
	Mức đạt với điều kiện trong đó 80% tiêu chí đạt

	
	CTĐT bậc cử nhân(*)
	Chưa đạt  
(<80% tiêu chí)
	Đạt 
(≥80% tiêu chí)
	Mức đạt với điều kiện trong đó chỉ có dưới 30% tiêu chí đạt điểm 3/7đ

	2
	Cơ sở GDMN 
	Chưa đạt 
	Đạt 
	

	3
	Cơ sở GDPT (bao gồm trung học cơ sở, trung học phổ thông và các trường phổ thông nhiều cấp)
	Đạt theo cấp độ quy định (không thấy văn bản đề cập là không đạt)
Sau ít nhất 02 năm kể từ ngày được công nhận, được đăng ký đánh giá ngoài và đề nghị công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục ở cấp độ cao hơn. 

	Tất cả các chỉ báo trong tiêu chí đạt yêu cầu. Chỉ báo được công nhận đạt khi tất cả các nội hàm của chỉ báo đạt yêu cầu


(*) Chưa đạt: các tiêu chí có điểm 1-3/7đ; Đạt: các tiêu chí có điểm từ 4-7/7đ)
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